
 

  

 

 

 

 

 

 

Huy hiệu Viện Phật học Nalanda, Ấn-độ. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Thư viện Phật học Nalanda. 
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Tựa 

 

<>Những ấn phẩm văn chương trong kinh điển Pali, theo 

“Phật Giáo Nguyên Thủy” (Theravàda Buddhasàsana), đã 

được chính thức “gom lại” thành “ba tập hợp”, gọi là “Tam 

tạng” (Tipiṭaka), như sau : 

A-Tạng LUẬT (Vinaya pitaka), có 5 quyển : 

I/Bất cộng trụ (Pàràjika), II/Ưng đối trị (Pàcittiya), III/Đại 

phẩm (Mahàvagga), IV/Tiểu phẩm (Cullavagga), V/Tập yếu 

(Parivàra). 

B-Tạng KINH (Sutta piṭaka), có 5 bộ (nikàya) : 

I/Trường bộ (Dìgha nikàya), II/Trung bộ (Majjhima nikàya), 

III/Tập bộ (Saṃyutta nikàya), IV/Chi pháp bộ (Aṅguttara 

nikàya), và V/Tiểu bộ (Khuddaka nikàya). 

Tiểu bộ (Khuddaka nikàya) lại gồm đến 15 quyển, là : 

1/Tiểu tụng (Khuddaka pàtha), 2/Pháp cú (Dhammapada), 

3/Cảm hứng (Udàna), 4/Như thị ngôn, hay “Phật tự thuyết” 

(Itivuttaka), 5/Văn tập (Suttanipàta), 6/Thiên cung sự 

(Vimànavatthu), 7/Ngạ quỉ sự (Petavatthu), 8/Tăng trưởng kệ 

(Theragàthà), 9/Ni trưởng kệ (Therìgàthà), 10/Tiền thân 

truyện (Jàtaka), 11/Nghĩa tích (Niddesa), 12/Vô ngại giải 
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(Paṭisambhidàmagga), 13/Thánh nhân ký (Apadàna), 14/Giác 

tông (Buddhavaṃsa), 15/Hành tạng (Cariya pitaka).  

*Riêng quyển thứ 11 (=Nghĩa tích) trong Tiểu bộ, thì có 2 

phần, là “Đại nghĩa tích” (Mahà niddesa) và “Tiểu nghĩa tích” 

(Culla niddesa). 

C-Tạng VI DIỆU PHÁP (Abhidhamma pitaka), có 7 bộ : 

1/Pháp tụ (Dhammasaṅganì), 2/Phân tích (Vibhaṅga), 3/Chất 

ngữ hay “Giới thuyết” (Dhàtukathà), 4/Nhân chế định 

(Puggalapaññatti), 5/Ngữ tông hay “Các dị biệt” 

(Kathàvatthu), 6/Song đối (Yamaka), 7/Duyên hệ hay “Trợ 

pháp tạo nghiệp” (Paṭṭhàna).  

-Toàn thể “kinh điển” nầy có bề dày khoảng 2 lần bộ “Đại Sử 

Ấn Độ” (Mahàbhàrata), đã được in ra lần đầu tiên ở Tích-lan 

(Ceylon =Sri Lanka), vào thời vua Vattagàmini Abhaya, cách 

nay khoảng 25 thế kỷ.  

-Sách Mahàvaṃsa (Đại tông) nói “Những tỳ kheo đa trí trong 

thời trước, đã ghi nhớ và truyền khẩu Phật ngôn cùng chú giải 

qua nhiều thế hệ. Nhưng tiếp theo nhận thấy chư đệ tử đời sau 

sẽ thiếu nghiêm chỉnh, nên viết ra và in thành sách, để giữ cho 

giáo lý đức Phật được lưu truyền”. 

*Tạng LUẬT ghi lại những nghiêm lệ, và nguyên tắc sống 

chung trong cộng đồng tăng lữ. *Tạng KINH bao gồm những 

bài giảng của đức Phật tại nhiều chỗ khác nhau, vào những dịp 

Ngài thuyết pháp đến cá nhân hay trước đông đảo thính chúng, 

đến từ các giai cấp khác nhau trong xã hội. -Ngôn ngữ Pàlì và 
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cách trình bày giáo lý trong 2 tạng (Kinh và Luật) vừa nói, 

xem ra rất giản dị.  

Người đọc Kinh và Luật chỉ cần có trình độ học thức trung 

bình, và ngay cả những ai biết chữ Pali cấp bình dân, cũng có 

thể tự tìm tòi học hỏi được. -Nghĩa là độc giả bình dân, bất cứ 

khi nào đọc 2 tạng Kinh Luật ấy, mà gặp chỗ khó khăn, cũng 

có thể tra cứu vào các sách chú giải (Atthakathà) để hiểu. 

*Nhưng Tạng VI DIỆU PHÁP (Abhidhamma piṭaka) thì khác, 

TẠNG nầy đề cập đến những đề tài vô cùng sâu sắc, qua các 

phương diện phân tích, phối hợp và qui nạp, nên người đọc 

không thể nào lãnh hội dễ dàng, nếu không có một vị thầy đầy 

đủ khả năng hướng dẫn.  

Các chú giải của Tạng VI DIỆU PHÁP, dù diễn tả và trình bày 

khéo léo đến đâu, cũng không thể giúp ích thật nhiều, cho 

những người sơ cơ. 

Riêng bộ PHÁP TỤ (Dhammasaṅganì) có thể xem là nền tảng 

của toàn thể hệ thống Triết học A-tỳ-đàm (Abhidhamma 

philosophy). Nhưng khi đọc sách “PHÁP TỤ”, người ta sẽ có 

cảm tưởng, là đang lạc giữa một rừng chữ nghĩa, đối diện với 

những đoạn văn dài, đầy từ ngữ phân tâm học và đạo đức. 

Những đoạn văn ấy nối đuôi nhau làm “kết cấu” cho một thứ 

“triết đề”, thoáng nghe qua dường như “chẳng mạch lạc chi 

cả”. Và “tệ hơn nữa” là thỉnh thoảng, chúng còn tỏ ra phức tạp 

lẫn khó hiểu, vì “cùng một chữ được lập lại nhiều lần, trong 

một mạch văn” chợt có nghĩa khác đi.  
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Mục đích thật của chúng ta, là phải biết cái hệ thống từ ngữ (dĩ 

nhiên rất chuyên biệt), được xử dụng để mô tả, có thể chuyên 

chở nổi những ý nghĩa “vi diệu” nào, mà vị giáo sư muốn 

“chuyển tải” đến người nghe, qua cách diễn dịch vẫn giữ được 

ý nghĩa truyền thống.  

-Ngài Buddhaghosa (“Phật Âm”), thế kỷ thứ V sau Jesus), 

trong chương XIV của một soạn phẩm nổi tiếng, là cuốn 

“THANH TỊNH ĐẠO” (Visuddhimagga), đã từng đưa ra một 

sự giảng giải tuyệt vời, liên quan đến VI DIỆU PHÁP 

(Abhidhamma). Nhưng có lẽ vì khuôn khổ đề tài “Thanh Tịnh 

Đạo” có hạn trong cuốn sách, nên Ngài đã không thể dài dòng, 

để nói về Vi Diệu Pháp (hay A-tỳ-đàm) một cách đầy đủ.  

Tuy nhiên, công việc ấy về sau lại được tiếp tục bởi một học 

giả khác. Đó là Ngài Giáo Thọ Trưởng “A-na-luật” (Àcariya 

Anuruddha Thera) vào thế kỷ thứ XI. Ngài A-na-luật 

(Anuruddha) đã biên soạn đầy đủ một cuốn sách, nhan đề là 

“Abhidhammaṭṭhasaṅgaha” (tạm dịch là “Vi diệu pháp thống 

kê tâm thức”).  

-Đây có thể xem là soạn phẩm “Giới thiệu Triết học A-tỳ-

đàm”, khá hoàn bị, mà Trưởng lão A-na-luật (Anuruddha 

thera) đã có công “cô đọng” tất cả những điểm chính của Tạng 

VI DIỆU PHÁP (Abhidhamma piṭaka), rồi phối hợp với 

những “chú giải” tìm thấy trong “Thanh Tịnh Đạo” (Visuddhi 

magga), thành ra một tác phẩm duy nhất.  

Nội dung của nó (Abhidhamaṭṭhasaṅgaha = Vi Diêu Pháp 

Thống Kê Tâm Thức) xem giống như một pho “luận ngữ” 

chứa đầy “phương ngôn sâu sắc trong Phật học”. 
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Soạn phẩm nầy đã trở thành phổ thông, và là cuốn sách giáo 

khoa được dùng ngày nay, để dạy cho sinh viên tăng ni cao 

học, trong các tu viện ở Tích-lan, Miến-điện, Thái-lan, và 

Đông Dương.  

Tốt hơn không nên gọi đó là cuốn sách “mở đầu”, vì thực sự 

nó là tài liệu hướng dẫn thông qua, suốt bề dày của Tạng VI 

DIỆU PHÁP (Abhidhamma piṭaka). Nó cho chúng ta một bức 

tranh sống động, về cách phân tích và kết hợp những thực 

trạng của tâm và vật (Nàma Rùpa), ghi trong sách PHÁP TỤ 

(Dhammasaṅganì). Và nó “tượng trưng” cho toàn bộ Triết 

Học A-TỲ-ĐÀM (Abhidhamma), như một hệ thống.  

Người học Phật nếu trước tiên không nắm vững nội dung tập 

“sách dẫn đường” nầy của Ngài A-na-luật (Anuruddha), thì Bộ 

PHÁP TỤ (Dhammasaṅganì), đối với người mới bước vào Vi 

Diệp Pháp (Abhidhamma), có thể ví như “một sự sưu tầm qui 

nạp”, rất cá biệt. -Nói cách khác, đó ví như một cuốn sách ghi 

danh những bộ phận phụ tùng của một động cơ, mà chẳng nói 

rõ cái nào phải ráp trước cái nào, và mối liên quan giữa chúng 

ra làm sao. -Không khéo người đọc có thể cảm thấy chán nãn.  

Soạn phẩm “Vi Diệu Pháp Thống Kê Tâm thức” 

(Abhidhammatthasaṅgaha) sẽ hướng dẫn cho sinh viên cách 

tốt nhất, để nắm vững môn Triết Học A-Tỳ-Đàm, hầu “nhận 

diện các pháp” (dhamma), và chứng minh chúng phải kết hợp 

ra sao, trong một mục tiêu sâu sắc lẫn hợp lý đã định. 

Thông thường thì sinh viên phải học thuộc lòng kinh văn Pàlì, 

trước khi được giáo sư giảng giải. Và vì việc học phải tiến tới, 

nên sinh viên cũng được dạy thêm về các “pháp 3 chi” (Tikà), 
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để bổ túc chung cho sự giảng giải. -Những “PHÁP 3 CHI” ấy 

sẽ được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, vì có liên hệ đến “sự thống 

kê tâm thức” (Saṅgaha), dưới dạng “pháp 3 chi khai thị” 

(Vibhàvinì tìkà) trong sách A-tỳ-đàm của xứ Tích-lan, và 

“pháp 3 chi đệ nhất nghĩa” (Paramatthadìpanì) trong sách A-

tỳ-đàm của nước Miến điện.  

Nhưng vì cần có “đặc tính thấu đáo” và “khảo sát trọn vẹn”, 

của những “pháp 3 chi” (Tikà) ấy, mà sinh viên  phải “nắm 

vững”, chứ không phải chỉ cần học thuộc lòng bảng tên. -Nếu 

không nắm vững thì “hiệu quả bổ túc” của nó chẳng giúp gì 

cho sinh viên mới bắt đầu. 

-Giáo sư học giả D. Kosambi, gần đây đã viết ra tập “Giảng 

luận pháp 3 chi” rất đặc sắc. Đúng ra, chúng ta phải gọi tên là 

“Pháp 3 chi tân giảng” (Navanìta tìkà), hay “Tàì liệu thông 

giải pháp 3 chi”, mục đích là giúp cho sinh viên nào có khiếu 

học Vi diệu pháp, tự tìm tòi.  

Tập sách ấy do Hội Đại Bồ-đề Sarnath (Bénarès) xuất bản, 

qua mẫu chữ “Thiên long tự” (Devanàgarì). Đây quả thật là 

một đóng góp đầy giá trị cho môn học A-tỳ-đàm 

(Abhidhamma), và là một “ân huệ” đối với những sinh viên 

mới bước vào Vi diệu pháp. 

Một bản dịch khác, từ cuốn “Vi diệu pháp thống kê tâm thức” 

(Abhidhammaṭṭhasaṅgaha), ra tiếng Anh, do S. Z. AUNG thực 

hiện, với tựa đề là “Sách toát yếu Triết học A-tỳ-đàm” 

(Compendium of philosophy), do “Hội Pàlì Ngữ” Luân-đôn 

(Pali text Society, London) xuất bản. -Nhưng đây lại là một 

thư phẩm “dịch từng chữ, theo nghĩa tự điển”, thành ra trên 
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phương diện “kỹ thuật sư phạm nói chung”, nó đã trở thành 

“lai nghĩa”, nếu không muốn nói là “dễ lệch lạc”.  

Ngay cả một người có trình độ Pàlì (Phạn ngữ) khá cao, vẫn 

còn cho rằng việc học môn A-Tỳ-đàm (Abhidhamma) là khó, 

huống chi sinh viên năm thứ nhất chỉ đọc bản dịch, với những 

đoạn Pàlì nguyên thủy, làm sao hiểu được một cách dễ dàng !?  

-Các dịch giả uyên bác và những nhà xuất bản dĩ nhiên cũng 

có thể tùy trường hợp “thêm vào” những chú thích giá trị, 

nhưng việc đó vẫn không giải quyết được hoàn toàn vấn đề. 

Nhiều mẫu kinh văn trong “Vi diệu pháp thống kê tâm thức” 

(Abhidhammaṭṭhasaṅgaha) vốn có tầm quan trọng đặc biệt rất 

cao, vì nó là sự qui nạp nghĩa lý của những đoạn đi trước. Rất 

khó mà hiểu được nội dung của những mẫu kinh văn như thế, 

nếu không nắm vững chiều sâu từng phần Vi diệu Pháp 

(Abhidhamma) có liên hệ trước và sau. -Do đó, sách của S. Z. 

AUNG cần phải thêm vào nhiều phần “giảng luận bổ túc” 

Trong cuốn sách nầy, tôi dùng lại các “mẫu soi sáng”, trong 

“Pháp 3 chi tân giảng” (Navanìta tìkà) của Giáo sư Kosambì. 

Và trong cuốn sách, tôi đã tự viết phần nhiều những điểm 

chính, để đáp ứng các nhu cầu học hỏi của sinh viên, muốn 

dùng nó như cuốn sách giáo khoa Phật học. Tôi cố gắng làm 

cho sinh viên quen với “từ ngữ Pàlì nguyên thủy” càng nhiều 

càng tốt, để họ không cảm thấy khó khăn, khi đi vào “cốt lõi 

đích thật” của Triết học A-tỳ-đàm (Abhidhamma philosophy). 

Ví như chữ “bojjhaṅga”, tôi nghĩ rằng, trước tiên làm sao cho 

sinh viên ngoại quốc, nghiên cứu môn Triết học A-tỳ-đàm, trở 
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thành quen thuộc với “mặt chữ” nầy, để sau đó trong tâm tư 

họ tự nhiên “hiện ra” các ý nghĩa của từ ngữ ấy, hơn là cung 

cấp cho họ từ ngữ dịch sẵn ra tiếng Anh, như trong tự điển, là 

“wisdom factor”. -Mặc dù “chữ dịch” ấy xem ra cũng chính 

xác. (Bojjha=Bodhi=Wisdom. Aṅga=Factor). 

Vì thế, tôi đã cung cấp đầy đủ sự giảng giải, nhất là nhắm vào 

những từ ngữ hay những nhóm chữ “chuyên biệt”, ngay cả tôi 

phải rơi vào sự lập lại, vì chỉ với mục đích đòi hỏi ở sinh viên 

sự nắm bắt ý nghĩa các từ ngữ Pàlì. -Còn “ý nghĩa” dịch ra 

tiếng Anh, thì tôi đặt trong dấu ngoặc. 

Riêng những kinh văn Pàlì trong sách nầy, đã được tôi “sắp 

xếp cẩn thận” từ đầu đến cuối. Chúng được in xen ở những 

đoạn của cuốn sách. Và chúng tương ứng với các đoạn giảng 

tiếng Anh ở trên. Nhiều khi chúng được trình bày dưới dạng 

“trong ngoặc kép”.  

Về việc chuyển ra Anh ngữ, tôi vốn chủ trương “theo sát” ý 

chính, hay theo sát “tinh thần kinh văn”, hơn là chỉ nêu ra 

những chữ và những câu, kiểu “tra tự điển”. -Hầu hết đó là 

những “đoạn tổng kết”, hay thỉnh thoảng ấy là những đoạn 

giảng phụ, áp vào kinh văn Pàlì. Mục đích là làm cho “bài 

học” rõ hơn và càng dễ hiểu càng tốt! 

 

Học viện Pali Nalanda - Nalanda (Patna) - India. 

Tỳ kheo J. KASHYAP. 
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Tâm ngôn của dịch giả 

Kính dâng Cố Giáo sư Viện Trưởng,  

Đại lão Hòa thượng  J. KASHYAP (J. Ca-Diếp) 

 

 

Kính bạch Thầy, 

Cổ Viện Đại học Phật giáo Nalanda bị “mai một” hơn 13 thế 

kỷ trước, và vào tiền bán thế kỹ 20, nó đã may mắn hồi sinh. 

Tân Viện Nalanda (Nava Nalanda Mahàvhihàra), đã được 

Thầy điều khiển vững vàng một thời gian khá dài.  

Viện đã đào tạo cho Phật giáo và nhân loại một số học giả 

danh tiếng, trong đó có các Ngài Giới Hiền (Sìla Bhadra), 

Ngài A-na-luật (Anuruddha) và Ngài Trần Huyền Trang, 

người đã đến tham học và dịch kinh Phật mang về Trung 

quốc, khoảng thế kỷ thứ bảy…v…v… 

Vào thế kỷ 20, viện cũng “ban cho” Phật giáo Việt Nam nhiều 

cao tăng xuất sắc, được xếp vào hạng ưu tú, như cố Đại lão 

Hòa thượng Thích Minh Châu, người đã sáng lập ra Viện Đại 

Học Phật Giáo VẠN HẠNH trước năm 1975, và một số vị 
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khác, như Cố Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Vi, Cố Hòa 

thượng Thích Thiện Châu…v…v…. 

Là một trong những học trò cũ của thầy thuộc thập niên 60-70, 

nay con xin phép Thầy được phiên dịch ra tiếng Việt, cuốn 

sách giáo khoa «Triết học A-tỳ-đàm» (Abhidhamma 

philosophy), do thầy biên soạn*, dành cho sinh viên Nalanda 

thuở trước, để làm tài liệu giúp đỡ những đồng bào Việt nam 

của con, được nghiên cứu và học hỏi môn giáo lý sâu sắc nầy 

của Phật đà. (*Sách xuất bản lần thứ nhất năm 1942). 

Con cố gắng tối đa, để làm thật tốt công việc, nhưng khả năng 

của một người xưa nay vẫn giới hạn. Nếu có điều chi sơ sót 

ngoài ý muốn, kính mong Thầy lượng thứ. 

Công phu phiên dịch nầy, nếu có mang lại phần phước báu 

nào, thì con kính dâng đến GIÁC LINH của Thầy, đến các vị 

Giáo sư đã quá cố, đến thân phụ sinh thành ra con, và cống 

hiến đến toàn thể chúng sanh, nhất là dân tộc Việt Nam, đã 

từng chịu nhiều thăng trầm, bất hạnh ! 

 

Thành kính tri ân và tưởng nhớ Thầy. 

 

Cư sĩ Tuệ Lạc : Paññanando (Nguyễn Điều) 

(Pháp quốc, Vesakh Tháng 6/2017) 
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Trần tình. 

Tôi may mắn được Giáo Hội Tăng Già Phật Giáo Nguyên 

Thủy Việt Nam, tuyển chọn và cho phép nhận học bỗng quốc 

tế, sang du học môn VI DIỆU PHÁP (Ahidhamma, Tàu âm là 

A-tỳ-đàm), tại Tân Viện Phật Học Pàlì, Nava Nalanda, Ấn-độ, 

trong thập niên 60-70. 

Ngài Giám đốc Tân Viện Nalanda, Hòa thượng Giáo sư Tiến 

sĩ J. Kashyap (người Ấn) chính là soạn giả quyển sách giáo 

khoa Phật học «The Abhidhamma philosophy», mà tôi và 

nhiều thế hệ sinh viên, đàn anh cũng như đàn em, đã từng 

dùng 1 cách trân trọng, để học hỏi môn triết học khó khăn nầy. 

Vì «đặc tính khó khăn» nên chúng tôi đã được các giáo sư 

thuở ấy (thập niên 1960-1970), kể cả Ngài Viện Trưởng, tận 

tình hướng dẫn, phân tích từng đoạn từng trang, trong văn 

chương Pàlì, cũng như trong «triết nghĩa» Anh ngữ, để giúp 

chúng tôi sau khi mãn khóa, phải thu hoạch kết quả tốt. 

Ngày nay, môn Phật học A-tỳ-đàm (Abhidhamma) cũng được 

nhiều người trên thế giới chú ý, hâm mộ. -Nhất là những trí 

thức Phật tử Việt nam, sống tại Pháp nói riêng, và ở hải ngoại 

nói chung, đang cần một tài liệu Vi Diệu Pháp, viết bằng tiếng 

Việt, có hệ thống giáo khoa, để tiện việc học hỏi, hay nghiên 

cứu, và sau cùng áp dụng.  

Theo chỗ chúng tôi biết, sách dạy VI DIỆU PHÁP 

(=Abhidhamma, Tàu âm là A-tỳ-đàm) viết bằng tiếng Việt, 

hiện nay đã có một số cuốn rồi, nhưng các bạn hữu của tôi, 
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vẫn yêu cầu tôi dịch ra Việt ngữ quyển «Abhidhamma 

phìlosophy» do Ngài Cố Giáo sư J. KASHYAP biên soạn. Tôi 

không còn cách nào hơn là đáp lại lời yêu cầu của họ. 

-Đó chính là lý do trực tiếp, khiến chúng tôi không ngại khó 

khăn, thành tâm làm việc dịch thuật nầy. 

Vả lại, công tác chuyển tải «nội dung» của một cuốn sách 

«triết học tâm thức», từ một thứ tiếng nầy ra một thứ tiếng 

khác, nhất là chuyển từ Anh ngữ, rồi so sánh cẩn thận với 

«bản Pàlì» do Đức Phật đã nói, cách nay hơn 2500 năm, để 

giảng giải triết học, là một việc làm không phải đơn giản. -Và 

để «tôn trọng nguồn Thánh ngữ» ấy, chúng tôi cũng bắt chước 

làm như Ngài J. Kashyap, là xen văn bản Pali vào phía dưới 

những đoạn diễn dịch ra tiếng Việt. 

-Sự thiếu sót ngoài ý muốn, trong bản dịch và thỉnh thoảng 

trong các «phụ giải ngắn», bằng Việt ngữ, chắc chắn là một 

điều không thể tránh được.- Chúng tôi ngưỡng mong chư Tôn 

đức, và quí cư sĩ học giả uyên thâm Phật học, niệm tình tha 

thứ cho. Chúng tôi chân thành cảm tạ. 

Xin chia đều phần phước phiên dịch sách VI DIỆU PHÁP 

(Abhidhamma) nầy, đến tất cả chúng sanh, nhân loại…nhất là 

những ai thường khuyến khích chúng tôi trên con đường học 

Phật, tu Phật, và hằng hộ trì sự hoằng dương Phật giáo. 

Paris, mùa hè năm 2017 

Cư sĩ Tuệ Lạc (Nguyễn Điều) 
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Bảng nội dung để tra cứu. 

 

Chương I : Tâm vương (CITTA).  

Phân tập I : Mở đầu 

<>Mẫu tâm thức : 

<>Tâm vương. §1/Tiến trình nhận thức (trang 22). §2/ Các 

«mẫu tâm thức» (trang 24-25), §3/Sức mạnh của «tâm 

quả»=Vipàka citta (trang 29-30), §4/Tâm A-la-hán (trang 32), 

§5/Ba cảnh giới=Tiloka (trang 32) 

Phân tập II :  

Tâm dục giới = Kàmàvacara citta : 

§6/Giới thiệu (trang 36), §7/Nhân tham=lobha (trang 37), 

§8/Nhân sân=dosa (trang 40), §9/Nhân si=moha (trang 42), 

§10/Tâm quả vô nhân=ahetuka vipàkacitta (trang 44), 

§11/Tâm duy tác=kiriyà citta (trang 47), §12/Tâm tịnh 

hảo=Sobhana citta (trang 50), §13/Tâm thiện=kusala citta 

(trang 50), §14/Tâm quả thiện=Kusala vipàka citta (trang 54), 

§15/Tâm duy tác=kiriyà citta (trang 57), §16/Tâm dục giới 

tịnh hảo=kamàvacara sobhana citta (trang 59), §17/Tâm dục 

giới=kamàvacara citta (trang 60). 

Phân tập III :  

Tâm đại hạnh = Mahaggata citta : 

§18/Dẫn nhập (trang 61), §19/Tâm thiện an trú sắc giới 

thiền=kusala jhànacitta (trang 63), §20/Tâm quả an trú sắc 
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giới thiền=Rùpàvacara vipàka jhànacitta (trang 65), §21/Tâm 

duy tác sắc giới thiền=Kiriyà jhànacitta (trang 66), §22/Tổng 

cộng tâm sắc giới thiền=rùpavacara citta (trang 67), §23/Tâm 

thiện vô sắc giới thiền=arùpàvacara kusalacitta (trang 68), 

§24/Tâm quả vô sắc giới thiền=Vipàkacitta (trang 69-70), 

§25/Tâm duy tác vô sắc giới thiền=kiriyà (trang 70-71), 

§26/Tổng kết tâm vô sắc giới=Arùpa jhànacitta (trang 71) 

Phân tập IV :  

Tâm siêu thế = Lokuttara citta. 

§27/Dẫn nhập (trang 72), §28/Tâm siêu thế đạo=magga citta 

(trang 74), §29/Tâm siêu thế quả=phala citta (trang 74-75), 

§30/Tổng kết tâm siêu thế, (trang 75). 

Phân tập V :  

Kê khai tất cả các “mẫu tâm”, với con số : 

§31/Cách tính thứ nhất (trang 75), §32/Cách tính thứ hai 

(trang 77), §33/Cách tính riêng rẽ theo những loại tâm thiền 

(Jhàna) (trang 80). 

*** 

Chương II : Tâm sở  

hay “sở hữu tâm” (Cetasika). 

Phân tập I :  

Có bao nhiêu tâm sở, và là những tâm sở nào ? 
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§1/Dẫn nhập (trang 83), §2/Phức hợp biến hành tâm 

sở=Sabbacittasàdhàraṇa (trang 85-86), §3/Biệt cảnh tâm 

sở=Pakiṇṇaka (trang 88), §4/Bất thiện tâm sở=Akusala 

cetasika (trang 89-90), §5/Tịnh quang tâm sở=Sobhana 

cetasika (trang 90-91). 

Phân tập II :  

Tâm sở nào có mặt trong mẫu tâm vương nào ?  

§6/Dẫn nhập (trang 96), §7/Biến hành tâm 

sở=Sabbacittasàdhàraṇa (trang 96), §8/Biệt cảnh tâm 

sở=Pakiṇṇaka cetasika (trang 97), §9/Bất thiện tâm 

sở=Akusalacetasika (trang 107), §10/Tịnh hảo tâm 

sở=Sobhana cetasika (trang 110-111). 

Phân tập III : 

Mẫu tâm vương nào có bao nhiêu tâm sở nào : 

§11/Mở đầu (trang 115), §12/Tâm sở kết hợp với «mẫu tâm» 

siêu thế (trang 116), §13/Tâm sở kết hợp với «mẫu tâm» đại 

hạnh (trang 120), §14/Tâm sở kết hợp với «mẫu tâm» dục giới 

thiện (trang 123), §15/Tâm sở kết hợp với «mẫu tâm» bất 

thiện (trang 129), §16/Tâm sở kết hợp với «mẫu tâm» vô nhân 

(trang 136-137). 

*** 

Chương III : Những phương diện khác. 

§1/Liên quan đến CẢM THỌ (Vedanà) trang 144), §2/Liên 

quan đến căn NHÂN (Hetu) (trang 149), §3/Liên quan đến 

phần hành (Kicca) (trang 152), §4/Liên quan đến căn môn 
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(Dvàra) (trang 164), §5/Liên quan đến ngoại hay nội cảnh, đối 

tượng = Alambana (trang 172-173), §6/Liên quan đến nền 

tảng hay “chỗ tựa” (Vatthu) (trang 184) 

*** 

Chương IV : Chu trình tâm. 

Phân tập I :  

Chu trình tâm qua 5 căn môn 

§1/Dẫn nhập (trang 191), §2/Sáu nhóm và 6 loại (trang 193), 

§3/Sát-na tâm=Khaṇa, và «chập tâm thức» (trang 195), 

§4/Liên quan song song giữa tâm và vật (trang 198), §5/Hiệu 

lực của “ấn chứng”=Vàra (trang 200), §6/Cảnh gây ấn tượng 

rất rõ=Ati mahanta àlambana (trang 202-203), §7/Cảnh cho ấn 

tượng kém rõ ràng=Mahanta àlambana (trang 205-206), §8-

§9-§10/Cảnh cho ấn tượng «nhẹ», «rất nhẹ» hay «bất lực», 

xuyên qua 5 giác quan (trang 206-207), §11/Tổng kết (trang 

208). -Ấn tượng trong tu thiền là “ấn chứng” (nimitta). 

Phân tập II :  

Chu kỳ tâm thức qua ý môn 

§12/Trong cõi dục=Kàmàvacara (trang 212), §13/Đạt chuẩn 

đổng tốc an chỉ=Appanà javana citta (trang 214), 

Phân tập III :  

Chu kỳ tâm và đăng ký (Tadàlambana). 
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§14/Đăng ký=Tadàlambana (trang 218), §15/Đổng tốc hay tốc 

hoạt=Javana (trang 222), §16/Sự khác nhau giữa chúng sanh 

khác cõi=Bhùmi (trang 224). 

*** 

Chương V : TÂM ngoài chu kỳ : 

§1/Dẫn nhập (trang 233), §2/Các cõi sống, (trang 234) 

§3/Chúng sinh nào sinh ở tầng nào (trang 237), §4/Cõi đến của 

tâm thức tiếp nối=Paṭisandhi (trang 238), §5/Bốn loại 

nghiệp=Karma (trang 246), §6/Loại nghiệp bất thiện (trang 

247-248), §7/Tâm quả bất thiện (trang 251), §8/Nguyên nhân 

chết (trang 258), §9/Tâm tiếp nối, hay tâm tục sinh=Paṭisandhi 

(trang 260), §10/Giòng bản chất, (trang 263). 

*** 

Chương VI : Sắc pháp.  

§1/Mở đầu (trang 265), §2/Sắc pháp là gì ? (trang 266) 

§3/Mười một loại «năng tính» của vật chất (trang 267), 

§4/Phân loại «đặc tính vật chất» (trang 271), §5/Bốn nguyên 

lý phát sinh vật chất (trang 274), §6/Tầm hoạt động của 

nguyên lý tạo ra vật chất (trang 277), §7/Vật chất phát sinh do 

nghiệp=Kamma samuṭṭhàna (trang 280), §8/Vật chất phát sinh 

do «tâm thức»)=Citta samuṭṭhàna kalàpa (trang 281), §9/Vật 

chất phát sinh do “thời tiết”=Utu samuṭṭhàna kalàpa (trang 

282), §10/Vật chất phát sinh do «nuôi dưỡng»=Àhàra 

samuṭṭhàna kalàpa (trang 283), §11/Nơi hiện ra của vật chất 

(trang 283), §12/Vật chất trong dục giới=Kàma loka (trang 

284), §13/Vật chất sinh ra sau khi chết, (trang 287) §14/Vật 
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chất không có mặt ở cõi sắc (trang 289), §15/Niết 

bàn=Nibbàna (trang 291). 

*** 

Chương VII : Sưu tập ngữ vựng. 

 Vi Diệu Pháp (A-tỳ-đàm : Abhidhamma). 

§1/Dẫn nhập (trang 294), §2/Từ ngữ có «nội dung» bất thiện 

(trang 295), §3/Từ ngữ hỗn hợp (trang 304), §4/Từ ngữ thuộc 

về sự giác ngộ, hay chứng đắc quả Phật (trang 311), §5/Những 

từ ngữ linh tinh (trang 322). 

*** 

Chương VIII : Triết học tương đối. 

Phân tập I :  

Điều kiện tương quan tùy thuộc 

§1/Dẫn nhập (trang 328), §2/Điều kiện tương quan (trang 

329), §3/Xem lại điều kiện tương quan (trang 335). 

Phân tập II :  

Duyên hệ thực tại (Paṭṭhàna naya). 

§4/Dẫn nhập (trang 344), §5/Cách thức của duyên hệ (trang 

361), §6/Sự thật, khái niệm, và từ ngữ (trang 373), §7/Vận 

hành hiểu biết (trang 378). 

*** 

Chương IX : Đề mục tu thiền. 
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(Đối tượng để thực tập định tâm) 

Phân tập I :  

Đề mục thiền định. 

§1/Dẫn nhập (trang 380), §2/Đối tượng của tu thiền (trang 

383), §3/Những tầng thiền (trang 386), §4/Biểu tượng của đắc 

thiền, «ấn chứng» (trang 389), §5/Tiến trình thiền vô 

sắc=Rùpa jhàna (trang 394), §6/Về các đề mục (kammaṭṭhàna) 

không đưa đến an chỉ (appaṇà) (trang 397), §7/Thực hiện thần 

thông = bhiññà (trang 397). 

Phân tập II :  

Đối tượng minh sát  

(Vipassanà kammaṭṭhàna) 

§8/Dẫn nhập (trang 399), §9/Thanh tịnh giới, bằng kỷ luật 

(trang 402), §10/Thanh lọc tâm thức (trang 403), §11/Thanh 

lọc quang kiến (trang 403), §12/Thanh lọc và tẩy trừ hoài nghi 

(trang 403), §13/Phân biệt «chứng đạo» và «không chứng 

đạo» (trang 403), §14/Thanh lọc quang kiến, để thực hiện 

«chân đạo» (trang 405), §15/Thanh tịnh nội minh chứng đắc 

siêu thế (trang 406), §16/Tiến trình giải thoát (trang 409), 

§17/Thân tâm siêu thoát (trang 411), §18/Diệt thọ tưởng 

định=Nirodha samàpatti (chấm dứt lộ trình phàm tâm cảm 

giác) (trang 412-413). 
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Namo tassa Bhagavato Arahato 

Sammàsambuddhassa. 

Chương I 

Phân tập I : Mở đầu 

§I. Tiến trình tâm thức. 

<>Mắt, tai, mũi, lưỡi và da (thân) được gọi là “5 căn môn”, 

hay “5 cửa”, xuyên qua đó chúng ta tiếp nhận “tin tức” về thế 

giới bên ngoài. Và “tiến trình nhận thức” xảy ra ở những 

“cửa” ấy gọi là “lộ trình ngũ môn”, hay “dòng tâm thức 

xuyên qua 5 cửa” (Pañca Dvàra vìthi).  

Còn có một “cửa thứ 6” gọi là “ý môn” hay ngôn ngữ phổ 

thông gọi là “cửa tinh thần” (Mano dvàra), mà xuyên qua đó 

chúng ta nhận thức các ý nghĩ của chúng ta, chẳng hạng như 

những gì lập lại trong trí nhớ, trong giấc mộng, trong ảo ảnh, 

hay trong sự tưởng tượng, khi một vật không hiện diện trước 

mắt, mà nó chỉ tái hiện trong đầu. -Tiến trình nhận thức nầy 

gọi là “lộ trình ý môn”, hoặc “tiến trình tâm thức xuyên qua 

cửa ý” (Mano Dvàra vìthi). 

Trong 2 loại “cửa” hay “môn” vừa nói, loại thứ nhất (ám chỉ 

lộ trình ngũ môn=pañca dvàra vìthi) có thể cắt nghĩa, bằng câu 

chuyện “một người đang ngủ cạnh cây xoài”, như sau : 

<>Một người đang ngủ say cạnh gốc cây xoài. Một quả xoài 

rơi xuống gây tiếng động, và ngẫu nhiên lăn đến gần người ấy. 

Người ấy bất chợt giật mình, ngưng ngủ, cố tìm xem cái gì đã 
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“quấy rầy” mình. Người ấy thấy một quả xoài gần đó rồi nhặt 

lấy. Sau khi đã làm những động tác, như quan sát, sờ, ngửi, 

nếm, biết chắc trái xoài đã chín…người ấy liền ăn…, trái xoài 

biến mất…! 

Chúng ta thử khách quan phân tích, qua ví dụ : 

1-“Giấc ngủ say” ví như tình trạng thụ động của tâm thức, khi 

nó tiếp tục dòng sinh mệnh, không bị “quấy nhiễu” bỡi bất cứ 

“ấn tượng” gì của cảnh sống, hoặc từ bên ngoài hoặc từ bên 

trong. Tình trạng thụ động nầy của tâm thức. Vi diệu pháp 

trong Phật giáo gọi là “dòng hộ kiếp” (Bhavaṅga). 

2-“Tỉnh giấc ngủ” và mơ hồ tìm ra cái gì đó, đã quấy rầy 

mình, ví như tình trạng lờ mờ, khi tâm thức chưa định rõ sự 

khuấy động ấy là ở mắt, ở tai, ở mũi, ở lưỡi, hay ở da (xúc 

giác). -Điều nầy Vi diệu pháp gọi là “hướng đến ấn tượng 5 

giác quan” (Pañca Dvàra àvajjana). 

3-“Thấy trái xoài” ví như “sự phát sinh một cái biết đặc biệt” 

ở đôi mắt, hay ở một trong 4 căn môn cảm giác kia. “Thoáng 

thấy trái xoài ở giây phút đầu” là một “cảm giác đơn thuần”, 

chưa đối chiếu qua cái gì cả. -Và sự thấy đơn thuần ấy nếu : 

* Ở mắt thì gọi là “nhãn thức” (Cakkhu viññàna),  

* Ở tai thì gọi là “nhĩ thức” (Sota viññàna),  

* Ở mũi thì gọi là “tỷ thức” (Ghàna viññàna),  

* Ở lưỡi thì gọi là “thiệt thức” (Jìvhà viññàna), và 

* Ở da thì gọi là “thân thức” (Kàya viññàna). 



24 

 

4-“Nhặt trái xoài” ví như tình trạng tâm thức tiếp nhận sự 

kích thích một cách độc lập, từ thực tại bên ngoài. -Điều nầy 

Phật học gọi là “thức tiếp nhận” (Sampaṭicchana). 

5-“Ngửi và xem xét quả xoài” tượng trưng cho tâm thức phản 

chiếu đối tượng qua kinh nghiệm kiếp nầy và kiếp trước. Đây 

gọi là “thức suy đạt” hay “thức tra cứu” (Santìraṇa). 

6-“Xác định trái xoài đã chín và ăn được” ví như tâm thức 

“kết luận” đối tượng ấy đã từng có trong cái biết. Vi Diệu 

Pháp gọi ấy là “thức xác định” (Voṭṭhappana). 

7-“Ăn trái xoài” Ví như tâm thức muốn “đối xử với đối 

tượng”, đúng theo sự thích hợp hiện tại. -Đây là tình trạng tâm 

thức có đầy chủ quan trong chính nó, và phản ảnh ra thái độ 

trước đối tượng. Vi Diệu Pháp gọi “chập tâm thức” nầy là 

“thức tốc hành” hay “thức hoạt động tích cực”, còn gọi là 

thức tạo nghiệp (Javana). 

<>Nhưng đối với “chu trình hiểu biết qua ý môn” (Mano 

Dvàra vìthi), thì “đối tượng của nhận thức” không phải là một 

kích động từ bên ngoài, mà là một hình ảnh trong trí óc. Nó 

“hiện ra” như “một cái cũ được gợi lại”. -Vì vậy, tiến trình 

nhận thức qua “ý môn” bắt đầu ở điểm tương đương với “chập 

thứ sáu” của “lộ trình ngũ môn”, vượt qua năm giác quan 

(Pañca Dvàra Vìthi), nối trực tiếp với “chập tâm xác định” 

(Voṭṭhappanacitta). -Ở đây, một “phần hành tương tự” của tâm 

thức, thay vì “hướng ra ngũ môn”, thì nó “hướng vào ý môn” 

được thực hiện, để nối với ấn tượng cũ trong tinh thần. 

§2. Các “mẫu tâm thức” 
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<>Có 3 loại “mẫu tâm thức” gọi tên theo thứ tự, là A/“tốt”, 

B/“xấu”, và C/“trung tính”. 

A.-Loại “tốt” là những “mẫu tâm thức” đi kèm với 1 trong 3 

nhân tốt, là “vô tham” hay “thương người” (Alobha), “Vô 

sân” hay “thiện ý” (Adosa), và “vô si” hay “sáng suốt” 

(Amoha). -Nó còn được xếp thành 3 loại tâm khác, là a/thiện 

(kusala), b/quả hay “dị thục” (vipàka), và c/duy tác (kiriyà). 

a/Những hành vi của con người, nếu đi kèm với 3 nhân tốt nêu 

trên, như giúp kẻ khốn khó, cho chỗ nương tựa đến kẻ đói 

rách, giữ gìn giới hạnh, lắng nghe chánh pháp, hay lễ bái chư 

Phật…là những hành động lành mạnh, phúc đức. Đây là các 

việc làm tượng trưng cho “mẫu tâm thức thiện” (kusala). 

b/Các hành động thiện thì sẽ trổ quả lành mạnh, vô hại về sau, 

hay trong kiếp sống tới. -Nó quyết định tâm tánh của một con 

người, đúng theo bản chất và tiềm lực của 3 nhân thiện, hay “3 

khuynh hướng tốt”, tương ứng với những điều kiện thực tại. 

Đây là “mẫu tâm thức” thuộc loại “thục quả” (Vipàka), phát 

nguồn từ 3 nhân tốt. 

c/Những hành vi của Thánh nhân A-la-hán (Arahatta) thì luôn 

luôn đi kèm với 3 nhân thiện (kusala). Nhưng sự tham sống 

trong tâm của bậc Thánh ấy đã hoàn toàn triệt tiêu. -Hành vi 

thiện của các Ngài sẽ không trỗ quả. Và sau khi thân hoại 

mạng chung, đương nhiên các Ngài không trở lại vòng sinh tử 

luân hồi, để…”nhận quả”. -Do đó, hành vi của thánh nhân giải 

thoát được gọi là hành vi của mẫu tâm duy tác, hay của “mẫu 

tâm vô hậu quả” (Kiriyà). 
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<>Về phương diện luân lý, “tâm thục quả”, không nằm trong 

cái khung “đạo đức” hay “không đạo đức”, mà “tâm thục 

quả” hay nói ngắn là “tâm quả” vốn thuộc loại “phi đạo đức” 

(abyàkata). -Nó là mặt thụ động của tâm. Và những hành vi 

của một bậc A-la-hán cũng phát ra từ cái loại tâm nầy, nên 

không bao giờ trỗ quả sau khi chết. 

“Tâm thức thánh nhân” thuộc loại “phát ra hành động không 

trỗ quả” cũng có mặt trong các loại tâm khác, như “tâm dục 

giới tịnh quang” (kàmàvacara-sobhana-vipàkacitta), “tâm 

thiền sắc giới” (rùpajjhàna-vipàkacitta), “tâm thiền vô sắc 

giới” (arùpajjhàna-vipàkacitta), và “tâm siêu thế” (lokuttara-

phalacitta). 

B.-Loại xấu là những “mẫu tâm thức” đi kèm với 1 trong 3 

nhân xấu, là tham (lobha), sân (dosa), và si (moha). -“Nhân 

si” đồng nghĩa với cái nhân làm cho tối tăm, thất vọng. -Nếu 

nói theo “luân lý đạo đức”, thì mẫu tâm thức có nhân xấu nầy 

thuộc loại bất thiện (Akusala). 

<>Cả 2 mẫu tâm thức tốt và xấu nêu trên, đều có nhân thiện 

hay nhân bất thiện bên trong, nên gọi là “tâm hữu nhân” 

(Sahetuka). -Nghĩa là chúng luôn luôn đi kèm với với 1 trong 

6 nhân (hetu) xin nhắc lại : Tham (lobha), Sân (dosa), Si 

(moha), Vô tham (Alobha), Vô sân (adosa), và Vô si (amoha). 

<>Chữ “HETU” ám chỉ “căn nhân”. -“Căn nhân” trong tâm 

phàm ví như cái rễ (=căn). -Nhờ rễ mà mỗi cây được đứng 

vững. Cũng như vì “căn nhân tốt hay xấu”, mà các “mẫu tâm 

thức” trong phàm nhân duy trì, kéo dài. 
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C.-Loại trung tính là những “mẫu tâm thức” không đi kèm 

bỡi bất cứ nhân tốt hay xấu nào. Loại tâm thức nầy có thể gọi 

là mẫu tâm thức “vô nhân” (Ahetuka). -Ý nói trong thực tại, 

các “nhân” không ảnh hưởng được. Vì lý do đó, chúng cũng 

thuộc loại “không thiện”, “không ác”, mà là “phi thiện ác”. 

<>Nhưng trong sinh hoạt phàm tình (Javana), tất cả tâm đi 

trước hành vi, đều phải có nhân (Sahetuka) cấu kết bên trong. 

Vì rằng nếu không có nhân thì phàm tâm khó tồn tại. Ví như 1 

người không có năng lượng (tốt hay xấu) (hetu) thúc đẩy, thì 

họ làm sao sống và hành động ? 

<>Chỉ có một trường hợp ngoại lệ là nụ cười vô tư của bậc A-

la-hán (Arahatta) hay của Phật (Buddha) vốn đến từ một thứ 

“tâm siêu thế đặc biệt”. -Vi Diệu pháp gọi đó là “tiếu sinh 

tâm” (hasituppàda citta). 

-Hành vi (Javana) nầy của A-la-hán hay của Phật không phát 

sinh bởi loại tâm hữu nhân, dù cho đó là nhân thiện, nên nó là 

biểu hiện của tâm vô nhân (ahetuka), hay tâm trung tính. -Nụ 

cười ấy cũng không mang lại “quả báo”, nên nó còn gọi là tâm 

duy tác (Kiriya). 

Loại tâm thức hướng về ấn tượng ở 5 giác quan, khi bị kích 

động, để “nhận cảnh” từ bên ngoài, thì gọi là “tâm hướng ngũ 

môn” (pañcadvàràvajjanacitta). Và loại tâm thức hướng về ấn 

tượng ở giác quan thứ 6 hay “ý môn”, khi bị kích động, để 

“nhận cảnh” từ bên trong, thì gọi là “tâm hướng ý môn” 

(manodvàravajjana).  
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Các trường hợp nầy đều là những “tâm thức bẩm sinh tự 

động”. Nó chẳng thiện và chẳng ác, hay thuộc loại “phi thiện 

ác”, trung tính (Abyàkata). Đó là loại tâm thức “rất yếu trong 

quan hệ sống”, nên 6 “nhân” (hetu) là tham sân si, vô tham vô 

sân vô si không thể ảnh hưởng, đi chung được, nên chúng là 

những tâm vô nhân (Ahetuka citta), và chúng không trỗ quả, 

nên chúng cũng có thể gọi là loại “tâm duy tác” (Kiriya).  

Loại vô nhân ấy, gồm những tâm thức sau đây : 

1/Tâm nhãn thức (cakkhu viññàna), 2/tâm nhĩ thức (sota 

viññàna), 3/tâm tỷ thức (ghàna viññàna), 4/tâm thiệt thức 

(jìvhà viññàna), và 5/tâm thân thức (kàya viññàna). -Năm tâm 

thức nầy thoạt đầu là những “tâm bẩm sinh thuần túy” khi 

mới ra đời, cũng như khi mới va chạm với 5 loại “đối tượng” 

bên ngoài (sắc, thinh, hương, vị, xúc). -Và “5 cảm giác” 

(vedanà) của 5 tâm thức ấy cũng thuần túy trung tính. 

<>Nhưng cảm giác thuần túy ấy lại rất ngắn ngủi. Nó chỉ phát 

sinh ở giây phút “mới chạm cảnh” rồi lập tức tan biến, nhường 

chỗ cho sự “can thiệp” của các nhân (tham, sân, si, và vô 

tham, vô sân, vô si), trong đời sống thực tại (cộng nghiệp). 

-Do căn cơ khác nhau, mà trước một đối tượng, người nầy có 

thể hài lòng, người khác có thể bất mãn. Hay cùng một màu 

sắc, âm thanh, mùi, vị, tiếp xúc, mà cá nhân nầy cảm giác 

thích thú (somanassa), còn cá nhân kia lại cảm giác khó chịu 

(domanassa), hay dửng dưng (upekkhà). 

-Vì sao ? -Vi diệu pháp thuyết minh rằng, ấy là do “tâm quả” 

(vipàka citta) của những tạo nghiệp kiếp trước khác nhau, của 



29 

 

mỗi người. Nếu tự nhiên có cảm giác hài lòng, thì đó là do 

“tâm quả thiện” (kusala vipàka citta), hay hiệu lực của nghiệp 

kiếp trước tốt. -Và nếu tự nhiên có cảm giác không hài lòng, 

“đối nghịch”, thì đó là do “tâm quả bất thiện”, hay hiệu lực 

của nghiệp kiếp trước xấu. -Cũng như nếu một động vật hồn 

nhiên tỏ cảm giác “dửng dưng”, thì đó là do “tâm quả vô 

minh”, phát sinh từ nghiệp đã thường làm trong kiếp trước với 

“nhân si” (moha-hetu). 

-Tương tự như thế, 2 tâm thức “tiếp nhận” (sampaṭicchana) 

và “suy đạt” (santìrana) cũng là 2 tâm quả (vipàka citta), có 

cường độ khác nhau trong những người khác nhau, tùy theo 

“thành tích” của nghiệp tốt hay xấu, đã tạo từ vô số kiếp trước 

(atìta kamma). 

<>Bảy tâm gồm 1/nhãn thức (cakkhu viññàna), 2/nhĩ thức 

(sota viññàna), 3/tỷ thức (ghàna viññàna), 4/thiệt thức (jìvhà 

viññàna), 5/thân thức (kàya viññàna), 6/tiếp nhận thức 

(sampaṭicchana), và 7/suy đạt thức (santìrana) vốn là những 

tâm quả (vipàka citta). -Gọi là “tâm quả” vì “điều kiện đi 

chung với nhân hiện tại rất yếu”, nên các nhân ấy (tham, sân, 

si, vô tham, vô sân, vô si) thoạt đầu không thể phát sinh.  

<>Do đó, chúng đương nhiên là những tâm vô nhân 

(ahetuka), đồng thời cũng là những tâm trung tính. Và chúng 

còn là những tâm không thiện không ác, hay “phi thiện ác” 

(abỳakata). Vi diệu pháp còn gọi là “tâm duy tác” (kiriyà). 

§3.Hiệu lực của tâm quả. 



30 

 

<>Những NHÂN xấu, như tham (lobha), sân (dosa), và si 

(moha) là 3 “đặc tính” của động vật trong một con người. 

(Chữ “moha” cũng ám chỉ “ngu dốt, không biết, thất vọng”). 

“Nó” phát sinh do những “kích động dục vọng bản năng”. Và 

dưới ảnh hưởng của những “cơn kích động” ấy, 3 nhân xấu 

tham sân si làm cho con người mất tự chủ và mất lý trí. 

Tâm quả bất thiện (akusala vipàka citta) vì vậy rất muội lược, 

yếu ớt, và chỉ là bản năng. NÓ đương nhiên phải là tâm vô 

nhân (ahetuka), vì “nó” quá yếu để NHÂN (hetu) có thể “xử 

dụng” trong thực tại.  

-Tương tự như thế, tâm quả thiện (kusala vipàka citta) với 

nhân yếu cũng là tâm vô nhân. 

<>Nhưng các nhân thiện (kusala hetu), như vô tham (alobha), 

vô sân (adosa), và vô si (amoha), trong một con người…thì 

khác. Chúng thanh cao hơn vì có khả năng duy lý. Người phát 

triển các nhân thiện nầy, thì có thể vượt qua sự đòi hỏi của bản 

năng và làm cho tâm thức hướng thiện.  

-Chú ý : Các tính từ “vô tham” (alobha), “vô sân” (adosa), và 

“vô si” (amoha) trong sách viết bằng tiếng Anh của Ngài 

Kashyap có thể ám chỉ 3 khả năng, là “vì người”, “có ý tốt”, 

và “sáng suốt”. 

<>Tâm quả thiện (kusala vipàka citta) thì luôn luôn mạnh mẽ. 

Tiềm lực của nó tương đương với tâm hữu nhân thiện 

(sahetuka kuasala citta).  

-Tâm quả thiện cũng gọi là tâm vô nhân (Ahetuka citta) ! 
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Lời thêm của dịch giả : 

*Cần phân biệt giữa “danh pháp” (nàma dhammà), và“sắc 

pháp” (rùpa dhammà). -Dù  cho “sắc pháp” ở đây ám chỉ “đặc 

tính” có vẻ “trừu tượng” của vật chất, chứ không phải là vật 

chất thuần túy. -Và cũng cần hiểu biết thêm rằng “hàm ý” của 

nhóm chữ “tâm vô nhân” (ahetukacitta), hay “tâm quả” 

(vipàkacitta), khi tham chiếu với thuyết “nhân duyên quả” 

trong vật chất hữu hình, không thể lẫn lộn qua “sắc pháp”.  

*Theo triết học A-tỳ-đàm (Abhidhamma : Abhidhamma), thì 

“Tâm quả con người đã bắt đầu kiếp nầy” vốn đến từ kiếp 

trước, và “tâm quả con người sẽ bắt đầu kiếp sau” vốn đến từ 

kiếp nầy. -“Hai tâm quả” ấy (vipàka citta) có thể xem là giống 

nhau, và được xếp cùng một loại. -Chúng đều là “danh pháp”.  

*Nhưng về mặt vật chất, “hạt” và “quả” vẫn cùng là “sắc 

pháp hữu hình”. -Chẳng hạng như “1 hạt xoài được gieo đúng 

chỗ, thì hậu quả sinh ra của nó gồm nhiều thứ, chứ không phải 

chỉ có trái xoài. Những hậu quả sinh ra từ hạt xoài ấy, là cây 

xoài, lá xoài, bông xoài, rễ xoài, và sau cùng là “trái xoài” !  

*Rồi trong trái xoài có “hạt xoài”, lúc bấy giờ chúng ta mới 

qui nạp, rằng “hạt xoài đời sau” giống và cùng loại với “hạt 

xoài đời trước”. -Còn cây xoài, lá xoài, rễ xoài, và bông xoài 

thì hoàn toàn khác biệt, không giống và chẳng được xếp cùng 

loại với “hạt xoài trước kia”. 

<>Nghĩa là “tâm vô nhân” (ahetuka citta) hay “tâm quả” 

(vipàka citta) tuy luôn luôn “nương vào” vật chất (rùpa) để 

vận hành. Nhưng “tâm là tâm”, “vật là vật”, không nên lộn. 
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§4.Tâm A-la-hán (Arahatta citta) 

<>A-la-hán (Arahatta) là bậc đã hoàn toàn phá tan vô minh 

(avijjà). Ngài đã chặt đứt tất cả dây trói buộc (samyojana). 

Các nhân xấu (akusala hetu) tham, sân, si (lobha, dosa, 

moha) trong tâm thức của Ngài đã được hóa giải, hay bị nhổ 

hết gốc rễ. Thánh A-la-hán (Arahatta) không bao giờ làm điều 

bất thiện (akusala kamma). -Tuy trong tâm thức của bậc thánh 

nầy, chỉ hiện diện 3 nhân lành (vô tham, vì người, vô sân, 

thiện ý, và vô si, sáng suốt), để hành động tốt. -Nhưng đối với 

các Ngài, những hành động tốt ấy sẽ không trỗ quả. -Vì các 

Ngài đã hoàn toàn giải thoát sự ham muốn tái sinh. -Tâm A-

la-hán (Arahatta citta) là «tâm duy tác» (kiriya citta). 

§5.Ba cảnh giới tâm 

<>Mỗi lần chúng ta cảm thấy tâm không yên (=vọng động), 

và nguyên nhân sâu xa, chính là lo cho mình (=ích kỷ). Chúng 

ta «phản ứng ngay» trước tình trạng «tâm không yên» đó, 

nhưng chúng ta không «bình định» hay không «hướng dẫn» 

nó được. -Mỗi người cố gắng tối đa, để tập trung tâm thức lại,  

thì trong chốc lác, sự vọng động liền kéo nó vuột khỏi sự kiểm 

soát, để phóng đi lang thang, hết chỗ nầy đến chỗ khác, mà 

chúng ta không hay biết.  

<>Điều nầy chứng minh rằng sự thèm khát muôn mặt, đang 

lôi kéo tâm thức chúng ta, một cách liên tục. -Tâm như thế gọi 

là «tâm dục giới» (kàmàvacara citta), hay tâm vọng động, 

không ngừng phóng đi bởi sự thúc đẩy của thèm muốn ! 

Đây là cảnh giới thứ I, cảnh của tâm yếu kém (Paritta bhùmi). 
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<>Loại tâm yếu kém nầy, luôn luôn chạy theo thèm muốn, sẽ 

không bao giờ có thể chứng đắc an tịnh, Niết-bàn (nibbàna). 

Đức Phật đã dạy cho chúng ta cách tu hành làm sao, để tâm 

thức trở thành mạnh mẽ hơn và ổn định, là thực tập sự hướng 

dẫn con tâm. Sự thực tập ấy gọi là «thiền đạo» (Jhàna). Và 

người thực tập gọi là «hành giả» (Yogàvacara). 

<>Như đã diễn tả đầy đủ trong sách «Thanh Tịnh Đạo», hành 

giả bắt đầu bằng cách tập trung tâm thức trên một «đề mục», 

hay «đối tượng có nền tảng thích hợp», tức là «đề mục của 

tâm thức dựa trên hình thể». -Thực hành thuần thục «sự an 

trú» như thế, sau một thời gian, thì hành giả sẽ đạt đến «các 

chi thiền» (Jhàna), theo đó «tâm thức» của họ đã quen đi sự 

tập trung hoàn toàn trên một đề mục (kammaṭṭhàna). -Tâm 

thức đã thuần thục và ổn định như thế, thì gọi là «tâm sắc 

giới», hay tâm thiền an định trên đề mục của vật chất có hình 

thể thuộc sắc pháp (rùpadhamma-citta). 

<>Và hành giả muốn tiến hóa, thì tiếp tục hành đạo, để giải 

thoát những ý tưởng hạn chế trong vật chất có hình thể, hầu 

đạt đến một loại thiền cao hơn, gọi là «vô sắc thiền», hay 

«tâm an trú trên vô sắc tướng» (Arùpa jhàna citta). -Các đề 

mục (kammaṭṭhàna) của «vô sắc thiền» (arùpa jhàna) gồm : 

1/Không gian vô biên (anantàkàsà), 2/Tâm thức vô biên 

(ananta viññàna), 3/Nguồn gốc không giới hạn (àkiñcaññà), 

4/Tâm vượt qua cái biết và không mắc dính vào sự «thành 

công» (neva saññà nàsaññà). 
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(Sách thiền xưa nay thường gọi «4 bậc thiền vô sắc nêu trên là 

1/Không vô biên xứ, 2/Thức vô biên xứ, 3/Vô sở hữu xứ, và 

4/Phi tưởng phi phi tưởng xứ). 

<>Hai loại tâm thiền «sắc giới» và «vô sắc giới» (rùpa c’àrùpa 

citta) vừa nêu, lập thành cảnh giới tâm thức thứ II, gọi là «đại 

hạnh» (mahaggata bhùmi), hay cảnh giớ tâm an trú cao hơn. 

*Ở «cảnh giới đại hạnh» (mahaggata bhùmi), tâm thức của 

hành giả (yogàvacara) tuy đã đạt an định cao độ, nhưng khi 

ngừng hành thiền, thì tâm thức ấy có thể còn «chủng tử ngấm 

ngầm» của các nhân bất thiện vi tế, là ham thích sự sống lành 

mạnh thực tại, hãnh diện với thiền công, và còn lậu hoặc vi tế 

vô minh. -Do đó, hành giả vẫn là «nạn nhân» một cách vô ý 

thức của tham (lobha), sân (dosa), và si (moha). 

<>Tiếp theo, hành giả nên dùng hiệu lực của tâm thiền hữu 

sắc (rùpajjhàna-citta), và tâm thiền vô sắc (arùpajjhàna-citta), 

để quán chiếu trên 3 pháp ấn, là VÔ-THƯỜNG (aniccà), 

CHỊU ĐỰNG khổ vui (dukkha), và VÔ NGÃ hay «sắc tướng 

lẫn vô sắc tướng vốn không thật» (anattà), để từ đó chứng đắc 

«giải thoát Niết bàn» (nibbàna). 

<>Chữ «giải thoát» được dịch từ «Nibbàna» của Pàlì (tiếng 

Phật nói ngày xưa), có thể phân tích ra làm 2 phần như sau : 

1/«Ni» là «không», và 2/«Vàna» hay «bàna» là «xiềng xích» 

ám chỉ «dục vọng». -Hai «ngữ phần» nầy ráp lại, thành 

«NIBBÀNA» tức là KHÔNG DỤC VỌNG. -Bậc thánh đạt tới 

«nibbàna» có thể đoạn trừ các «xiềng xích» (saṃyojana) từng 

cái một, và đạt đến cõi tâm thức thanh tịnh cao nhất, gọi là 

«cảnh giới siêu thế» (lokuttara bhùmi). 
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<>Tuy nhiên, khi «thiền công» ba-la-mật (pàramità) trong 

kiếp trước của một hành giả, nếu đã thực hiện đầy đủ, thì 

trong kiếp nầy hành giả ấy không trải qua thiền hữu sắc (rùpa 

jhàna) và thiền vô sắc (arùpa jhàna), cũng có thể «quán chiếu» 

thẳng vào 3 đề mục VÔ THƯỜNG (aniccà), CHỊU ĐỰNG 

KHỔ VUI (dukkha), và VÔ NGÃ (anattà) để đạt tới «cảnh 

giới siêu thế», giải thoát (lokuttara bhùmi). 

<>Nói cách khác, một hành giả (yogàvacara) có tâm quả 

thiện (kusala vipàka citta) cực mạnh, có thể «định tâm quán 

chiếu» trên vô thường (aniccà), chịu đựng khổ vui (dukkhà) và 

vô ngã (anattà), với niết bàn làm đề mục (kammaṭṭhàna), để 

đoạn trừ các xiềng xích, thì hành giả (yogàvacara) sẽ đạt tới 

cảnh giới siêu thế (lokuttara bhùmi). 

Sau đây là bảng «mô tả» các loại tâm thức. 

  

TÂM VƯƠNG (CITTA) 
   

 
            

       Tốt (Sobhana), 

 
      Xấu (Bad) 

 
Trung tính (Abyàkata) 

 

       
 
   Hữu nhân (Sahetuka) 

  
 Vô nhân (Ahetuka). 

 
   

  
     

   
Bất thiện (Akusala) 

  

 
  

       

 
            

  

 
  

  
  

 
  

        Thiện (Kusala) 
 

Quả (Vipàka) 
 

Duy tác (Kiriyà) 
 

    
  

 
  

  

    
 

 
  

  

    
       Phi thiện ác (Avyàkata) 
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Phân tập II : 

TÂM THỨC DỤC GIỚI  

(Kàmàvacara citta) 

§6.Giới thiệu 

<>Sau khi đã thành tâm đảnh lễ Đức Phật, tôn kính Pháp Bảo, 

và hướng đến Tăng Bảo, chúng tôi xin trình bày xa hơn, môn 

“Triết học Phật giáo, nói về Tâm và Vật”, gọi là Vi diệu pháp 

(Abhidhamma) hay A-tỳ-đàm. (I) 

Theo kinh điển, thì Vi diệu pháp gồm có 4 thể loại : 

1/Tâm vương, 2/Tâm sở, 3/Sắc pháp (=vật chất), và 4/Niết-

bàn. Tất cả vạn pháp đều nằm trong 4 “đầu đề” nầy. (II) 

<>Và có 4 bậc tâm thức, là 1/tâm dục giới (kàmàvacara citta), 

2/tâm sắc giới (rùpa jhàna citta : thiền), 3/tâm vô sắc (arùpa 

jhàna citta : thiền), và  4/tâm siêu thế (lokuttara citta) lấy niết 

bàn (nibbàna) là mục tiêu.  

Trong số 4 bậc tâm nầy, có bao nhiêu tâm dục giới ? (IIIa). 

(I)  Sammà sambuddha matulaṃ sasaddhammaganuttamaṃ 

     Abhivàdiya bhàsitaṃ abhidhammaṭṭhasaṅgahaṃ 

     Tattha vuttàbhidhammatthà catudhà paramatthato 

     Cittaṃ cetasikaṃ rùpaṃ nibbàmì‘ti sabbadhà. 
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   (II) Tattha cittaṃ tàva catubbidhaṃ hoti, kàmàvacaraṃ, 

    rùpàvacaraṃ, arùpàvacaraṃ, lokuttaraṃ ce‘ti. 

  (IIIa)  Tattha katamaṃ kàmàvacaraṃ ? 

Và đó là những tâm thức : 

I 

TÂM BẤT THIỆN 

(Akusala citta) 

§7.Với nhân tham (lobha hetu).  

-Xem qua các điểm a, b, c, sau đây… 

a/Nếu một người vui vẻ trong khi hành động (hay tạo nghiệp), 

thì tâm thức của người ấy đi kèm với cảm giác hoan hỷ 

(somanassa sahagata). Và nếu người ấy “thản nhiên” trong khi 

hành động, thì tâm thức của họ đi kèm với cảm giác dửng 

dưng (upekkhà sahagata). 

b/Một số người cho là “đúng”, để giết 1 con vật, tế lễ tại 1 nơi 

nào đó, hay để “đánh cuộc” vào 1 ngày nào đó, hoặc họ có 

quyền nói gạt người khác, trong 1 thời gian nào đó. -Thậm chí 

họ có thể cho là “đúng” để đoạt lấy của cải và giết chết kẻ 

nào, không cùng tín ngưỡng với họ. -Sự tin tưởng như thế, Vi 

Diệu Pháp gọi là tà kiến (diṭṭhi), -mặc dù nó có vẻ thuộc về 

“niềm tin tôn giáo” để chứng minh việc làm bất thiện của 1 

người “ngoan đạo”, nhưng kỳ thật nguyên nhân chính của 

hành động ấy là lòng tham (lobha). -Khi 1 tâm thức bất thiện, 

hướng dẫn bởi tư duy sai lạc như thế, thì Vi Diệu Pháp gọi là 
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kết hợp với tà kiến (diṭṭhigata sampayutta). -Hoặc ngược lại 

thì gọi là không kết hợp với tà kiến (diṭṭhigata vippayutta). 

c/Tâm thức phát ra hành vi tốt hay xấu (thiện hay ác) một cách 

tự động, không do dự, rất nhanh, không chờ ngoại duyên thúc 

đẩy, thì gọi là “tâm tạo tác vô trợ” (asaṅkhàrikacitta). Ngược 

lại, tâm phát ra hành động có chần chờ, có ngoại duyên thúc 

đẩy mới làm, thì ấy gọi là “tâm tạo tác hữu trợ” 

(sasaṅkhàrikacitta). 

<>Qui nạp những dẫn giải trên đây, chúng ta có tất cả 8 “mẫu 

tâm thức bất thiện” (akusala citta) bắt nguồn tử nhân tham 

(lobha hetu) như sau : (IIIb). 

*Một tâm tham có cảm giác hoan hỷ, kết hợp với tà kiến, tự 

động phát ra hành vi (hay tự động tạo nghiệp), không cần 

ngoại duyên hỗ trợ.                  (loại 1). 

*Một tâm tham có cảm giác hoan hỷ, kết hợp với tà kiến, 

không tự động phát ra hành vi, và chờ ngoại duyên hổ trợ, 

mới tạo nghiệp.                        (loại 2) 

*Một tâm tham có cảm giác hoan hỷ, không kết hợp với tà 

kiến, tự động phát ra hành vi (hay tự động tạo nghiệp), không 

cần ngoại duyên hỗ trợ.            (loại 3) 

*Một tâm tham có cảm giác hoan hỷ, không kết hợp với tà 

kiến, không tự động phát ra hành vi, và chờ ngoại duyên hổ 

trợ, mới tạo nghiệp.                  (loại 4) 
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*Một tâm tham có cảm giác dửng dưng, kết hợp với tà kiến, 

tự động phát ra hành vi (hay tự động tạo nghiệp), không cần 

ngoại duyên hỗ trợ.                     (loại 5) 

*Một tâm tham có cảm giác dửng dưng, kết hợp với tà kiến, 

không tự động phát ra hành vi, và chờ ngoại duyên hỗ trợ, 

mới tạo nghiệp.                           (loại 6) 

*Một tâm tham có cảm giác dửng dưng, không kết hợp với tà 

kiến, tự động phát ra hành vi (hay tự động tạo nghiệp, không 

cần ngoại duyên hỗ trợ.               (loại 7) 

*Một tâm tham có cảm giác dửng dưng, không kết hợp với tà 

kiến, không tự động phát ra hành vi, và chờ ngoại duyên hỗ 

trợ, mới tạo nghiệp.                     (loại 8) 

<>Ví như một người do tham lam, có thể “tế con vật”, nhân 

danh thần linh, và cảm thấy hoan hỷ, nghĩ rằng “làm như thế 

là mộ đạo”. Hoặc một người khác, vì “yêu nước sai lầm”, có 

thể cố ý nói láo, loan tin thất thiệt, để hoàn thành một công tác 

nào đó, và cảm giác hoan hỷ, tin rằng “mình phục vụ cho 

chính nghĩa của quê hương. 

(IIIb) Somanassa sahagataṃ diṭṭhigata sampayuttaṃ 

asaṅkhàrikamekaṃ sasaṅkhàrikamekaṃ. Somanassa sahagataṃ 

diṭṭhigata vippayauttaṃ asaṅkhàrikamekaṃ sasaṅkhàrikamekaṃ. 

Upekkà sahagataṃ diṭṭhigata sampayuttaṃ asaṅkhàrikamekaṃ 

sasaṅkhàrikamekaṃ. Upekkhà sahagata diṭṭhigata vippayuttaṃ  

asaṅkhàrikamekaṃ sasaṅkhàrikamekaṃ ti imàni attha pi 

lobhasahagatàni cittàni nàma. 

*“Mẫu tâm thức” như thế thuộc loại thứ 1, nếu nó tự động 

phát ra hành vi mà không cần ngoại duyên hỗ trợ. -Nhưng khi 
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nó phát ra hành vi một cách chần chờ do dự, và có ngoại 

duyên hỗ trợ rồi mới hành động, thì nó thuộc loại thứ 2. 

*Loại thứ 3 và loại thứ 4, là “mẫu tâm thức chung” của hạng 

phàm tình. Tỷ như hầu hết chúng ta đều biết rằng “gây tổn 

thương hay giết hại sinh vật là xấu”, hay cướp đoạt của cải, tà 

dâm, nói dối lừa gạt…v…v…là những hành động tội lỗi”, 

nhưng chúng ta vẫn “coi thường, châm chước hành động”, và 

cũng cảm thấy “hoan hỷ” (thích thú) trong khi làm. 

*Loại thứ 5, loại thứ 6, loại thứ 7, và loại thứ 8, thuộc những 

“mẫu tâm phát ra hành vi”(=tạo nghiệp), với những yếu tố 

giống như 4 loại kể trước, nhưng khi hành động 4 loại sau nầy 

không có cảm giác “hoan hỷ” (somanassa), mà là cảm giác 

dửng dưng (upekkhà), do vô minh.   

-Chữ  Pàlì “Upekkhà” ngoài cái nghĩa là “dửng dưng”, còn có 

các nghĩa khác là “thản nhiên” hay “buông xả”, “bình đẳng” 

§8.Với nhân sân (dosa) 

<>Một đối tượng cản trở chúng ta làm việc gì đó. Chúng ta 

ghét nó. Cảm giác ghét ấy khi tăng cường tối đa, thì một ý 

nghĩ thù nghịch sâu sắc sẽ phát sinh. -Tình trạng tâm thức như 

thế gọi là “cảm giác bực bội”, hay giận dữ (domanassa). (IV). 

*Rồi tiếp theo sự “bực bội” nếu có trợ duyên “kích thích”, thì 

phát ra hành động tấn công để loại bỏ “đối tượng” (=chướng 

ngại). “Sự bực bội phối hợp với kích thích” ấy, Vi diệu pháp 

gọi là “giận hờn” hay “nổi nóng” (paṭigha). 
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*Gọi là tạo nghiệp “không trợ duyên” hay “vô trợ” 

(asaṅkhàrika), khi “tâm thức nổi nóng” phát ra hành động, một 

cách tức khắc, chẳng chần chừ, và “không cần khuyến 

khích”. -Và ngược lại gọi là tạo nghiệp “có trợ duyên” hay 

“hữu trợ” (sasankharika) khi “tâm thức tuy nổi nóng” nhưng 

phát ra hành động, một cách do dự, hoặc chờ “nhận sự tán 

trợ” rồi mới làm. 

<>Như thế, chúng ta có 2 “mẫu tâm kết hợp với nhân sân” 

phát ra hành động là : 

-Với cảm giác nổi nóng, tâm người có nhân sân (dosa hetu), 

tự động phát ra hành vi thù nghịch, một cách không do dự, 

đối phó tức khắc. (Vô trợ !).   (Loại 1). 

-Với cảm giác nổi nóng, tâm người có nhân sân (dosa hetu), 

phát ra hành động thù nghịch, một cách do dự, chờ tán trợ từ 

bên ngài. (Hữu trợ !).              (Loại 2). 

<>Nghĩa là không bao giờ với cảm giác “hoan hỷ” 

(somanassa), hay “dửng dưng” (upekkhà), trong suốt thời gian 

tâm thức (có nhân sân), bị giao động bởi “sự bực bội, hờn 

giận” (paṭigha). Và cũng không thể có tình trạng “thấy 

đúng=chánh kiến” (sammà diṭṭhi) hay “thấy sai=tà kiến” 

(micchà diṭṭhi) trong trường hợp nầy. 

<>Riêng một “người hành quyết tội phạm”, ra tay không phải 

vì “có thù oán” với tội nhân, mà chỉ vì nhận lệnh của cấp trên. 

Hắn phải “tạo ra” một thứ kích thích để nổi nóng trong chính 

mình, để có thể “đủ bực bội” mà buông đao xuống cổ tội nhân. 

*Trường hợp nầy cũng gọi là hữu trợ (sasaṅkhàrika), mẫu 
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tâm sân (dosa citta) của người làm nghề “chém đầu tội nhân” 

phát ra hành động, thuộc loại thứ 2. 

(IV) Domanassa sahagataṃ paṭigha sampayuttaṃ 

       asaṅkhàrikamekaṃ sasaṅkhàrikamekaṃ’ ti.  

       Imàni dve pi paṭighacittàni nàma. 

§9.Với nhân si, tối tăm, thất vọng (moha hetu).  

<>SI MÊ hay tối tăm, không phân biệt, thất vọng (moha) là 

“động cơ chính”, trong tất cả tâm thức bất thiện” (akusala 

citta). -Nếu không có si mê (MOHA), thì nhân tham (lobha 

hetu) và nhân sân (dosa hetu) không thể phát sinh. “SI MÊ” 

vốn là “cái nhân nguyên thủy” đưa “tâm thức” đến “tình 

trạng thường xuyên lẫn lộn”. Cho nên “nhân si” (moha hetu) 

còn gọi là CĂN SI (momùha). 

*Với «căn si», tâm thức chẳng bao giờ có thể hiểu vấn đề một 

cách chính xác được. Tâm thức (citta) luôn luôn nằm trong 

tình trạng chẳng biết, bế tắc, và phải nghi ngờ (vicikiccà 

sampayutta). 

*Căn si (momùha) cũng không bao giờ cho phép tâm thức 

(citta) được tập trung trên một đối tượng nào cả. Khả năng 

của tâm thức thường xuyên bị phân tán. Nếu sự phân tán tâm 

thức của một người, quá mạnh và thường xuyên, thì gọi là 

«phóng tâm» hay «trạo cử» (uddhacca sampayutta), bất an. 

*Với tình trạng nầy, tâm thức (citta) không bao giờ có cảm 

giác «hoan hỷ» (somanassa) được. Chẳng hoan hỷ tức là «bức 
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xúc, ưu phiền» (domanassa). «Biểu lộ cảm giác phàm tục» của 

nó là «sự dửng dửng» (upekkhà sahagata). 

<>Sau đây là 2 «mẫu tâm bất thiện» (citta) cấu kết với «nhân 

si» (moha hetu) : 

-Một tâm nằm trong tình trạng “si mê”, dửng dưng (upekkhà) 

trước đối tượng, và phát ra hành vi «nghi ngờ» (vicikicchà), 

hoang mang.  (Loại 1) 

-Một tâm nằm trong tình trạng «si mê», dửng dưng (upekkhà), 

và phát ra hành vi «bất an, phóng dật, hay trạo cử» 

(uddhacca).   (Loại 2).  (V)a. 

<>Nghi ngờ hay hoang mang (vicikicchà), bất an hay phóng 

dật (uddhacca) vẫn tự nó phát sinh trong tâm ta, vì căn nhân 

“VÔ MINH” (moha). -Chúng chẳng gây ra tình trạng “tự động 

làm” (vô trợ) hay “không tự động làm” (hữu trợ) trong khi 

tạo nghiệp. -Vì sao ? -Vì “sự hiểu biết” (ít hay nhiều), vốn 

“đối nghịch” với “căn gốc si mê” (moha), ví như gốc của 

bóng tối là không có ánh sáng.  (V)b. 

*Do đó, vấn đề “tự động làm” (vô trợ) (asankhàrika), hay 

“chần chờ trước khi làm” (hữu trợ) (sasaṅkhàrika) không 

được đặt ra trong «2 loại tâm si». 

(V)a   Upekkhà sahagataṃ vicikicchà sampayuttaṃ ekaṃ, 

          upekkhàsahagataṃ uddhacca sampayuttaṃ ekaṃ’ti.  

         Imàni dve pi momùhacittàni nàma. 

(V)b  Iccevaṃ sabbathà pi dvàdasa akusalacittàni samattàni.  
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<>Có 8 “mẫu tâm thức” cấu kết với nhân tham (lobha hetu), 

có 2 “mẫu tâm thức” cấu kết với nhân sân (dosa hetu), à 2 

“mẫu tâm thức” cấu kết với nhân si (moha hetu).  

*Tóm lại, có tất cả “12 mẫu tâm” bất thiện (akusala citta) 

trong mỗi phàm nhân.  (VI). 

 (VI) Atthadhà lobhamùlàni, dosamùlàni ca dvidhà,  

        mohamùlàni ca dve’ti dvàdasa akusalà siyuṃ. 

II 

TÂM VÔ NHÂN  

(Ahetuka citta)   

<>Có một “loại tâm thức” (citta) gọi là “rất yếu”, nằm trong 

“thân tâm” con người. Nó yếu đến độ người ta không thể biết 

được và tạm đặt tên nó là “tâm bẩm sinh”. -Loại “tâm thức” ấy 

không thể bị bám rễ bởi 3 nhân (tham sân si) trong kiếp hiện 

tại. -Vi diệu pháp gọi nó là “tâm vô nhân” (ahetuka citta). 

<>“Tâm vô nhân” (ahetuka citta), gồm 2 thứ, là “tâm duy tác” 

(kiriyà) và “tâm quả” (vipàka). (VII). 

§10. Tâm quả (vipàka citta) 

*Khi thân tâm bị nghiệp làm người “kích thích”, thì một cảm 

giác tự động phát sinh bên trong : 

-Nếu cảm giác thuộc về thấy, thì đó là vận hành của “nhãn 

thức” (cakkhu viññàna) hay “thấy qua con mắt”. (1) 
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-Nếu cảm giác ấy thuộc về nghe, thì đó là vận hành của “nhĩ 

thức” (sota viññàna), hay nghe thấy qua lỗ tai.     (2) 

-Nếu cảm giác ấy thuộc về ngửi, thì đó là vận hành của “tỷ 

thức” (ghàna viññàna) hay ngửi thấy qua lỗ mũi.  (3) 

-Nếu cảm giác ấy thuộc về nếm, thì đó là vận hành của “thiệt 

thức” (jivhà viññàna), hay nếm thấy qua cái lưỡi. (4) 

-Nếu cảm giác ấy thuộc về xúc, thì đó là vận hành của “thân 

thức” (kàya viññàna), hay cảm thấy qua làn da.    (5) 

-Tiếp theo cảm giác tự đông ấy, tâm thức của chúng ta nhận 

vào một “đối tượng thực tại” từ bên ngoài. Tên gọi của “tâm” 

ấy là “tiếp thu” (sampaṭicchana citta).                    (6) 

-Sau đó, tâm thức bắt đầu “biết”, dựa trên kinh nghiệm. Đó là 

vận hành của “tâm suy đạt” (santìrana citta).          (7) 

<>Tất cả 7 vận hành nầy của “mắt”, của “tai”, của “mũi”, 

của “lưỡi”, của “thân”, của “tiếp thu”, và của “suy đạt” đều 

xảy ra một cách “tự động” (=vô thức). Chúng được gọi là 

phản ứng tự nhiên của 7 tâm quả (satta vipàka citta), phát sinh 

như “bẩm sinh” (Vipàka), của những nghiệp tốt (kuasala) hay 

xấu (akusala) từ các kiếp trước. 

<>Hai cảm giác “hoan hỷ” (somanassa) và “ưu phiền” hay 

bực bội (domanassa) không thể phát sinh cho những “mẫu tâm 

thức bẩm sinh” nầy, vì chúng thuộc về “vô thức”. Chúng “quá 

yếu”, không đủ sức tạo cảm giác. Trong cấp độ đó, chúng chỉ 

biểu lộ nổi bằng “sự dửng dưng” (upekkhà). 
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*Tuy nhiên, sự xúc chạm (ở trên thân) thì mạnh hơn. Nghĩa 

là, cảm xúc ở làn da, không thể là “thản nhiên” hay “dửng 

dưng” được. Khi có sự tiếp xúc ở làn da, thì cảm giác của 

“tâm quả” phải là dễ chịu (sukha) hay khó chịu (dukkha).  

*Từ đó, có 2 loại tâm quả (vipàka citta), là 1/“cô đọng của 

kiếp trước làm ác” (akusala vipàka citta), và 2/“cô đọng của 

kiếp trước làm thiện” (kusala vipàka citta), luôn luôn biểu lộ 

một cách đặc biệt qua xúc giác làn da, hay thân thức. 

A-Tâm quả cô đọng của kiếp trước hành động bất thiện 

(akusala vipàka). Có 7 : 

1/ Nhãn thức đi đôi với vô tư bẩm sinh, “dửng dưng thấy” 

2/ Nhĩ thức đi đôi với vô tư bẩm sinh, “dửng dưng nghe” 

3/ Tỷ thức đi đối với vô tư bẩm sinh, “dửng dưng ngửi” 

4/ Thiệt thức đi đôi với vô tư bẩm sinh, “dửng dưng nếm” 

5/ Thân thức, không đi với vô tư bẩm sinh, có “sự khó chiụ”. 

6/ Tiếp thu thức, đi đôi với vô tư bẩm sinh,“dửng dưng nhận” 

7/ Suy đạt thức, đi đôi vô tư bẩm sinh, dửng dưng phản chiếu. 

B-Tâm quả cô đọng của kiếp trước hành động thiện 

(kusala vipàka). Có 8 : 

1/ Nhãn thức đi đôi với vô tư bẩm sinh, “dửng dưng thấy” 

2/ Nhĩ thức, đi đôi với vô tư bẩm sinh, “dửng dưng nghe” 

3/ Tỷ thức, đi đối với vô tư bẩm sinh, “dửng dưng ngửi” 
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4/ Thiệt thức đi đôi với vô tư bẩm sinh, “dửng dưng nếm” 

5/Thân thức, không đi với vô tư bẩm sinh, có “sự dễ chịu”. 

6/ Tiếp thu thức đi đôi vô tư bẩm sinh, “dửng dưng nhận”. 

7/ Suy đạt thức đi đôi vô tư bẩm sinh, dửng dưng phản chiếu. 

8/ Suy đạt thức đi đôi với thuận duyên hồi tưởng, hoan hỷ 

phản chiếu. (Khi “đối tượng phản chiếu” đã từng hài lòng 

trong quá khứ). (VIII) 

(VII) Upekkhàsahagataṃ cakkhuviññànaṃ, tathà sotaviññànaṃ, 

ghàna viññànaṃ, jivhàviññànaṃ, dukkhasahagataṃ 

kàyaviññànaṃ, upekkhàsahagataṃ sampaṭicchanacittaṃ, 

upekkhàsahagataṃ santìranacittaṃ ceti, imàni satta pi akusala 

vipàkacittàni nàma. 

(VIII) Upekkhàsahagataṃ cakkhuviññànaṃ, tathà sotaviññànaṃ, 

ghàna viññànaṃ, jivhàviññànaṃ, sukhasahagataṃ kàyaviññànaṃ, 

upekkhàsahagataṃ sampaṭicchanacittaṃ, somanassa sahagataṃ 

santìranacittaṃ, upekkhà sahagatataṃ santìranacittaṃ ceti, imàni 

attha pi kusala vipàkàhetukacittàni nàma. 

 §11.Tâm duy tác (kiriya citta) 

<>Mẫu tâm thức không trổ quả về sau : Trình bày theo a,b,c. 

a/“Tâm hướng ngũ môn” (pañca dvàtavajjana). -Hay “tâm vô 

tư quay qua ấn tượng” ở 5 giác quan.  

“b/Tâm hướng ý môn” (manodvàravajjana). -Hay tâm vô tư 

quay lại ấn tượng ở tiềm thức (còn gọi là giác quan thứ 6).  

*Hai tâm nầy thuộc loại “tự động”, khi có sự “kích thích” từ 

bên ngoài hay bên trong. 
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c/“Tiếu sinh tâm” (hasituppàdacitta), hay “tâm thức” làm ra 

nụ cười của Phật và chư thánh A-la-hán.  

*Đây cũng là một “mẫu tâm vô nhân” (ahetukacitta), gọi là 

“duy tác” (kiriya), vì “hành động cười” ấy sẽ không trổ quả. 

<>Kê khai 3 “mẫu tâm thức vô nhân” (ahetukacitta), không 

bao giờ trổ quả về sau :  

1/ “Tâm hướng ngũ môn” (pañca dvàtavajjana). -Hay “tâm 

quay qua ấn tượng” ở 5 giác quan, và phát ra hành vi một cách 

vô tư bẩm sinh, dửng dưng hướng ngũ môn (upekkhà). 

2/“Tâm hướng ý môn” (manodvàravajjana). -Hay tâm tự 

động quay lại ấn tượng ở giác quan thứ 6 =tiềm thức. Vô cảm 

giác hướng ý môn (upekkhà). 

3//“Tiếu sinh tâm” (hasituppàdacitta), hay “tâm thức” làm ra 

nụ cười của Phật và chư thánh A-la-hán.  “Tiếu sinh tâm của 

Phật Thánh, vốn vô nhân” (ahetukacitta), là loại “duy tác” 

(kiriya), sẽ không có hiệu lực. “Nụ cười” ấy sẽ không trổ quả 

nhưng đi chung với cảm giác hoan hỷ (somanassa). (IX)a. 

Sưu tầm thêm của dịch giả : 

<>Theo nguồn kinh Sanskrit, không gồm trong sách nầy, thì 

có 6 loại cười, kể cả “tiếu sinh tâm” (hasituppàdacitta), là : 

I/Nụ cười chỉ hiện thoáng trên môi, không thấy răng. 

II/Nụ cười hiện ra rõ rệt trên môi, và thoáng trông thấy răng. 

III/Nụ cười phát ra vài tiếng trong trẻo. 

IV/Nụ cười có tiếng, miệng há nhỏ, rung chuyển đầu và vai. 
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V/Nụ cười miệng há lớn, có tiếng vang, rung chuyển đầu và 

vai, cộng với nước mắt. 

VI/Nụ cười hả miệng toang hoát, có tiếng rất to, rung chuyển 

đầu và vai, nước mắt chảy ra, đồng thời ngã người về phía 

trước lẫn phía sau. 

*Hai loại nụ cười đầu, thuộc về hạng người cao qúi. 

*Hai loại nụ cười tiếp theo, thuộc về hạng người kém văn hóa. 

*Hai loại nụ cười sau cùng, thuộc về hạng người thô tục. 

<>Riêng “nụ cười” của Đức Phật thì thuộc loại thứ II, thoáng 

thấy răng, và tương truyền rằng “từ răng phát tia sáng ra hai 

bên”. -Đây là lý do “thị giả A-nan (Ananda) đi sau lưng mà 

vẫn biết Phật cười, đã thỉnh thoảng hỏi Ngài, vì sao cười”. 

Tóm lược. 

<>Có tất cả 18 “mẫu tâm thức” (citta) không bị NHÂN (hetu) 

lôi cuốn trong “hoạt động tự nhiên” hiện tại, gọi là tâm vô 

nhân (ahetuka citta) (IX)b.  

*Trong đó gồm 7 tâm quả xấu do kiếp trước làm ác, 8 tâm quả 

tốt do kiếp trước làm thiện, và 3 tâm duy tác, không trổ quả về 

sau. -Nghĩa là 18 “mẫu tâm quả” nầy trong hiện tại, chẳng có 

NHÂN thúc đẩy. -Chúng hoạt động một cách tự nhiên. 

(IXa) Upekkhàsahagataṃ pañcadvàràvajjanacittaṃ, tathà 

        manodvàràvajjanacittaṃ, somanassasahagataṃ  

        hasituppàdacittaṃ ceti, imàni tìni pi ahetukakiriyacittàni nàma. 

(IXb) Iccevaṃ sabbathà pi atthàrasa ahetukacittàni samattàni. 
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          Satta akusala-vipàkàni puññapàkàni atthadhà.  

         Kiriyàcittàni tìni ti atthàrasa ahetukà.  

III 

§12.Tâm tịnh hảo hay TÂM TỐT 

(Sobhana citta =Tâm lành) 

<>Ba mươi “mẫu tâm thức” nói trên, thuộc loại không tiến 

hóa, gồm 12 tâm thức bất thiện (akusala) sẽ sa đọa, và 18 tâm 

vô nhân (ahetuka) thuộc loại “lưng chừng”, chẳng động lực. 

*Nhưng những “mẫu tâm” sắp nói sau đây, là những tâm tốt 

(sobhana citta). Chúng tốt (hay tiến hóa) trong mọi khía cạnh, 

“thiện”, “quả” và “duy tác” như của hành động Thánh nhân.  

*Chúng là những “mẫu tâm thức” không nằm trong những tâm 

bất thiện (akusala), và những tâm vô nhân (ahetuka). (X) 

(X)    Pàpàhetukàmuttàni sobhanànì pi vuccare.   

          Ekùnasatthì cittàni ahetukavutti pi và. 

<>Như vậy, có tất cả 59 tâm tốt theo một cách tính, và 91 tâm 

tốt theo một cách tính khác. Chúng được chia làm 3 loại, 

a/thiện (kusala), b/quả (vipàka), và c/duy tác (kiriyà). 

(a) 

§13. Tâm thiện (Kusala citta) 

<>Giúp đỡ người nghèo khó hay thiếu thốn, dựng nơi cư trú 

cho những kẻ đói rách, cứu giúp các sinh vật đang bị đe dọa 

tiêu diệt, phụng dưỡng cha mẹ hay các bậc già nua, lễ bái chư 
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Phật, và nghe những pháp lành. Đó là các hành động tạo 

phước (punna), gọi là THIỆN (kusala). Những hành động nầy, 

bắt nguồn chính yếu từ 2 nhân thiện (dvi kusala hetu), là vô 

tham (alobha) hay vì người khác, và vô sân (adosa) hay có 

chủ ý tốt. Bởi vì những kẻ tham lam và nóng giận thì không 

thể nào làm được. 

<>Vô si (amoha) hay sáng suốt, dĩ nhiên rất cần thiết. Nói 

chung một người thực hiện những điều lành vừa kể trên, đều 

là những bậc hiểu biết. Họ làm như thế để trở thành đạo đức 

và thanh tịnh, cho đời nầy và cho đời sau. Khi một người 

“thiện nam” (upàsaka) trong Phật giao đi chùa và dâng hoa 

cúng Phật, hay họ dâng thực phẩm đến các vị tỳ-khưu 

(bhikkhu), hoặc nghe pháp và giữ 8 giới, tức là người ấy đang 

tạo một công đức, để đời sống của họ sẽ được tốt hơn trong 

kiếp sau. Tâm thức (citta) của “người thiện nam” ấy trong 

trường hợp nầy là “có sự hiểu biết”, hay hợp trí, sáng suốt 

(Ñàna sampayutta) = chánh kiến (sammàdiṭṭhi). 

<>Mặt khác, cũng có nhiều trường hợp chúng ta làm việc tốt 

một cách “bộc phát” tại chỗ, không ngờ trước, -tức là đã chẳng 

nắm vững vấn đề, không hiểu biết. Ví như ta chợt thấy một 

người (ta ghét) sắp chết đuối giữa dòng sông, ta lập tức dẹp 

thù hận, nhảy xuống cứu vớt nạn nhân, hay thấy một kẻ ăn 

mày rách rưới, ta tự động và thản nhiên đưa cho người ấy một 

đồng tiền. -Những hành vi “bộc phát” như vậy, không đi kèm 

với tri kiến, không ngờ trước, nhưng nó vẫn là “tạo nghiệp 

lành và trổ quả”. Chúng là…như đã nói, việc làm “máy móc” 

do hoàn cảnh. -Loại hành động như thế gọi là “ly trí”, không 

hợp tác với tri kiến (Ñàna vippayutta). 
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<>Một thí dụ khác về “mẫu tâm thức” phát “hành vi ly trí” 

(Ñàna vippayutta). Một người có thể chẳng biết rằng một số 

hành động nào đó là thiện (kusala) hay đạo đức, mà vẫn làm. 

Khi hành động họ vốn không hiểu biết gì cả, nhưng họ vẫn tự 

động “nhái theo” phong tục, hoặc giả họ thấy nhiều người 

khác làm, rồi bắt chước (tập quán).  

<>Ví như một tỳ khưu đến nhà một cư sĩ. Ông được cả hai cha 

con gia chủ chào kính. Ở đây, tâm thức của người cha có sự 

hiểu biết, tức là “hợp trí” (Ñàna sampayutta), cố ý hành động 

để xứng đáng là một Phật tử. Nhưng đứa con “chào kính” nhà 

tu hành, chỉ vì nó thấy cha nó làm sao thì nó làm vậy. Và dù 

không hiểu biết, nó vẫn có phước. -Nghĩa là về sau nó cũng 

nhận kết quả tốt (kusala vipàka). Tâm thức phát ra hành động 

của nó là “ly trí” (Ñàna vippayutta). 

<>Nếu một hành động được làm, một cách “hợp trí” (Ñàna 

sampayutta), tức là với sự hiểu biết, hay một cách “ly trí” 

(Ñàna vippayutta), tức là không hiểu biết, thì duyên hệ đối với 

“mẫu tâm thức” (citta), phát ra hành vi ấy có 2 thứ, là “vô trợ” 

(asaṅkhàrika), tự động hay mạnh dạn làm, và “hữu trợ” 

(sasaṅkhàrika), do dự, cần trợ duyên kích thích mới làm. 

Cảm giác trong khi hành động cũng có 2 loại, là thọ hỷ 

(somanassa sahagata, vui vẻ) và thọ xả (upekkhà sahagata, 

thản nhiên, hay dửng dưng), như các tâm bất thiện có nhân 

tham vậy (lobha hetu). -Xem §7. 

<>8 tâm dục giới có nhân nhân thiện 

(kàmàvacara kusala citta), là : 
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1-Một tâm thiện (kusala citta) phát sinh hành động với cảm 

giác hoan hỷ (somassa sahagata), có sự hiểu biết, hợp trí 

(Nàna sampayutta)), thực hiện không do dự, chẳng chờ ai 

nhắc bảo (asaṅkhàrika). 

2-Một tâm thiện (kusala citta) phát sinh hành động với cảm 

giác hoan hỷ (somanassa sahagata), có sự hiểu biết, hợp trí 

(Ñàna sampayutta), nhưng do dự, cần người nhắc bảo 

(sasaṅkhàrika). 

3-Một tâm thiện (kusala citta) phát sinh hành động, với cảm 

giác hoan hỷ (somanassa sahagata), không có sự hiểu biết, ly 

trí (Ñàna vippayutta), thực hiện không do dự, chẳng chờ nhắc 

bảo (asaṅkhàrika). 

4-Một tâm thiện (kusala citta) phát sinh hành động, với cảm 

giác hoan hỷ (domanassa sahagata), không có sự hiểu biết, ly 

trí (Ñàna vippayutta), nhưng cá nhân do dự, cần người nhắc 

bảo (sasaṅkhàrika). 

5-Một tâm thiện (kusala citta) phát sinh hành động, với cảm 

giác “thản nhiên, hay vô tư” (upekkhà sahagata), có sự hiểu 

biết, hợp trí (Ñàna sampayutta), thực hiện không do dự, 

chẳng chờ nhắc bảo (asankhàrika). 

6-Một tâm thiện (kusala citta) phát sinh hành động, với cảm 

giác “thản nhiên, hay vô tư” (upekkhà sahagata), có sự hiểu 

biết, hợp trí (Ñàna sampayutta), nhưng do dự, cần người nhắc 

bảo (sasaṅkhàrika). 

7-Tâm thiện (kusala citta) phát sinh hành động, với cảm giác 

“thản nhiên, hay vô tư” (upekkhà sahagata), không có sự hiểu 
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biết, ly trí (Ñàna vippayutta), thực hiện không do dự, chẳng 

chờ người nhắc bảo (asaṅkhàrika). 

8-Một tâm thiện (kusala citta) phát sinh hành động, với cảm 

giác “thản nhiên, hay vô tư” (upekkhà sahagata), không có sự 

hiểu biết, ly trí (Ñàna vinpayutta), nhưng do dự, cần người 

nhắc bảo (sasaṅkhàrika). (XI) 

(b) 

§14. Tâm quả thiện (kusala vipàka citta) 

<>Những hành động lành của một người trong đời trước, 

quyết định bản chất và tính tình của người ấy trong đời sau. 

*Một người với bản tính nhân đạo, vì những hành động trong 

đời trước của họ, đã được “điều kiện hóa” bởi cái “tâm thương 

người mạnh mẽ”, hay vô tham (alobha). Và một người khác 

với bản chất ích kỷ, bỡi vì những hành động của họ trong kiếp 

trước đã bị “điều kiện hóa” bởi cái tính “rất ít vì kẻ khác”, hay 

thương người lấy lệ  (dubbalàlobha). 

*Tương tự như thế, một người với bản chất từ bi, hằng thương 

mến chúng sanh, vì những hành động của họ trong kiếp trước, 

đã được “điều kiện hóa” bởi cái “tâm ôn hòa mạnh mẽ” hay vô 

sân (adosa). Và một người khác với bản chất dễ nóng nảy, 

thích gây gỗ, vì những hành động của họ trong kiếp trước đã 

“bị điều kiện hóa” bởi tật thiếu ôn hòa, hay ít khi đè nén được 

sự nóng giận (dubblàdosa). 

*Cùng cách ấy, một người với bản chất thông minh, hiểu biết 

việc gì cũng nhanh nhẹn rõ ràng, vì những hành động của họ 
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trong kiếp trước, được “điều kiện hóa” bởi sự sáng suốt cao 

độ, hay vô si (amoha). Và một người khác với bản chất đần 

độn, vì những hành động của họ trong kiếp trước, đã “bị điều 

kiện hóa” bởi cái tật mê muội, hay chẳng chịu học hỏi chi cả  

(dubbalàmoha). 

Cần biết rằng : 

*Một cá nhân mà tất cả hành động thường bị “điều kiện hóa” 

bởi các nhân xấu (akusala hetu), như THAM (lobha), SÂN 

(dosa), và SI (moha) thì sau khi chết, hoàn toàn không thể tái 

sinh làm người. Cá nhân ấy chắc chắn sẽ sinh làm dã thú, hay 

làm các loại sinh vật thấp kém, với “tâm thức” (hay cái biết) 

chỉ thuộc về “bản năng” (pakatisiddha).  

-Và vì “bản năng” ấy quá yếu nên “tâm thức” để hiểu biết của 

thú vật rất ngắn ngủi, thuộc về loại “hồn nhiên hoang dã” hay 

“dửng dưng trước đối tượng” vì tính ngu đần (upekkhà 

sahagata santìrana citta). Đó là lý do tại sao, năng khiếu phân 

biệt và trí nhớ của thú vật rất muội lược. -Nhưng trong số 

những thú vật gần loài người, cũng có nhiều trình độ phát triển 

bộ óc khác nhau, tùy theo các hiệu lực mạnh hay yếu, của 3 

nhân xấu tham sân si trong kiếp trước. 

*Một “mẫu tâm hữu nhân thiện” (sahetuka kusala citta) được 

xác định, căn cứ trên kết quả (vipàka) về sau của nó. Do đó, 

số tâm quả (vipàka citta), được kết thành do tâm tạo nghiệp 

kiếp trước, cũng tương đương với số tâm thiện (kusala citta). 

<>Vì vậy, có 8 “mẫu tâm quả dục giới hữu nhân” là : 
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1-Một tâm quả thiện (kusala vipàka citta) phát sinh hành động 

với cảm giác hoan hỷ (somassa sahagata), có sự hiểu biết, hợp 

trí (Ñàna sampayutta)), thực hiện không do dự, chẳng chờ 

nhắc bảo (asaṅkhàrika). 

2-Một tâm quả thiện (kusala vipàka citta) phát sinh hành động 

với cảm giác hoan hỷ (somanassa sahagata), có sự hiễu biết, 

hợp trí (Ñàna vippayutta), nhưng do dự, cần người nhắc bảo 

(sasaṅkhàrika). 

3-Một tâm quả thiện (kusala vipàka citta) phát sinh hành 

động, với cảm giác hoan hỷ (somanassa sahagata), không có 

sự hiểu biết, ly trí (Ñàna vippayutta), thực hiện không do dự, 

chẳng chờ nhắc bảo (asaṅkhàrika). 

4-Một tâm quả thiện (kusala vipàka citta) phát sinh hành 

động, với cảm giác hoan hỷ (domanassa sahagata), không có 

sự hiểu biết, ly trí (Ñàna vippayutta), nhưng do dự, cần người 

nhắc bảo (sasaṅkhàrika). 

5-Một tâm quả thiện (kusala vipàka citta) phát sinh hành 

động, với cảm giác “thản nhiên, hay vô tư” (upekkhà 

sahagata), có sự hiểu biết, hợp trí (Ñàna sampayutta), thực 

hiện không do dự, chẳng chờ nhắc bảo (asaṅkhàrika). 

6-Một tâm quả thiện (kusala vipàka citta) phát sinh hành 

động, với cảm giác “thản nhiên, hay vô tư” (upekkhà 

sahagata), có sự hiểu biết, hợp trí (Ñàna sampayutta), nhưng 

do dự, cần người nhắc bảo (sasaṅkhàrika). 

7-Tâm quả thiện (kusala vipàka citta) phát sinh hành động, 

với cảm giác “thản nhiên, hay vô tư” (upekkhà sahagata), 
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không có sự hiểu biết, ly trí (Ñàna vippayutta), thực hiện 

không do dự, chẳng chờ người nhắc bảo (asaṅkhàrika). 

8-Tâm quả thiện (kusala vipàka citta) phát sinh hành động, 

với cảm giác “thản nhiên, hay vô tư” (upekkhà sahagata), 

không có sự hiểu biết, ly trí (Ñàna vippayutta), nhưng do dự, 

cần người nhắc bảo (sasaṅkhàrika). (XII) 

(XI) Somanassa sahagataṃ ñànasampayuttaṃ asaṅkhàrikamekaṃ 

sasaṅkhàrikamekaṃ. Somanassa sahagataṃ ñànavippayuttaṃ 

asaṅkhàrikamekaṃ sasaṅkhàrikamekaṃ. Upekkhà sahagataṃ 

ñànasampayuttaṃ asackhàrikamekaṃ sasaṅkhàrikamekaṃ. 

Upekkhà sahagataṃ ñànavippayuttaṃ asaṅkhàrikamekaṃ 

sasackhàrikamekaṃ ti imàni attha pi kàmàvacara kusala cittàni 

nàma. 

(XII) Somanassa sahagataṃ ñànasampayuttaṃ asaṅkhàrikamekaṃ 

sasaṅkhàrikamekaṃ. Somanassa sahagataṃ ñànavippayuttaṃ 

asaṅkhàrikamekaṃ sasaṅkhàrikamekaṃ. Upekkhàsahagataṃ 

ñànasampayuttaṃ asaṅkhàrikamekaṃ sasaṅkhàrikamekaṃ. 

Upekkhàsahagataṃ ñànavippayuttaṃ asaṅkhàrikamekaṃ 

sasaṅkhàrikamekaṃ ti imàni attha pi sahetuka kàmàvacara vipàka 

cittàni nàma. 

(c) 

§15. Tâm duy tác (Kiriyà citta). 

(Loại tâm không trỗ quả) 

<>Một thánh nhân A-la-hán (Arahatta) hay Phật, lúc nào cũng 

hành động thiện (kusala), nhưng các Ngài không nhận quả 

(vipàka), bởi vì các Ngài đã giải thoát khỏi toàn thể mắc dính, 
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như tham ái (taṇhà), hay phiền não (do vui buồn). -Hành động 

của Thánh nhân A-la-hán hay Phật, gọi là “duy tác” (kiriya). 

*Do đó, số lượng “mẫu tâm duy tác” kiriya citta), làm phát 

sanh hành động lành của chư Thánh nhân, cũng giống như số 

lượng “mẫu tâm thiện” (kusala citta) nói trên, cả về cảm giác 

và tri thức, tức là cũng có 8 thứ, như sau : 

1-Một tâm duy tác (kiriya citta) phát sinh hành động với cảm 

giác hoan hỷ (somassa sahagata), có sự hiểu biết, hợp trí 

(Ñàna sampayutta)), thực hiện không do dự, chẳng chờ nhắc 

bảo (asaṅkhàrika). 

2-Một tâm duy tác (kiriya citta) phát sinh hành động với cảm 

giác hoan hỷ (somanassa sahagata), có sự hiểu biết, hợp trí 

(Ñàna sampayutta), nhưng hơi do dự, cần người nhắc bảo 

(sasaṅkhàrika). 

3-Một tâm duy tác (kiriya citta) phát sinh hành động, với cảm 

giác hoan hỷ (somanassa sahagata), không có sự hiểu biết, ly 

trí (Ñàna vippayutta), thực hiện không do dự, chẳng chờ nhắc 

bảo (asaṅkhàrika). 

4-Một tâm duy tác (kitiya citta) phát sinh hành động, với cảm 

giác hoan hỷ (domanassa sahagata), không có sự hiểu biết, ly 

trí (Ñàna vippayutta), nhưng hơi do dự, cần người nhắc bảo 

(sasaṅkhàrika). 

5-Một tâm duy tác (kiriya citta) phát sinh hành động, với cảm 

giác “thản nhiên, hay vô tư” (upekkhà sahagata), có sự hiểu 

biết, hợp trí (Ñàna sampayutta), thực hiện không do dự, 

chẳng chờ nhắc bảo (asaṅkhàrika). 
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6-Một tâm duy tác (kiriya citta) phát sinh hành động, với cảm 

giác “thản nhiên, hay vô tư” (upekkhà sahagata), có sự hiểu 

biết, hợp trí (Ñàna sampayutta), nhưng do dự, cần người nhắc 

bảo (sasaṅkhàrika). 

7-Một tâm duy tác (kiriya citta) phát sinh hành động, với cảm 

giác “thản nhiên, hay vô tư” (upekkhà sahagata), không có sự 

hiểu biết, ly trí (Ñàna vippayutta), thực hiện không do dự, 

chẳng chờ người nhắc bảo (asaṅkhàrika). 

8-Một tâm duy tác (kiriya citta) phát sinh hành động, với cảm 

giác “thản nhiên, hay vô tư” (upekkhà sahagata), không có sự 

hiểu biết, ly trí (Ñàna vinpayutta), nhưng do dự, cần người 

nhắc bảo (sasaṅkhàrika). (XIIIa) 

§16. Tổng cộng tâm dục giới tịnh hảo (Sobhana) : 

<>Có tất cả 24 tâm tịnh hảo (Sobhana citta), hay 24 “mẫu tâm 

dục giới hữu nhân thiện” (kàmàvacara sahetuka kusala citta), 

chia ra 3 nhóm, gồm 8 tâm thiện (kusala citta), 8 tâm quả thiện 

(kusala vipàka citta), và 8 tâm duy tác thiện (kiriya citta), như 

“phương trình cộng” sau đây :  

Kusala 8 + Vipàka 8 + kiriya 8 = 24 sobhana cittàni 

Sobhana citta  =  Kàmàvacara sahetuka kusala citta. (XIIIb) 

*Như thế, “24 mẫu tâm tịnh hảo” (Sobhana citta) hay “24 tâm 

dục giới hữu nhân thiện” (kàmàvacara sahetuka kusala citta), 

cũng được phân loại, tùy theo cảm giác hoan hỷ (somanassa 

sahagata), hay cảm giác thản nhiên, buông xả (upekkhà 

sahagata), và khi phát ra hành vi với sự vô trợ (asaṅkhàrika), 

hay với sự hữu trợ (sasaṅkhàrika). (XIIIc). 
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(XIIIa)  Somanassa sahagataṃ ñànasampayuttaṃ 

asaṅkhàrikamekaṃ sasaṅkhàrikamekaṃ. Somanassa sahagataṃ 

ñànavippayuttaṃ asaṅkhàrikamekaṃ sasaṅkhàrikamekaṃ. 

Upekkhàsahagataṃ ñànasampayuttaṃ asaṅkhàrikamekaṃ 

sasaṅkhàrikamekaṃ. Upekkhasahagataṃ ñàna vippayuttaṃ 

asaṅkhàrikamekaṃ sasaṅkhàrikamekaṃ ti imàni attha pi 

sahetukakàmàvacarakiriyàcittàni nàma. 

(XIIIb) Iccevaṃ sabbathà pi catuvìsati sahetukakàmàvacara 

kusalavipàkakiriyà cittàni samattàni. 

(XIIIc) Vedanà ñànasaṅkhàrabbhedena catuvìsati sahetuka 

kàmàvacara puññavipàkakiriya matà. 

§17. Tâm dục giới (Kàmàvacara citta). 

<>Có tất cả 54 “mẫu tâm thức” thuộc “cõi dục” (kàmàvacara 

citta), cảnh giới của tâm luôn luôn vọng động, không bao giờ 

được yên ổn. Tổng kết bằng con số như sau : 

              Tâm quả 23 => Vô nhân 15 + Hữu nhân  8 = 23 

    Thiện và bất thiện 20 =>  Thiện 8 + Bất thiện 12 = 20 

                     Duy tác 11 => Vô nhân 3 + Hữu nhân 8 = 11 

            Số tổng cộng =>  23 + 20 + 11 = 54. (XIIId) 

(XIIId) Kàme tevìsa pàkàni puññàpuññàni vìsati. Ekàdasa 

kiriyà ceti catupannàsa sabbathà. 

_____ 

Phân tập III 

Tâm ĐẠI HẠNH =Mahaggata citta. 

(Mẫu tâm an ổn và hướng thượng). 
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§18. Dẫn nhập 

<>Tinh thần phàm nhân thì luôn luôn vọng động. Nó nằm hẳn 

trong vùng ảnh hưởng khác nhau, hay trong khói mù của 

những thèm muốn đa dạng. Mỗi người đều cảm thấy khó khăn 

trong việc theo dõi tâm mình, khi nó chạy hết chỗ nầy đến chỗ 

kia. Nhưng dù cố gắng chú ý đến đâu, người ta cũng không thể 

giữ tâm thường trực trên “bình diện tỉnh thức”, vì nó tinh vi 

biến mất rồi quay về, mà người ta không biết. 

<>Chỉ sau khi đã luyện tập thành công cách “định tâm”, một 

thời gian dài, làm cho “tâm thuần thục”, thì hành giả 

(yogavacara) mới có thể “quản lý” được nó, và tập trung nó 

vào một điểm nhất định. -Hành giả ấy sẽ đạt được những 

“tầng thiền” hay “trình độ an trú” khác nhau. -Nhờ đó, sự tỉnh 

thức trước một “đối tượng” (thiền pháp gọi đối tượng là “đề 

mục”=kasiṇa) mới được thiết lập vững vàng. Từ ấy, hành giả 

sẽ có thể duy trì tâm định như ý muốn. 

*Vi diệu pháp gọi “tâm thuần thục an trú” đó, là “tâm đại 

hạnh” (Mahaggata citta). Có 2 loại “tâm đại hạnh” là A/“tâm 

thiền an trú sắc giới” (rùpajhàna citta), và B/”tâm thiền an trú 

vô sắc giới” (Arùpajhàna citta). 

A 

Tâm THIỀN SẮC GIỚI  

(Rùpàvacara jhàna citta). 
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-“Tâm thiền sắc giới” là tâm thuộc cõi dục, nhưng có sắc 

pháp làm đối tượng để an trú, hay đắc thiền hữu sắc. -Tức là 

tâm an trú trên một trong những đề mục cụ thể hay trừu tượng 

thuộc dục giới (kàmàvacara loka). -Ở đây ám chỉ 1 trong 40 đề 

mục thiền định. 

<>“Tâm thiền sắc giới” cũng có 3 loại, là a/thiện (kusala 

jhàna), b/quả (vipàka jhàna), và c/duy tác (kiriya jhàna). -Chữ 

Pàlì “Jhàna” có thể dịch là “toàn tịnh”. 

<>Nhưng trước khi đi sâu vào các “trình độ thiền”, dịch giả 

xin mạn phép nói sơ về 2 danh từ “thiền hữu sắc” (rùpajhàna) 

và “thiền vô sắc” (arùpajhàna) một chút. -“Mạn phép”, vì 

phần nầy không có trong nguyên bản tiếng Anh của Ngài Cố 

Giáo sư Viện trưởng J. Kashyap.  

*“Thiền hữu sắc” là thiền lấy “vật chất” vi tế hay thô kệch 

làm đề mục, để định tâm (ekaggatà).  

*“Thiền vô sắc” là thiền lấy “vô biên không gian” và “vô biên 

tâm thức”, cũng như lấy “vô biên nguồn gốc”, và lấy “vượt lên 

vô tưởng” làm “đối tượng” để “tâm an trú”.  

-Còn “đề mục tu thiền” (cụ thể có hình tròn : kasina), hay “đề 

mục tu thiền nói chung” kammaṭṭhàna) là “phương tiện” để 

tâm hướng đến rồi an trú vào đó. -“Phương tiện” ở đây ám chỉ 

“dụng cụ” giúp hành giả “dán tâm” lên một điểm, không cho 

nó phóng đi các phía, chứ “phương tiện” không phải là “vật” 

để mắc dính, hay vật để “cầm tù” tâm thức. -Các chi tiết phần 

nầy sẽ được đề cập sau. 

(a) 
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§19. Tâm thiện an trú sắc giới thiền  

(kusalarùpajjhànacitta) 

<>Hành giả “đắc thiền” bằng cách tập trung vững vàng tâm 

trên 1 trong 26 đề mục (kammaṭṭhàna), chẳng hạng như “đất”, 

“nước”, “lửa”…v…v…(xem chương IX, mục §2). -“A-tỳ-đàm 

gọi đó là “sắc pháp có hình dạng” (rùpa kasina). Ấy là lý do 

có nhóm chữ “trợ duyên an trụ sắc pháp”, để có căn cứ đặt tên 

cho “sắc pháp thiền tâm” (rùpajhàna citta). 

*Nếu đắc tầng thiền thứ nhất, thì 5 “tâm sở” (cetasika) sau 

đây rất “nổi bật” trong hành giả, là 1/tầm, hướng tâm hùng 

hậu đến đề mục (vitakka), 2/tứ, tỉnh thức hùng hậu tại đề mục 

(vicàra), 3/hỷ, tâm vui liên tục không bị chi phối (pìti), 4/lạc, 

thân và tâm đều an ổn, không cảm thấy chướng ngại (sukha), 

và 5/nhất điểm, hay tâm thức định ở “đề mục” (ekaggatà). 

*Nếu đắc tầng thiền thứ hai, thì tâm sở tầm “nhập một” với 

tâm sở tứ, nên chỉ còn 4 tâm sở nổi bật căn bản, là TỨ - HỶ - 

LẠC - ĐỊNH, với 4 trạng thái “tâm an” như trên. 

*Nếu đắc tầng thiền thứ ba, thì tầm và tứ “nhập một” vào tâm 

sở hỷ, nên chỉ còn 3 tâm sở nổi bật căn bản, là HỶ - LẠC - 

ĐỊNH, cũng với 3 trạng thái “tâm an” vừa nói. 

*Nếu đắc tầng thiền thứ tư, thì tầm, tứ, hỷ “nhập một vào tâm 

sở lạc, nên chỉ còn 2 tâm sở nổi bật căn bản, là LẠC - ĐỊNH, 

với 2 trạng thái “tâm an lạc định” như trên. 

*Nếu đắc tầng thiền thứ năm, thì 4 tâm sở “hợp nhất”, và tâm 

sở LẠC, được thay thế bằng tâm sở XẢ (Upekkhà). “Thành 
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quả” ở tầng thiền thứ năm là ĐỊNH và XẢ, không vướng mắc. 

Đó là “thành công” cao nhất trong “thiền pháp hữu sắc”. 

<>Tóm tắc 5 tầng thiền hữu sắc thiện, với các chi thiền là : 

1/Đệ nhất thiền : Tầm (vitakka), Tứ (vicàra), Hỷ (pìti), Lạc 

(sukha), và Định (ekaggatà). 

2/Đệ nhị thiền : Tứ (vicàra), Hỷ (pìti), Lạc (sukha), và Định 

(ekaggatà). 

3/Đệ tam thiền : Hỷ (pìti), Lạc (sukha), và Định (ekaggatà). 

4/Đệ tứ thiền : Lạc (sukha), và Định (ekaggatà). 

5/Đệ ngũ thiền : Định (ekaggatà) và Xả (upekkhà). (XIV) 

<>Qua sự trình bày các tầng thiền trên đây, chúng ta thấy các 

chi thiền đi trước, do thuần thục, “đã tự loãng vào” các chi 

thiền đi sau. -Ví như mỗi lần đắc lên một tầng thiền cao hơn, 

thì một chi thiền bậc thấp “bị loại ra”. Kinh văn Pàlì gọi “tiến 

bộ ấy”, là “Aṅga samatikkamana”, tạm dịch là “bỏ dần dần” 

các tâm sở thường tình. 

(XIV)   Vitakkavicàrapìtisukhekaggatàsahitaṃ 

             pathamajjhànakusalacittaṃ. 

            Vicàrapìtisukhekaggatàsahitaṃ dutiyajjhànakusalacittaṃ. 

            Pìtisukhekaggatàsahitaṃ tatiyajjhànakusalacittaṃ. 

            Sukhekaggatàsahitaṃ catutthajjhànakusalacittaṃ. 

            Upekkhekaggatàsahitaṃ pañcamajjhànakusalacittaṃ ceti.  

            Imàni pañca rùpàvacara kusalajjhànacittàni nàma. 
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(b) 

§20. Tâm quả an trú hữu sắc thiền  

(Vipàkajjhànacitta). 

<>Ba nhân thiện (kusala hetu) là vô tham, hay thương người 

(alobha), vô sân, hay ôn hòa hảo tâm (adosa), và vô si hay 

thanh tịnh, sáng suốt (amoha) thì rất mạnh trong những tâm 

thiền dục giới thiện (kàmàvacara kusala citta). -Nhờ hành 

thiền mà nó đã thuần thục, tâm thoát ra khỏi những khuynh 

hướng bất thiện (akusala). “Hậu thân thiện” của nó là “tâm 

quả tốt” sẽ được biểu lộ trong tinh thần ở kiếp sau. 

*Vì vậy, có 5 tâm quả thiện thiền hữu sắc (rùpàvacara 

jhànakuasala vipàkacitta), tương ứng với 5 tâm thiện của đắc 

thiền nói trên, là : 

1/Tâm quả đệ nhất thiền với các chi : tầm, tâm hướng về đề 

mục (vitakka), tứ, tâm ở tại đề mục (vicàra), hỷ, tâm an vui 

trước đề mục (pìti), lạc, thân lẫn tâm an lạc (Sukha), và định, 

tâm nhất điểm với đề mục (ekaggatà). -Và các tâm quả thiền 

ấy, tiếp theo được trình bày một cách giản dị, như sau : 

2/Tâm quả đệ nhị thiền với các chi tứ - hỷ - lạc - định 

3/Tâm quả đệ tam thiền với các chi hỷ - lạc - định. 

4/Tâm quả đệ tứ thiền với các chi  lạc - định. 

5/Tâm quả đệ ngũ thiền với các chi xả - định. (XV) 

(XV) Vitakkavicàrapìtisukhekaggatàsahitaṃ 

         pathamajjhànavipàkacittaṃ. 
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         Vicàrapìtisukhekaggatàsahitaṃ dutiyajjhànavipàkacittaṃ. 

         Pìtisukhekaggatàsahitaṃ tatiyajjhànavipàkacittaṃ.  

         Sukhekaggatàsahitaṃ catutthajjhànavipàkacittaṃ.  

         Upekkhekaggatàsahitaṃ pañcamajjhànavipàkacittaṃ ceti. 

         Imàni pañca pi rùpàvacaravipàkacittàni nàma. 

(c) 

§21.Tâm duy tác hữu sắc thiền  

(kiriyà rùpajjhànacitta) 

<>Một Thánh A-la-hán (Arahatta) cũng đắc những tầng thiền 

nầy nữa, nhưng chúng không trổ quả. -Đó là pháp hành duy 

tác (kiriyà) trong các bậc có tâm siêu thế. 

*Như vậy, vẫn có 5 “mẫu tâm thiền hữu sắc duy tác” 

(Rùpavacara kiriyà jhàna), tương ứng với 5 tâm thiện sắc giới 

thiền (kusalarùpajjhàna) : 

1/Tâm duy tác đệ nhất thiền, với các chi -tầm, tâm hướng 

vững vàng về đề mục (vitakka), -tứ, tâm vững vàng ở tại đề 

mục (vicàra), -hỷ, tâm thức vui trước đề mục (pìti), -lạc, thân 

và tâm an lạc (sukha), và -định, tâm nhất điểm với đề mục 

(ekaggatà). -Rồi các tâm duy tác của những bậc thiền tiếp 

theo, cũng được trình bày một cách giản dị, như sau : 

2/Tâm duy tác đệ nhị thiền với các chi tứ - hỷ - lạc - định 

3/Tâm duy tác đệ tam thiền với các chi hỷ - lạc - định. 

4/Tâm duy tác đệ tứ thiền với các chi lạc - định. 
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5/Tâm duy tác đệ ngũ thiền với các chi xả - định  (XVIa) 

§22. Tổng cộng các tâm hữu sắc thiền.  

(rùpàvacara jhàna citta). 

<>Tất cả có 15 “mẫu tâm” thiền hữu sắc (rùpavacara jhàna 

citta), gồm 3 nhóm thiện (kusala), quả (vipàka), và duy tác 

(kiriyà). (XVIb) 

*Nhóm THIỆN có 5 chi thiền. Nhóm QUẢ có 5 chi thiền, và 

nhóm DUY TÁC cũng có 5 chi thiền, tổng cộng là 15 “mẫu 

tâm” thiền hữu sắc.  

(XVIa)   Vitakkavicàrapìtisukhekaggatàsahitaṃ  

              pathamajjhànakiriyacittaṃ 

             Vicàrapìtisukhekaggatàsahitaṃ dutiyajjhànakiriyacittaṃ. 

             Pìtisukhekaggatàsahitaṃ tatiyajjhànakiriyacittaṃ.  

             Sukhekaggatàsahitaṃ catutthajjhànakiriyacittaṃ.  

            Upekkhekaggatàsahitaṃ pañcamajjhànakiriyacittaṃ ceti. 

            Imàni pañca pi rùpàvacarakiriyacittàni nàma. 

(XVIb) Pañcadhà jhànabhedena rùpàvacaramànasaṃ.  

            Puññapàkakiriyàbhedà taṃ pañcadasadhà bhave. 

B 

Tâm THIỀN VÔ SẮC. 

(Arùpàvacara jhàna citta) 
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“Tâm thiền vô sắc” cũng có 3 nhóm là a/THIỆN (kusala), 

b/QUẢ (vipàka), và c/DUY TÁC (kiriyà). 

(a) 

§23.Tâm thiện vô sắc thiền  

(arùpavacara kusala citta). 

<>Hành giả (yogàvacara) muốn tiến lên thanh tịnh cao hơn, 

trong sự hành thiền, thì phải “hỷ xả”, thản nhiên, hay bình 

đẳng trước mọi thành công, không mắc dính với những gì đã 

đạt được, -tức là “buông bỏ” cái đề mục hữu sắc vốn giới hạn 

của vật chất. -Từ đó hành giả mới có thể đắc được từng nấc 

một, trong 4 bậc thiền vô sắc (arùpa jhàna) sau đây : 

1/Không vô biên xứ (ananta àkàsà), hay “không gian vô biên”. 

2/Thức vô biên xứ (ananta viññàna), hay “biết không gian vốn 

hằng vô biên”. 

3/Vô sở hữu xứ (àkiñcaññà), hay “biết chẳng có nguồn gốc”. 

4/Phi tưởng phi phi tưởng xứ (nevasaññà nàsaññà), hay đạt 

tới “tính vượt lên trên mọi phân biệt biên giới” trong sự “tạo 

khái niệm” của thức uẩn, rằng tất cả vừa có thật vừa không có 

thật. -Ở đây 2 chữ  “có thật” ám chỉ “TÂM” (citta), và 3 chữ 

“không có thật” ám chỉ “THỨC” (viññàna). Nghĩa là “tâm 

thức” vừa có khả năng thật vừa không có khả năng thật. Tức là 

nó “thật” khi loại trừ được tham sân si, và nó “không thật” 

khi còn tham sân si, phiền não. 

Chú ý : 
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<>Bốn bậc thiền vô sắc nầy, bắt đầu chỉ gồm 2 chi thiền, là 2 

tâm sở (cetasika) XẢ (=thản nhiên, buông bỏ, upekkhà) và 

NHẤT TÂM (=một điểm, ekaggatà). “Chúng” tương đương 

với đệ ngũ thiền sắc giới (rùpapañcamajjhàna). Và “chúng” 

khác với thiền hữu sắc, ở chỗ chúng “không mắc dính với các 

chi thiền, để phải hợp nhất hay loại bỏ dần dần”. -Đề mục 

(kammaṭṭhàna) của thiền vô sắc là “vượt lên đối tượng từng 

cái một” (àlambana samatikkamana). 

Bốn bậc thiền vô sắc thiện ấy là : 

(Arùpàvacara kusalajjhànacitta)  

1/Môt tâm thiện vô sắc thiền “không vô biên xứ”. 

2/Một tâm thiện vô sắc thiền “thức vô biên xứ”. 

3/Một tâm thiện vô sắc thiền “vô sở hữu xứ”. 

4/Một tâm thiện vô sắc thiền “phi tưởng phi phi tưởng xứ”. 

(XVIIa) 

(XVIIa) Àkàsànañcàyatana kusalacittaṃ. Viññànañcayàtana 

             kusalacittaṃ. Àkiñcaññàyatana kusalacittaṃ.  

             Nevasaññà nàsaññàyatana kusalacittaṃ ceti.  

            Imàni cattàri pi arùpàvacara kuasalacittàni nàma. 

(b) 

§24. Tâm quả vô sắc thiền  

(Arùpàvacara vipàkajjhànacitta). 
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<>Có 4 “tâm quả” vô sắc thiền, tương ứng với “4 tâm thiện 

vô sắc thiền” nói trên, là : 

1/Một tâm quả vô sắc thiền không vô biên xứ (ananta àkàsà). 

2/Một tâm quả vô sắc thiền thức vô biên xứ (ananta viññàna). 

3/Một tâm quả vô sắc thiền Vô sở hữu xứ (àkiñcaññà). 

4/Một tâm quả vô sắc thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ 

(nevasaññà nàsaññà). (XVIIb). 

 *Đây là một loại tâm quả thiền vô cùng vi diệu. Nó ám chỉ 

“tính vô biên” trong sự “tạo khái niệm” (paññatti) của thức 

uẩn vừa thật vừa không thật. -Các chữ “thật” ở đây ám chỉ 

“TÂM” (citta), và “không thật” ám chỉ “THỨC” (viññàna). 

Nghĩa là “tâm thức” vừa có thật vừa không có thật. Nó là 

“THẬT” khi đã loại trừ tham sân si, và “KHÔNG THẬT” khi 

còn tham sân si, phiền não phủ kín. 

(XVIIb) Àkàsànañcàyatana vipàkacittaṃ. Viññànañcàyatana 

              vipàkacittaṃ. Àkiñcaññàyatana vipàkacittaṃ.  

              Nevasaññà nàsaññàyatana vipàkacittaṃ ceti.  

              Imàni cattàri pi arùpàvacara vipàkacittàni nàma. 

(c) 

§25. Tâm vô sắc thiền duy tác  

(kiriyajjhàna arùpacitta) 

<>Bậc A-la-hán (arahatta) đạt được loại tâm thìền vô sắc duy 

tác nầy (arùpàvacara kiriyajjhàna citta), thì mọi hành động của 
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các Ngài sẽ không trổ quả tương lai. Những tâm thiền vô sắc 

duy tác ấy cũng có 4 : 

1/Một tâm vô sắc thiền duy tác “không vô biến xứ” (ananta 

àkàsà kiriyacitta). 

2/Một tâm vô sắc thiền duy tác “thức vô biên xứ” (ananta 

viññàna kiriyacitta). 

3/Một tâm vô sắc thiền duy tác “vô sở hữu xứ” (àkiñcaññà). 

4/Một tâm vô sắc thiền duy tác “phi tưởng phi phi tưởng xứ” 

(nevasaññà nàsaññà kiriyacitta). (XVIIc). 

(XVIIc) Àkàsànañcàyatana kiriyàcittaṃ. Viññànañcàyatana 

              kiriyacittaṃ. Àkiñcaññàyatana kiriyacittaṃ.  

               Nevasaññà nàsaññàyatana kiriyacittaṃ ceti.  

              Imàni cattàri pi arùpàvacara kiriyacittàni nàma. 

§26. Tổng kết tâm thiền vô sắc  

(Arùpajjhànacitta) 

<>Như thế, có tất cả 12 tâm thiền vô sắc, gồm 3 loại 

1/THIỆN, 2/QUẢ, và 3/DUY TÁC. (XVIId) 

(XVIId)  Iccevaṃ sabbathà pi dvàdasa arùpàvacara  

              kusala-vipàka-kiriyà-cittàni samattàni. 

<>Xét theo tiến trình của thiền vô sắc (jhàna), thì có 4 “mẫu 

tâm” của 4 tầng thiền vô sắc (arùpa jhàna). Và 4 “mẫu tâm” đó 

cũng nằm trong 3 nhóm là thiện (kusala), quả (vipàka), và duy 

tác (kiriya). (XVIIe) 
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(XVIIe) Àlambanappabhedena catuddhàruppamànasaṃ,  

              puññapàkakiriyàbhedà puna dvàdasadhà thitaṃ. 

________ 

Phân tập IV 

Tâm siêu thế (Lokuttaracitta) 

(Mẫu tâm sẽ ra ngoài vòng sinh tử) 

§27. Dẫn nhập 

<>Một sinh linh với kiếp sống vật chất (rùpa=hữu sắc, nhìn 

thấy) hay vô vật chất (arùpa=không hình dạng), dưới ảnh 

hưởng của vô minh (avijjà) có thể tự nghĩ rằng “đời sống ấy sẽ 

vĩnh viễn và hạnh phúc”. Rồi sinh linh ấy tự phát sinh sự thèm 

muốn. -“Tâm thức (an trú hay không an trú), tích cực hướng 

đến mục tiêu” sẽ sinh ra “hậu quả”. -Và đó là động lực thúc 

đẩy tâm thức, tái sinh sau khi chết. 

*Sinh linh ấy sẽ nằm trong sự cột trói của những xiềng xích 

(saṃyojana) sau đây : 1/Bị xác thân cầm tù (sakkàyadiṭṭhi), 

2/Hoang mang, hoài nghi (vicikicchà), 3/Tà kiến, lẫn lộn, tin 

vào các nghi lễ cúng tế giải tội (sìlabbataparàmàso), 4/Vọng 

động trong cõi dục (kàmaràga), 5/Sân hận, bức xúc 

(Paṭigha), 6/Thèm khát vật chất (rùparàga), 7/Thèm khát phi 

vật chất (arùparàga), 8/Cao ngạo, ngã mạng (màna), 9/Phóng 

túng (uddhacca), 10/Vô minh (avijjà), tối tăm, không biết. 

*Nhưng sinh linh nào có nguyện vọng giải trừ những xiềng 

xích ấy, phải định tâm và quán chiếu trên sự vô thường 

(aniccà), trên sự chịu đựng khổ vui (dukkha), và trên vô ngã 
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(anattà). Đó là 3 tình trạng tất nhiên của mọi sự sống, để lấy 

giải thoát (niết-bàn=nibbàna) làm cứu cánh. 

*Nhờ định tâm quán chiếu như thế, mà hành giả 

(yogàvacara) tiêu diệt được 3 xiềng xích đầu tiên, để chứng 

đắc bậc thánh thứ nhất của phẩm siêu thế, là Tu-đà-hườn 

(Sotàpanno), tức là người đã nhập vào “dòng thánh hướng đến 

giải thoát” (niết-bàn). -Thánh Tu-đà-hườn chắc chắn sẽ trở 

thành A-la-hán (Ứng cúng) trong vòng 7 kiếp làm người nữa 

(hay thất lai). -Khi Thánh Tu-đà-hườn thành công trong việc 

làm yếu đi 2 xiềng xích tiếp theo, là vọng cõi dục (kàmaràga) 

và sân hận (paṭigha), Ngài sẽ đạt đến tầng thánh thứ hai của 

tâm siêu thế, là Tư-đà-hàm (Sakadàgàmi), hay bậc Thánh chỉ 

tái sinh làm người một lần nữa (=nhất lai), rồi đạt tới cứu cánh 

giải thoát (Nibbàna). -Khi Thánh Tư-đà-hàm (Sakadàgàmi) 

cũng thành công trong việc phá hủy hoàn toàn 2 xiềng xích 

tiếp theo (thứ 4 và thứ 5) ấy, Ngài sẽ đạt tới tầng Thánh thứ ba 

của phẩm siêu thế, là A-na-hàm (Ànàgàmi), hay “bất lai” (tức 

chẳng bao giờ tái sinh làm người nữa). -Nghĩa là Thánh A-na-

hàm (bất lai) sẽ đắc giải thoát ngay trong kiếp nầy, hay trong 

một kiếp sau ở một cõi cao hơn, và nhập “niết-bàn” ở cõi đó, 

chứ không quay lại làm người. 

*Sau cùng, Thánh A-na-hàm (Anàgàmi) sẽ tận trừ nốt 5 xiềng 

xích còn lại, Ngài sẽ chứng quả A-la-hán (Arahatta), đạt Niết-

bàn và không còn sinh tử luân hồi, sau khi nhắm mắt. 

<>“Sinh thức” ở giây phút chứng đắc những bậc Thánh nầy 

gọi là “tâm đạo” (Magga citta). Và “sinh thức” ở giây phút 
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đạt tới sự “thể hiện phẩm giải thoát cao hơn” (hay cuối cùng) 

gọi là “tâm quả” (Phala citta). 

*Tổng cộng có 8 “mẫu tâm siêu thế” (Lokuttaracitta), chia ra 

làm 2 loại (a) và (b) : 

(a) 

§28. Tâm siêu thế đạo  

(Lokuttaramaggacitta). (XVIIIa) 

Đây là 4 “mẫu tâm siêu thế đạo”, (luôn luôn là thiện) : 

1/Một tâm thức thiện nhập vào ĐẠO thánh lưu thất lai. (Tu 

đà hườn : Sotàpannacitta). 

2/Một tâm thức thiện nhập vào ĐẠO thánh lưu nhất lai. (Tư 

đà hàm : Sakadàgàmicitta). 

3/Một tâm thức thiện nhập vào ĐẠO thánh lưu bất lai. (A-

na-hàm : Ànàgàmicitta). 

4/Một tâm thức thiện nhập vào ĐẠO thánh lưu giải thoát. (A-

la-hán : Arahattacitta). 

(XVIIIa) Sotàpattimaggacittaṃ. Sakadàgàmimaggacittaṃ. 

Anàgàmimaggacittaṃ. Arahattamaggacittaṃ ceti. Imàni cattàri pi 

lokuttaracittàni nàma. 

(b) 

§29.Tâm siêu thế quả  

(Lokuttaraphalacitta). (XVIIIb) 

Đây là 4 “mẫu tâm siêu thế quả” : 
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1/Một tâm thức thiện nhập vào QUẢ thánh lưu thất lai. (Tu 

đà hườn : Sotàpannacitta). 

2/Một tâm thức thiện nhập vào QUẢ thánh lưu nhất lai. (Tư 

đà hàm : Sakadàgàmicitta). 

3/Một tâm thức thiện nhập vào QUẢ thánh lưu bất lai. (A-

na-hàm : Ànàgàmicitta). 

4/Một tâm thức thiện nhập vào QUẢ thánh lưu giải thoát. (A-

la-hán : Arahattacitta). 

(XVIIIb) Sotàpattiphalacittaṃ. Sakadàgàmiphalacittaṃ. 

Anàgàmiphalacittaṃ. Arahattaphalacittaṃ ceti. Imàni cattàri pi 

lokuttaracittàni nàma. 

§30. Tổng kết các «mẫu tâm siêu thế» 

<>Có 8 «mẫu tâm siêu thế” (8 lokuttaracitta) (XVIIIc). 

(XVIIIc)    Catumaggappabhedena catudhà kusalaṃ tathà 

                  Pàkaṃ tassa phalattà ti atthadhànuttaraṃ mataṃ. 

_____ 

Phân tập V 

Kê khai tất cả các “mẫu tâm” (citta). với con số. 

§31. Cách tính thứ nhất. 

Có 89 “mẫu tâm thức”, được chia ra : 

A - Bất thiện - Thiện - Quả - Duy tác. 

B - Dục giới - Sắc giới - Vô sắc giới - Siêu thế. 

Cả (A) và (B) cộng lại thành 89 “mẫu tâm thức”. 
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(A) 

<>Bất thiện (akusala),-Thiện (kusala) 

-Quả (vipàka),-Duy tác (kiriyà). 

*12 tâm bất thiện : Với nhân tham có 8, với nhân sân có 2, 

với nhân si 2. 

*21 tâm thiện : Dục giới có 8,  Sắc giới có 5, Vô sắc giới có 4,  

Siêu thế có 4. 

*36 tâm quả : Vô nhân có 15, Dục giới hữu nhân có 8, Sắc 

giới có 5, Vô sắc giới có 4, Siêu thế có 4. 

*20 tâm duy tác : Vô nhân có 3, Dục giới hữu nhân có 8, Sắc 

giới có 5, Vô sắc giới có 4. (XIX)a 

(XIX)a Dvàdasàkusalànevaṃ kusalànekavìsati. 

           Chattiṅseva vipàkàni kiriyàcittàni vìsati. 

(B) 

<>Dục giới - Hữu sắc - Vô sắc - Siêu thế 

*Có 54 “mẫu tâm thức” dục giới : 

12 bất thiện + 18 vô nhân + 8 thiện + 8 quả + 8 duy tác = 54. 

*Có 15 “mẫu tâm thức thiền hữu sắc” : 

Thiện 5 + Quả 5 + Duy tác 5 = 15. 

*Có 12 “mẫu tâm thức thiền vô sắc : 

Thiện 4 + Quả 4 + Duy tác 4 = 12. 
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*Có 8 “mẫu tâm siêu thế : 

Đạo 4 + Quả 4 = 8. 

*Tổng số 89  =  54 + 15 + 12 + 8. 

§32. Cách tính thứ hai. 

<>89 “tâm thức” trên đây có thể tính theo một cách khác, thì 

thành ra 121 “mẫu tâm thức. (XIX)b 

-Vậy cách tính 89 “tâm thức” thành ra 121, như thế nào ? 

<>Bằng cách “nhân 5 tầng thiền”, với 8 bậc Thánh từ Tu-đà-

hườn đạo, lên đến Thánh A-la-hán quả. 

*Ví như đi vào lãnh vực hành thiền, chúng ta có thể nhân 

“mẫu tâm thức” Tu đà hườn đạo (Sotàpatti magga) của bậc 

Thánh “Thất lai” (Sotàpanno), theo 5 tầng thiền, như sau : 

1-Một tâm Tu-đà-hườn đạo câu hữu với đệ nhất thiền sắc giới 

(Sotàpattimagga pathamajjhànacitta). 

2-Một tâm Tu-đà-hườn đạo câu hữu với đệ nhị thiền sắc giới 

(Sotàpattimagga dutiyajjhànacitta). 

3-Một tâm Tu-đà-hườn đạo câu hữu với đệ tam thiền sắc giới 

(Sotàpattimagga tatiyajjhànacitta). 

4-Một tâm Tu-đà-hườn đạo câu hữu với đệ tứ thiền sắc giới 

(Sotàpattimagga catutthajjhànacitta). 

5-Một tâm Tu-đà-hườn đạo câu hữu với đệ ngũ thiền sắc giới 

(Sotàpattimagga pañcamajjhànacitta). 
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*Theo đó, có 5 chi thiền “nhân với” 4 bậc Thánh, là 1/Tu-đà-

hườn, 2/Tư-đà-hàm, 3/A-na-hàm, và 4/A-la-hán, chúng ta có 

bài toán 5 x 4 = 20 “tâm đạo câu hữu với thiền” (maggacitta). 

*Tương tự như thế, chúng ta cũng lấy 5 bậc thiền nhân với 4 

tầng Thánh để có 20 “tâm quả” (phalacitta). 

Và tổng số 20 “tâm đạo” cộng với 20 “tâm quả”, chúng ta có 

“tổng số tâm đạo và quả” là 40 mẫu tâm. -Sự trình bày sẽ trở 

thành như sau : (XIX)c 

          Có 54 tâm dục giới, gồm : 

12 bất thiện+18 vô nhân+24 tịnh hảo. 

          Có 15 tâm thiền hữu sắc, gồm 5 thiện+5 quả+5 duy tác. 

          Có 12 tâm thiền vô sắc, gồm 4 thiện+4 quả+4 duy tác. 

          Có 40 tâm siêu thế thiền, gồm 20 tâm đạo+20 tâm quả.  

*Xác nhận bài toán : 54 + 15 + 12 + 40 = 121 tâm. (XIX)d 

(XIX)c. Catupannasadhà kàme rùpe pannarasìraye 

             Cittàni dvàdasaruppe atthadhànuttare tathà 

              Ekavìsasataṃ vàtha vibhajanti vicakkhanà. 

(XIX)d  Kathaṃ ? Ekùnanavuttividhaṃ cittaṃ ekavìsasataṃ hoti.  

                              Vitakkavicàrapìtisukhekaggatàsahitaṃ, 

                               pathamajjhànasotàpattimaggacittaṃ. 

                              Vicàrapìtisukhekaggàsahitaṃ, 

                              dutiyajjhànasotàpattimaggacittaṃ.  
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                               Pìtisukhekaggatàsahitaṃ,  

                               tatiyajjhànasotàpattimaggacittaṃ.  

                               Sukhekaggatàsahitaṃ,  

                               catutthajjhànasotàpattimaggacittaṃ.  

                              Upekkhekaggatàsahitaṃ,  

                              pañcamajjhànasotàpattimaggacittaṃ ceti.  

                              Imàni pañca pi sotàpattimaggacittàni nàma.  

                             Tathà sakadàgàmimagga anàgàmimagga  

                             arahattamaggacittaṃ ceti samavìsati maggacittàni.  

                             Tathà phalacittàni ceti samacattàlisa  

                             lokuttaracittàni bhavantì ‘ti. 

Chú ý : 

<>Không một “mẫu tâm siêu thế” (lokuttaracitta) nào, có thể 

phát sinh trong một người phàm phu, vì “tâm họ còn vướng 

mắc trong cõi dục” (kàmàvacaracitta). Nghĩa là người ấy chưa 

thuần thục trong thiền, hay chưa đắc thiền, thì khó chuyển tâm 

thành siêu thế. 

*Muốn “đắc” tâm siêu thế (lokuttaracitta), hành giả phải có 

“tâm thanh tịnh thật hùng hậu”, ít nhất là nó đã an trú vững 

vàng ở đệ nhất thiền, ở đệ nhị, ở đệ tam, ở đệ tứ, và ở đệ ngũ 

thiền, trước khi nó chứng đạt tâm siêu thế. -Bỡi vì tâm siêu thế 

luôn luôn lấy buông bỏ, “giải thoát niết-bàn” (nibbàna) làm 

mục tiêu (kammaṭṭhàna). 
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*Nhưng theo một vài chỗ trong kinh điển, nói về sự “gần tròn 

công phu ba-la-mật từ kiếp trước”, thì kiếp nầy hành giả, vốn 

đã có tâm quả thiền rất mạnh (mahàjhànavipàkacitta), họ dù 

chưa bắt đầu bằng các bậc thiền hữu sắc và vô sắc, cũng có thể 

“quán chiếu thẳng” lên 3 hiện tượng vô thường (aniccà), chịu 

đựng thuận nghịch khổ vui (dukkha), và vô ngã (anattà), để 

chứng đắc Thánh tâm siêu thế, giải thoát.  

 *Nhưng sự “gần viên tròn ba-la-mật” nầy rất hiếm. Kinh gọi 

“tâm quả ly dục” từ quá khứ ấy (sukha vipassakacitta), là 

“tánh minh” (vijja), hành giả sinh ra đã có tâm thanh tịnh rồi ! 

*Tóm lại, con số “8” tâm siêu thế trở thành “40 tâm thiền”, 

khi nó được nhân với 5 bậc thiền, tức là 8 tâm siêu thế ấy kết 

hợp với những tâm sở (1/tầm, 2/tứ, 3/hỷ, 4/lạc, 5/định) của 5 

bậc thiền, thành ra 40. (XIX)e 

<>Mặt khác, “8” mẫu tâm siêu thế trở thành “40”, nghĩa là có 

một sự gia tăng “32” tâm, trong tổng số “89” tâm (như chúng 

ta đã biết). -Chúng ta làm một bài toán khác, là lấy 12 tâm bất 

thiện + 18 tâm vô nhân + 24 tâm tịnh hảo + 15 tâm thiền hữu 

sắc + 12 tâm thiền vô sắc + 8 tâm siêu thế (không kể chi thiền) 

+ 32 tâm siêu thế với chi thiền, chúng ta cũng có tổng cộng 

121 tâm. -Như sau : 

12 + 18 + 24 + 15 + 12 + 8 + 32 = 121 

§33. Tính riêng rẽ, theo những “loại thiền” khác nhau. 

<>Nếu tính riêng rẽ theo những “loại thiền” khác nhau, chúng 

ta cần phải nhớ các điểm sau đây : 
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1-Trong “thiền hữu sắc” (Rùpàvacaracitta), đề mục thiền là 1 

trong 26 loại “đối tượng” (kammaṭṭhàna). (xem chương IX, 

mục §2). -Và 5 tầng thiền hữu sắc (5 jhàna), có thể thành tựu 

với cùng một “đối tượng” (kammaṭṭhàna) hay “đề mục cụ thể 

hình tròn” (kasiṇa). 

-Năm tầng thiền ấy cũng đạt được ở siêu thế thiền 

(lokuttarajhàna). Nhưng thay vì đề mục là một trong 26 loại 

“sắc vật hình tròn” (kasiṇa), như đã biết, thì trong siêu thế 

thiền, đề mục là “niết-bàn”. 

2-Như trên đã được nói qua, trong thiền tâm vô sắc 

(arùpàjhànacitta), chỉ có 2 tâm sở (cetasika), là XẢ (upekkhà) 

và ĐỊNH (nhất tâm = ekaggatà). -Hai tâm sở nầy không gì 

khác hơn chính là “thành tựu cao nhất” của thiền hữu sắc 

(rùpajjhàna). Đó là đệ ngũ thiền hữu sắc. Như vậy, tất cả 12 

tâm “thiền vô sắc” tương đương với đệ ngũ “thiền hữu sắc”. 

*Và các “tâm thiền siêu thế” (lokuttaracitta) cũng có thể hiểu 

cùng một cách như vậy. Nghĩa là trình độ buông bỏ của 

chúng tương đương với đệ ngũ thiền hữu sắc. 

<>Do đó, khi xem bảng dưới đây, chúng ta thấy “4 thành tựu 

thứ nhất” của thiền hữu sắc (rùpàjhàna) gồm 11 loại tâm, 

nhưng “thành tựu cuối cùng” là “đệ ngũ thiền” gồm đến 23 

loại tâm (citta). 

(XIX)e  Yathà ca rùpàvacaraṃ gayhatànuttaraṃ tathà, 

              Pathamajjhànabhede àruppaṃ càpi pañcame, 

              Ekàdasavidhaṃ tasmà pathamàdikamìritaṃ, 
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              Jhànameke kamante tu tevìsatividhaṃ bhave. 

Bảng trình bày dưới đây chỉ rõ điều ấy : 

 

 

Rùpàvacara      

(Hữu sắc) 
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Tổng 

cộng 

Jhàna 

(Thiền) K
u

sa
la

 (
T

h
iệ

n
) 

 

V
ip

à
k

a
 (

Q
u

ả
) 

K
ir

iy
a
 (

D
u

y
 t

á
c)

 

K
u

sa
la

 (
T

h
iệ

n
) 

V
ip

à
k

a
 (

Q
u

ả
) 

K
ir

iy
a
 (

D
u

y
 t

á
c)

 

M
a
g
g
a
 (

Đ
ạ
o
) 

P
h

a
la

 (
Q

u
ả
) 

  

 

Đệ  I thiền 1 1 1 " " " 4 4 11  

 

Đệ  II thiền 1 1 1 " " " 4 4 11  

Đệ III thiền 1 1 1 " " " 4 4 11  

Đệ IV thiền 1 1 1 " " " 4 4 11  

Đệ  V thiền 1 1 1 4 4 4 4 4 23  

                     

 

Tổng cộng có : 

<>37 Tâm thiện gồm : 8 dục giới + 5 sắc giới + 4 vô sắc giới 

+ 20 siêu thế. 

<>52 tâm quả gồm 15 vô nhân + 8 hữu nhân dục giới + 5 sắc 

giới + 4 vô sắc giới + 20 siêu thế. 

<>20 tâm duy tác gồm 3 vô nhân + 8 tịnh quang + 5 sắc giới + 

4 vô sắc. 

Chung qui, tổng cộng cũng là 121 “mẫu tâm” (citta). (XX)d 

(XX)d  Sattatiṃsavidhaṃ puññaṃ dvipannàsavidhaṃ tathà 

            Pàkamiccàhu cittàni ekavìsataṃ budhà. 
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Chương II 

Tâm sở (cetasika) 

 

Phân tập I 

CÓ BAO NHIÊU TÂM SỞ VÀ LÀ NHỮNG TÂM SỞ GÌ ? 

 

§1. Dẫn nhập 

<>“Tâm thức” không phải là một “đơn vị” đơn giản. Nó là 

một “hỗn hợp phức tạp” của nhiều “yếu tố ý thức và tâm lý” 

đa dạng khác nhau, gọi tắc là “TÂM SỞ” (cetasika). -Những 

tâm sở nầy «đồng phát sinh» và “cùng sống” với tâm thức. 

*Chẳng hạng như trong số 89 “mẫu tâm” (citta), đã được thảo 

luận ở chương trước, các “mẫu tâm” giản dị nhất, là “nhãn 

thức” (cakkhu viññàna), “nhĩ thức” (sota viññàna), “tỷ thức” 

(ghàna viññàna), “thiệt thức” (jìvhà viññàna), và “thân thức” 

(kàya viññàna), là những “tâm biết đơn thuần”, chưa trộn lẫn 

với bất cứ “ảnh hưởng nào” do đối tượng.  
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<>Nhưng nếu chúng ta xem xét thật kỹ, chúng ta sẽ thấy rằng, 

chúng mỗi thứ bao gồm đến 7 “dữ kiện”, là : 

1/“Xúc” (phassa), tiếp xúc giữa “chủ thể” (citta) và “khách 

thể” (àlambana).  

2/“Thọ” (vedanà), cảm giác của chủ thể (citta) do “khách thể” 

(àlambana) «ấn tượng vào».  

3/“Tưởng” (saññà), sự phản chiếu ấn tượng của “khách thể” 

(àlambana), lưu lại trên “chủ thể” (citta).  

4/“Tư” (cetanà), tập khí chủ quan thiên về mình của “chủ thể” 

(citta), trước khách thể (àlambana). 

5/“Nhất tâm” (ekaggatà), sự chú ý của chủ thể (citta), về phía 

khách thể (àlambana).  

6/“Mạng căn” (jìvitindriya), khả năng “tâm vật lý” của chủ 

thể (citta), liên quan tới khách thể (àlambana). 

7/ “Tác ý” (manasikàra), ý định của chủ thể (citta), đối với 

khách thể (àlambana). 

*Bảy “yếu tố” (cetasika) nầy phát sinh “đồng thời với sự biết 

đặc biệt” (viññàna) của chủ thể (citta) trước khách thể 

(àlambana). Và “đối tượng” (hay khách thể ấy) vẫn là MỘT, 

dù cho nó thuộc về thấy, thuộc về nghe, thuộc về ngửi, thuộc 

về nếm, thuộc về đụng chạm, hay thuộc về ý tưởng. 

*Tất cả dựa trên những dữ kiện “thuộc về” ấy, mà làm phát 

sinh những “cái biết tương ứng”, ở mắt (cakkhu), ở tai (sota), 

ở mũi (ghàna), ở lưỡi (jìvha), ỡ da (kàya), hay ở tim 
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*(hadaya). -Rồi khi cái biết chấm dứt, thì các cảm giác cũng 

đồng bộ chấm dứt theo. 

<>(Ghi chú : Chúng ta có thể thích thú mà biết rằng,“Theo Vi 

diệu pháp (A-tỳ-đàm) trong nhà Phật, thì “điểm tựa của tâm 

thức” là quả tim, chứng không phải bộ óc”). 

*Những “tâm sở” (cetasika) như thế có 52 tất cả. Chúng “kết 

hợp” với nhiều “mẫu tâm” (citta) khác nhau, xuyên qua những 

“thuyên chuyển” và “đồng sự tương ứng”. -Chương sách nầy 

sẽ nói về “các tâm sở nào có mặt trong những “mẫu tâm 

thức” nào, và “những mẫu tâm” nào chứa đựng các tâm sở 

nào”. -Phần nầy giúp cho chúng ta rất nhiều, trong việc ấn 

định chính xác cái đặc tính của “một mẫu tâm thức”. 

<>Xin nhắc lại rằng, theo Vi diệu Pháp trong Phật giáo (hay 

A-tỳ-đàm = Abhidhamma), trong TÂM THỨC của mỗi người, 

có 52 tâm sở (cetasika). -52 tâm sở nầy có 4 điểm chung với 

“tâm thức”, là 1/đồng sinh (cùng bắt đầu), 2/đồng diệt (cùng 

chấm dứt), 3/đồng cảnh (cùng đối tượng), và 4/đồng căn 

(cùng cơ quan cảm giác). -Kinh văn Pàlì viết thành một câu là 

“đồng sanh, đồng diệt, đồng cảnh, đồng căn”. (I) 

(I) Ekuppàdanirodha ca ekàlambanavatthukà 

                Ceto yuttà dvipannàsa dhammà cetasikà matà. 

-Và những hiện tượng gọi là “đồng” ấy, xảy ra như thế nào ? 

<>Chúng ta hãy đọc các phần (A), (B), và (C) sau đây : 

(A) 

-Các “TÂM SỞ PHỨC HỢP”(Aññasamàsa)  
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*Chúng “đồng sự” và “bất đồng sự” với các “mẫu tâm” nào. 

*Phần nầy có 13 tâm, chia ra làm 2 nhóm : 

§2.Nhóm thứ nhất là “kết hợp tùy tiện”,  

hay “biến hành tâm sở” với tất cả “mẫu tâm”. 

(Satta sabbacitta sàdhàraṇa). 

<>Có 7 tâm sở trong nhóm “kết hợp biến hành với tất cả mẫu 

tâm” (satta sabbacitta sàdhàraṇa), là : 1/Xúc (Phassa), 2/Thọ, 

(Vedanà)*, 3/Tưởng, ấn tượng (Saññà*), 4/Tư, qui nạp 

(Cetanà), 5/Nhất tâm, chú ý (Ekaggatà), 6/Mạng quyền, sinh 

lực (Jìvitindriya), 7/Tác ý, dụng tâm (Manasikàra). (II)  

(I)  Kathaṃ ? -Phasso, vedanà, saññà, cetanà, ekaggatà, 

jìvitindriyaṃ, manasikàro ceti. Sattime cetasikà 

sabbacittasàdhàraṇà nàma. 

Vedanà*=THỌ, và Saññà*=TƯỞNG có dấu “hoa thị” 

trên đây được xem như “HAI UẨN ĐỘC LẬP” trong 

“Ngũ Uẩn” (Pañca khandhà). 

-Xin lần lượt trình bày 7 tâm sở biến hành nầy như sau : 

1/XÚC (phassa) là khi “chủ thể” (tâm thức : citta) chạm vào 

“khách thể” (đối tượng : àlambana), bất kể ấy là đối tượng vật 

chất (ngoại cảnh) hay đối tượng trong tư tưởng (trí nhớ). -Và 

không có một “chủ thể tâm thức” (citta) nào “biết cảnh” mà 

không thông qua “xúc” nầy. 

2/THỌ (vedanà) là cảm giác của “chủ thể tâm thức” (citta) bị 

ảnh hưởng bởi “khách thể” (đối tượng : àlambana), bao gồm 3 

trạng thái “dễ chịu”(mànàpa), “khó chịu”(amànàpa), và trung 
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tính (nevamànàpa nàmànàpa). Và “thọ” làm phát sinh “phản 

ứng chủ yếu” của tâm thức.  

3/TƯỞNG (saññà) là ấn tượng mới trong “chủ thể”, do 

“khách thể” in vào, hay “ấn tượng cũ” trong “chủ thể”, được 

“khách thể” gợi lại, in thêm một lớp nữa, để “chủ thể” hoặc là 

lần đầu biết đối tượng, hay nhận ra đối tượng đã kinh nghiệm 

qua (àlambana). -Nhưng khi “ấn tượng” chỉ lướt qua trên bề 

mặt tâm thức, không đi sâu vào “nội tại”, thì “TƯỞNG ấy” rất 

“mơ màng”, như trường hợp “ảo tưởng” vậy. -Dữ kiện nầy 

đóng vai trò rất quan trọng trong mỗi tâm thức, nối liền ấn 

tượng thực tại với kinh nghiệm quá khứ. 

4/TƯ (cetanà) là qui nạp một cách tự nhiên, của “chủ thể” 

(tâm=citta) trước “khách thể” (đối tượng=àlambana), khi có sự 

va chạm (=xúc). -Trong các “tâm thiện” (kusalacitta) hay “tâm 

bất thiện” (akusalacitta), dữ kiện “TƯ” (cetanà) nầy là 

NGHIỆP (kamma), có thế phát ra hành động “ở thân”, “ở 

khẩu” hay “ở ý”. -“TƯ” cũng là “thành kiến”, một yếu tố quan 

trọng trong tâm thức. 

5/NHẤT TÂM (ekaggatà), là tập trung sự chú ý vào một đối 

tượng (àlambana). -Khả năng nầy khác nhau, tùy trường hợp, 

trong sự “hướng về ngũ môn”, tức là trong sự hướng ra 5 giác 

quan (pañcadvàràvajjana). Nghĩa là giữa đời sống bình 

thường, thì “nhất tâm” có vẻ yếu mạnh không đều, nhưng khi 

hành thiền, thì nó rất mạnh. 

6/MẠNG QUYỀN là sinh lực sống do “quá nghiệp” cộng với 

“hiện nghiệp”. Đó là “năng lượng chung” của tâm thức hay 

tinh thần tiếp tục “đồng sự” với thể xác trong kiếp hiện tại. 
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7/TÁC Ý (manasikàra) là «dụng tâm», hay năng lực tiến tới 

việc xử dụng “đối tượng” vào mục đích gì. 

§3. Nhóm thứ hai là «thuận hành thì mới kết hợp»  

Hay còn gọi là «biệt cảnh tâm sở». (Pakiṇṇaka). 

<>Nhóm nầy có 6 tâm sở (6 pakiṇṇaka cetasikà), như sau : 

1/Tầm (Vitakka), tâm hướng đến đối tượng, 2/Tứ (Vicàra), 

tâm ở tại đối tượng, 3/Thắng giải (Adhimokkha), tâm tin vào 

thực tại của đối tượng, 4/Tấn (Viriya), tâm dồn năng lực đến 

gần “để khai thác” đối tượng 5/Hỷ (pìti), tâm hài lòng trước 

đối tượng, 6/Dục (chanda), tâm muốn chiếm đối tượng. (III)a 

*Sáu “tâm sở” nầy có mặt trong “tất cả tâm thức tích cực phát 

ra hành động”, nhưng chúng không có mặt trong toàn thể 89 

“mẫu tâm” (Citta). -Xin trình bày : 

<>TẦM (Vitakka) là «tâm sở hướng đến cái gì đó (-hay đề 

mục) một cách sơ khởi”. 

 <>Và TỨ (Vicàra) là “tâm sở bám sát cái (hay đề mục) ấy”.  

*Theo tạng kinh, thì 2 tâm sở “tầm và tứ” nầy luôn luôn đi 

chung (avinibbhoga dhamma : Pháp bất ly). -Nhưng Vi diệu 

pháp lại nói khác : Tâm sở “tứ” (vicàra) có thể bị tách khỏi 

tâm sở “tầm” (vitakka). -Vì Vi diệu pháp diễn tả rằng, khi 

hành giả đắc “nhị thiền”, thì tâm sở “tầm” ở nhất thiền không 

còn nữa. Tâm sở “tứ” phát sinh một cách “độc lập”..v..v… (!) 

*Ngoài ra, hai tâm sở nầy cũng khác nhau về “tiềm lực”, khi 

chúng kết hợp với những “mẫu tâm thức tầm thường” trong 

sinh hoạt hằng ngày. -Chúng có mặt trong cả 2 “mẫu tâm” 
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thiện và bất thiện (kusala-akusala). Nhưng trái lại “ở tâm quả 

thiền” (Jhànavipàkacitta), thì cả 2 đều “rất mạnh”. 

<>THẮNG GIẢI (Adhimokka) là hết lòng, tin tưởng vào 

chính thân tâm mình, với nghiệp quả thực tại, trước đối tượng. 

-Nghĩa là, không một hành động tốt hay xấu nào, có thể được 

thực hiện, mà đương sự không có thắng giải trong tâm, bất kể 

ấy là thực hiện một số hành vi thật hay giả. Người đóng kịch 

xuất sắc, xem như “thật” là nhờ tâm sở “thắng giải” nầy. 

<>TẤN (Viriya) là dồn năng lực để tiến tới, đến gần đối 

tượng, đó là yếu tố căn bản của hành động. 

(III)a Vitakka, Vicàra, Adhimokkha, Viriyaṃ, Pìti, Chando càti cha 

ime cetasikà pakiṇṇà nàma. 

<>HỶ (Pìti) là hài lòng với đối tượng. Bất kể là “hài lòng” 

trong “bối cảnh” thiện hay bất thiện. -Ví như một người tham 

lam có thể “hoan hỷ” khi trúng số độc đắc. -Hay một “người 

đầy lòng nhân đạo” có thể “hoan hỷ” vì đã cứu người ra khỏi 

khó khăn. Sự “hoan hỷ” ấy thay đổi “cường độ”, trong những 

người có tính khí khác nhau. 

<>DỤC (Chanda) là muốn thực hiện cái gì đó. 

*Tóm lại, 13 tâm sở phức hợp (Tedasa aññasamàsa cetasikà), 

gồm 7 biến hành và 6 biệt cảnh, “thay đổi tùy theo” và “làm 

việc chung vì thích hợp” với hầu hết các loại tâm. (III)b 

(III)b  Evamete terasa cetasikà aññasamàsa ti vedi tabbà. 

(B) 

§4. Bất thiện tâm sở (Akusala cetasika). 
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Sau đây là 14 bất thiện tâm sở : 

1/SI (moha), không biết rõ thực tại, tối tăm đần độn, hay “bất 

thông” (chẳng cảm thấy tươi tỉnh), vô minh (avijjà). 

 2/VÔ TÀM (ahirika), không biết hổ thẹn khi làm điều xấu.  

3/VÔ ÚY (anottappa), không sợ hậu quả của việc mình làm.  

4/TRẠO CỬ (uddhacca), hay vọng động, liên tục phóng tâm.  

5/THAM (lobha), muốn thu vào thêm, đòi hỏi không ngừng.  

6/TÀ KIẾN (diṭṭhi), tin tưởng vào quyền năng, cho rằng 

“nghiệp tốt xấu không phải do mình, mà là do “ý trời”. 

7/NGẠO MẠN (màna), cảm thấy “mình quan trọng nhất”. 

8/SÂN (dosa), “bất mãn thường trực”, vì “ta đúng, người sai”. 

9/BỎN XẺN (issà), hay chẳng muốn cho ra bất cứ cái gì. 

10/GANH TỊ (macchariyà), hay không chịu ai hơn mình. 

11/HỐI TIẾC (kukkucca), chẳng hài lòng với việc đã qua. 

12/HÔN TRẦM (thìna), trạng thái lừ đừ, không hăng hái. 

13/THỤY MIÊN (middhaṃ), hay chán nản, buồn ngủ liên tục. 

14/HOÀI NGHI (vicikicchà), tâm hoang mang, bất định. (IV) 

(IV)  Moho, Ahirikaṃ, Anottappaṃ, Uddhaccaṃ, Lobho, Diṭṭhi, 

Màno, Doso, Issà, Macchariyaṃ, Kukkuccaṃ, Thìnaṃ, Middhaṃ, 

Vicikicchà ceti cuddasime cetasikà akusalà nàma. 

(C) 

§5. Tịnh quang tâm sở (Sobhana cetasika). 
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<>Đó là những tâm sở hướng thiện (sobhana cetasika), gọi 

chung là «tịnh quang tâm sở» (sobhana), và có tất cả 25 tâm, 

chia thành 4 đầu đề a, b, c, d : 

a-Những tâm sở mạnh mẽ, tích cực trong các «mẫu 

tâm thiện» (kusalacitta). 

b-Những tâm sở nuôi dưỡng 3 hạnh tiết chế (Ti viratiyo). 

c-Những tâm sở biểu lộ ra 2 đức vô lượng (Appamaññàmo). 

d-Tâm sở độc nhất, là nguồn gốc của tính sáng suốt, hay 

“tuệ căn tâm sở” (paññindriya). 

(a) 

<>Tâm sở tốt mạnh trong những «mẫu tâm thiện» có 19 : 

1/Tín (Saddhà), 2/Niệm (saṭi), 3/Tàm (hiri), 4/Úy (ottappa), 

5/Vô tham (alobha), 6/Vô sân (adosa), 7/Quân bình 

(tatramajjhattatà), 8/Thân thư thái (kàyapassaddhi), 9/Tâm 

thư thái (cittapassaddhi), 10/Thân khinh an (kàyalahutà) 

11/Tâm khinh an (citta lahutà), 12/Thân nhu nhuyễn (kàya 

mudutà), 13/Tâm nhu nhuyễn (citta mudutà), 14/Thân thích 

ứng (kàya kammaññatà), 15/Tâm thích ứng (citta 

kammaññatà), 16/Thân tinh thục (kàya pàguññatà), 17/Tâm 

tinh thục (citta pàguññatà), 18/Thân chính trực (kàya 

ujukatà) 19/Tâm chính trực (citta ujukatà). (V). 

(V) Saddhà, Saṭi, Hiri, Ottappa, Alobha, Adosa, Tatramajjhattatà, 

Kàyapassaddhi, Cittapassaddhi, Kàyalahutà, Cittalahutà,, 

kàyamudutà, Cittamudutà, Kàyakammaññatà, Cittakammaññatà, 

Kàyapàguññatà, Cittapàguññatà, Kàyujjukatà, Citujjukatà ceti 

ekùnavìsatime cetasikà sobhanasàdhàraṇà nàma. 
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*Tham lam (lobha), Sân hận (dosa), và Si mê (moha) luôn 

luôn có khả năng làm đui mù và khích động tinh thần con 

người. -Dưới ảnh hưởng của “bộ ba” tham-sân-si, người ấy sẽ 

mất hết ý thức và lý trí. Họ quên hẳn chính họ, đồng thời có 

thể tự cảm thấy «thúc ép, nghẹt thở». 

*Ngược lại, một người mà thân tâm thanh tịnh, thì tinh thần 

tỉnh táo, biết rõ thực tại chính mình. Sự an trú (passaddhi), sự 

khinh an (lahutà), sự nhu nhuyễn (mudutà), sự thích ứng 

(kammaññatà), sự tinh thục (pàguññatà), và sự chánh trực 

(ujukatà) của «tâm thức» người ấy, tự nhiên phối hợp với 

«tâm sở» (cetasika), hằng chứng minh rằng «tinh thần thanh 

tịnh thì đời sống nhẹ nhàng, an vui, và quân bình». 

(b) 

Ba tâm sở tiết chế (Ti viratiyo). 

<>Có 3 tâm sở tiết chế, là 1/chánh ngữ (sammàvàcà), 

2/chánh nghiệp (sammà kammantà), và 3/chánh mạng 

(sammà àjìvà). (VI). 

(VI) Sammàvàcà, Sammà kammanto, Sammà àjìvo ceti tisso. 

*Chúng ta cũng biết rằng 3 tâm sở (cetasika) nầy nằm trong 

Bát Chánh Đạo (atthaṅgikamagga). -Nhưng tại sao 5 tâm sở 

kia trong Bát Chánh Đạo lại để riêng, không nói ở đây ? 

*Bát Chánh Đạo (Atthaṅgika magga) bao gồm 8 tâm sở, là 

nguồn gốc của 8 đức hạnh, 1/chánh kiến (sammà diṭṭhi), 

2/chánh tư duy (sammà saṅkappo), 3/chánh ngữ (sammà 

vàca), 4/chánh nghiệp (sammà kammanto), 5/chánh mạng 
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(sammà àjìvo), 6/chánh tinh tấn (sammà vayàmo), 7/chánh 

niệm (sammà saṭi), và 8/chánh định (sammà samàdhi). 

*Trong 8 tâm sở đó, tâm sở sau cùng «chánh định» (sammà 

samàdhi) vốn cùng một loại với «tâm sở nhất tâm» 

(ekaggatà), thuộc 5 tầng thiền (pañca jhàna). -Nó đã được nêu 

tên trong nhóm «phức hợp biến hành» (sabbacitta sàdhàraṇà 

cetasika) trên đây. 

*Tâm sở thứ bảy «chánh niệm» (sammà sari) cũng có mặt 

trong nhóm «tịnh quang biến hành» (sobhana sàdhàraṇa). 

*Tâm sở thứ sáu «chánh tinh tấn» (sammà vàyàmo) thì 

không gì khác hơn là một «tính siêng năng» (viriya), đã được 

kể ra trong nhóm «tâm sở biệt cảnh» (pakiṇṇaka) 

*Tâm sở thứ hai «chánh tư duy» (sammà saṅkappo) cũng 

không gì khác hơn là «tâm sở tầm» (vitakka cetasika), tức là 

«tâm hướng đến một cách sáng suốt», đối với đối tượng. 

*Tâm sở thứ nhất «chánh kiến» (sammà diṭṭhi) thì cũng như 

«tâm sở tuệ căn» (paññindriya cetasika). -Chính nó «thành lập 

cái đầu đề thứ tư» của những «tịnh quang tâm sở» (sobhana 

cetasika). 

<>Do đó, phần còn lại trong Bát chánh đạo (atthangika 

magga), lập ra nhóm «ba tiết chế» (ti-viratiyo), phải là «chánh 

ngữ» (sammàvàca), «chánh nghiệp» (sammà kammantà), và 

«chánh mạng» (sammà àjìvà). 

(c) 

Tâm sở vô lượng (Appamaññà) 



94 

 

<>«Sự chân thành cảm thông» trong “nỗi khổ” của người 

khác và «sự vô tư hoan hỷ» trên «cái vui» của kẻ khác, là «2 

đức tính không biên giới». -Hai đức tính nầy biểu lộ được, là 

do các tâm sở vô lượng từ bi và hỷ xả. (VII)a. 

-Gọi là «không biên giới», vì chúng tỏa rộng khắp cùng, thấu 

đến vô số chúng sanh trong vũ trụ. 

<>Hai đức tính «chân thành cảm thông» và «vô tư hoan hỷ» 

vốn đến từ «tứ đại phạm hạnh» (catu brahma vihàra), gồm 

TỪ (mettà), BI (karuṇà), HỶ (mudità), và XẢ (upekkhà).  

-Người có «tâm từ, mettà» là người, «xem đời sống của kẻ 

khác như đời sống của chính mình», nên sẵn sàng ban vui. 

Chữ «mettà» cũng có thể dịch là «chân hữu», hay «bạn thật».  

-Người có «tâm bi, karunà» là người «không muốn cho kẻ 

khác đau khổ», nên luôn luôn cứu khổ. 

-Người có «tâm hỷ, mudità» là người «không phân biệt cái 

mừng rỡ của người khác và niềm vui của chính mình», nên họ 

rất hoan hỷ khi thấy xung quanh được hạnh phúc. 

-Người có «tâm xả, upekkhà» là người «không mắc dính với 

các tính khí đối nghịch của kẻ khác», nên họ đối xử bình đẳng 

trước tất cả mọi người, thân cũng sơ, thù cũng như bạn, cao 

cũng như thấp, mạnh cũng như yếu. 

*Bốn đức tánh nầy ghép lại, thành «TỪ-BI » và «HỶ-XẢ» đã 

được nói đến trong nhóm «tịnh quang tâm sở» (sobhana 

cetasikà), dưới dạng vô sân (adosa) tương đương với từ-bi, và 
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dưới dạng bình đẳng (tatramajjhattatà) tương đương với hỷ xả 

(upekkhà).  

(d) 

Tâm sở tuệ căn (Paññindriya) 

<>«Tuệ căn» hay «hạt giống lý trí» là «nguyên tắc dẫn đạo» 

của khéo léo và sáng suốt. Đó là một tâm sở thiện (kusala 

cetasika), có mặt trong những «mẫu tâm quán chiếu, phân biệt 

tốt xấu», luôn luôn lấy lý trí làm tiêu chuẩn. 

*Nếu kể luôn TUỆ CĂN (paññindriya), thì có tất cả 52 tâm sở 

thiện và bất thiện (kusalàkusala cetasika). Trong đó, 25 tâm sở 

tịnh quang (sobhana cetasika), «đồng sinh» và «đồng sự» với 

những «mẫu tâm thiện». -Như sau : 

19 tịnh hảo + 3 tiết chế + 2 vô lượng + 1 tuệ căn = 25   (VII)b 

(VII)a-b  Karuṇà, Mudità pana appamaññàyo nàmà ti sabbathà pi 

paññindriyena satthimpañcavìsatime cetasikà sobhanà ti veditabbà. 

Tổng kết tất cả tâm sở. 

-Có 13 «phức hợp tâm sở» (aññasamàsa cetasika), đi chung và 

đi riêng (sabba citta sàdhàraṇa) với tất cả «mẫu tâm» (citta).  

-Có 14 tâm sở bất thiện (akusala cetasika), và 

-Có 25 tâm sở tịnh quang, là những tâm sở tiến hóa. 

Như vậy :  13 + 14 + 25 = 52 tâm sở. (VIII) 

(VIII)   Etàvatà ca –  Sobhana pañcavìsà ti dvipannàsa pavuccare. 

___________ 
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Phân tập II 

TÂM SỞ NÀO CÓ MẶT  

TRONG «MẪU TÂM THỨC» NÀO ? 

§6. Dẫn nhập 

-7 tâm sở biến hành (sabbacitta sàdhàraṇa) có mặt trong tất cả 

«mẫu tâm thức» (cittàkàra), thiện cũng như ác.  

-6 tâm sở biệt cảnh (pakiṇṇaka) chỉ phát sinh tùy lúc (thời 

gian thuận tiện) và tùy trường hợp (cấu kết cùng chiều). 

-14 tâm sở bất thiện (akusala cetasika) luôn luôn đi với những 

«mẫu tâm» (citta) có nhân bất thiện (akusala hetu). 

-25 tâm sở tịnh quang (sobhana cetasika) là những tâm tiến 

hóa, hướng đến sự thanh cao. (IX) 

(IX)   Tesaṃ cittàviyuttànaṃ yathàyogamito paraṃ, 

         Cittuppàdesu paccekaṃ sampayogo pavuccati. 

         Satta sabbattha yujjanti yathàyogaṃ pakiṇṇakà. 

        Cuddasakusalesveva sobhanasveva sobhanà. 

<>Vậy chúng xảy ra như thế nào ? 

§7.Biến hành tâm sở (sabbacitta sàdhàraṇa). 

-Là những tâm sở «dùng chung» cho nhiều “mẫu tâm=citta”. 

*7 tâm sở gọi là «dùng chung» (sabba citta sàdhàraṇa) thì có 

mặt trong tất cả 89 «mẫu tâm». (X) 

(X)   Kathaṃ ? Sabbacitta sàdhàraṇà tàva satta cetasikà  
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       sabbesu pi ekùnanavuticittuppàdesu labhanti. 

________ 

§8. Biệt cảnh tâm sở (pakiṇṇaka). 

-Là những tâm sở có mặt trong «loại tâm» nào thích hợp. 

-Nhưng chúng không có mặt trong tất cả 89 «mẫu tâm». 

-Nghĩa là nhóm «6 tâm sở biệt cảnh» nầy (imàni 6 pakiṇṇaka 

cetasika) phát sinh khi có thể và đúng trường hợp.  

Xin trình bày theo thứ tự : 

1/Tâm sở TẦM (vitakka) 

<>Đó là «1 tâm sở biệt cảnh» làm phát sinh hành vi «hướng 

tâm đến đối tượng (vitakka), hay hướng đến đề mục trong 

pháp tu thiền. -Nó có mặt trong 44 tâm. -Nghĩa là lấy 54 

«tâm dục giới» (kàmàvacaracitta), trừ ra 10 tâm «ngũ song 

tâm thức» (dvi pañca viññàna) : 54 – 10 =44. 

<>Và nó cũng có mặt trong «11 mẫu tâm của đệ nhất thiền». 

-Vì vậy, nó được tìm thấy trong «55 mẫu tâm» : 89-44=55  

(XI)a 

(XI)a. Pakiṇṇakesu pana vitakko tàva dvipañcaviññàna  navajjita 

kàmàvacaracittesu ceva ekàdasasu pathamajjhànacittesu ceti 

pañcapannàcitteu uppajjati. 

Dẫn giải : 

-Nhãn thức (cakkhu viññàna), Nhĩ thức (sota viññàna), Tỷ 

thức (ghàna viññàna) Thiệt thức (jìvhà viññàna), và Thân 

thức (kàya viññàna). -«Năm mẫu tâm thức» nầy thuộc về 
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TÂM QUẢ (vipàkacitta). Chúng vốn có nhân thiện (kusala 

hetu) hay nhân ác (akusala hetu) từ kiếp trước, nên phải tính 2 

lần, là tâm quả thiện (kusala vipàka citta) và tâm quả ác 

(akusala vipàka citta). -Và Vi diệu pháp (Abhidhamma) gọi 

chung «10 tâm quả đó» là «ngũ song thức» (năm cặp tâm 

thức = dvi pañca viññàna). (Xem lại chương I, số §2). 

<>Bốn trong năm (hay 8 trên 10) tâm quả nói trên, làm phát 

sinh cảm giác thuần túy, không cần «vận động để hướng 

đến». -Tâm sở TẦM (vitakka) trong trường hợp nầy trở thành 

vô dụng, nên nó vắng mặt. 

<>Ngoại trừ 10 tâm (=ngũ song thức=dvi pañca viññàna) 

không có tâm sở TẦM (vitakka) như vừa nói, 44 tâm dục giới 

còn lại (kamàvacara citta) vẫn đi với tâm sở TẦM, là : 

Bất thiện (akusala)…………………………………………12 

Vô nhân (ahetuka) : (18 trừ 10 ngũ song thức = 8)…………8 

Tịnh hảo (sobhana) : (8 thiện + 8 quả + 8 duy tác = 24)…..24 

12 + 8 + 24 = 44 

Còn nói về tâm sở tầm trong 11 tâm đệ nhất thiền thì : 

-Thiền dục giới : tầm thiện 1, tầm quả 1, tầm duy tác 1 = 3 

-Siêu thế : Tầm trong 4 đạo và Tầm trong 4 quả…………8 

*Tổng cộng tâm sở TẦM trong đệ nhất thiền : 3 + 8 = 11 

Hướng dẫn : 
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<>Tâm sở TẦM (vitakka) không được tính, kể từ đệ nhị thiền 

trở lên, đến đệ ngũ thiền. Nó chỉ có mặt ở đệ nhất thiền, với cả 

3 loại thiện, quả, và duy tác, nên được kể là «3 lần phát sinh». 

-Như thế, tâm sở TẦM không phát sinh 11 lần, trong số 89 

«mẫu tâm» (citta). 

*Kết luận : Tâm sở TẦM chỉ phát sinh ở đệ nhất thiền, không 

có mặt từ đệ nhị thiền trở lên, nên nó chỉ phát sinh (hay có 

mặt) ở «55 mẫu tâm thức» mà thôi. -Do đó, chúng ta có thể 

nhắc lại các con số : 

44 +11 =55 tâm sở TẦM trong số 89 «mẫu tâm». 

2/Tâm sở TỨ (vicàra). 

<>«TỨ» (vicàra) là một «phương diện» của tâm thức. Tên của 

nó là «tâm sở TỨ» (vicàra cetasika). Khi «TỨ» phát sinh thì 

«nó» giữ cho tâm thức «ở lại» đối tượng (hay «gần gũi» đề 

mục tu thiền). “Gần gũi” thì sẽ hòa nhập vào đối tượng. 

“Vicàra” cũng có nghĩa là “không rời mục tiêu”. 

*Tâm sở TỨ có mặt trong tất cả «55 mẫu tâm» (citta) vừa nói 

trên. Và nó cũng phát sinh 11 lần trong đệ nhị thiền 

(dutiyajjhàna). -Tổng cộng là nó có mặt trong 66 «mẫu tâm 

thức» (citta) : 55 + 11 = 66. (XI)b. 

*Và tương tự như tâm sở TẦM, tâm sở TỨ không được tính 

kể từ đệ tam thiền (tatiyajjhàna) trở lên. Do đó, nó chẳng có 

mặt trong những tầng thiền cao hơn đệ nhị thiền. 

(XI)b   Vicàra pana tesu ceva ekadasasu dutiyajjhànacittesu ceti 

            chasatthicittesu jàyati. 
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3/Tâm sở THẮNG GIẢI (Adhimokkha) 

<>«THẮNG GIẢI» hay “tâm sở dốc lòng” cũng có thể gọi là 

«tâm sở tự tin» hay «tiềm lực của sự yên trí». -Nó là «một 

khả năng khác» của tâm thức (citta), và có mặt trong tất cả 

«mẫu tâm» (citta), -ngoại trừ 10 tâm «ngũ song thức» 

(dvipañca viññàna), và ngoại trừ tâm NGHI (vicikiccà). (XI)c. 

(XI)c  Adhimokkho dvipañcaviññànavicikiccàvajjitacittesu. 

*«Sự tự tin» hay “DỐC LÒNG”, «thắng giải» (adhimokkha) 

không thể phát sinh trong «mẫu tâm hoang mang» 

(vicikicchacitta), vì trong «hoang mang» chứa đầy nghi hoặc. 

Nó cũng không thể có mặt trong «cái biết mù mờ», vì trong 

mù mờ, nó chỉ là «tâm sở yếu ớt», để chỉ biểu lộ được nhiều 

lắm là một cảm giác mông lung mà thôi. (XI)d 

(XI)d.  Adhimokkho dvipañcaviññànavicikicchàvajjitacittesu. 

<>«Cảm giác mông lung» đó luôn luôn «quá sớm» và «non 

nớt», thì làm sao nó có đủ năng lực, làm phát sanh một cái gì 

khác hơn là cảm giác thoáng qua ? 

*Như vậy, trừ «tâm nghi» (vicikiccà) và 10 tâm «ngũ song 

thức» (dvi  pañca viññàna) ra, tâm sở thắng giải (adhimokka) 

có mặt trong 78 «mẫu tâm» (citta) :  

89 -11 = 78 tâm câu hữu với «thắng giải». 

4/Tâm sở TẤN (viriya.) 

«TẤN» hay «tinh tấn» (viriya) là «dồn năng lực» để tiếp tục 

tiến đến mục tiêu. Động cơ làm phát sinh «sự tập trung năng 

lực» nầy, gọi là «tâm sở tấn» (viriya cetasika). Nó cũng «có 
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mặt» trong tất cả các «tâm thức» (citta), ngoại trừ «1 tâm 

hướng ngũ môn» (pañca dvàràvajjanacitta), «10 tâm ngũ song 

thức» (dvi pañca viññàna citta), «2 tâm tiếp nhận» 

(sampaṭicchana), và «3 tâm suy đạt qua kinh nghiệm» 

(santìrana). (XI)e. 

(XI)e. Viriyaṃ pañcadvàràvajjana dvipañcaviññàna sampaṭicchana-

santìranavajjitacittesu. 

<>Nghĩa là «ngoại trừ 16 tâm» vừa nêu, thì tâm sở TẤN 

(viriya cetasika) có mặt trong 73 tâm thức còn lại, là :  

89 – 16 = 73 tâm thức (citta). 

<>Lý do tâm sở TẤN (viriya cetasika) không có mặt trong 16 

«mẫu tâm thức» nói trên, vì trong 16 tâm quả ấy (vipàka citta), 

chẳng có điều kiện giúp “tâm sở tấn” phát sinh, nên nó chỉ có 

mặt trong 73 tâm còn lại. 

5/Tâm sở HỶ (pìti) 

<>«HỶ» là «trạng thái hân hoan» (somana) của một cảm 

giác. Và «động cơ» làm phát sinh cảm giác hân hoan ấy là tâm 

sở HỶ (somana cetasika). -Nó cũng có mặt trong tất cả «mẫu 

tâm thức» (citta), ngoại trừ các nhóm sau đây : 

1-Các tâm có nhân sân (paṭigha), 

2-Các tâm với thọ xả (upekkhà), 

3-Các tâm có cảm giác nơi thân (kàya vedanà), 

4-Các tâm ở đệ tứ thiền (catutthajjàna). (XI)f 

(XI)f.  Pìti domanassupekkhàsahagata-kàyaviññàna-catutthajjàna 
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          vajjitacittesu. 

*Nghĩa là tâm sở HỶ (pìti cetasika) không có mặt trong 70 

«mẫu tâm» (citta), như sau đây : 

1/ Các tâm có nhân sân (dosa hetu)…………………………2 

2/ Các tâm thọ xả (upekkhà) : Nhân tham 4 + nhân si 2 = …6 

    Các tâm quả bất thiện vô nhân (ahetuka akusala vipàka)..6 

    Các tâm quả thiện vô nhân (ahetuka kusala vipàka)……..6 

    Các tâm duy tác vô nhân…………………………………2 

    Các tâm dục giới tịnh hảo (kàmàvacara sobhana) : * 

 *Thiện (kusala) - Quả (vipàka) -Duy tác (kiriyà)……….12 

   Các tâm đệ V thiền : Sắc giới (rùpa) - Vô sắc giới (arùpa)**  

                                          **và Siêu thế (lokuttara) 15+8=23 

3/ Các tâm lạc, khổ ở thân (kàyaviññàna : sukha, dukka)…2 

4/ Tâm đệ tứ thiền hữu sắc và siêu thế (rùpa 3+lokuttara 8)11 

-Tổng cộng những «tâm thức», trong đó tâm sở HỶ không 

phát sinh : 

2 + 6 + 6 + 6 + 2 + 12 + 23 + 2 + 11 = 70. 

*Như vậy, trong 51 “mẫu tâm” còn lại, tâm sở HỶ có mặt : 

121 – 70 = 51  

-Nhắc thêm : Tâm sở HỶ (pìti cetasika) là một “thành tố” của 

THIỀN (jhàna). Vì vậy, trong trường hợp nầy, tổng số “tâm 
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thức” (citta), là 121, theo cách tính thứ 2, chứ không phải 89, 

theo cách tính thứ nhất. 

6/Tâm sở DỤC (Chanda). 

<>“DỤC” là trạng thái “mong muốn thực hiện”. -Và động cơ 

làm phát sinh “sự mong muốn” nầy, gọi là tâm sở DỤC 

(chanda cetasika). Tâm sở DỤC có mặt trong tất cả các “tâm 

thức” (citta), ngoại trừ “18 mẫu tâm vô nhân”, và “2 mẫu tâm 

si”. Tổng cộng là “mẫu 20 tâm thức” (citta), trong đó tâm sở 

DỤC không có mặt. (XI)g. -Nghĩa là nó có mặt trong 69 tâm. 

(XI)g.  Chando ahetukamomùhavajjitacittesu labbhati. 

Tổng kết 52 tâm sở : 

<>Phần tổng kết ở đây, soạn giả xin dựa theo 2 bài kệ của 

Đại sư giáo thọ “A-NA-LUẬT (Anuruddhacarya). (-Thế kỷ 

11 sau Tây lịch).  

Bài kệ thứ I, chỉ ra “các tâm sở vắng mặt, trong bao nhiêu 

“mẫu tâm thức”. 

Bài kệ thứ II trình này “Trong bao nhiêu mẫu tâm thức, các 

tâm sở có mặt”. 

Như thế thì : 

-Nếu đặt nặng 3 tâm sở “thắng giải” (adhimokka), “tinh tấn” 

(viriya), và “dục” (chanda), thì tổng số tâm thức phải nêu là 

89 tâm, theo cách tính thứ nhất. Vì những chi thiền (jhàna) 

không được nhắc đến.  



104 

 

-Nhưng nếu phải kể ra các chi thiền, tức là đặt nặng 3 tâm sở 

TẦM (vitakka), TỨ (vicàra), và HỶ (pìti), thì tổng số tâm thức 

phải nêu là 121 tâm, theo cách tính thứ hai. 

<>Chúng là 6 “tầm” (vitakka), “tứ” (vicàra) “thắng giải” 

(adhimokkha) “tấn” (viriya), “hỷ” (pìti), và “dục” (chanda).  

*Sáu tâm nầy, tùy trường hợp vắng mặt -trong 66 tâm, -trong 

55 tâm, -trong 11 tâm, -trong 6 tâm, -trong 7 tâm, và -trong 20 

tâm thức (citta). 

Và chúng tùy trường hợp có mặt trong -55 tâm, -trong 66 tâm, 

-trong 78 tâm, -trong 73 tâm, -trong 51 tâm, và -trong 69 tâm. 

(XII). 

(XII)   Te pana cittuppàdà vathakkamaṃ 

          Chasatthi pañcapannàsa ekàdasa ca solasa 

          Sattati vìsati ceva pakiṇṇakavivajjità 

          Pañca pannàsa chasatthitthasattati tisattati 

          Ekapannàsa ekùnasattati sapakiṇṇakà. 

Hướng dẫn. 

<>TẦM (vitakka) vắng mặt trong 66 tâm như sau : 

Trong «ngũ song thức» (pañca dvàraviññàna)…….......10 tâm 

Trong đệ nhị thiền (dutiyajjhàna)…………………….. 11  - 

Trong đệ tam thiền (tatiyajjhàna)…………………….. 11  - 

Trong đệ tứ thiền (catutthajjhàna)……………………..11  - 

Trong đệ ngũ thiền (pañcamajjhàna)…………………..23  - 
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            <>TẦM (vitakka) có mặt trong 55 tâm như sau : 

Trong bất thiện dục giới (akusala rùpàvacara)…………12 tâm 

Trong vô nhân (ahetuka), ngoại trừ 10 “ngũ song thức”...8  - 

Trong dục giới tịnh hảo (rùpàvacara sobhana)…………24  - 

Trong sắc giới thiền (rùpajhàna)………………………..  3  - 

Trong Siêu thế (lokuttara)………………………………. 8  - 

<>TỨ (vicàra) vắng mặt trong 55 tâm như sau : 

Trong “ngũ song thức” (dvi pañcaviññàna)……………10  - 

Trong đệ III  thiền sắc giới (rùpa tatiyajjhàna)………....11 - 

Trong đệ IV thiền sắc giới (rùpacatutthajjhàna)………..11 - 

Trong đệ V thiền sắc giới (rùpa pañcamajjhàna)……….23 - 

<>TỨ (vicàra) có mặt trong 66 tâm như sau : 

Trong bất thiện dục giới (akusala rùpavacara)…………12 tâm 

Trong vô nhân (ahetuka), ngoại trừ “ngũ song thức”…..  8  - 

Trong dục giới tịnh hảo (kàmàvacara sobhana)…………24 - 

Trong sắc giới đệ I và đệ II thiền (rùpàvacarajhàna)……  6 - 

Trong siêu thế thiền (lokuttarajhàna)……………………16 - 

<>THẮNG GIẢI (adhimokkha) vắng mặt trong 11 tâm : 

Trong hoài nghi (vicikicchà)…………………………1 tâm 

Trong “ngũ song thức” (pañca dvi viññàna)…………10  - 
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<>THẮNG GIẢI (adhimokkha) có mặt trong 78 tâm : 

89 – 11  =  78  > > > > > > > > > > > > > > >    78 tâm. 

<>TẤN (viriya) vắng mặt trong 16 tâm như sau : 

Trong “ngũ môn hướng tâm” (pañcadvàràvajjana)……1 tâm. 

Trong “ngũ song thức” (pañca dvi viññàna)………….10  - 

Trong “tiếp thọ” (sampaṭicchana)……………………...2  - 

Trong  “suy đạt” (santìrana)……………………………3  - 

<>TẤN (viriya) có mặt trong 73 tâm, như sau : 

89  – 16  =  73  > > > > > > > > > > > > > > > 73 tâm. 

<>HỶ (Pìti) vắng mặt trong trong 70 tâm : 

Trong “tâm thức thọ ưu” (domanassa sahagata)……2 tâm. 

Trong “tâm thức thọ xả” (upekkhà sahagata)……...55  - 

Trong “thân thức” (kàyaviññàna)……………………2 - 

Trong “đệ tứ thiền sắc giới” (rùpa catutthajjhàna)…11 - 

<>HỶ (pìti) có mặt trong 51 tâm, như sau : 

         121 – 70 = 51  > > > > > > > > > > > > > >    51 tâm. 

<>DỤC (chanda) vắng mặt trong 20 tâm, như sau : 

Trong “tâm thức vô nhân” (ahetuka)………………18 tâm 

Trong “tâm có nhân si” (momùha)………………..   2  - 

<>Dục (chanda) có mặt trong trong 69 tâm, như sau : 
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         89  -  20  =  69  > > > > > > > > > > > > >     69 tâm. 

§9.Bất thiện tâm sở (akusala cetasika). 

(a) 

<>Trong số những tâm sở bất thiện (akusala cetasika), chỉ có 

các tâm sở 1/Si (moha), 2/“Vô tàm” (ahirika), 3/“Vô úy” 

(anottappa), và 4/“Trạo cử” hay “phóng tâm” (uddhacca) là 

“đi chung” với là 12 mẫu tâm bất thiện (akusala citta). (XIII)a 

(XIII)a. Akusalesu pana Moho, Ahirikaṃ, Anottappaṃ, 

Uddhaccaṃ ceti cattàrome cetasikà sabbàkusalasàdhàraṇà 

nàma. Sabbesu pi dvàdasà-kusalesu labhanti. 

<>Vì SI (moha) mà con người luôn luôn thèm khát và mắc 

dính với mọi vật trên đời, mất hết tính cảnh giác và trí khôn, 

tự phát sinh tham và sân, rồi phạm tất cả những điều bất thiện. 

Tâm sở SI là nguồn gốc của toàn thể tội lỗi. Nó là yếu tố chính 

làm cho tâm thức trở thành không lành mạnh, vô đạo đức. 

<>Bao lâu mà con người còn TÀM hay hổ thẹn tội lỗi (hirika) 

và ÚY hay ghê sợ tội lỗi (ottappa), thì họ sẽ không làm những 

điều xấu. -Ngược lại, “vô tàm” (ahirika, không hổ thẹn) và “vô 

úy” (anottappa, không sợ tội) là 2 tâm sở bất thiện chính của 

tất cả những tâm xấu. -Vô tàm, vô úy là «đồng minh» của SI. 

<>Một người trầm tĩnh và điều độ, thì sẽ không làm điều ác. 

Và chỉ khi nào tâm thức người ấy phóng dật, lơ đãng, và mất 

quân bình, thì họ mới làm điều bất thiện. Vì vậy, tánh phóng 

dật hay lơ đãng (uddhacca), được tìm thấy trong tất cả những 

tâm bất thiện. 
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*Bốn tâm sở nầy (si mê, vô tàm, vô úy, và phóng dật), trong 

Vi diệu pháp gọi là “những tâm sở đi chung” (sabba akusala 

sàdhàraṇa), với toàn thể những tâm bất thiện (akusala citta). 

(b) 

<>Tâm sở THAM (lobha) chỉ có mặt trong 8 tâm bất thiện kết 

hợp với “nhân tham” (lobha hetu). (XIII)b 

(XIII)b  Lobho atthasu lobha-sahagatacittesveva labbhati. 

(c) 

-TÀ KIẾN (diṭṭhi) thì có mặt trong 4 loại tâm có nhân tham 

“đi chung” với nó (=tà kiến). -NGÃ MẠN (màna) có thể tùy 

trường hợp hiện diện trong 4 tâm có nhân tham, không đi 

chung với tà kiến. (XIII)c. 

-Tâm có nhân tham thì hoặc là “đi chung với tà kiến”, hoặc là 

thỉnh thoảng “đi chung với ngã mạng”. -Khi nó nằm dưới ảnh 

hưởng của “niềm tin sai đường”, thì gọi là “đi chung với tà 

kiến” (diṭṭhi-gata sampayutta). Nó cũng thỉnh thoảng không 

tùy thuộc về tà kiến, vì tham làm cho con người cứng đầu, 

hay cao ngạo. -Trường hợp nầy, tâm có nhân tham ấy “đi 

chung với ngã mạn” (màna sampayutta). 

(XIII)c. Diṭṭhi catùsu diṭṭhigatasampayuttesu.  

              Màno catùsu diṭṭhigatavippayuttesu. 

(d) 
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*Bốn tâm sở (catu cetasikà), giận hờn (dosa), bỏn xẻn (issà), 

ganh tị (macchariyà), và lo âu (kukkucca) thì có mặt trong “2 

tâm hận” (paṭigha). (XIII)d. 

<>Bỏn xẻn (issà) đốt cháy tâm thức, với sự sợ sệt người khác 

«thụ hưởng» trong phần lợi của mình. 

<>Ganh tị (macchariya) là không chấp nhận bất cứ ai, thu 

hoạch và vui mừng trước mặt mình. -Ngay cả ganh tị với sự 

hạnh phúc của người khác, không liên quan hay không 

phương hại gì đến  «hạnh phúc» của mình. 

<>Lo âu (kukkucca) hoặc “hối tiếc” là tự giận mình một cách 

chủ quan, lúng túng. -Một người có thể tự tử, vì lo âu và hối 

tiếc. Và do mang nặng tâm sở bất thiện nầy trong tâm thức, 

mà một người đang lo âu và hối tiếc có nét mặt sợ sệt vu vơ. 

Chú ý : Bỏn xẻn (issà), ganh tị (macchariya), và lo âu 

(kukkucca) không thể phát sinh đồng thời trong tâm thức. 

(e) 

<>Hai tâm sở bất thiện (dvi akusala cetasika) là hôn trầm 

(thìna) và thụy miên (middha) thì có mặt trong “5 tâm bất 

thiện” (citta), biểu lộ trong hành động do dự, hay chờ hoàn 

cảnh thúc đẩy (sasaṅkhàrika). -«5 tâm bất thiện» ấy là 4 mẫu 

tâm câu hữu với nhân tham (lobha hetu) và 1 mẫu tâm câu hữu 

với nhân si (moha hetu). (XIII)e 

(f) 

<>Hoài nghi (vicikicchà) thì có mặt trong một “mẫu tâm thức 

hoang mang” (citta), gọi là tâm sở hoài nghi. (XIII)f 
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(XIII)d   Doso,  Issà, Macchariyaṃ, Kukkuccaṃ  

              ca dvìsu paṭighacittesu. 

(XIII)e  Thìnaṃ, Middhaṃ pañcasu sasaṅkharikacittesu. 

(XIII)f  Vicikicchà vicikicchàsahagatacitte yeva labhàtì ‘ti. 

CÔ ĐỌNG NHỮNG ĐIỂM CHÍNH : 

<>14 tâm sở bất thiện (akusala setasikà) luôn luôn có mặt 

trong “12 mẫu tâm vương bất thiện” (akusala citta), theo 5 

nhóm sau đây : 

1/Nhóm 4 tâm sở bất thiện (akusala cetasikà) si (moha), vô 

tàm (ahirika), vô úy (anottappa), và trạo cử (uddhacca) thường 

xuyên có mặt trong tất cả các tâm bất thiện (akusala citta). 

2/Nhóm 3 tâm sở tham lobha), tà kiến (diṭṭhi), ngã mạn 

(màna) có mặt trong tất cả loại tâm có nhân tham (lobha hetu). 

3/Nhóm 4 tâm sở sân (dosa), bỏn xẻn (issà), ganh tị 

(macchariyà), và lo âu (kukkucca) có mặt trong các “mẫu tâm 

thức” (citta) có nhân sân (dosa hetu). 

4/Nhóm 2 tâm sở hôn trầm (thìna) và thụy miên (middha) có 

mặt trong những “mẫu tâm vương” (citta) do dự khi hành 

động, hay chờ hoàn cảnh thúc đẩy (sasaṅkhàrika). 

5/Nhóm 1 tâm sở hoài nghi (vicikicchà) có mặt trong “1 mẫu 

tâm” do câu hữu với hoài nghi. (XIV). 

§10. Tâm sở tịnh hảo (Sobhana cetasikà). 

*Có tất cả 25 tâm sở tịnh hảo, cũng chia làm 5 nhóm : 
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Nhóm (a) 

<>“19 tâm sở tịnh hảo biến hành” (sobhana sàdhàrana 

cetasikà) có mặt trong tất cả “59 mẫu tâm vương có nhân 

thiện” (kusala hetu). (XV)a. 

(XIV)  Sabbapuññesu cattàro lobhamùle tayo gatà, 

        Dosamùlesu cattàro sasaṅkhàre dvayaṃ tathà, 

        Dvàdasa akusalesveva sampayujjanti pañcadhà. 

(XV)a.  Sobhanesu pana sobhanasàdhàraṇà  

             tàva ekùnavìsati cetasikà  

            Sabbesu pi ekùnasatthisobhanacittesu samvijjanti. 

Nhóm (b) 

-Tất cả tâm sở tiết chế (sabba tiviratiyo), gồm chánh ngữ 

(sammà vàcà), chánh nghiệp (sammà kammantà), và chánh 

mạng (sammà àjìvà) cùng nhau có mặt, như viên tròn quả 

lành, trong những “mẫu tâm siêu thế”. Nhưng trong cõi phàm 

tình, thì 3 tâm “tiết chế” ấy chỉ được tìm thấy trong “các mẫu 

tâm thiện dục giới” (kàmàvacara kusala citta). Chúng cũng tùy 

trường hợp, phát sinh một cách riêng rẽ. (XV)b. 

(XV)b.  Viratiyo pana tisso pi lokuttaracittesu sabbathà pi niyatà 

ekato va labhanti. Lokiyesu pana kàmàvacara kusalesusveva kadàci 

sandissanti visuṃ visuṃ. 

<>Ba tiết chế (ti viratiyo) phát sinh như tâm sở thiện (kusala 

cetasikà), trong tâm thức (citta), khi một người thành công 

trong việc chấm dứt “tà ngữ” (miccha vàcà), chấm dứt “tà 

nghiệp” (miccha kammanta), và chấm dứt “tà mạng” (miccha 
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àjìva). -“Ba tâm sở tiết chế” nầy không có mặt cùng một lúc, 

mà chúng “xuất hiện” riêng rẽ và tùy trường hợp. 

Nhóm (c) 

<>“Hai tâm sở vô lượng” (appamaññàyo) cũng phát sinh 

riêng rẽ và tùy trường hợp, trong “28 mẫu tâm thức” sau đây : 

*Trong các “tâm đại hạnh” (mahaggatàcitta), ngoại trừ “15 

tâm” đệ ngũ thiền hữu sắc, tức là những tâm còn lại của vô sắc 

thiền…………………………………………………...12 tâm. 

*Trong các tâm thiện dục giới…………………………8 - 

*Trong các tâm vô nhân duy tác dục giới (ahetuka kuasala 

kiriyà)…………………………………………………. 8 - 

                                                            Tổng cộng :  28 tâm. 

<>Một số ý kiến cho rằng, “2 tâm sở vô lượng” (1/karuṇà = 

TỪ, và 2/mudità = HỶ) không thể phát sinh trong những “mẫu 

tâm thức” câu hữu với XẢ (hay “tâm thản nhiên”, “tâm vô 

chấp”). (XV)c. 

(XV)c.  Appamaññàyo pana dvàdasasu pañcamajjhànavajjita 

             mahaggatacittesu ceva kamàvacarakusalesu ca 

             sahetukakàmàvacara-kiriyàcittesu ceti atthavìsaticittesveva 

             kadàci nanahutvà jàyanti. Upekkhà-sahagatesu panettha 

             karuṇàmudità na santì ti keci vadanti. 

-Hai tâm sở TỪ (karuṇà) làm cho cảm thấy “tội nghiệp” trước 

cái khổ của những kẻ khác. Và HỶ làm cho cảm thấy “hân 
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hoan” trước cái vui của những người khác. -Hai tâm sở nầy 

được gọi là “vô lượng” (appamaññà), vì chúng hằng trải rộng 

đến vô số chúng sanh trong vũ trụ. -Chúng phát sinh trong tâm 

thức con người, riêng rẽ và tùy thời, vì “2 cảm giác” nầy 

không thể biểu lộ cùng một lúc. 

Nhóm (d) 

<>“Mẫu tâm thức đại hạnh” thì có tất cả là 27, gồm 15 tâm 

thiền sắc giới (rùpajjhàna), và 12 tâm thiền vô sắc giới 

(arùpajjhàna). -Trong số đó, có “15 mẫu tâm thức” thuộc đệ 

ngũ thiền, gồm hữu sắc thiền có 3, và vô sắc thiền có 12. 

Chúng “câu hữu với XẢ” (upekkhà sahagata), hay thản nhiên, 

bình đẳng, vô chấp. -Vì vậy trong đó, không thể có TỪ 

(karuṇà) hay HỶ (mudità). 

Nhóm (e) 

<>“Tâm sở tuệ căn” (paññindriya cetasika) thì có mặt trong 

“47 mẫu tâm thức” như dưới đây : 

*Trong 3 loại tâm dục giới (1/thiện (kusala), 2/quả (vipàka), 

và 3/duy tác (kiriyà) : có 12 tâm > > > > > > > > > > >  12 

tâm. 

*Trong “27 mẫu tâm đại hạnh” (mahaggatà) và trong “8 mẫu 

tâm siêu thế” (lokuttara), tổng cộng là 35 tâm  > > > > > > >    

35 tâm. (XV)d 

(XV)d.  Paññà pana dvàdasasu ñànasampayuttakàmàvacaracittesu 

ceva sabbesu pañcatimsamahaggatalokuttaracittesu ceti 

sattacattàlìsacittesu sampayogaṃ gacchatì ‘ti. 
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CÔ ĐỌNG NHỮNG ĐIỂM CHÍNH. 

<>Những «tâm sở tịnh hảo» (sobhana cetasikà) chỉ hiện hữu 

trong «các mẫu tâm thức tịnh quang» (sobhana citta), như các 

nhóm sau : 

1/Nhóm 19 tâm sở tịnh hảo (sobhana sàdhàraṇa) có mặt trong 

«59 mẫu tâm thức thiện». 

2/Nhóm 3 tâm sở tiết chế (ti viratiyo) có mặt trong «8 mẫu 

tâm dục giới thiện» (kàmàvacara kusalacitta), và có mặt trong 

«8 mẫu tâm siêu thế» (lokuttaracitta). Tổng cộng là 16 tâm. 

3/Nhóm 2 tâm sở TỪ (karuṇà) và HỶ (mudità) có mặt trong 

«28 mẫu tâm» : a/Đại hạnh sắc giới có 15, trừ 3 ở ngũ thiền, 

còn lại………………………………………………………. 12 

b/Dục giới thiện (kàmàvacara kuasala)………………………8 

 c/Hữu nhân dục giới duy tác (sahetuka kàmàvacara kiriyà)…8 

*Tổng cộng : -Nhóm 2 tâm sở TỪ và HỶ có mặt trong «28 

mẫu tâm». (12 + 8 + 8 = 28). 

4/Nhóm tâm sở TUỆ CĂN (paññacetasika) có mặt trong 37 

tâm, gồm những tâm dục giới «hợp trí» (ñàna sampayutta 

kàmàvacaracitta) có 12, đại hạnh (mahaggatàcitta) có 27, siêu 

thế (lokuttaracitta) có 8. 

Tổng cộng : 12 + 27 + 8 = 37.  (XVI) 

(XVI) Ekùnavìsati dhamma jàyantekùnasatthisu, 

         Tayo solasacittesu atthavìsatiyaṃ dvayaṃ, 

        Paññà pakàsità sattacattàlìsavidhesu pi, 
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       Sampayuttà catuddhevam sobhanesveva sobhanà. 

_____ 

Phân tập III 

MẪU TÂM VƯƠNG NÀO CÓ BAO NHIÊU  

TÂM SỞ VÀ TÊN GÌ ? 

§11. Dẫn nhập. 

*Các tâm sở, như bỏn xẻn (issà), ganh tỵ (macchariyà), lo âu 

hay hối tiếc (kukkucca), 3 tiết chế (virati), cộng với 2 vô 

lượng (dvi appamaññà), và cộng với 1 ngã mạn (màna). -Chín 

tâm sở nầy phát sinh riêng rẽ và tùy trường hợp. 

*Thụy miên (thìna) và hôn trầm (middha), -hai tâm sở nầy 

luôn luôn đi chung với nhau, ở bất cứ nơi nào chúng có mặt. 

*Những tâm sở còn lại, -nghĩa là 52- (9+2) = 41 tâm. Chúng 

đã có «nơi chốn cố định», như đã trình bày trên đây. 

<>Trong phần nầy, chúng ta sẽ nói về những «phối hợp khác 

nhau» trong những «mẫu tâm thức khác nhau». (XVII) 

(XVII)  Issà –Maccheva –Kukkucca –Virati –Karuṇàdayo 

            Nànà kadàci màno ca thìnamiddhaṃ tathà saha. 

            Yathàvuttànusàrena sesà niyatayogino, 

            Saṅgahaṃ ca pavakkhàmi tesaṃ dàni yathàrahaṃ. 

Sâu đây là những phối hợp có thể xảy ra : 

<>36 tâm sở phối hợp trong các “mẫu tâm siêu thế” 

(lokuttaracitta). 
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<>35 tâm sở phối hợp trong các “mẫu tâm đại hạnh” 

(mahaggatàcitta). 

<>38 tâm sở phối hợp trong các “mẫu tâm thiện dục giới” 

(kàmàvacarakusala). 

<>27 tâm sở phối hợp trong các “mẫu tâm bất thiện dục giới” 

(kàmàvacara akusalacitta). 

<>12 tâm sở phối hợp trong những “mẫu tâm vô nhân” 

(ahetukacitta). (XVIII). 

(XVIII)  Chattinsànuttare dhammà pañcatinsa mahaggate, 

              Atthatinsàpi labhanti kàmàvacarasobhane. 

              Sattavìsatiyapuññamhi dvàdasàhetuke ti ca, 

              Yathàsambhavayogena pañcadhà tattha saṅgaho. 

_________ 

 

PHỐI HỢP NHƯ THẾ NÀO ?  

(Kathaṃ ?) 

I 

§12.Những tâm sở phối hợp với các “mẫu tâm siêu thế”. 

-Xin trình bày dưới “5 tiểu đề” : 

1/Tâm sở phối hợp với “8 mẫu tâm siêu thế đệ nhất thiền”. 

2/Tâm sở phối hợp với “8 mẫu tâm siêu thế đệ nhị thiền”. 

3/Tâm sở phối hợp với “8 tâm siêu thế đệ tam thiền”. 
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4/Tâm sở phối hợp với “8 tâm siêu thế đệ tứ thiền”. 

5/Tâm sở phối hợp với “8 tâm siêu thế đệ ngũ thiền” 

*Và bên trong những “mẫu tâm siêu thế” (lokuttaracitta), thì : 

(a) 

*36 tâm sở (cetasika) phối hợp với “8 mẫu tâm siêu thế” đệ 

nhất thiền có thể trình bày như sau : 

<>Phức hợp tâm sở (aññasamàsa cetasika) gồm “7 biến 

hành” (sabbacitta sàdhàraṇa) và “6 biệt cảnh” (pakiṇṇaka), -

tổng số là 13. 

<>Tâm sở tịnh hảo (sobhana cetasika) có 25, trừ ra “2 vô 

lượng” (appamaññàyo), còn lại là 23.  

-Như vậy, trong “8 mẫu tâm siêu thế” (lokuttaracitta), có sự 

phối hợp của 36 tâm sở (cetasika), được xác chứng. (XIX)a 

*TỪ (karuṇà) và HỶ (mudità), 2 tâm sở vô lượng nầy có “đối 

tượng để hướng đến” là “toàn thể vũ trụ”. -Vì vậy, TỪ và HỶ 

không thể phát sinh trong các “mẫu tâm siêu thế”, vì “đối 

tượng của tâm siêu thế”, là “giải thoát niết-bàn”. 

(b) 

<>Những tâm sở tương tự, cũng phối hợp trong “8 mẫu tâm 

thức siêu thế” (lokuttaracitta), kể từ đệ nhị thiền hữu sắc trở 

lên (rùpàvacara dutiyajjhàna). -Nghĩa là chúng ta không kể 

tâm sở tầm (Vitakka cetasika). (XIX)b. 
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*Tâm sở TẦM không được kể trong đệ nhị thiền, nên nó 

không có mặt trong “36 mẫu tâm thức siêu thế”. Như vậy con 

số đúng phải là 35. 

(c) 

*“8 mẫu tâm siêu thế” (lokuttaracitta), khi ở đệ tam thiền hữu 

sắc (rùpàvacara tatiyajjhàna), thì tâm sở TẦM (vitakka), và 

tâm sở TỨ (vicàra) không được tính vào. Nên “tổng số tâm sở 

thiền” phát sinh trong “8 tâm siêu thế” ấy, là 36 trừ  2. -Con số 

đúng còn lại 34. (XIX)c. 

(d) 

*“8 mẫu tâm siêu thế” (lokuttaracitta), khi ở đệ tứ thiền hữu 

sắc, thì các tâm sở “TẦM” (vitakka), “TỨ” (vicàra), và “HỶ” 

(pìti) không được tính vào. Nên “tổng sô tâm sở thiền” phát 

sinh trong “8 tâm siêu thế” ấy, là 36 trừ 3. Và con số còn lại là 

33. (XIX)d. 

(e) 

*“8 mẫu tâm siêu thế” (lokuttaracitta), khi ở đệ ngũ thiền hữu 

sắc, thì con số tâm sở phát sinh cũng là 33, giống như trước, 

nhưng khác ở chỗ trường hợp nầy, tâm sở LẠC (sukha), được 

thay thế bằng tâm sở XẢ (upekkhà). (XIX)e. 

-Tóm lại, những tâm sở phối hợp trong các “mẫu tâm siêu 

thế” (lokuttaracitta) vừa được trình bày dưới 5 tiểu đề. (XIX)f. 

 

*** 
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CÔ ĐỌNG NHỮNG ĐIỂM CHÍNH : 

 

*Trong các “mẫu tâm siêu thế” (lokuttaracitta), những tâm sở 

thiền hữu sắc (rùpajhàna cetasika) đồng sự phát sinh, được 

chia ra 5 nhóm : 

<>Nhóm thứ nhất có 36 tâm sở, phối hợp ở đệ nhất thiền. 

<>Nhóm thứ hai có 35 tâm sở, phối hợp ở đệ nhị thiền. 

<>Nhóm thứ ba có 34 tâm sở, phối hợp ở đệ tam thiền. 

<>Nhóm thứ tư có 33 tâm sở, phối hợp ở đệ tứ thiền. 

<>Nhóm thứ năm có 33 tâm sở, phối hợp ở đệ ngũ thiền. (XX) 

(XIX)a.  -Kathaṃ ?  

              -Lokuttaresu tàva atthasu pathamajjhànikacittesu 

               aññasamànà terasa cetasikà, appamaññàvajjità  

               tevìsati sobhana- cetasikà cet chattiṃsa  

               dhammà saṅgahaṃ gacchanti. 

(XIX)b.  Tathà dutiyajjhànikacittesu vitakkavajjà. 

(XIX)c.  Tatiyajjhànikacittesu vitakkavicàravajjà. 

(XIX)d.  Catutthajjhànikacittesu vitakkavicàrapìtivajjà. 

(XIX)e   Pañcamajjhànikacittesu upekkhàsahagatà  

              te eve sangayhantì ‘ti. 

(XIX)f.  Sabbathà pi atthasu lokuttaracittesu pañcamajjhànavasena 

              pañcadhà va saṅgaho hotì ‘ti. (XX) 
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(XX)  Chattiṃsa pañcatinsàdha catuttinsa yathakkamaṃ, tettinsa 

          Dvayamiccevaṃ pañcadhànuttare thità. 

II 

§13.Tâm sở phối hợp trong những «mẫu tâm đại hạnh». 

<>Các tâm sở phối hợp trong «27 mẫu tâm đại hạnh» 

(mahaggatàcitta), có thể trình bày dưới 5 đầu đề, tính theo 5 

tầng thiền hữu sắc (pañca rùpajhàna) : 

Đệ nhất thiền : Pathamajjhàna. 

*Trong những “mẫu tâm đại hạnh” (mahaggatacitta), 35 tâm 

sở sau đây, phối hợp trong 3 “mẫu tâm thức” (citta), của đệ 

nhất thiền hữu sắc (rùpavacara pathamajjhàna), gồm 1 thiện 

(kusala), 1 quả (vipàka), và 1 duy tác (kiriya) = 3. 

-“Phức hợp tâm sở” (aññasamàsa), gồm “7 biến hành” 

(sabba-citta sàdhàraṇa) và “6 biệt cảnh”. Tổng số là…..13. 

-“Tất cả tâm sở thiện” (kusala cetasika) là 25, trừ ra “3 tiết 

chế” (ti viratiyo). Hiệu số còn lại là ……………………22. 

13 + 22 = 35. 

<>Tâm sở TỪ (karuṇà cetasika) và tâm sở HỶ (mudità 

cetasika) phát sinh riêng rẽ, không đi chung. (XXI)a. 

<>3 tâm sở TIẾT CHẾ (tiviratiyo) không thể phát sinh trong 

tâm thiền, khi tinh thần “hành giả” (yogavacara) hoàn toàn tập 

trung vào đề mục (kammaṭṭhàna). 

(XXI)a.  Mahaggatesu pana tìsu pathamajjhànikacittesu tàva 
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              Aññasamànà terasa cetasika viratittayavajjità dvàvìsati  

             sobhanacetasika ceti pañcatimsa dhammà saṅgahaṃ  

             gacchanti. Karuṇà Mudità panettha paccekameva yojetabbà. 

Đệ nhị thiền : Dutiyajjhàna. 

*Các tâm sở tương tự như trên, cũng phối hợp trong “3 mẫu 

tâm” (citta) thuộc đệ nhị thiền hữu sắc (rùpadutiyajjhàna), 

ngoại trừ tâm sở TẦM (vitakka).  

-Do đó, tổng số tâm sở là 35 trừ 1 còn 34.   (XXI)b. 

(XXI)b.  Tathà dutiyajjhànikacittesu vitakkavajjà. 

Đệ tam thiền : Tatiyajjhàna. 

*Trong “3 mẫu tâm thức” (citta) thuộc đệ tam thiền hữu sắc 

(rùpàvacara tatiyajjhàna), 2 tâm sở “TẦM” (vitakka), và “TỨ” 

(vicàra), không được tính vào. (XXI)c.  

(XXI)c.  Tatiyajjhànikacittesu vitakkavicàravajjà. 

-Vậy chỉ còn 33 tâm sở (cetasika) có mặt  

trong “3 mẫu tâm thức” (đệ tam thiền hữu sắc) ấy. 

(35  –  2  = 33) 

Đệ tứ thiền : Catutthajjhàna. 

*Trong “3 mẫu tâm thức” (citta) thuộc đệ tứ thiền hữu sắc 

(rùpavacara catutthajjhàna), 3 tâm sở “TẦM” (vitakka), “TỨ” 

(vicàra), và “HỶ” (pìti), không được tính vào. (XXI)d.  

(XXI)d.  Catutthajjànikacittesu vitakkavicàrapìtivajjà.  
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-Vậy chỉ có 32 tâm sở (cetasika),  

phát sinh trong “3 mẫu tâm thức” ấy. 

(35  –  3  =  32). 

Đệ ngũ thiền : Pañcamajjhàna. 

*Trong “15 mẫu tâm thức” (citta), thuộc đệ ngũ thiền hữu sắc 

(rùpàvacara pañcamajjhàna), -tức là khi có “3 tâm hữu sắc 

thiền” (rùpajjhànacitta), cộng với “12 tâm vô sắc thiền” 

(arùpajjhànacitta), thì 2 tâm sở vô lượng (appamaññàyo 

cetasika), không được kể vào. (XXI)e. 

(XXI)e.  Pañcamajjhànikacittesu pana pannarasasu  

              appamaññàyo na labhantì ‘ti. 

-Vậy chỉ có 30 tâm sở (cetasika), phát sinh trong những “mẫu 

tâm thức” (citta) ấy. 

(32   -   2   =   30) 

<>Hai tâm sở “TỪ” (karunà) và “HỶ” (mudità) không thể có 

mặt trong đệ ngũ thiền hữu sắc (rùpavacara pañcamajjhàna), vì 

ở đây có “tâm sở XẢ” (thản nhiên, vô tư, trung lập) 

(=upekkhà cetasika). 

*Chung qui, những tâm sở (cetasika), phối hợp trong “27 tâm 

đại hạnh” (mahaggatacitta) đã được trình bày dưới 5 “đầu 

đề”, theo 5 tầng thiền hữu sắc (Pañca rùpajjhàna).  (XXI)f. 

(XXI)f.  Sabbathà pi sattavìsatimahaggatacittesu  

             pañcakajjhànavasena pañcadhà va saṅgaho hotì ‘ti. 
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CÔ ĐỌNG NHỮNG ĐIỂM CHÍNH. 

<>Trong những «mẫu tâm thức đại hạnh» (citta), có 5 “bộ 

tâm”, phối hợp như sau :  

1-Ba mươi lăm tâm sở (35 cetasika), phối hợp trong «3 mẫu 

tâm hữu sắc đệ nhất thiền» (rùpavacara pathamajjàna citta). 

2-Ba mươi bốn tâm sở (34 cetasika), phối hợp trong «3 mẫu 

tâm hữu sắc đệ nhị thiền» (rùpàvacara dutiyajjhànacitta). 

3-Ba mươi ba tâm sở (33 cetasika), phối hợp trong «3 mẫu 

tâm hữu sắc đệ tam thiền» (rùpavacara tatiyajjhànacitta). 

4-Ba mươi hai tâm sở (32 cetasika), phối hợp với «3 mẫu tâm  

hữu sắc đệ tứ thiền (rùpavacara catutthajjhànacitta). 

5-Ba mươi tâm sở (30 cetasika), phối hợp với «3 mẫu tâm hữu 

sắc đệ ngũ thiền» (rùpacavarapañcamajjhànacitta). (XXII). 

(XXII)  Pañcatimsa catuttimsa tettitimsa ca yathakkamaṃ, 

            Battimsa ceva timseti pañcadhà va mahaggate. 

III 

§14. Tâm sở phối hợp trong các mẫu tâm thiện dục giới. 

<>Trong những “mẫu tâm thiện dục giới” (kàmàvacara 

susalacitta), số tâm sở tương tự, phối hợp trong các «mẫu 

tâm» vô trợ và hữu trợ (asaṅkhàrika ca sasaṅkhàrika ca). -Do 

đó, trong số «24 mẫu tâm thiện dục giới» (kàmàvacara 

kusalacitta), có «12 cặp» vô trợ và hữu trợ, có các «phối hợp» 
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của chúng. «12 cặp vô trợ hữu trợ» là a/4 thiện (4 kusala), b/4 

quả (4 vipàka), và c/4 duy tác (3 kiriyà). 

(a) 

Thiện (kusala) 

(1) 

<>Trong số những «mẫu tâm thiện dục giới» (kamàvacara 

kusalacitta), chúng ta có 38 tâm sở (cetasika), kết hợp trong 

«cặp thứ nhất», là câu «đồng cùng THỌ HỶ, hợp trí, vô trợ và 

hữu trợ» (somanassa sahagata ñànasampayutta asaṅkhàrika 

sasaṅkhàrika).  

-Chẳng hạng như : 

*Các tâm sở phức hợp (aññasamàsa cetasika)………...13 

*Tất cả tâm sở tịnh hảo (sobhana cetasika)…………...25 

                                                                    Tổng cộng   38. 

«Tâm sở TỪ» (karuṇà) «tâm ở HỶ» (pìti), «Chánh ngữ» 

(sammàvàca), «Chánh nghiệp» (sammàkammantà), và 

«Chánh mạng» (sammà àjìvà). -Năm tâm sở nầy (imàni 5 

cetasikàni) phát sinh riêng rẽ, 2 tâm sở không đi chung cùng 

một lúc. -Vì vậy, mỗi lần chỉ có 34 tâm sở (34 cetasika). -Bài 

tính như sau :  

(38 – 5 = 33) => (33 + 1 = 34). (XXIII)a. 

(XXIII)a.  Kamàvacarasobhanesu pana kusalesu tàva pathama-

dvaye aññasamànà terasa cetasikà pañcavìsati sobhanacetasikà ceti 
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atthatimsa dhammà saṅgahaṃ gacchanti. Appamaññàviratiyo 

panettha pañca pi paccekameva yojetabbà. 

(2) 

<>Cũng số 38 tâm sở ấy, trừ ra «1 tâm sở tuệ căn» 

(paññindriyacitta), phối hợp trong «cặp thứ hai», là «các mẫu 

tâm thức thọ hỷ, ly trí, vô trợ và hữu trợ» (somanassa sahagata 

ñànavippayutta asaṅkharika, sasaṅkharika). (XXIII)b. -Nghĩa 

là 38 – 1 = 37 tâm sở phối hợp.  

(XXIII)b.  Tathà dutiyadvaye ñànavijjità. 

(3) 

<>Trong «cặp vô trợ và hữu trợ thứ ba», là câu «đồng cùng 

THỌ HỶ, hợp trí, vô trợ và hữu trợ» (somanassa sahagata 

ñànasampayutta, asaṅkharuika, sasaṅkharika) thì tâm sở tuệ 

căn có mặt, nhưng tâm sở HỶ lại vắng mặt, không phát sinh 

được. Do đó, tổng số tâm sở còn lại là 37 tâm. (XXIII)c. 

(XXIII)c.  Tatiyadvaye ñànasampayutta pìtivajjità. 

(4) 

<>Trong «cặp vô trợ và hữu trợ thứ tư», là câu «đồng cùng 

THỌ XẢ, ly trí, vô trợ và hữu trợ» (upekkhà sahagata, 

ñànavippayutta, asaṅkharika, sasaṅkharika), cả hai tâm sở 

TUỆ CĂN (paññindriya cetasika) và tâm sở HỶ «pìti-

cetasika), đều vắng mặt. Do đó, chỉ có 36 tâm sở (cetasika) 

phát sinh. (38 – 2 = 36). (XXIII)d. 

(XXIII)d.  Catutthadvaye ñànapìtivajjità te eva sagayhanti. 
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(b) 

Quả (vipàka) 

<>Hai tâm sở VÔ LƯỢNG (2 appamaññàya cetasikà), và ba 

tâm sở TIẾT CHẾ (ti viratiyo). -Năm tâm sở nầy (imàni 5 

cetasika) không có mặt trong các «mẫu tâm quả» 

(vipàkacitta). -Vì vậy, chúng ta có cùng con số 38 tâm sở như 

trên, phát sinh và trừ 5 trong mỗi cặp vô trợ và hữu trợ của 

TÂM QUẢ. -Xin trình bày như sau : 

*Cặp tâm vô trợ và hữu trợ thứ 1, có 33 tâm sở hiện diện :  

38 - 5 = 33 

*Cặp tâm vô trợ và hữu trợ thứ 2, có 32 tâm sở hiện diện :  

37 - 5 = 32 

*Cặp tâm vô trợ và hữu trợ thứ 3, có 32 tâm sở hiện diện :  

37 - 5 = 32 

*Cặp tâm vô trợ và hữu trợ thứ 4, có 31 tâm sở hiện diện :  

                36 -5 = 31. (XXIII)e 

(XXIII)e.  Tathà vipàkesu ca appamaññàvirativajjità te eva 

sangayhantì ‘ti sabbathà pi catuvìsatikàmàvacarasobhanacittesu 

dukavasena dvàdasadhà va saṅgaho hotì ‘ti. 

c 

Duy tác (kiriya) 

<>Ba tâm sở TIẾT CHẾ (3 viratiyo cetasikà) không phát sinh 

trong những «mẫu tâm duy tác» (của 1 thánh nhân A-la-hán).  
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-Do đó, cùng số tâm sở vô trợ và hữu trợ như trên, hiện diện 

trong «4 cặp tâm thức duy tác» (kiriyacitta), chúng ta phải 

phải trừ ra 3 tâm sở tiết chế. (XXIII)f.   

-Xin trình bày như sau : 

*Cặp tâm vô trợ và hữu trợ thứ 1, có 35 tâm sở hiện diện :  

38 - 3 = 35 

*Cặp tâm vô trợ và hữu trợ thứ 2, có 34 tâm sở hiện diện :  

37 - 3 = 34 

*Cặp tâm vô trợ và hữu trợ thứ 3, có 34 tâm sở hiện diện :  

37 - 3 = 34 

*Cặp tâm vô trợ và hữu trợ thứ 4, có 33 tâm sở hiện diện :  

36 - 3 = 33 

 (XXIII)f.  Kiriyacittesu pi virativajjità tatheva  

                  catùsu pi dukesu catudhà va sangayhanti. 

<>Như thế, những tâm sở (cetasika) phát sinh trong «24 mẫu 

tâm tịnh hảo dục giới» (24 kamàvacara sobhanacitta), vừa 

được «sắp xếp», theo «12 cặp tâm thức» «vô trợ và hữu trợ» 

(asaṅkharika, sasaṅkhàrika). 

CÔ ĐỌNG NHỮNG ĐIỂM CHÍNH. 

-Trong số «24 mẫu tâm hữu nhân dục giới» (sahetuka 

sobhana citta), gồm 3 loại 1/thiện (kusala), 2/quả (vipàka), và 

3/duy tác (kiriya). Chúng ta thấy có 38, 37, 37, và 36 tâm sở 

(cetasika) tương quan phát sinh trong «4 cặp tâm thức thiện». 
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<>Trong «4 cặp tâm thức thuộc loại duy tác» (kiriyacitta). 

Cặp thứ nhất có 33 tâm sở (cetasikà), cặp thứ hai có 32 tâm 

sở, cặp thứ ba có 32 tâm sở, và cặp thứ tư có 31 tâm sở 

(cetasikà). 

<>Ba tâm sở TIẾT CHẾ (3 viratiyo) không phát sinh, trong 

những «mẫu tâm thức duy tác» (kiriyàcitta), và trong những 

«mẫu tâm thức đại hạnh» (mahaggatacitta). 

<>Hai tâm sở VÔ LƯỢNG (2 appamaññàyo) không có mặt, 

trong các «mẫu tâm thức siêu thế» (lokuttaracitta). 

-Cộng 3 tâm sở tiết chế, và 2 tâm sở vô lượng nói trên, thì 5 

tâm sở nầy vắng mặt trong «các mẫu tâm quả thiện dục giới» 

(kàmàvacara kusalavipàkacitta). 

<>Các «mẫu tâm siêu thế» thay đổi tùy theo những tầng thiền 

(jhàna). Nghĩa là «cùng một mẫu tâm thức» có thể phối hợp 

với nhiều tầng thiền (jhàna). 

<>Những «mẫu tâm đại hạnh» (mahaggatacitta) có thể biến 

đổi khác nhau, tùy theo các chi thiền, và tùy theo 2 tâm VÔ 

LƯỢNG (appamaññàyacitta). -Chữ «VÔ LƯỢNG» ở đây ám 

chỉ 12 tâm vô sắc (arùpacitta) : -Thiện (kusala), -Quả (vipàka), 

và -Duy tác (kiriyà). 

<>Các «mẫu tâm thiện dục giới», có thể phối hợp với bất cứ 

loại nào trong 3 tâm sở TIẾT CHẾ (3 viratiyo), thuận tiện và 

không thuận tiện đi chung với tâm sở TUỆ CĂN 

(paññindriyacetasika), -hay thuận tiện và không thuận tiện đi 

chung với tâm sở HỶ (pìti cetasika), trong cả  2 trường hợp 
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THỌ HỶ (Somanassa sahagata) và THỌ XẢ (Upekkhà 

sahagata). (XXIV). 

(XXIV).  Atthatiṃsa, sattatiṃsa-dvayaṃ chattiṃsakaṃ subhe, 

               Pañcatiṃsa, catuttiṃsa-dvayaṃ tettiṃsakaṃ kriye, 

               Tettiṃsa pàke battiṃsa-dvayekatiṃsakaṃ bhave, 

               Sahetukakàmàvacarapuññapàkakririyàmane. 

               Na vijjantetha virati kiriyàsu ca mahaggate, 

              Anuttare appamaññà kàmapàke dvayaṃ tathà. 

              Anuttare jhànadhamma appamaññà ca majjhime, 

              Viratì ñànapìtì ca parittesu visesakà. 

_______ 

IV 

§15. Các tâm sở phối hợp trong  

những “mẫu tâm bất thiện” (akusalacittàni). 

(i) 

“Mẫu tâm thức bất thiện vô trợ thứ nhất”, có nhân tham 

(Lobhahetukacitta asaṅkhàrika) 

*Trong các tâm có nhân THAM (lobhahetuka), giữa những 

“mẫu tâm thức bất thiện” (akusalacitta), thì chúng ta thấy : 

<>Có 19 tâm sở (cetasika), phối hợp trong những tâm vô trợ 

thứ nhất (asaṅkhàrikacitta), như sau : 
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-Các TÂM SỞ PHỨC HỢP (aññasamàsacetasika), gồm 7 

biến hành (sabbacitta sàdhàraṇa) và 6 biệt cảnh (pakiṇṇaka), 

tức là...13 tâm sở. 

-Các tâm sở chung bất thiện (akusalacetasika) của các “mẫu 

tâm bất thiện” (akusalacitta), chẳng hạn như 1/SI MÊ (moha), 

2/VÔ TÀM (ahirika), 3/VÔ ÚY (anottappa), và 4/TRẠO CỬ 

hay PHÓNG TÂM (uddhacca), cộng lại………4 tâm sở. 

-Hai tâm sở THAM (lobhacetasika) và TÀ KIẾN (diṭṭhi 

cetasika)………………………………………..2 tâm sở. 

<>Gom 13 tâm sở phức hợp với 2 tâm sở chung, và 4 tâm sở 

bất thiện, chúng ta có tất cả 19 tâm sở, phát sinh và phối hợp 

trong những “mẫu tâm bất thiện” (akusalacitta). (XXV)a. 

(XXV)a.  Akusalesu pana lobhamùlesu tàva pathame asaṅkharike 

aññasamànà terasa cetasikà akusalasàdhàraṇà cattàro cà ‘ti 

sattarasa lobhadiṭṭhìhi saddhiṃ ekùnavìsati dhammà saṅgahaṃ 

gacchanti. 

(ii) 

“Mẫu tâm thức bất thiện vô trợ thứ nhì”, có nhân THAM. 

(Lobhahetukacitta asaṅkhàrika). 

*Trong “mẫu tâm thức bất thiện vô trợ thứ nhì với nhân 

tham” (lobha hetuka), cũng có “cùng một số tâm sở.” như 

“mẫu thứ nhất”, chỉ khác ở chỗ là “tâm sở NGÃ MẠNG” 

(màna) thay thế “tâm sở TÀ KIẾN” (diṭṭhi). (XXV)b. 

(XXV)b.  Tatheva dutiye asaṅkhàrike lobhamànena. 

(iii) 
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“Mẫu tâm thức bất thiện vô trợ thứ ba, có nhân THAM”. 

(Lobhahetukacitta asaṅkhàrika) 

*Trong “mẫu tâm thức bất thiện vô trợ thứ ba với nhân 

tham”, có 18 tâm sở đi với “TÀ KIẾN” (diṭṭhi), nhưng không 

đi chung với tâm sở HỶ (pìti cetasika). (XXV)c.  

(XXV)c. Tatiye tatheva pìtivajjità lobhadiṭṭhìhi saha atthàrasa. 

-Xin ghi ra như sau : 

<>“13 tâm sở PHỨC HỢP”, trừ tâm sở HỶ ra, còn lại..12 tâm. 

<>Tâm sở bất thiện biến hành (akusala sàdhàrana)…….4   - 

<>Tâm sở THAM (lobha) và tâm sở TÀ KIẾN (diṭṭhi).. 2   - 

                                                                 Tổng cộng là   18  - 

(iv) 

«Mẫu tâm bất thiện vô trợ thứ tư, có nhân THAM». 

(Lobhahetukacitta asaṅkhàrika) 

*Trong «mẫu tâm thức bất thiện vô trợ thứ tư, với nhân 

tham», cũng có cùng 1 số tâm sở phối hợp như trên, nhưng ở 

đây «tâm sở MẠN» (màna) phát sinh, thay thế «tâm sở TÀ 

KIẾN» (diṭṭhi). (XXV)d. 

(XXV)d.  Catutthe tatheva lobhamànena. 

(v) 

«Mẫu tâm thức bất thiện vô trợ thứ năm», với nhân SÂN. 

(Lobhahetukacitta asaṅkhàrika). 
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*Trong «mẫu tâm thức bất thiện vô trợ thứ năm», với nhân 

sân, có tất cả 20 tâm sở, đi chung với sân (dosa), với bõn xẽn 

(issà), với ganh tỵ (macchariyà), và với lo âu (kukkuccà). 

Nhưng chúng không đi chung với hỷ (pìti). Và phần còn lại 

giống như trên.  

<>Bõn xẽn (issà), ganh tỵ (macchariyà), và lo âu (kukkuccà) 

phát sinh và phối hợp riêng rẽ. Hai tâm sở nầy không đi cùng 

một lúc. (XXVI)a. 

<>20 tâm sở trong «mẫu tâm bất thiện vô trợ», có thể là :  

-13 tâm sở phức hợp, trừ ra tâm sở Hỷ (pìti), còn lại…12 tâm. 

-4 tâm sở bất thiện biến hành (akusala sàdhàraṇa)…… 4  - 

-4 tâm sở sân, bõn xẽn, ganh tị, lo âu............................. 4  - 

                                                           Tổng cộng là 20 tâm sở. 

(XXVI)a  Pañca me pana paṭighasampayutte asaṅkhàrike doso, issà, 

macchariyap, kukkuccaṃ ceti catùhi saddhiṃ pìtivajjità te eva vìsati 

dhammà sangayhanti. Issàmaccherakukuccàni panettha 

paccekameva yojetabbàni. 

________ 

 

(vi), (vii), (viii), (ix), (x)  

Những «mẫu tâm thức bất thiện hữu trợ», có nhân THAM. 

(Lobhahetukacitta sasaṅkhàrika).  

Trình bày ngắn gọn : 
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*Liên quan đến «5 mẫu tâm bất thiện hữu trợ», có nhân 

tham (lobhahetuka), đánh số «vi», «vii», «viii», «ix» và «x», 

thì số tâm sở phát sinh giống như số tâm sở phối hợp ở vô trợ.  

*Điểm khác là phải thêm 2 tâm sở bất thiện «hôn trầm» 

(thìna) và «thụy miên» (middha) vào. Vì đây là LÝ DO để cần 

có sự «kích thích», hay «nhắc bảo», tức là «HỮU TRỢ» 

(sasaṅkhàrika). (XXVI)b. 

(XXVI)b.  Sasaṅkhàrikapañcake pi tatheva athìnamiddhena 

                 visesetvà yojetabbà. 

Sau đây là bảng kê khai 5 nhóm tâm sở phối hợp. 

-Nhóm thứ nhất : 19 + 2 = 21 (với tham và tà kiến) 

-Nhóm thứ hai   : 19 + 2 = 21 (với tham và tà kiến) 

-Nhóm thứ ba    :  18 + 2 = 20 (với tham và tà kiến) 

-Nhóm thứ tư     : 18 + 2 = 20 (với tham và tà kiến) 

-Nhóm thứ năm : 20 + 2 = 22 (với sân hận, bõn xẽn, ganh tỵ, 

và lo âu). 

*Và xem kỹ những tâm sở phức hợp, thì tâm sở HỶ vắng 

mặt, trong «3 mẫu tâm thức» sau cùng. 

(xi) 

Các «mẫu tâm thức bất thiện đầy trạo cử», có nhân THAM. 

(Lobhasahetukacitta upekkhàsahagata uddhaccasampayutta). 

*Có 15 tâm sở bất thiện phối hợp, trong các «mẫu tâm thức 

bất thiện đầy trạo cử» nầy. Chúng được kê khai như sau : 
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<>13 tâm sở phức hợp (aññasamàsa cetasika), trừ ra tâm sở 

DỤC (chanda) và tâm sở HỶ (pìti), còn lại…………….11 tâm 

<>4 tâm sở bất thiện biến hành (akusala sàdhàraṇa 

cetasdika)….4 tâm   (XXVII)a. 

                                               Tổng cộng 11 + 4 = 15 tâm sở. 

(XXVII)a  Chandapìtivajjità pana aññasamànà ekàdasa, 

                 akusalasàdhàraṇà cattàro cà ti pannarasa dhammà 

                 uddhaccasahagate sampayujjanti. 

*Một tâm thức phóng dật, hay đầy trạo cử, thì không thể có 

«dục lực» hay «sinh lực» (chanda bàla). Nó luôn luôn «bạc 

nhược», «tiêu cực», và «dửng dưng» (upekkhà), nên không thể 

nào có tâm sở HỶ (pìti cetasika). 

(xii) 

Mẫu «tâm thức bất thiện đầy hoài nghi», có nhân SI 

(Momùhasahetukacitta upekkhàsahagata  

vicikicchà sampayutta) 

<>Trong các «mẫu tâm thức bất thiện hoài nghi hay hoang 

mang», chứa nhân SI (momùhasahetukacitta), cũng có 15 tâm 

sở phối hợp như trên đây, nhưng tâm sở «thắng giải» 

(adhimokkha : «tận tâm») thì đương nhiên vắng mặt, chỉ có 1 

tâm sở hoang mang, hay hoài nghi (vicikicchà cetasika) hiện 

diện mà thôi. (XXVII)b. 

(XXVII)b.  Vicikicchàsahagatacitte ca adhimokkhavirahità 
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                   vicikicchàsahagatà tatheva pannarasadhammà  

                   samupalabbhantì ‘ti. 

________ 

<>Tâm sở THẮNG GIẢI (adhimokkha) không thể có mặt, khi 

sự hoang mang hay hoài nghi phủ kín tinh thần (citta).  

<>Như thế 15 tâm sở có mặt trong trường hợp nầy là : 

-13 tâm sở phức hợp, trừ ra 3 tâm sở dục, hỷ, và thắng giải, 

còn lại…………………………………………………. 10 tâm. 

-4 bất thiện biến hành tâm sở (akusala sàdhàraṇa)……...4 tâm. 

-Hoài nghi tâm sở, hoang mang (vicikicchà cetasika)….1 tâm. 

                                                                    -Cộng 15 tâm sở. 

BẢNG TỔNG KẾT 

*Hình vẽ tổng kết sau đây bao gồm những con số tâm sở 

(cetasika) trong «12 mẫu tâm thức bất thiện», đã được hướng 

dẫn theo thứ tự. 

Vô trợ (Asaṅkhàrika)   Hữu trợ (Sasaṅkhàrika)   Căn nhân si (Momùha) 

  
Tham 

(Lobha)   

Sân 

(Dosa)   
Tham 

(Lobha)   

Sân 

(Dosa) 

Hoài nghi 

(Vicikicchà) 

Trạo cử 

(Uddhacca) 

1st 2nd 3rd 4th 1st 1st 2ndị 3rd 4th 2nd     

  

  

      

  

        

19 19 18 18 20 21 21 20 20 22 15 15 

I                       II           III IV            V           VI VII                   
 

Do đó, trong “12 mẫu tâm thức bất thiện”, có “7 bộ mẫu tâm 

thức” có cùng số tâm sở phối hợp. (XXVII)c. 
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(XXVII)c.  Sabbathà pi dvàdasàkusalacittuppàdesu paccekaṃ 

yojiyamànà pi gananavasena sattadhà va sangahità bhavantì ‘ti. 

<>“7 bộ mẫu tâm bất thiện” bao gồm những tâm sở như sau : 

Bộ một : 19 tâm sở, Vô trợ+Nhân tham=>Đệ I  và  Đệ III 

Bộ hai  : 18 tâm sở, Vô trợ+Nhân tham=>Đệ V và  Đệ VII 

Bộ ba   :  20 tâm sở, Vô trợ+Nhân sân => Đệ I   ----------- 

Bộ bốn : 21 tâm sở, Hữu trợ+Nhân tham => Đệ II  và  Đệ IV 

Bộ năm : 20 tâm sở, Hữu trợ+Nhân tham => Đệ VI và Đệ VIII 

Bộ sáu   : 22 tâm sở, Hữu trợ +Nhân sân  => Đệ II  ------------ 

Bộ bảy   : 15 tâm sở  -----, Nhân si => Đệ I và Đệ II. (XXVIII)a 

(XXVIII)a. Ekùnavìsatthàrasa vìsekavìsa vìsati 

                  Dvàvìsa pannaraseti sattadhàkusale thità. 

<>Sau đây là 14 tâm sở bất thiện (akusala cetasika, tìm thấy 

trong tất cả những “mẫu tâm thức bất thiện” (akusala citta) : 

-4 tâm sở bất thiện biến hành (akusala sàdhàraṇa)…….4 tâm. 

-13 tâm sở phức hợp, trừ 3 tâm “dục lực”, “hỷ”, “thắng giải”, 

còn lại 10  tâm. (13 – 3 = 10)………………………….10 tâm. 

                                         Tổng cộng : 14 tâm sở. (XXVIII)b. 

(XXVIII)b.  Sadhàraṇà ca cattàro samànà ca dasàpare 

                   Cuddasete pavuccanti sabbàkusalayogino. 

V 
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§16.Những tâm sở phối hợp  

trong các “mẫu tâm vô nhân” 

(Ahetukacittànaṃ cetasikasampayuttàni) 

*Tùy theo số tâm sở (cetasika), mà “18 mẫu tâm vô nhân” 

(atthadasa ahetukacitta) được trình bày như sau : 

(1) 

Tiếu sinh tâm  

-Hay nụ cười của Thánh nhân A-la-hán (hasituppàdacitta). 

*Trong số các “mẫu tâm vô nhân” (ahetukacitta), trong “tiếu 

sinh tâm” (hasituppàdacitta), có 12 tâm sở là : 

<>13 tâm sở phức hợp (aññasamàsa), trừ ra tâm sở DỤC 

(chanda), còn lại 12 tâm. -Nghĩa là, Thánh nhân “cười tự 

nhiên”, chứ không phải vì “muốn cười”. (XXIX)a. 

(XXIX)a.  Ahetukesu pana hasanacitte tàva chanda vajjità 

                 aññasamànà dvàdasa dhammà saṅgaham gacchanti. 

(2) 

Xác định tâm. 

(Voṭṭhappanacitta) 

*Trong “mẫu tâm thức xác định” (voṭṭhappanacitta), 2 tâm sở 

“DỤC” (chanda cetasika) và “HỶ” (pìti cetasika) không phát 

sinh. Do đó, chỉ có 11 tâm sở có mặt trong “mẫu tâm thức xác 

định”. Nghĩa là lấy 13 tâm sở phức hợp trừ đi 2 tâm sở vừa 

nói. (XXIX)b. 
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(XXIX)b.  Tathà voṭṭhappana chandapìtivajjità 

<>“Tâm xác định” (voṭṭhappanacitta) có việc làm giống như 

“tâm sở hướng Ý MÔN” (manodvàravajjana). Cả 2 đều có đặc 

tính “dựa vào mẫu đã tiêu biểu” và “phối hợp kinh nghiệm”, 

làm “sống lại ấn tượng cũ trong hiện tại”. 

(3) 

Tâm suy đạt thọ hỷ 

(Somanassa sahagata santìrana). 

<>Trong “tâm suy đạt thọ hỷ”, 2 tâm sở “DỤC” (chanda) và 

“TẤN” (viriya) không thể phát sinh. (XXIX)c. 

(XXIX)c.  Sukhasantìrane chandaviriyavajjità. 

*Vì vậy, chỉ có 11 tâm sở (ekadasa cetasikà) trong đó. -Nghĩa 

là lấy 13 phức hợp tâm sở, trừ đi 2 tâm sở DỤC và TẤN. 

(4)-(8) 

*Những “mẫu tâm thức” (citta), như “tâm thức hướng ngũ 

môn” (pañcadvàra vajjanacitta), “tâm thức tiếp nhận” 

(sampaṭicchanacitta), “tâm thức suy đạt” (santìranacitta), 

thuộc về “tâm vô nhân duy tác” (ahetukacitta kiriya).  

<>Cả 3 tâm nầy, Vi diệu Pháp (Abhidhamma) gọi là “sinh 

hoạt tố” (manodhàtuttika), hay “3 năng lực làm ra cái biết”. 

<>“Hai mẫu tâm quả suy đạt theo nghiệp, thiện hay bất 

thiện”, (kusala, akusala), đi chung với “THỌ XẢ” (upekkhà 

sahagata), sẽ biến “tâm tiếp nối” (paṭisandhicitta) thành ra “vô 
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nhân” (ahetuka), và “chúng yếu hẳn đi khi tái sinh”, tức là lúc 

đó không đủ điều kiện cho các nhân ảnh hưởng. 

<>Vi diệu Pháp (Abhidhamma) trong nhà Phật gọi chúng là 

“tâm vô nhân tại điểm tiếp nối” (ahetuka paṭisandhi yugala), 

hay “sơ tố tự động vận hành của tâm tái sinh”. 

<>Ba tâm sở “dục”(chanda), “hỷ”(pìti), và “tấn”(viriya) 

không có mặt trong “5 mẫu tâm thức” sau đây : 

1-“Tâm hướng ngũ môn” (pañcadvàravajjanacitta), 

2-“Tâm vô nhân tiếp nhận quả thiện” (ahetuka kusala vipàka 

sampaṭicchanacitta). 

3-“Tâm vô nhân tiếp nhận quả bất thiện” (ahetuka akusala 

vipàka sampaṭicchana citta). 

4-“Tâm vô nhân suy đạt quả thiện” (ahetuka kusala vipàka 

santìranacitta). 

5-“Tâm vô nhân suy đạt quả bất thiện” (ahetuka akusala 

vipàka santìranacitta). 

*Tất cả đi đôi với “THỌ XẢ” (upekkhà sahagata). (XXIX)d. 

(XXIX)d. Manodhàtuttikàhetukapaṭisandhiyugale  

                chandapìtiviriya vajjità. 

<>Vì vậy, chỉ có 10 tâm sở (ekadasa cetasikà) có mặt trong 

những “mẫu tâm thức” vừa nói. -Tức là lấy “13 tâm sở phức 

hợp” (aññasamàsa), trừ đi 3 tâm sở “dục” (chanda cetasika), 

“hỷ” (pìti cetasika), và “tấn” (viriya cetasika). 

(9)-(18) 



140 

 

Ngũ song thức 

(Dvipañca viññàna) 

*Trong «10 mẫu tâm ngũ song thức» (dvipañcaviññàna), tất 

cả những tâm sở biệt cảnh đều vắng mặt (sabba 

pakiṇṇakacetasika). Vì vậy, chỉ có 7 tâm sở biến hành 

(sàdhàraṇà) phát sinh trong đó. (XXIX)e 

(XXIX)e. Dvipañcaviññàne pakiṇṇakavajjità te yeva sangayhantì ‘ti. 

Tổng kết 

*Sau đây là bảng ghi những số lượng tâm sở, trong «18 mẫu 

tâm thức vô nhân» (atthadasa ahetukacittesu), theo thứ tự đã 

được trình bày. 

__________________________________________________________________________________________________ 

           Mẫu tâm thức (Citta)                                        Số tâm sở (Cetasika)   

1-Tiếu sinh tâm (13 phức hợp tâm sở, trừ dục)                        = 12 tâm sở   I 

2-Xác định tâm (13 phức hợp tâm sở, trừ dục+hỷ)              = 11           II 

3-Suy đạt tâm «thọ hỷ» (13 phức hợp, trừ dục+hỷ)             = 11           II 

4-Tâm hướng ngũ môn, 2 Tâm tiếp nhận, 2 tâm suy đạt 

   (13 phức hợp tâm sở, trừ dục, hỷ, và tấn..............            = 10           III 

5-10 tâm «ngũ song thức» (trừ 1 tiếp nhận, và 2 suy đạt     =   7    --    IV 

______________________________________________________________ 

*Như thế, trong «18 mẫu tâm vô nhân» (ahetuka citta), có «4 

bộ tâm thức», có cùng «một số lượng tâm sở», là : 

<>12 tâm sở trong “tiếu sinh tâm”. 
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<>11 tâm sở trong “tâm xác định”, “tâm hướng ý môn”,  

     và “tâm suy đạt thọ xả”. 

<>10 tâm sở trong “1 tâm hướng ngũ môn”, “2 tâm tiếp 

nhận”, và “2 tâm  suy đạt thọ xả” 

<>7 tâm sở trong “10 tâm ngũ song thức”. (XXIX)f. 

(XXIX)f.  Sabbathà pi atthàrasasu gananavasena  

                catudhà va saṅgaho hotì ‘ti. 

*Bảy biến hành tâm sở (sàdhàranà cetasikà) thì có mặt chung 

cho tất cả “mẫu tâm thức vô nhân” (ahetukacitta). Còn “6 tâm 

sở biệt cảnh” (6 cetasika pakiṇṇaka) thì có mặt, khi có điều 

kiện đồng sự. (XXX)a. 

(XXX)a.Dvàdasa ekàdasa dasa satta cà ti catubbiddho. 

Atthàrasàhetukesu cituppàdesu saṅgaho. Ahetukesu sabbattha satta 

sesà yathàrahaṃ. Iti vitthàrato vutto tettiṃsavidhasaṅgaho. 

Từ đó suy ra : 

<>Sự phối hợp của các tâm sở (cetasika) 

tạo ra “33 nhóm tâm thức”: 

*Tâm siêu thế (lokuttaracitta)………………………5 nhóm. 

*Tâm đại hạnh (mahaggatacitta)……………………5 nhóm. 

*Tâm dục giới (kàmàvacaracitta)………………… 12 nhóm. 

*Tâm bất thiện (akusalacitta)……………………… 7 nhóm. 

*Tâm vô nhân (ahetukacitta)………………………. 4 nhóm. 
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*Tổng cộng các con số trên đây : 5+5+12+7+4 = 33 nhóm. 

<>Nhờ hiểu biết “sự phối hợp” và “sự phân loại” của những 

tâm sở (Cetasika), như vừa trình bày, mà ngưòi ta có thể bàn 

về “bản chất” của “1 mẫu tâm thức” (citta). (XXX)b. 

(XXX)b  Itthaṃ cittàviyuttànaṃ sampayogaṃ ca saṅgahaṃ, 

              Ñatvà bhedaṃ yathàyogaṃ cittena samamuddise. 

 

 

Hình bìa 

*Trụ đá vua A-Dục dựng, kỷ niệm nơi Đức Phật đặt chân xuống đất, 

sau 3 tháng lên cung trời Đạo lợi thuyết Vi Diệu Pháp (A-tỳ-đàm). 
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Chương III 

Những phương diện khác. 

(Pakiṇṇaka) : Các trọng điểm rời rạc. 

<>Các “mẫu tâm thức” (citta) và “tâm sở đồng sự” (cetasika) 

thực ra chỉ nói lên “53 tình trạng tinh thần”(Màna)* (-Xem ghi 

chú “*” dưới đây. Chúng phối hợp với nhau qua nhiều cách. 

*“53 tình trạng tinh thần” ám chỉ “tất cả 89 mẫu tâm thức (citta) xem như 1, cộng với 

52 tâm sở (cetasika), thành ra 53”. 

<>Từ đây, chúng ta sẽ thảo luận sâu hơn, về những phương 

diện khác. -Tức là đề cập đến những “phát sinh” của “tâm 

thức” (citta) và “tâm sở” (cetasika) liên quan đến 6 lãnh vực : 

1/Cảm thọ (vedanà), 2/Nguyên nhân (hetu),  

3/Phần hành (kicca), 4/Căn môn (dvàra),  

5/Đối tương (àlambana), và 6/Cơ sở hoạt động (vatthu). (I). 

(I)  Sampayuttà yathàyogaṃ tepannasa sabhàvato, 

     Cittacetasikà dhammà tesaṃ dàni yathàrahaṃ. 

     Vedanàhetuto kiccadvàràrammanavatthuto, 

     Cittuppàdavaseneva saṅgaho nàma nìyate. 

§1. Liên quan đến cảm thọ (vedanà). 

*“Cảm thọ” (vedanà) là một “tâm sở” (cetasika) phát sinh 

một cách cần thiết trong TÂM THỨC (citta) của mỗi người.  
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-Đầu tiên có 3 loại cảm thọ (vedanà), là 1/thọ lạc (thuận với 

thân tâm), 2/thọ khổ (nghịch với thân tâm), 3/thọ trung tính 

(không thuận không nghịch, thản nhiên, dửng dưng). (II)a. 

(II)a. Tattha vedanàsaṅgahe tàva tividhà vedanà Sukhaṃ,  

         Dukkhaṃ, Adukkhamasukhaṃ ceti. 

<>Khi đã ra đời và mang thân nầy, thì các “loại tâm thức” 

(viññàna), như 1/“nhãn thức” (biết ở mắt), 2/“nhĩ thức” 

(biết ở tai), 3/“tỷ thức” (biết ở mũi), và 4/“thiệt thức” (biết 

ở lưỡi), hằng “xảy ra” một cách tự nhiên. Và theo Vi diêu 

Pháp (Abhidhamma), chúng thuộc về “thọ xả”, hay “cảm 

giác bẩm sinh, trung tính”, dửng dưng (upekkhà vedanà).  

*Nhưng “cái biết” thứ 5, do sự dụng chạm vào làn da, hay 

“thân thức”, thì “nhạy bén hơn”. -Nó thuộc về “THỌ LẠC” 

(sukha) hay “THỌ KHỔ” (dukkha). 

<>“Tốc hành tâm” (javana) vốn là “tâm tích cực, hành 

động tức khắc, sau độ mạnh ghi nhận”. “Độ mạnh ghi 

nhận” ấy còn gọi là “tập khí”.  

*“Tốc hành tâm” (javanacitta) phát sinh do “sức mạnh tập 

hợp lập lại” hay “hiệu lực cảm thọ”, gồm có “thọ hỷ” (pìti) 

khi đối tượng làm cho vui vẻ, hay “thọ ưu”, khi đối tượng 

làm cho không vui.  

-Xuyên qua tiếp xúc, nếu “đối tượng” gây cho ta cảm giác 

ưa thích, thì sự hoan hỷ phát sinh, ngay cả trong “suy đạt” 

(santìrana ahetukacitta). Vì thế, có 2 loại cảm giác, trong 

tâm quả suy đạt thiện, là thọ xả và thọ hỷ. 
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<>Kết quả, có tất cả 5 loại cảm thọ tùy trường hợp và tùy 

lúc, đi chung với tâm (citta), -xin kể ra là 1/thọ lạc (sukha 

sahagata), 2/thọ khổ (dukkha sahagata), 3/thọ hỷ 

(somanassa sahagata), 4/thọ ưu (domanassa sahagata), và 

5/thọ xả (upekkhà sahagata). (II)b. 

(II)b. Sukhaṃ, Dukkhaṃ, Somanassaṃ, Domanassaṃ,  

         Upekkhà ti ca bhedena pana pañcadhà hoti. 

<>Sau đây xin trình bày sự quan hệ rất phức tạp, giữa các 

cảm thọ (vedanà) và tâm thức (citta). 

I 

Thọ lạc (sukha vedanà) 

*Chỉ có “1 mẫu tâm thức” (citta) đi với “THỌ LẠC” là 

“thân thức” (kàya viññàna), do thục quả tốt của nghiệp 

thiện kiếp trước. (III)a. 

(III)a. Tattha sukhasahagataṃ,  

            kusalavipàkaṃ, kàyaviññànamekameva. 

II 

Thọ khổ (dukkha vedanà) 

*Tương tự như thế, chỉ có “1 mẫu tâm thức” (citta) đi với 

“THỌ KHỔ” là “thân thức” (kàyaviññàna), do thục quả 

xấu của nghiệp bất thiện kiếp trước. (III)b. 

(III)b. Tathà dukkhasahagataṃ akusalavipàka kàyaviññànaṃ. 

III 
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Thọ hỷ (somanassa). 

<>Có “62 mẫu tâm thức” đi chung với “thọ hỷ” (pìti). 

*Và trong 18 tâm dục giới (18 kàmàvacara) thì : 

-Với nhân tham (lobhahetu)…………………………4 tâm. 

-Dục giới tịnh hảo, gồm 4thiện+4quả+4duy tác……12 t   

-Suy đạt thọ hỷ, trong vô nhân quả thiện………..........1 t 

-Tiếu sinh (nụ cười A-la-hán), trong vô nhân duy tác..1 t  

         *Còn trong những tâm đại hạnh và siêu thế thì : 

-Các «mẫu tâm» đệ I thiền, đệ II thiền, đệ III thiền,và đệ IV 

thiền…………………………………………………44 tâm. 

-Tổng cộng các số trên 4 + 12 + 1 + 1 + 44 = 62 tâm. (III)c. 

(III)c. Somanassa sahagata-cittàni pana lobhamùlàni. Dvàdasa 

kàmàvacara sobhanàni. Sukhasantìrana-hasanàni ca dve ti 

atthàrasa kàmàvacaracittàni ceva pathama-dutiya-tatiya-

catutthajjhàna-saṅkhàtàni catucattàlisa mahaggatalokuttara 

cittàni ceti dvàsatthi vidhàni bhavanti. 

IV 

Thọ ưu (domanassa) 

<>Chỉ có «2 mẫu tâm thức» đi chung với «thọ ưu» (hay 

hờn giận), là loại tâm sân hận (dosacitta). (III)d. 

(III)d.  Domanassasahagatacittàni pana dve paṭighacittàneva. 

V 
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Thọ «Xả» (upekkhà) 

(Hay cảm giác dửng dưng, thản nhiên, trung lập) 

<>Tất cả những «mẫu tâm thức» (citta) còn lại, đi đôi với 

cảm giác thản nhiên, hay dửng dưng, trung lập. -Có tất cả 

“55 mẫu tâm thức” phối hợp với cảm giác nầy. Những “mẫu 

tâm thức” ấy như sau : 

*Các “mẫu tâm” có nhân tham (lobha hetu)……………  4 

*Mẫu tâm có nhân si (moha hetu)………………………..2 

*Các «mẫu tâm vô nhân, quả bất thiện, ngoại trừ thân thức” 

và tâm suy đạt thọ hỷ……………………………………..6 

*“Mẫu tâm vô nhân, quả thiện, trừ thân thức và tiếu tâm”6 

*“Mẫu tâm duy tác, ngoại trừ tiếu sinh tâm”…………… 2 

*“Mẫu tâm dục giới tịnh hảo, thiện, quả, và vô ký”……12 

“Mẫu tâm thuộc đệ ngũ thiền hữu sắc”…………………23 

                                                          Tổng cộng………...55 

CÔ ĐỌNG NHỮNG ĐIỂM CHÍNH. 

<>Đầu tiên, nói chung chỉ có 3 cảm thọ (ti vedanà), là 1/“thọ 

lạc” (sukha vedanà), 2/“thọ khổ” (dukkha vedanà), và 3/“thọ 

xả”, thản nhiên, dửng dưng (upekkhà vedanà).  

<>Nhưng chúng trở thành 5 loại, khi xét qua “lãnh vực” cảm 

giác của thân và của tâm, như “thọ lạc” và “thọ khổ” liên 

quan đến thân, -“thọ hỷ” (somanassa sahagata) và “thọ ưu” 

(domanassa sahagata) liên quan đến tâm. -Còn “thọ xả” 
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(upekkhà sahagata) không gây phản ứng cả thân và tâm 

(adukkhamasukhà). Trong người phàm, nó là “nguyên nhân” 

của “thái độ thản nhiên”, hay “dửng dưng”, “trung tính”. 

*“1 mẫu tâm” (citta) đi đôi với “thọ lạc” (sukha vedanà). 

*“1 mẫu tâm” (citta) đi đôi với “thọ khổ” (dukkha vedanà). 

*“2 mẫu tâm” (citta) đi chung với “thọ ưu” (domanassa 

sahagata). 

*“62 mẫu tâm”(citta) đi chung với “thọ hỷ” (somanassa 

sahagata), và 

*“55 mẫu tâm” (citta) đi chung với “thọ xả” 

(upekkhàsahagata). 

 <>Cộng “121 mẫu tâm thức” đi chung với tất cả các loại thọ 

cảm. (IV) 

(IV)  Sukhaṃ dukkhaṃ upekkhà ti tividhà tattha vedanà, 

        Somanassaṃ domanassamì ‘ti  bhedena pañcadhà. 

        Sukhamekattha dukkhaṃ ca domanassaṃ dvaye thitaṃ, 

       Dvàsatthisu somanassaṃ pañcapannàsaketarà. 

§2. Liên quan đến nguyên nhân (hetu) 

<>Nguyên nhân (hetu) có 6, là 1/tham (lobha), 2/sân (dosa), 

3/si (moha), 4/vô tham (alobha), 5/vô sân (adosa), và 6/vô si 

(amoha). (V) 

(V)  Hetusaṅgahe hetavo nàma, Lobho, Doso, Moho,  

       Alobho, Adosa, Amoho, cà ti chaddhàbhavanti. 
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-Gọi là “nguyên nhân” (hetu), vì chúng là những “nguồn gốc 

tốt hoặc xấu” của tất cả “mẫu tâm thức”, gồm bất thiện 

(akusala) hay thiện (kusala). 

<>Quan hệ “những nguyên nhân” (hetu) với “các mẫu tâm 

thức” ấy như sau : 

I 

 Với  “mẫu tâm thức vô nhân” (ahetukacitta) 

(Trong thực tại, “nguyên nhân” không ảnh hưởng được) 

Có “18 mẫu tâm thức” gọi và “vô nhân”, sau đây : 

-Mẫu tâm thức vô nhân (ahetuka citta) hướng về “ngũ môn” 

(năm cửa) (pañcadvàra àvajjanacitta)………………………1 

-Mẫu tâm thức vô nhân, xác định qua kinh nghiệm và hướng 

về “ý môn” (voṭṭhappana manodvàravajjanacitta)………….1 

-Mẫu tâm vô nhân phát nụ cười A-la-hán (hasituppàdacitta)1 

-10 mẫu tâm ngũ song thức (2 lần 5=dvi pañca viññàna))…10 

-Mẫu tâm thứ tiếp nhận (sampaṭicchanacitta)………………2 

-Mẫu tâm thức suy đạt nhờ hình ảnh cũ (santìranacitta)……3 

                                                                           Tổng cộng 18. 

<>“71 mẫu tâm thức” còn lại (89-18=71), gọi là “những mẫu 

tâm thức hữu nhân”. (VI) 

(VI)  Tattha pañcadvàràvajjana-dvipañcaviñwàna-sampaṭicchana- 

         santìrana-voṭṭhappana-hasanavasena atthàrasa ahetukacittàni 
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          nàma. Sesàni sabbàni pi ekasattati cittàni sahetukaneva. 

II 

Mẫu tâm thức đi đôi với 1 nhân (ekahetuka) 

<>Có “2 mẫu tâm thức”, thuộc về loại “hoang mang”, nằm 

trong ảnh hưởng và đi đôi với “1 nhân SI” (moha hetu). (VII)a 

(VII)a.  Tatthà pi dve momùhacittàni ekahetukàni. 

III 

Mẫu tâm thức đi đôi với 2 nhân (du hetukà), là : 

*«Mẫu tâm thức bất thiện» (akusalacitta) có tất cả 12, trừ «2 

tâm thức chỉ đi với nhân SI nói trên», còn «10 mẫu tâm thức» 

kia, là «những mẫu tâm thức kết hợp với 2 nhân», gồm 8 

tâm với nhân tham và 2 tâm với nhân sân = 10. 

*Các «mẫu tâm thức», thuộc dục giới tịnh hảo, ly trí 

(ñànavippayutta) gồm thiện, quả, và duy tác (kusala, vipàka, 

kiriya), có 12.  (VII)b.                                                                     

    (VI I)b. Sesàni dasa akusalacittàni ceva  ñànavippayuttàni 

                 dvàdasa kàmàvacara–sobhanàni ceti dvàvìsati 

                 duhetukacittàni. 

*«8 mẫu tâm thức» có nhân THAM (lobhahetu), phải kèm 

theo nhân SI (mohahetu), thành ra 2 nhân. Vì THAM không 

thể hiện hữu, nếu không có SI. 
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*«2 mẫu tâm thức» có nhân SÂN (dosahetu), cũng phải kèm 

theo nhân SI (mohahetu) thành ra 2 nhân. Vì SÂN không thể 

nổi lên, nếu không có «ảnh hưởng đui mù» của SI (moha). 

*«12 mẫu tâm thức dục giới tịnh hảo ly trí», thì có 2 nhân 

(dvihetuka, là «vô tham» (alobha), và «vô si». Chúng dĩ nhiên 

không có «nhân Si» đi kèm. 

IV 

Mẫu tâm thức có 3 nhân (ti hetukacitta). 

Có «47 mẫu tâm thức phối hợp với 3 nhân thiện», như sau : 

*Những «mẫu tâm thức dục giới tịnh hảo» (kàmàvacara 

sobhanacitta), hợp trí (ñànasampayutta), gồm 4 thiện (kusala), 

4 quả (vipàka) và 4 duy tác (kiriyà), -Tổng cộng tất cả là 12. 

*Những «mẫu tâm thức đại hạnh» (mahaggatacitta), gồm 

hữu sắc (rùpa) có 15, vô sắc (arùpa) có 12, đạo (magga) có 4, 

và quả (phala) có 4=35. 

Tổng cộng 12 + 35 = 47.  (VII)c 

(VII)c  Dvàdasa ñànasampayuttakàmàvacarasobhanàni ceva 

            pañcatiṃsa mahaggatalokuttara-cittàni ceti  

            sattacattàlisa ti hetukacittànì ‘ti. 

CÔ ĐỌNG NHỮNG ĐIỂM CHÍNH 

Chúng ta biết rằng : 
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<>THAM (lobha), SÂN (dosa), SI (moha) là 3 nhân bất thiện 

(ti akusala hetukà). -VÔ THAM (alobha), -VÔ SÂN (adosa), 

và -VÔ SI là 3 nhân thiện (ti kusala hetuka).  

<>Nhưng «trong những mẫu tâm quả tịnh hảo, và duy tác 

tịnh hảo» (sobhana vipàka, sobhana kiriyà), thì chúng «phi 

thiện phi ác» (abyàkata). 

<>Và “89” là tổng cộng của «18 mẫu tâm thức vô nhân» 

(ahetukacitta), «2 mẫu tâm thức với 1 nhân», «22 mẫu tâm 

thức với 2 nhân», «47 mẫu tâm thức với 3 nhân». (VIII) 

(VIII)  Lobho doso ca moho ca hetù akusalà tayo, 

           Alobhàdosàmohà ca kusalàbyàkatà tathà, 

           Ahetukatthàrasekahetukà dve dvìsati, 

            Duhetukà matà sattacattàlìsa tihetukà. 

§3. Liên quan đến phần hành, hay phận sự (kicca) 

<>Như chúng ta thấy, câu chuyện 1 người đang ngủ bên gốc 

xoài, tình trạng tâm thức thụ động (bhavaṅga) của anh ta, đã 

bị “quấy rầy”, khi 1 “ấn tượng nào đó” đập vào giác quan. -Và 

“tâm hướng cảnh” (avajjanacitta), đồng sự với “ngũ song 

thức” (dvi pañcaviññàna), lần lượt với “tiếp nhận tâm” 

(sampaṭicchanacitta), rồi “suy đạt tâm” (satìranacitta), cũng 

như với “tốc hành tâm” (javanacitta)…trong con người anh ta 

“chợt đồng bộ hoạt động” như thế nào. (Xem trang trước). 

<>Nhưng sau “tốc hành tâm” (javanacitta), thì sự làm việc 

của “tâm đăng ký” (tadàlambana citta) có thể trở thành “yếu 

ớt” như “suy đạt tâm bất chợt” (santìrana citta), bỡi vì “tâm 
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đăng ký” (tadàlambana citta) vô tư ghi nhận đối tượng một 

cách tự phát, do tập ấm liên quan đến kinh nghiệm cũ. -Vì vậy 

“điểm then chốt”, vẫn là “hiệu lực cảm giác của tâm suy đạt” 

(santìrana citta), với mặt “rõ hay mờ” của nó. 

*Hai chữ “đăng ký” ở đây có nghĩa là “ghi lại cái đối tượng 

ẤY vào chỗ cũ !” -Tức là cái đối tương tương tự, như của “tốc 

hành tâm đã lập lại” (javana citta). 

*Sau “tâm đăng ký” (tadàlambana citta), thì “chu kỳ tâm 

thức” giáp 1 vòng, rồi chìm vào giòng “hộ kiếp” (bhavaṅga), 

cho đến khi nào nó tái bị “khuấy động” bỡi 1 ấn tượng khác 

(tâm cảnh hay ngoại cảnh), để bắt đầu chu kỳ mới. 

“Giòng hộ kiếp” (bhavaṅga) là cái “luồng chảy ngầm” của 

tâm thức (citta). Nó “thụ động” để cho dục vọng không ngừng 

“tỏa ảnh hưởng” trên “cá tính” con người. -Một sinh viên dù 

chăm chú trong lớp học, vẫn thỉnh thoảng không nghe lời 

giảng, rồi nhận ra mình đang “phóng tâm lông bông” với 

những ý nghĩ bất hợp. -Sinh viên ấy phải thường xuyên “tranh 

đấu” với mình, để khỏi bị “sự phóng tâm” làm cho trôi giạt…. 

<>Chúng ta kinh nghiệm “dòng chảy ngầm” (bhavaṅga) nầy, 

nhiều nhất là trong giấc mơ. Hay khi chúng ta buồn ngủ, trở 

nên rất thụ động. Lúc ấy, khả năng kiểm soát tinh thần của 

chúng ta tự nhiên ở mức thấp nhất. -Thực ra, tình trạng nầy 

chẳng là gì cả. Nó chỉ là “kinh nghiệm cũ” và “sự tưởng tượng 

trong vô thức”, của chính chúng ta, đang “biểu diễn”. Nó “áp 

đặt” một ảnh hưởng rất mạnh lên hiện tại của đời sống. Nó 

thực sự là một phần của “con người” chúng ta. -Vì vậy, Vi 

diệu pháp trong Phật giáo, gọi là “dòng hộ kiếp” (bhavaṅga). 
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<>Và trong sự LIÊN TỤC của “dòng chảy ngầm tâm thức” 

(hộ kiếp) nầy, mà lúc chết, chúng ta mới có cái gọi là “tâm tử” 

(cuti citta), hay “đối diện sự chết”. -Nó hướng “cái biết” đến 

“bộ ba đối tượng” gọi là “nghiệp” (kamma), “nghiệp tướng” 

(kamma nimitta), và “nghiệp báo” (gati nimitta). Đồng thời 

“tiềm lực vận hành” của nó, gọi là “tâm nối tiếp” (paṭisandhi 

citta) trong một người sắp chết, cũng lấy “bộ ba ấy”, làm “đối 

tượng căn bản”. 

<>Tóm lại, có tất cả “14 phận sự” (hay “14 vận hành”), trong 

“giòng chảy tâm thức” của một người, như sau đây : 

1/Tâm tiếp nối (parisandhi citta), 

2Tâm hộ kiếp (bhavaṅga citta), 

3/Tâm hướng cảnh (àvajjana citta), 

4/Tâm thấy (dassana citta), 

5/Tâm nghe (savana citta), 

6/Tâm ngửi (Ghàyana citta), 

7/Tâm nếm (sàyana citta), 

8/Tâm xúc chạm (phusana), 

9/Tâm tiếp nhận (sampaṭicchana citta), 

10/Tâm suy đạt (santìrana citta), 

11/Tâm xác định (voṭṭhappana citta), 

12/Tâm tốc hành tạo nghiệp (javana citta), 
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13/Tâm đăng ký (tadàlambana citta), 

14/Tâm tử, hay tâm chấm dứt (cuti citta).  (IX)a 

(IX)a.   Kiccasaṅgahe kiccàni nàma paṭisandhi-bhavaṅgàvajjana– 

             dassana-savana–ghàyana–sàyana-phusana-sampaṭicchana- 

             santìrana–voṭṭhappana-javana-tadàrammana-cutivasena 

             cuddasavidhàni bhavanti. 

<>Các tâm thấy, nghe, ngửi, nếm, và cảm xúc (qua đụng 

chạm), -5 tâm nầy chiếm cùng “1 thời biểu” trong tiến trình 

nhận thức, hễ cái nầy vận hành thì 4 cái kia không vận hành. 

Vì vậy trên thực tế, tiến trình tâm thức chỉ có “10 thời biểu” 

mà thôi. -Và tâm thức của “10 thời biểu” đó là : 

1/“Tâm nối tiếp” (paṭisandhicitta), 2/“Tâm hộ kiếp” 

(bhavaṅgacitta), 3/“Tâm hướng cảnh” (avajjanacitta), 4/“Tâm 

ngũ song thức” (pañca viññàna), 5/“Tâm tiếp nhận” 

(sampaṭicchanacitta), 6/“Tâm suy đạt” (santìranacitta), 7/“Tâm 

xác định” (voṭṭhappanacitta), 8/“Tâm tốc hành” (javana), 

9/“Tâm đăng ký” (tadàlambanacitta), 10/“Tâm dứt dòng” hay 

“tâm tử” (cuti citta). (IX)b. 

(IX)b  Paṭisandhi–bhavaṅgàvajjana-pañcaviññànatthànàdivasesa 

           pana tesaṃ dasadhà thànabhedo veditabbo. 

<>Sự “liên hệ giữa các phần hành” của “tâm thức” (citta), sẽ 

được nêu ra ở đây, bằng 2 cách :  

A/“mẫu tâm thức nào”(citta) thực hiện 1 phần hành (kicca), 

 B/“phần hành nào”được thực hiện do 1 mẫu tâm thức (citta). 
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A 

*“Mẫu tâm thức nào”, thực hiện một phần hành”. 

Có nhiều nhóm . 

<i>)Nhóm thứ nhất gồm “Tâm tiếp nối” (paṭisandhicitta), 

“tâm hộ kiếp” (bhavaṅgacitta), và “tâm dứt dòng” (cuti citta), 

cùng làm “1 phần hành” là cái việc “sinh-tử-sinh”, luân hồi. 

-“Tâm tiếp nối” (paṭisandhicitta) là “tâm tích cực”, nối liền 

“đời nầy và đời sau”, hay “chu kỳ nầy với chu kỳ khác”. 

-“Tâm hộ kiếp” (bhavaṅgacitta) là “tâm thụ động”, giữ cho 

“giòng chảy ngầm của sự sống” tiếp tục. 

-“Tâm dứt dòng” (cuti citta) là “tâm kết thúc”,  chấm dứt 

“một kiếp sống”, hay “một chu kỳ sinh hoạt”. 

*Ba phần hành nầy được thực hiện bỡi 3 dạng tâm quả 

(vipàkacitta) khác nhau, của cùng một “mẫu tâm thức” (citta) 

đội cả 3 cái tên nói trên. -“Tâm quả” là tâm mang sẵn trong nó 

toàn bộ tập khí của nghiệp báo từ kiếp trước. 

*Những “tâm quả” (vipàkacitta) đó là : 

-“Tâm quả suy đạt”, gồm thiện và bất thiện thọ xả (upekkhà 

sahagata santìranacitta, kusala+akusala), có………… 2 

-“Tâm tịnh hảo” hay đại quả dục giới (mahà vipàka 

kàmàvacara sobhanacitta), có…………………………8 

-“Tâm quả hữu sắc và vô sắc” (rùpàvacaràrùpàvacara 

vipàkacitta) có…………………………………………9 
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                                              Tổng cộng các số trên là 19. (X)a. 

(X)a. Tattha dve upekkhàsahagatasantìranàni ceva attha 

mahàvipàkàni ca nava rùpàvacaravipàkàni ceti ekùnavìsati cittàni 

paṭisandhi–bhavaṅga–cutikiccàni nàma. 

<ii>Nhóm thứ hai gồm “2 mẫu tâm thức”, thực hiện cái phần 

hành (kicca) của “tâm hướng cảnh” (avajjanacitta). (X)b 

(X)b.  Avajjana kiccàni pana dve.. 

*2 mẫu tâm thức đó là : 

 1/Tâm hướng ngũ môn (pañca dvàravajjanacitta), hay tâm 

hướng ra 5 giác quan để nhận cảnh rồi giữ ấn tượng, và…. 

2/Tâm hướng ý môn (manodvàravajjanacitta), hay tâm hướng 

vào ý môn để có ấn tượng. 

<iii>Nhóm thứ ba, gồm «tâm thấy» (dassanacitta), «tâm 

nghe» (savanacitta), «tâm ngửi» (ghàyanacitta), «tâm nếm» 

(sàyanacitta), «tâm xúc chạm» (phusanacitta), và «tâm tiếp 

nhận» (sampaṭicchanacitta). 

*Thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, và tiếp nhận ấn tượng, 6 

phần hành (kicca) nầy được thực hiện bởi «2 mẫu tâm» (citta), 

gọi là “song thức” (dvi viññàna) (X)c. 

(X)c. Tathà dassana-savana-ghayana-sàyana-phusana- 

         sampaṭicchanakiccàni ca.  

1-THẤY có thể là do «nhãn thức quả thiện» từ kiếp trước 

(kusala-vipàka cakkhuviññàna) và 
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2-THẤY cũng có thể là do «nhãn thức quả bất thiện», từ kiếp 

trước (akusala-vipàka cakkhuviññàna). 

*5 phần hành (kicca) còn lại (nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, và 

tiếp nhận ấn tượng) cũng do «các tâm quả», như vừa nói ở sự 

«THẤY» vậy. 

<iv>Nhóm thứ tư gồm «tâm suy đạt» (santìranacitta), thực 

hiện bỡi «3 mẫu tâm thức». (X)d. 

(X)d.  Tìni santìranacittàni. 

*3 mẫu tâm thức đó là : 

1/«Tâm suy đạt» quả bất thiện, đi chung với thọ xả (akusala 

vipàka upekkhà sahagata santìranacitta). 

2/«Tâm suy đạt» quả thiện, đi chung với thọ xả (kusala 

vipàka upekkhà sahagata santìranacitta). 

3/«Tâm suy đạt» quả thiện, đi chung thọ hỷ (kusala vipàka 

somanassa sahagata santìranacitta). 

<v>Nhóm thứ năm, gồm «tâm xác định» (voṭṭhappanacitta), 

thực hiện bỡi «cùng tâm xác định» ấy, khi chính nó ở vai trò 

«tâm hướng ý môn» (manodvàravajjanacitta). (Xem đoạn 

tương tự ở trước). (X)e. 

(X)e.  Manodvàravajjanameva pancadvàre  

          voṭṭhappanakiccaṃ sàdheti. 

*Cả 2 phận sự (kicca) tiếp theo, là «xác định» (voṭṭhappana), 

và «hướng ý môn» (manodvàravajjana) xem ra rất giống nhau. 

-Hai PHẬN SỰ nầy là «so sánh lại» (=xác định 
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=voṭṭhappana), hay phản chiếu, «căn cứ vào kinh nghiệm cũ», 

và “hướng đến cái gì đã ghi lại ở Ý THỨC” (hướng ý môn = 

mano avajjana).  

-Chúng được thực hiện bởi cùng một «mẫu tâm thức», gọi là 

«tâm duy tác vô nhân, hướng ý môn, thọ xả» (upekkhà 

sahagata manodvàravajjana ahetuka kiriyacitta).  

-Sự «khác nhau duy nhất» giữa 2 phận sự đó rằng : Trường 

hợp thứ nhất «ấn tượng đã được nhận xuyên qua 5 giác 

quan». Trường hợp thứ hai, «ấn tượng ấy chỉ là Ý NGHĨ bên 

trong». 

<vi>Nhóm thứ sáu, gồm «tâm tốc hoạt» hay «tâm vận hành 

tạo nghiệp» (javanacitta). -Phận sự vận chuyển nầy là «công 

việc của chủ thể» (citta), được thực hiện bởi «55 mẫu tâm 

thức» sau đây : 

*Tâm thiện (kusalacitta), gồm dục giới (kàmàvacara) có 8, đại 

hạnh (mahaggata) có 9, siêu thế (lokuttara) có 4, tổng cộng 21. 

*Tâm bất thiện (akusalacitta), gồm nhân THAM (lobhahetu) 

có 8, nhân SÂN (dosahetu) có 2, và nhân SI (mohahetu) có 2.  

-Tổng cộng 8 + 2 + 2 = 12. 

*Tâm thánh quả (phalacitta) có 4, gồm -Tu-đà-hườn 

(sotàpatti) 1 tâm, -Tư-đà-hàm (sakadàgàmi) 1 tâm, -A-na-hàm 

(ànàgàmi) 1 tâm, và -A-la-hán (arahatta) 1 tâm. 

-Tổng cộng : 1 + 1 + 1 + 1 = 4. 
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*Tâm duy tác (kiriyacitta), dĩ nhiên không kể 2 tâm «hướng 

ngũ môn» (pañcadvàravajjanacitta), và «hướng ý môn» 

(manodvàràvajjanacitta).  

-Còn lại tâm dục giới duy tác (kàmàvacarakiriyà) có 8 tâm. 

Tâm đại hạnh duy tác (mahaggata) có 9 tâm. Tiếu sinh tâm 

(hasituppàda) có 1 tâm nữa là 18. 

Tổng cộng tất cả 21 + 12 + 4 + 18 thành 55 tâm. (X)f. 

 

(X)f.  Àvajjanadvàravajjitàni kusalàkusala–phala–kiriyà–cittàni  

          pañcapannàsa javanakiccàni. 

 

<vii>Nhóm thứ bảy, gồm «tâm đăng ký» (tadàlambanacitta). 

Tâm nầy cũng có thể gọi là «tâm ký sự», vì nó chỉ làm cái 

việc «lưu lại hồ sơ trong dòng chảy hộ kiếp».  

*Suốt đời, chúng ta sống với quá nhiều «đối tượng». Nhưng 

chúng ta không thể nhớ hết những «đối tượng» ấy, với tất cả 

«nét rõ ràng» của «tính thực tại». -Nghĩa là, chỉ có những «ấn 

tượng đã được ghi nhận», mới có thể «phục hồi», để chúng ta 

tự nhiên chú ý, do cảm thấy «THUẬN VỚI NÓ» (tham=lobha), 

hay «NGHỊCH VỚI NÓ» (sân=dosa). -Vì vậy, một người bạn 

thân, và một kẻ thù không đội trời chung, là 2 hình ảnh thường 

hiện ra nhất trong đầu. 

*Những cảm giác «thuận» và «nghịch» ấy, hằng hiện hữu 

trong «tâm thức dục giới» (kàmavacaracitta), và «hiệu quả» 

(vipàka) của nó làm cái «phận sự» (kicca) «tái ghi nhận ấn 

tượng» (tadàlambana), trong «dòng chảy sinh mệnh» 
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(bhavaṅga). -Dòng chảy nầy, Vi diệu pháp (abhidhamma=A-

tỳ-đàm) gọi là «tâm hộ kiếp» (bhavaṅgacitta). 

*Ở đây, «tâm đại hạnh» (mahaggatacitta) thì tự do, nằm ngoài 

những ảnh hưởng khác nhau của các cảm giác thuận hay 

nghịch. Vì vậy, «hiệu quả của hành động trong tâm đại 

hạnh», không có phận sự (kicca) nầy. 

«Phận sự ghi nhận», vừa nêu được thực hiện bởi những 

«mẫu tâm quả dục giới» (kàmàvacaravipàkacitta), như sau : 

*Tâm đại quả (mahaggatacitta), có…………………………8 

*Tâm suy đạt, quả thiện có hai, và quả bất thiện có một 

(santìranacitta, kusala + akusala), gộp lại là…………………3 

*Tổng cộng “tâm đại quả” và “tâm suy đạt”: 8 với 3 là 11 tâm 

đăng ký (ekadasa tadàlambanacittàni).  (X)g. 

(X)g.  Mahàvipàkàni ceva santìranattayam ceti  

          ekàdasa tadàlambanacittàni. 

 

B 

«Phần hành nào» (kicca) được thực hiện  

 Bởi «cùng một mẫu tâm thức» (citta). 

<>Dựa theo những gì chúng ta vừa trình bày ở trên, «bảng ghi 

số» dưới đây, liên quan đến «phần hành nào» (kicca) được 

thực hiện, bởi «một mẫu tâm thức nào» (citta). 

*** 
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Tâm hướng ý môn  
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Dvàràvajjana)  
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10  Tâm ngũ song thức  

( Dvi-Pañca-

Viññàna 

 

      

1 1 

 89 tổng cộng        * The types of Sahetuka kàmàvara resultant consciousness 

* Những mẫu tâm quả dục giới hữu nhân  

(Sahetuka kàmàvacara vipàkacitta) (XI) 
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(XI)  Tesu pana dve upekkhàsahagatasantìranacittàni paṭisandhi–

bhavaṅga–cuti–tadàlambana–santìranavasena pañcakiccàni nàma. 

Mahàvipàkàni attha paṭisandhi–bhavaṅga–cuti–tadàlambanavesena 

catukiccàni. Mahaggatavipàkàni nava paṭisandhibhavaṅga-

cutivasena tikiccàni. Somanassa sahagataṃ santìranaṃ 

santìranatadàlambanavaseana dukiccaṃ. Tathà voṭṭhappanaṃ ca 

voṭṭhappanàvajjanavasena. Sesàni pana sabbàni pi 

javanamanodhàtuttika–dvipañcaviññànàni 

yathàsambhavamekakiccànì ‘ti. 

CÔ ĐỌNG NHỮNG ĐIỂM CHÍNH. 

<>Có “14 phần hành của tâm thức” (cittakicca), kể từ “tái 

sinh” (jàti) cho đến cuối dòng liên hệ, tùy theo công việc. Và 

cũng có “10 phần hành của tâm thức” (cittakicca), tùy theo 

giai đoạn hoạt động. 

<>Có “68 mẫu tâm thức” (citta), gồm “55 tâm tốc hành” 

(javanacitta), cộng với “1 tâm hướng ngũ môn” 

(pañcadvàravajjanacitta), cộng với “2 tâm tiếp nhận” 

(sampaṭicchanacitta), cộng với “10 tâm ngũ song thức”. (Dvi 

pañcaviññàna). 

55 + 1 + 2 + 10 = 68). 

-Tất cả “68 mẫu tâm thức” (citta) nầy, chỉ có “một phần 

hành” (ekakicca), và “một giai đoạn” để biểu lộ. 

<>Có “2 mẫu tâm thức” (citta), gồm “1 tâm hướng ý môn” 

(manodvàravajjanacitta), và “1 tâm suy đạt thọ hỷ” 

(somanassa santìranacitta), chỉ có “2 phần hành” (dukiccàni), 

và “2 giai đoạn”, để biểu lộ. 
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<>Có “9 mẫu tâm thức” (citta), gồm “5 tâm thiền hữu sắc” 

(rùpajhànacitta) + “4 tâm thiền vô sắc” (arùpajhànacitta), chỉ 

có “3 phần hành” (tikiccàni), và “3 giai đoạn” để biểu lộ. 

<>Có “8 mẫu tâm thức” (citta), gồm “8 tâm đại quả”  

(mahaggatavipàkacitta), chỉ có “4 phần hành” (catukiccàni), 

bà “4 giai đoạn” để biểu lộ. 

<>Có “2 mẫu tâm thức” (citta), gồm “2 tâm quả suy đạt thọ 

xả” (upekkhà santìrana akusala kusala cittàni), chỉ có “5 phần 

hành” (pañcakiccàni), và “5 giai đoạn” để biểu lộ. (XII). 

(XII)  Paṭisandhàdayo nàma kiccabhdena cuddasa, 

         Dasadhà thànabbhedena cittuppàdà pakàsità. 

        Atthasatthi tathà dve ca navattha dve yathakkamaṃ, 

        Eka-dvi-ti-catu-pañcakiccatthànàni niddise. 

§4. Liên quan đến căn môn. 

<>Các “địa điểm” để THẤY, NGHE, NGỬI, NẾM, CHẠM, 

và SUY NGHĨ, là “sáu căn môn” (dvàra), để “cái biết” được 

thành lập. (XIII). 

(XIII)  Dvàrasaṅgahe dvàrànì nàma, cakkhudvàraṃ, sotadvàraṃ, 

            ghànadvàraṃ, jìvhàdvàraṃ, kàyadvàraṃ, manodvàraṃ, 

            ceti chabbidhàni bhavanti. 

*“Chỗ thấy” được gọi là “nhãn môn” hay “cửa mắt”. 

*“Chỗ nghe” được gọi là “nhĩ môn” hay “cửa tai”. 

*“Chỗ ngửi” được gọi là “tỷ môn” hay “cửa mũi”. 
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*“Chỗ nếm” được gọi là “thiệt môn” hay “cửa lưỡi”. 

*“Chỗ chạm” được gọi là “thân môn” hay “cửa thân”, và 

*“Chỗ nghĩ” được gọi là “ý môn”, hay “cửa tâm”. (XIV) 

(XIV)  Tattha cakkumeva cakkhudvàraṃ. Tathà sotàdayo 

sotadvàràdìni. Manodvàraṃ pana bhavaṅga ti pavuccati. 

TÂM THỨC LIÊN QUAN  

ĐẾN CÁC CĂN MÔN NHƯ THẾ NÀO. 

I 

“Tâm thức” (citta) phát sinh ở “năm giác quan”.  

<>“46 mẫu tâm qua nhãn môn” (cakkhudvàra) gồm có : 

-«1 mẫu tâm vô nhân duy tác hướng ngũ môn» (pañcadvàra- 

vajjanacitta ahetuka-kiriyà). 

-“2 mẫu tâm nhãn thức, quả thiện và quả bất thiện” (cakkhu 

viññàna, kusala-vipàka, akusala-vipàkacitta). -Trong “ngũ 

song thức (dvi pañcaviññàna). 

-“2 mẫu tâm tiếp nhận, quả thiện và quả bất thiện” 

(sampaṭicchanacitta, kusala vipàka, akusala vipàka). 

-“3 mẫu tâm suy đạt, 2 quả thiện và 1 quả bất thiện” 

(santìranacitta, kusala vipàka, akusala vipàka) 

-“29 mẫu tâm hướng ý môn” (manodvàravajjanacitta), trong 

đó có 12 tâm bất thiện (akusalacitta), 16 tâm tịnh hảo 

(sobhanacitta), và 1 tiếu sinh tâm duy tác” của Thánh A-la-hán 

(hasituppàda kiriyàcitta). 
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-“1 mẫu tâm xác định” (voṭṭhappanacitta). 

-“8 mẫu tâm đăng ký, quả đại hạnh” (mahàvipàka 

tadàlambana-citta). 

*Tổng cộng, có 46 mẫu tâm (citta),  

có thể phát sinh qua NHÃN MÔN. 

<>Qua các căn môn khác. 

*Một cách tương tự, cũng có “46 mẫu tâm thức” như thế, phát 

sinh xuyên qua mỗi căn môn còn lại (tức là nhĩ môn, tỷ môn, 

thiệt môn, và thân môn).  

*Tiếp theo, chúng ta phải cộng vào mỗi căn môn, “2 tâm 

thức” thuộc “ngũ song thức”, để có 8 trong “10 mẫu tâm ngũ 

song thức” (dvi pañcaviññàna).  

*Sau cùng là tổng kết 46 với 8, để chúng ta có toàn thể “54 

mẫu tâm thức” (citta), phát sinh xuyên qua ngũ môn (hay 5 

giác quan), trong dục giới (kàmàvacaracitta). (XV). 

(XV)  Tattha pañcadvàràvajjana-cakkhuviññàna-sampaṭicchana-

santìrana-voṭṭhappana-kàmàvacarajavana-tadàlambana-vasena 

chacattàlisa cittàni cakkhudvàre yathàrahaṃ upajjanti. Tathà 

pañcadvàràvajjana–sotaviññànàdivasena sotadvàràdisu pi 

chacattàliseva bhavantì ‘ti sabbathà pi pañcadvàre catupannàsa 

cittàni kàmàvacarànevà ti veditabbàni. 

II 

“Tâm thức” phát sinh qua Ý MÔN 

(Manodvàra). 
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“67 mẫu tâm thức” sau đây phát sinh qua “Ý MÔN” : 

*“1 mẫu tâm hướng ý môn” (manodvàràvajjanacitta) 1 tâm. 

*“55 mẫu tâm tốc hành” (javanacitta), gồm “12 tâm bất 

thiện” (akusalacitta), + “1 tiếu sinh tâm” (hasituppàdacitta) + 

“16 tâm dục giới” (kàmavacaracitta) + “10 tâm hữu sắc” 

(rùpavacaravitta) + “8 tâm vô sắc” (arùpàvacaracitta) + “8 tâm 

siêu thế” (lokuttaracitta). 

*“11 mẫu tâm đăng ký” (tadàlambanacitta), gồm “8 tâm đại 

quả” (mahàvipàkacitta) + “3 tâm suy đạt” (1 bất thiện=akusala 

và 2 thiện=kusala).  

-Tổng cộng “67 mẫu tâm phát sinh qua ý môn” : “1 hướng ý 

môn” + “55 tốc hành” + “11 đăng ký”=67.  (XVI)a. 

(XVI)a. Manodvàre pana manodvàràvajjana–pañcapannàsajavana–

tadàlambanavasena sattasatthi cittàni bhavanti. 

III 

Các mẫu tâm thức không phát sinh  

ở bất cứ căn môn nào cả. (Dvàravimutti) 

<>Có “19 tâm thức” không phát sinh ở bất cứ “căn môn” 

nào cả (vimutti). Đó là những “mẫu tâm thức” (citta) thực 

hiện các “phần hành” (kicca) của “tiếp nối” (paṭisandhi), của 

“hộ kiếp” (bhavaṅga), và của “dứt dòng” (cuti). (XVI)b. 

<>Chúng gồm “2 tâm quả suy đạt thọ xả”* (upekkhàsahagata 

santìranacitta) cộng với “8 tâm đại quả”* (mahà vipàka), và 

“9 tâm quả đại hạnh”* (mahaggata vipàka).  
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*Gọi là “tâm quả” (vipàkacitta) vì chúng là “biểu hiệu kết 

quả” (vipàka) của những nghiệp tốt (kusalakamma) hay 

nghiệp xấu (akusalakamma), đã tạo từ vô số kiếp trước. 

*“19 mẫu tâm quả” nầy (vipàkacitta) ấn định “bản chất” hay 

“cá tính” của mỗi người. Chúng không phải là “những ý niệm 

phát sinh do một ấn tượng”. Mà chúng thành lập “dòng chảy 

ngầm của hộ kiếp tâm thức” (bhavaṅgacitta). -“Dòng chảy 

tâm thức” nầy (bhavaṅga) nầy, bắt đầu và chấm dứt ở 2 điểm, 

có tên là “tiếp nối” (paṭisandhi), và “dứt dòng” (cuti). 

(XVI)b.  Ekùnavìsati paṭisandhi–bhavaṅga–cutivasena  

              dvàravimuttàni. 

*Nhưng khi các «mẫu tâm» nầy thực hiện phần hành (kicca) của «sự 

đăng ký» (tadàlambana), thì chúng nhập vào giòng tâm thức, phát sinh 

ở 6 «căn môn». 

IV 

Mẫu tâm chỉ phát sinh ở một căn môn. 

(Ekadvàrika citta). 

<>Sau đây là «36 mẫu tâm chỉ phát sinh ở một căn môn» : 

-«10 mẫu tâm» trong “ngũ song thức” (dvi pañca viññàna). 

-«26 mẫu tâm thức» trong «tốc hành tâm» (javana), gồm «18 

tâm đại hạnh» (mahaggatacitta) và «8 tâm siêu thế» (4 đạo và 

4 quả). (lokuttaracitta). 

*Tổng cộng, có 36 mẫu tâm thức chỉ phát sinh ở một căn 

môn» (ekadvàrikacitta). (XVII)a. 
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(XVII)a.  Tesu pana dvipañcaviññànàni ceva mahaggata–lokuttara–

javanàni ceti chattimsa yathàrahaṃ ekadvàrikacittài nàma. 

Phụ giải : 

<>Nói về “10 mẫu tâm” (dasa cittàni) trong “ngũ song thức” 

(dvi pañcaviññàna), thì chỉ có «2 tâm thức phát sinh qua nhãn 

môn» (cakkhu dvàra), «2 tâm thức phát sinh qua nhĩ môn» 

(sota dvàra), «2 tâm thức phát sinh qua tỷ môn» (ghàna dvàra), 

«2 tâm thức phát sinh qua thiệt môn» (sàya dvàra), và «2 tâm 

thức phát sinh qua thân môn» (kàya dvàra). 

<>Còn trong «26 mẫu tâm kia, thì «18 mẫu tâm tốc hành đại 

hạnh» (mahaggata javanacitta), gồm «9 thiện» (kusala), cộng 

với «9 duy tác» (kiriyà), rồi cộng với «8 siêu thế» 

(lokuttaracitta), thì phát sinh ở ý môn (manodvàra). 

V 

«Mẫu tâm phát sinh qua 5 căn môn» 

(Pañcadvàrika citta). 

Có «3 mẫu tâm phát sinh qua cả 5 căn môn», là : 

<>«1 tâm hướng ngũ môn», (pañca dvàràvajjanacitta), và  

<>«2 tâm tiếp nhận cảnh, gồm 1 thiện + 1 bất thiện» 

(sampaṭicchanacitta, kusala + akusala). (XVII)b. 

(XVII)b.  Manodhàtuttikaṃ pana pañcadvàrikaṃ. 

VI 

“Mẫu tâm phát sinh qua 6 căn môn”. 
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*Sau đây là những “mẫu tâm phát sinh qua 6 căn môn”. 

Có “31 tâm tất cả, phát sinh qua 6 căn môn”, gồm : 

*“1 tâm suy đạt thọ hỷ” (somanassa sahagata santìranacitta). 

*“1 tâm hướng ý môn” (manodvàravajjana=voṭṭhappanacitta). 

*“29 tâm tốc hành dục giới” (kàmàvacara javanacitta). 

<>Tổng cộng, có 31 tâm, phát sinh qua 6 căn môn. (XVII)c. 

(XVII)c.  Sukhasantìrana–voṭṭhappana–kàmàvacarajavanàni 

               chadvàrikacittàni. 

VII 

“Những mẫu tâm vừa phát sinh qua 6 căn môn,  

vừa ở ngoài căn môn”. 

(Chadvàrika citta + Dvàravimutti) 

*Có «10 mẫu tâm» loại nầy : 

<>“2 tâm suy đạt thọ xả” (upekkhàsasahagata santìranacitta). 

<>“8 mẫu tâm đại quả” (mahàvipàka citta). 

                                  *Tổng cộng 10 tâm (citta). (XVII)d. 

(XVII)d.  Upekkhàsahagatasantìrana–mahàvipàkàni  

                chadvàrikàni ceva dvàravimuttàni ca. 

-Khi “những mẫu tâm thức” ấy (citta), thực hiện “công việc 

của sự đăng ký” (tadàlambana), thì chúng phát sinh trong các 
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“giòng tâm thức” hay trong các “lộ trình tâm” (cittavìthi), 

xuyên qua 6 căn môn (chadvàra).  

-Và khi chấm dứt công việc (cuti), chúng không có mặt ở căn 

môn nào cả (dvàravimutti). 

VIII 

Những mẫu tâm không phát sinh ở căn môn nào cả. 

(Dvàravimuttà ceva citta) 

Có “9 mẫu tâm quả đại hạnh” (mahàvipàkacitta),  

nằm ngoài (vimutti) các căn môn, gồm : 

*“5 tâm thiền hữu sắc” (rùpavacarajjhànacitta). 

*“4 tâm thiền vô sắc” (arùpavacarajjjhànacitta). 

<>Tổng cộng : 9 tâm đại quả. (XVII)e. 

(XVII)e.  Mahaggatavipàkàni dvàravimuttànevà ‘ti. 

-Vì các tâm nầy là “những tâm quả thiền” (vipàkajhànacitta), 

nên chúng không phát sinh trong những “giòng suy nghĩ dục 

giới” (kàmàvacara), hay “không liên quan đến phóng tâm” 

(uddhacca), không xuyên qua bất cứ căn môn nào hết. -Vì vậy, 

Vi diệu pháp (Abhidhamma) gọi chúng là “nằm ngoài 6 căn 

môn” (dvàravimutti). Chúng chỉ “hoạt động” như hộ kiếp 

(bhavaṅga), tiếp nối (paṭisandhi) và dứt giòng (Cuti). 

CÔ ĐỌNG NHỮNG ĐIỂM CHÍNH,  

LIÊN QUAN ĐẾN TÂM THỨC và CĂN MÔN. 

<>Có 5 nhóm : 
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-Nhóm 1 : “36 mẫu tâm” (citta), gồm “10 tâm là ngũ song 

thức” (dvi pañcaviññàna) và “26 tâm siêu thế đại hạnh tốc 

hành”. (mahaggata-lokuttara-javana-citta). (10+26=36). 

-Nhóm 2 : “3 mẫu tâm”, gồm “1 tâm hướng ngũ môn”, hay 

“hướng 5 giác quan” (pañcadvàràvajjanacitta), cộng với “2 

tâm suy đạt” ở năm giác quan. (santìranacitta). (1+2=3). 

-Nhóm 3 : “31 mẫu tâm”, gồm “1 tâm suy đạt thọ hỷ 

(somanassa santìranacitta), cộng với “1 tâm xác định” 

(voṭṭhappanacitta), cũng gọi là “tâm hướng ý môn” 

(manodvàravajjanacitta), và “29 tâm dục giới tốc hành” 

(kàmàvacara javanacitta). (1+1+29=31). 

-Nhóm 4 : “10 mẫu tâm” (citta), gồm “2 tâm suy đạt thọ xả” 

(upekkhàsahagata santìranacitta), cộng với “8 tâm đại quả” 

(mahàvipàka). (2+8=10). 

-Nhóm 5 : “9 mẫu tâm”, gồm “5 tâm quả hữu sắc” 

(rùpavacara vipàkacitta), cộng với “4 tâm quả vô sắc” 

(arùpavacara vipàkacitta). (4+5=9). (XVIII). 

(XVIII)  Ekadvàrikacittàni pañcachadvàrikàni ca, 

              Chadvàrikavimuttàni vimuttàni ca sabbathà. 

              Chattinsati tathà tìni ekatiṃsa yathakkamaṃ, 

              Dasadhà navadhà ceti pañcadhà paridìpaye. 

*** 

§5. Liên quan đến đối tượng (ngoạt vật), 

 hay «nội cảnh của tâm thức». 
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(Àlambana) 

<>«TÂM THỨC» (viññànacitta), thực ra không gì khác hơn là 

«hiệu lực» của mối quan hệ giữa «chủ thể» (citta=tâm) và 

«khách thể» (àlambana=vật), dù cho «khách thể» ấy là «sắc 

pháp=vật chất» (rùpadhamma), hay «danh pháp=tinh thần=ý 

nghĩ» (nàmadhamma).  

-Chúng ta chẳng bao giờ «tự nhiên có cái biết» mà không cần 

«tâm phối hợp với cảnh». -Nghĩa là, nếu không có «khả năng 

biết» (citta) «cấu kết với đối tượng thích hợp để biết» 

(àlambana), thì «không bao giờ có cái biết» (viññàna). 

-Bây giờ xin nói về «bao nhiêu đối tượng» và 

«bao niêu mối liên quan» với «tâm thức» ? 

<>Có «6 đối tượng vật chất» (Àlambana)  

đối với «tâm thức» (citta), như sau : 

1/Đối tượng vật chất có hình dạng, để «được thấy», 

2/Đối tượng vật chất có âm thanh, để «được nghe», 

3/Đối tượng vật chất có tỏa mùi, để «được ngửi», 

4/Đối tượng vật chất có kích thích vị giác, để «được nếm». 

5/Đối tượng vật chất có đụng chạm, để «được làn da cảm 

xúc» (cứng mềm), và…  

6/Đối tượng lưu dấu ấn, để «được tâm nghĩ đến».<*> (XIX). 

(XIX)  Àrammanasaṅgahe àrammanàni nàma, rùpàrammanaṃ, 

            saddàrammanaṃ, gandhàrammanaṃ, rasàrammanaṃ, 
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            photthabbàrammanaṃ, dhammàrammanaṃ ceti  

            chabbidhàni bhavantì. 

<*>Riêng đối tượng ngoại vật có thể lưu lại «dấu ấn», để 

«được tinh thần nghĩ đến», lại gồm có 6 loại, là : 

1/Phần vật chất thô kệch, của một cơ quan cảm giác. 

2/Phần vật chất tinh vi, của một cơ quan bén nhạy. 

2/Phần tâm thức vô hình, của một khả năng phản chiếu. 

4/Phần tâm lý kinh nghiệm», của một khả năng lưu trữ. 

5/Phần tiềm lực tự do, của «khả năng toàn xả». (NIẾT-BÀN) 

6/Phần sáng tạo khái niệm, của «xuất phát ngôn ngữ». (XX). 

(XX)  Tattha rùpameva rùpàrammanaṃ. Tathà saddàdayo saddà 

rammanàdìni dhammarammanaṃ pana pàsàda sukhuma rùpa citta 

cetasika-nibbàna-paññattivasena chaddhà sangayhati. 

___________ 

*«Đối tượng» và «tâm thức» quan hệ với nhau, như sau : 

A(i) 

<>Đối tượng của «tâm thức», phát sinh qua 6 căn môn. 

-Tất cả «hình dạng có thể được thấy», là «đối tượng» 

(àlambana) của những «mẫu tâm thức», phát sanh qua nhãn 

môn (cakkhu dvàra).  

-Tất cả «âm thanh có thể được nghe» là «đối tượng» 

(àlambana) của những «mẫu tâm thức», phát sinh qua nhĩ 

môn (sota dvàra). 
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-Tất cả «mùi có thể được ngửi», là «đối tượng» (àlambana) 

của những «mẫu tâm thức» phát sinh qua «tỷ môn».  

-Tất cả «vị có thể được nếm», là «đối tượng» (àlambana) của 

những «mẫu tâm thức», phát sinh qua «thiệt môn». 

-Tất cả «va chạm có thể được cảm xúc», là «đối tượng» 

(àlambana) của những «mẫu tâm thức», phát sinh qua «thân 

môn» (=làn da). 

<>Lưu ý, tất cả «đối tượng» có thể được «thấy», «nghe», 

«ngửi», «nếm», và  «va chạm» ấy, phải luôn luôn là thực tại, 

và nằm trong «duyên hệ». 

<>Nhưng trái lại, tất cả «đối tượng», có thể «được nghĩ đến», 

qua tâm thức, hay «ý môn», bao gồm hình dạng, âm thanh, 

mùi, vị, và cảm xúc, thì….chúng bất kể là hiện tại, quá khứ, 

tương lai, hay nằm ngoài biên giới thời gian ! (XXI)a. 

(XXI)a. Tattha cakkhudvàrikacittànaṃ sabbesampi rùpameva 

              àrammanaṃ. Tañca paccuppannameva. Tathà 

              sotadvàrikacittàdìnam pi saddàdìni. Tàni ca 

              paccuppannàni yeva. Manodvàrikacittànaṃ pana 

              chabiddhampi paccuppannamatìtaṃ anàgataṃ 

              kàlavimuttaṃ ca yathàrahaṃ àrammanaṃ hoti. 

A(ii) 

<>Đối tượng của “tâm thức”, nằm ngoài các căn môn. 
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-Những “mẫu tâm thức” (citta), có các phần hành (kicca), như 

“tiếp nối” (paṭisandi), “hộ kiếp” (bhavaṅga), và “dứt dòng” 

(cuti), thì luôn luôn nằm ngoài “các căn môn” (dvàra).  

-“Tất cả đối tượng” của “6 mẫu tâm thức” nầy, có thể đã được 

“trải qua” trong tiền kiếp, bao gồm nơi tâm quả (vipàkacitta) 

của 2 thời quá khứ và hiện tại, ngay khi chết. 

-“Đối tượng” của những “tâm thức” nầy chính là “các hình 

ảnh” (=ấn tượng) trong trí óc. Các hình ảnh đó….hoặc là : 

1/“NGHIỆP, thường làm nhất trong đời sống” (kamma),  

2/“DỤNG CỤ thường dùng nhất để tạo nghiệp”, hay 

3/“DẤU HIỆU của quả báo đang chờ”. (XXI)b. 

(XXI)b.  Dvàravimuttànañca paṭisandhi-bhavaṅga-cutisaṅkhàtànaṃ 

chabbiddhampi yathàsambhavaṃ yebhuyyena bhavantare 

chadvàragahitaṃ paccuppannamatìnaṃ paññattibhùtaṃ và 

kammakammanimitta-gatinimittasammataṃ àrammanam hoti. 

-Vào phút chót một đời, khi tâm thức người hấp hối «chìm sâu 

trong sự hôn mê chờ chết», thì người ấy không tránh khỏi 

«nhìn» thấy tâm cảnh liên quan đến hành động thiện hay ác 

thường làm nhất, trong cuộc sống.  

-Ví như trong giấc mơ, «kẻ ấy» thấy mình đang «dấn thân» 

trong hành động rất quen làm. Đối với 1 sát thủ, đó là hành 

động giết người, đang rượt theo kẻ thù, hay bị kẻ thù rượt. -

Ngược lại, một bậc chân tu thì thấy mình đang lễ bái đức Phật, 

hay ngồi nghe pháp, và thọ trì các giới hạnh. Tình trạng đó 
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được gọi một cách «phật học», là «NGHIỆP TƯỚNG» (tức là 

hình dạng của nghiệp=kamma lakkhana). 

-Hoặc giả «người hấp hối» thấy các «dụng cụ thường dùng để 

hành động». Nếu trước khi hấp hối, họ là một sát thủ, thì họ 

thấy con dao, cây súng, vật đâm chém. Nếu là một đệ tử Phật, 

thì thấy lá y vàng. -Tình trạng nầy gọi là «phương tiện của sự 

tạo nghiệp» (kamma nimitta). 

*Rồi kết quả của hành động giết người là «nhà tù», «địa 

ngục», hay «cảnh đòi mạng» (niraya). -Nhưng đối với những 

bậc tu hành, có giới đức, thì 3 thứ ấy lại là : 1/Nghiệp thiện 

(kamma), 2/Phương tiện làm nghiệp thiện (kamma nimitta), 

và 3/Quả báo siêu thăng lên cõi cao (gati nimitta). 

B(i) 

<>«Hình dạng» là đối tượng của «nhãn thức» 

(cakkhuviññàna). Và tương tự như thế, «âm thanh», «mùi», 

«vị», và «đụng chạm» là 4 «đối tượng» khác của «nhĩ thức» 

(sotaviññàna), của «tỷ thức» (ghànaviññàna), của «thiệt thức» 

(jìvhàviññàna), và của «thân thức» (kàyaviññàna). (XXII)a. 

(XXII)a  Tesu cakkhuviññànàdìni yathakkamaṃ rùpàdi  

               Ehehàrammanàneva.  

B(ii) 

<>«Tâm hướng ngũ môn» (pañcadvàravajjanacitta), cộng «2 

mẫu tâm tiếp nhận» (sampaṭicchanacitta), thiện và ác. -Cả «3 

mẫu tâm thức» nầy gọi chung là «căn tố của tâm» (mano-
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dhàtuttika), hay «3 yếu tố tinh thần». Chúng phát sinh do 3 

đối tượng (objects) của căn môn (dvàra). (XXII)b. 

(XXII)b.  Manodhàtuttikaṃ panarùpàdipancàrammanaṃ. 

B(iii) 

*Còn lại các «mẫu tâm quả dục giới» (kamàvacara vipàka 

citta), gồm «3 tâm suy đạt» (santìranacitta) và «8 tâm đại 

quả» (mahàvipàkacitta). -Những mẫu tâm nầy và «tiếu sinh 

tâm», chỉ phát sinh trên những «đối tượng dục giới» 

(kàmàvacara àlamabana). (XXII)c. 

(XXII)c.  Sesàni kàmàvacaravipàkàni hasanacitañca ceti sabbathàpi 

                kàmàvacararammanàneva. 

*«11 mẫu tâm» vừa nêu (gồm 3 suy đạt + 8 đại quả) hoạt 

động, -a/hoặc như «tâm suy đạt» (santìranacitta), -b/hoặc như 

«tâm đăng ký» (tadàlambana), -c/hoặc như 3 tâm «tiếp nối» 

(paṭisandhi), «hộ kiếp» (bhavaṅga), và «dứt dòng» (cuti), chỉ 

trên những «đối tượng dục giới» (kàmàvacara alambana). -Hai 

phần hành (kicca) của «tâm suy đạt» (santìranacitta) và của 

«tâm đăng ký» (tadàlambanacitta) không «thực hiện» trong 

các cảnh giới cao hơn. 

B(iv) 

*“12 tâm bất thiện” (akusalacitta), và những “mẫu tâm tốc 

hành ly trí” (ñànavippayutta javanacitta), gồm “4 tâm thiện” 

(kusalacitta) cộng với “4 tâm duy tác” (kiriyacitta), có thể 

phát sinh trên tất cả “các đối tượng” (àlambana), ngoại trừ 

những “mẫu tâm siêu thế” (lokuttaracitta). (XXII)d. 
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(XXII)d.  Akusalàni ceva ñànavippayutta kàmàvacara-javanàni ceti  

                lokuttara-vajjitasabbàrammanàni. 

<>Ví như người ta có thể cảm thấy “hãnh diện” (một dạng 

của ngã mạng : màna), vì đã làm những hành động xuất sắc, 

hoặc “đã tu đắc thiền”. Vì thế, người ấy có thể phát sinh tâm 

thức bất thiện, dù cho họ có “đối tượng tốt” (kusala 

àlambana), hay “đối tượng tu thiền” (kammaṭṭhàna). 

-Tuy nhiên, những “mẫu tâm bất thiện” (akusalacitta) không 

thể phát sinh ở “cõi siêu thế” (lokuttaraloka), vì ở đó không 

còn tham (lobha), sân (dosa), và si (moha). 

*“8 mẫu tâm thức tốc hành ly trí” (ñànavippayutta 

javanacitta) có thể phát sinh trên các “đối tượng” trong cõi 

dục (kàmaloka), trong cõi hữu sắc (rùpaloka), và trong cõi vô 

sắc (arùpaloka). -Nhưng chúng không thể phát sinh trong cõi 

siêu thế (lokuttaraloka). 

*Các “mẫu tâm thức” của 3 bậc thánh “Tu-đà-hườn” 

(sotàpanna), “Tư-đà-hàm” (sakadàgàmi), và “A-na-hàm” 

(Ànàgàmi) thì quá quen thuộc (hay thuần thục) với các “cõi 

siêu thế” (lokuttaraloka), mà họ đã đạt tới. -Nhưng khi những 

“mẫu tâm thức ly trí dục giới thiện” (kàmàvacara 

ñànavippayutta kusalacitta) của họ phát sinh, chư thánh ấy vốn 

không hề hay biết. Họ chỉ ý thức được “những mẫu tâm” ấy, 

khi nào chúng “đi chung với sự hiểu biết” hay “hợp trí” 

(ñànasampayutta). -Tức là khi họ có sự chú ý. 

<>Tương tự như thế, trong «trường hợp đang sống» với “tâm 

dục giới ly trí duy tác” (kàmàvacara ñànavippayutta 
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kiriyàcitta) thì ngay cả một vị A-la-hán (Arahatta) cũng không 

cảm biết “các tâm thức siêu thế” (lokuttaralokacitta). 

B(v) 

<>“4 mẫu tâm thiện dục giới hợp trí” (ñànasampayutta 

kàmàvacara kusalacitta), và “những mẫu tâm đệ ngũ thiền 

siêu thế” (lokuttara abhiññàcitta), phát sinh trên tất cả “đối 

tượng”, hay “đề mục” (jhànakammaṭṭhàna), ngoại trừ “các tâm 

đạo.” (maggacitta), và “các tâm quả” của bậc A-la-hán 

(Arahatta). -Pañcamajjhànacitta = abhiññàcitta. (XXII)e. 

(XXII)e.  Ñànasampayutta kàmavacarakusalàni ceva 

                pañcamajjhànasaṅkhàtaṃ abhiññà kuasalaṃ’  

               ceti arahattamaggaphalavajjita sabbàrammanàni. 

<>“Đối tượng” các “mẫu tâm thiện hợp trí dục giới” 

(ñànasampayutta kàmàvacara kusalacitta) của tầng thánh A-

na-hàm (ànàgàmi), có thể thuộc về cõi dục (kàma), thuộc về 

cõi hữu sắc (rùpaloka), thuộc về cõi vô sắc (arùpaloka), hay 

thuộc về các “tầng siêu thế” (lokuttaraloka), cho đến khi giải 

thoát, nhưng không thể đi xa hơn. 

B(vi) 

<>Sau đây là những «mẫu tâm» (citta), có thể phát sinh trên 

bất cứ «đối tượng» hay «đề mục» (kammaṭṭhàna) nào : 

a/ «Tâm duy tác dục giới hợp trí» (ñànasampayutta 

kàmàvacara kiriyàcitta). 



181 

 

b/ «Tâm siêu tuệ thần thông» (abhiññàcitta) của bậc Thánh 

A-la-hán (Arahattacitta). 

c/ «Tâm xác định» (voṭṭhappanacitta) hay «tâm hướng ý 

môn» (manodvàravajjanacitta). (XXII)f. 

(XXII)f.  Ñànasampayuttakàmàvacarakiriyàni  

             ceva kiriyàbhiññàvoṭṭhappanañ’ceti  

             sabbathà pi sabbà rammanàni. 

<> «Đối tượng» hay «đề mục» (kammaṭṭhàna) của «tâm A-la-

hán» (Arahattacitta), thuộc «dục giới duy tác hợp trí» 

(kàmàvacara ñànasampayutta kiriyàcitta), thì có thể nằm trong 

bất cứ cõi nào trong tam giới. -Trường hợp đó là «tâm siêu trí 

đệ ngũ thiền» (pañcamajjhànacitta), «tâm A-la-hán» có thể 

«thông thấu» (abhiññà) trong bất cứ cõi nào, bao gồm 3 thời 

quá khứ, hiện tại, vị lai.  

* «Mẫu tâm hướng ý môn» (manodvàravajjanacitta), hay còn 

gọi là «tâm xác định» (voṭṭhappanacitta) trong «chu kỳ tâm 

thức» (cittavìthi), có thể phát sinh trên những «đối tượng» 

(àlambana), thuộc tất cả các cõi tam giới (tilokà). Vì «nó» làm 

cái phận sự quan trọng nhất trong việc «phản chiếu». -Không 

có «phần hành» (kicca) nầy, một ý nghĩ không thể phát sinh. 

B(vii) 

<>TÂM đệ nhị và đệ tứ thiền vô sắc (arùpajhàna), gọi là 

«thức vô biên xứ» (viññànañcàyatana) và «phi tưởng phi phi 

tưởng xứ» (neva saññà nàsaññàyatana», có «VÔ BIÊN» là 

«đề mục» (kammaṭṭhàna). Hai đề mục vô sắc (arùpa) nầy khác 
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hẳn với các «đề mục» của những «tâm đại hạnh» 

(mahaggatacitta), vốn là «những hình ảnh chủ quan», hay 

«hình ảnh của khái niệm» (paññatti). (XXII)g. 

(XXII)g.  Aruppesu dutiyacatutthàni mahaggatàrammanàni.  

               Sesàni mahaggatacittàni sabbàni pi paññattàrammanàni. 

<>TÂM đệ nhất và đệ tam thiền vô sắc (arùpajhàna), gọi là 

«không vô biên xứ» (àkàsànañcàyatana=anantàkàsa) và «vô 

sỡ hữu xứ» (àkiñcaññànañcàyatana=àkiñcaññà), không «thật 

hiện hữu». Chúng chỉ là những khái niệm chủ quan. 

B(viii) 

<>NIẾT-BÀN (nibbàna) là «đối tượng tối hậu» của tất cả các 

«mẫu tâm siêu thế» (lokuttaracitta). (XXII)h. 

(XXII)h.  Lokuttaracittàni nibbànàrammanànì ‘ti. 

CÔ ĐỌNG NHỮNG ĐIỂM  CHÍNH. 

<> «Đối tượng» (àlamnana) của «tâm thức» (citta) có thể «cô 

đọng» như sau : 

(1)-«25 mẫu tâm thức», gồm «23 tâm quả dục giới» 

(kàmàvacaravipàkacitta), cộng với «1 tâm hướng ngũ môn» 

(pañcadvàvajjanacitta), và cộng với «1 tiếu sinh tâm» 

(hasituppàdacitta). 

(2)-«6 mẫu tâm thức», gồm «3 tâm thức vô biên xứ» 

(viññànañcàyatanacitta), cộng với «3 tâm phi tưởng phi phi 

tưởng xứ» (nevasaññà nàsaññàyatanacitta). -Lấy «chân không 

vô biên» là «đối tượng» hay «đề mục» (kammaṭṭhàna). 
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(3)-«21 mẫu tâm thức», gồm «15 tâm thiền hữu sắc» 

(rùpajhànacitta), cộng với «3 tâm thiền vô sắc» tên «không vô 

biên xứ», gồm thiện quả duy tác (Àkàsànañcàyatanacitta), 

cộng với «3 tâm thiền vô sắc khác» tên «vô sở hữu xứ» gồm 

thiện quả duy tác (Àkiñcaññàyatanacitta). -Lấy «hình ảnh chủ 

quan», và «khái niệm» làm «đề mục» (kammaṭṭhàna). 

(4)-«8 mẫu tâm thức», gồm «4 tâm đạo» (maggacitta) cộng 

với «4 tâm quả» (phalacitta). -Lấy «niết-bàn» làm «mục tiêu» 

hay «đối tượng» (àlambana). 

(5)-«20 mẫu tâm thức», gồm «12 tâm bất thiện» 

(akusalacitta), cộng với «4 tâm thiện dục giới ly trí» 

(ñànavippayutta kàmàvacara kusalacitta), và cộng với «4 tâm 

duy tác dục giới» (kàmàvacara kiriyacitta). -Lấy «tất cả cảnh 

làm đối tượng» (àlambana), ngoại trừ «niết-bàn». Vì «niết 

bàn» là «đề mục» của những tâm siêu thế (lokuttaracitta). 

(6)-«5 mẫu tâm thức», gồm «4 tâm dục giới thiện hợp trí» 

(kàmàvacara kusalacitta ñànasampayutta), cộng với «1 tâm 

siêu thông thiện» (kusalabhinnàcitta). -Lấy tất cả các «đề 

mục» (kammaṭṭhàna) làm «đối tượng» (àlambana), ngoại trừ 

thánh tâm A-la-hán đạo (Arahattamaggacitta), và A-la-hán quả 

(Arahattaphalacitta). 

(7)-«6 mẫu tâm thức», gồm «4 tâm dục giới duy tác hợp trí» 

(kàmàvacara kiriyàcitta ñànasampayutta), cộng với «1 tâm 

duy tác siêu thông» (kiriyà abhiññà), và cộng với «1 tâm xác 

định» (voṭṭhappanacitta), còn được gọi là «tâm hướng ý 

môn» (manodvàràvajjanacitta), trong «chu kỳ tâm thức» 

(cittavìthi). -Có  sách gọi là «lộ trình tâm». (XXIII). 
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(XXIII).  Pañca-vìsa parittamhi, cha cittàni mahaggate, 

              Ekavìsati vohàre attha nibbàna-gocare. 

              Vìsànuttaramuttamhi, aggamagga-phalujjhite, 

              Pañca sabbatha chacceti sattadhà tattha saṅgaho. 

_____ 

§6. Liên quan đến NỀN TẢNG hay «chỗ tựa» (vatthu). 

<>«NỀN TẢNG» (vatthu) ám chỉ «6 cơ quan», là 1/mắt, 

2/tai, 3/mũi, 4/lưỡi, 5/da (=thân), và 6/quả tim. 

<>Tất cả «6 cơ quan» (vatthu) nầy, chỉ có trong cõi dục 

(kàmaloka). Nhưng ở «cõi sắc giới» (rùpaloka), không có  3 

cơ  quan «mũi», «lưỡi», và «da». Còn trong «cõi vô sắc» 

(arùpaloka), thì chẳng có cơ quan nào cả. (XXIV). 

(XXIV).   Vatthu saṅgahe, vatthùni nàma, cakkhu-sota-ghàna-jìvhà- 

                kàya- hadayavatthu càti chabbiddhàni bhavanti. Tàni  

                kàma-loke sabbàni pi labhanti. Rùpa-loke pana ghànà 

                dittayaṃ natthi. Arùpa-loke pana sabbàni pi na 

                sanvijjanti. 

(I) 

*Năm «mẫu tâm cảm giác» (viññàna) trong một con người, 

phát sinh tùy theo các cơ quan tương ứng. (XXV)a. 

(XXV)a.  Tattha pañca-viññàna-dhàtuyo yathakkamaṃ ekantena 

pañca pasàda-vatthùni nissàyeva pavattanti. 

(II) 
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*Sự biết bẩm sinh (mano dhàtu) được thành lập, khi “tâm tiếp 

nhận” (sampaṭicchana citta) và “tâm hướng ngũ môn”, hay 

tâm quay qua ra 5 giác quan (pañcadvàra avajjanacitta), phát 

sinh và tùy theo trạng thái tự nhiên hiện tại của quả tim 

(hadayavatthu). (XXV)b. 

(XXV)b.  Pañcadvàràvajjana –sampaṭicchanasaṅkhàtà pana 

               manodhatu  ca hadayaṃ nissità yeva pavattanti. 

(III) 

*«Mẫu tâm thức» làm cái việc «phản chiếu qua ý môn» 

(mano viññàna), chẳng hạng như -«3 tâm suy đạt» 

(santìranacitta), -«8 tâm đại quả» (mahaggatacitta), -«2 tâm 

sân hận» (paṭighacitta), -«1 tâm đạo tu-đà-hườn» (sotàpatti 

maggacitta), -«1 tiếu sinh tâm» (hasituppàdacitta), -«15 tâm 

hữu sắc» (rùpavacaracitta), phát sinh tùy theo trạng thái tự 

nhiên của quả tim (hadayavatthu). (XXV)c. 

(XXV)c.  Avesanà pana mano-viññàna-dhàtu-saṅkhàtà  

               ca santìrana-mahàvipàka-paṭighadvaya-pathamamagga- 

              hasana-rùpàvacara- vasena hadayaṃ nissàyeva pavattanti. 

(IV) 

<>Số còn lại, gồm «những mẫu tâm thức bất thiện» 

(akusalacitta), «những mẫu tâm thức thiện» (kusalacitta), 

«những mẫu tâm thức duy tác» (kiriyacitta), và  «những 

mẫu tâm siêu thế» (lokuttaracitta), phát sinh vừa tùy theo tình 

trạng tự nhiên của quả tim, vừa không tùy theo tình trạng tự 

nhiên của quả tim (hadayavatthu). (XXV)d. 
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(XXV)d.  Avasesà kusalàkusala kiriyànuttara vasena pana  

              nissàya và anissàya và. 

V 

*Các «mẫu tâm quả vô sắc» (arùpavacara vipàkacitta) phát 

sinh hoàn toàn tùy vào tình trạng tự nhiên của quả tim 

(hadayavatthu). (XXV)e. 

(XXV)e.  Arùpa-vipàka-vasena hadayaṃ anissàyevà ti. 

CÔ ĐỌNG NHỮNG ĐIỂM CHÍNH. 

(i) 

<>Trong dục giới (kàmaloka), có “bảy tố thức” (viññàna 

dhàtu), phát sinh tùy thuộc vào “sáu cơ quan” hay 6 nền tảng 

(vatthu), là mắt, tai, mũi, lưỡi, da, và trái tim.  

*“Bảy tố thức” đó chính là “1 tâm tố bẩm sinh” (mano-

dhàtu), cộng với “1 tâm thức tố” (mano-viññàna-dhàtu), và 

cộng với “5 giác quan thức tố” (gồm nhãn thức tố, nhĩ thức 

tố, tỷ thức tố, thiệt thức tố, và thân thức tố). 

(ii) 

<>Trong sắc giới (rùpaloka), thì có “4 thức tố” (viññàna 

dhàtu) phát sinh, tùy thuộc vào “3 cơ quan” (vatthu), là mắt 

(cakkhu), tai (sota), và tim (hadaya). 

*«Bốn thức tố» nói trên, là 1/“nhãn thức tố” (cakkhu viññàna 

dhàtu), 2/“nhĩ thức tố” (sota viññàna dhàtu), 3/“tâm tố bẩm 

sinh” (mano dhàtu), 4/“tâm thức tố” (mano viññàna dhàtu). 

(iii) 
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<>Còn trong vô sắc giới (arùpaloka), thì chỉ có “1 thức tố” 

(ekadhàtukà) phát sinh và hiện hữu bởi chính nó, một cách độc 

lập. Nghĩa là nó không tùy thuộc vào “6 cơ quan” (vatthu) 

mắt (cakkhu), tai (sota), mũi (ghàna), lưỡi (jìvhà), thân kàya), 

và quả tim (hadaya). 

(iv) 

<>Sau đây là «43 tâm thức» (citta) phát sinh tùy thuộc vào “6 

cơ quan”, hay “6 nền tảng” (vatthu) là mắt, tai, mũi, lưỡi, 

thân, và quả tim : 

-“23 tâm quả dục giới” (kàma vipàka citta). 

-“1 tâm hướng ngũ môn” (pañcadvàravajjanacitta). 

-“1 tiếu sinh tâm” (hasituppàdacitta). 

-“2 tâm sân hận” (paṭighacitta). 

-“15 tâm thiền sắc giới” (rùpàvacarajhhànacitta). 

-“1 tâm Tu-đà-hườn đạo” (sotàpatti maggacitta). 

(v) 

<>Tiếp theo là «42 mẫu tâm thức» (citta), phát sinh, vừa tùy 

thuộc «6 cơ sở», vừa không tùy thuộc «6 cơ sở» ấy, như sau : 

-«10 tâm bất thiện» (akusalacitta), -tức là «lấy 12 tâm bất 

thiện trừ đi 2 tâm sân hận». 

-«1 tâm hướng ý môn» (manodvàravajjanacitta) 

-«16 tâm duy tác thiện dục giới» (kàma kusala kiriyàcitta). 
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-«8 tâm thiện sắc giới duy tác» (arùpa, kusala kiriyacitta). 

-«7 tâm siêu thế» (lokuttaracitta), -tức là «lấy 8 tâm siêu thế, 

trừ ra tâm tu-đà-hườn đạo» (sotàpatti magga citta) 

(vi) 

<>Và sau cùng là «4 mẫu tâm quả vô sắc» (arùpa vipàka 

citta), không tùy thuộc vào bất cứ cơ sở giác quan (vatthu) 

nào. (XXVI). 

(XXVI).  Cha vatthuṃ nissità kàme satta, rùpe catubbidhà. 

              Ti vatthup nissitàrùpe dhàtvekànissità matà. 

              Tecattàlìsa nissàya dvecattàlìsa jàyare. 

              Nissàya ca anissàya pàkaruppà anissità. 

(a) 

«Tâm tố bẩm sinh» (Mano dhàtu) 

-Cặp tâm «hướng ngũ môn» (panca dvàràvajjanacitta) và 

«tiếp nhận» (sampaṭicchanacitta), là «2 mẫu tâm thức giản 

dị». Theo đó, «đối tượng» được tự động ghi một cách «chỉ là 

như thế», không có sự đối chiếu kinh nghiệm, và thiên lệch 

nào cả. Cho nên chúng được gọi là «tâm tố bẩm sinh», hay 

«tâm tố vô tư tiếp nhận». 

(b) 

«Tâm thức tố» (mano viññàna dhàtu) 

*Trong «tâm suy đạt» (santìranacitta), và trong «những mẫu 

tâm phản chiếu sâu hơn», đối tượng (àlambana) sẽ được «mô 
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tả», dựa trên ánh sáng của «cái biết đã qua», từng tích tụ trong 

«chủ thể». -Cũng gọi là “ý thức giới”=Mano viññàna dhàtu. 

-Nếu đối tượng là loại thích hợp, «ưu ái», thì «tâm thức» liền 

được «đi kèm» với cảm giác «hoan hỷ» (somanassa sahagata), 

ngay cả trong giây phút vận hành của tâm suy đạt 

(santìranacitta). -Rồi «mẫu tâm xác định» (voṭṭhappanacitta) 

tô rõ vị trí của đối tượng trong ký ức.  

-Còn tất cả các «mẫu tâm tốc hành» (javanacitta) thì chỉ là 

những hoạt động tự nhiên của «tâm chủ thể» (citta), hướng về 

đối tượng bên ngoài, hay tâm cảnh bên trong (àlambana).  

-Sau cùng là «tâm đăng ký» (tadàlambana) giữ lại ấn tượng, 

hay kinh nghiệm nơi tiềm thức.  

-Những «mẫu tâm thức» (citta) vừa nêu, Vi diệu pháp 

(abhidhamma) trong Phật giáo gọi là «tâm thức tố», hay 

«thức phản phục» (mano viññàna dhàtu). 

(c) 

«Ngũ song thức» (dvi pañca viññàna). 

<>Trong “5 mẫu tâm giác thức”, đối tượng hiện ra đơn giản 

“chỉ là sự kích thích” của cảm giác phát sinh, xuyên qua mắt, 

tai, mũi, lưỡi, và thân (làn da). Chúng không là “tâm tố bẩm 

sinh” (mano dhàtu), mà cũng không là “tâm thức tố” (mano 

viññàna dhàtu). 

<>Những “mẫu tâm giác thức” (citta) nầy không thể phát 

sinh, trong cõi vô sắc (arùpaloka), vì ở đó không có “các cơ 

sở” bằng vật chất, để dục vọng “hoành hành”. 
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<>Một sinh linh trong cõi vô sắc (arùpaloka) thì không bao 

giờ có những “mẫu tâm quả (vipàkacitta), giống như tâm quả 

cõi dục (kàmaloka). Vì “đối tượng” (àlambana) của sinh linh 

ấy, là “đối tượng vô sắc” (arùpa àlambana). 

<>Sinh linh trong cõi vô sắc không có “cơ quan cảm giác” 

như ở cõi hữu sắc. -Vì vậy, họ không thể có “ác cảm”, chống 

lại bất cứ đối tượng cản trở nào. Nghĩa là, “2 mẫu tâm nóng 

giận” (paṭighacitta), bắt nguồn từ nhân sân (dosa hetu), 

không thể phát sinh trong họ. 

*Nói cách khác, là sinh linh trong cõi vô sắc (arùpaloka), 

không thể đạt thánh tâm “Tu đà hườn đạo” (Sotàpatti magga 

citta). Bởi vì “hành giả” phải trải qua ý thức chịu đựng nỗi 

khổ từ các giác quan, trong đó có “cái khổ sân hận” (dukkha), 

mới chứng đắc được. 

<>Chịu đựng cả 2 trạng thái bất mãn, khổ và hài lòng, vui 

(amànàpa-mànàpa) giữa đời sống, là chân lý thứ nhất trong 

TỨ DIỆU ĐẾ (catu ariya saccàni). 

<>Những “cơ sở cảm giác bằng tứ đại vật chất” (vatthu) 

không “có mặt” trong mỗi sinh linh cõi vô sắc. Sinh linh ấy sẽ 

không bao giờ tiếp nhận “ấn tượng” từ ngoại cảnh, hay dục 

cảnh, lẫn sắc cảnh….để xác chứng “chân lý vô thường” ! 
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Chương IV 

CHU TRÌNH TÂM = CITTAVÌTHI 

Phân tập I 

Chu trình tâm qua ngũ môn (5 giác quan).  

(Pañcadvàravìthi) 

§1.Dẫn nhập 

<>Sau khi đã khảo sát những «thực trạng tâm thức», theo thứ 

tự hợp lý, chúng ta sẽ bàn qua, một cách nghiêm chỉnh và 

càng rõ ràng càng tốt, cái «CHU TRÌNH tâm thức» 

(cittavìthi), trên cả 2 trường hợp «nối tiếp» (paṭisandhi), và 

«tái diễn» (pavatti), từ vòng nầy qua vòng khác, hay từ sự 

sống nầy qua sự sống khác, tùy theo cảnh giới và tùy theo căn 

tính từng sinh linh, nhất là con người. (I). 

(I).  Cittuppàdànamiccevaṃ katvà sangahamuttaraṃ, 

       Bhùmi-puggala-bhedena pubbàpara-niyàmitaṃ. 

       Pavatti sanghaṃ nàma paṭisandhi-pavattiyaṃ. 

       Pavakkhàmi  samàsena yathà sambhavato kathaṃ. 

<>Trường hợp «tâm tiếp nối» (paṭisandhicitta). Đây là «một 

vận hành» của «dòng hộ kiếp» (bhavaṅga). -Nó là «khởi thủy» 
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của «sự bắt đầu một chu kỳ tâm thức mới », hay là nền tảng 

của «sự bắt đầu một kiếp sống khác», sau điểm chấm dứt của 

sự sống nầy. -«Tình trạng của tâm nối tiếp» dĩ nhiên là luôn 

luôn được quyết định, bởi hậu quả của những nghiệp đã làm từ 

kiếp trước, và pháp hành của «cộng nghiệp hiện tại». 

*«Phần hành» (kicca) của «dòng hộ kiếp» (bhavaṅga) là làm 

«nền tảng» cho «tâm tiếp nối» (sandhicitta). Và «bộ 3», gồm 

1/nghiệp tạo tác (kamma), 2/nghiệp duyên (kamma nimitta), 

và 3/nghiệp báo hay cái đích phải đến (gatinimitta), là đối 

tượng tất nhiên (àlambana) của tâm tiếp nối.  

-«Nghiệp tạo tác» (kamma) ám chỉ toàn bộ hành động (tốt hay 

xấu) đã làm trong một kiếp sống.  

-«Nghiệp duyên» (kamma nimitta) là phương tiện (hay dụng 

cụ) được dùng để tạo nghiệp. và… 

-«Nghiệp báo» (gati nimitta) là hiệu lực của hậu quả) hay 

điểm đến (cái đích) của sự tạo nghiệp (tốt hay xấu) đó. 

<>Trường hợp, «tái diễn» (pavatti) là «một vận hành khác» 

của «dòng hộ kiếp» (bhavaṅga). Nó «lập lại» hay «phản ảnh 

một cách trung thực» cái tiến trình tự nhiên của quả báo hành 

động. -Đặc điểm của «tái diễn» là theo đúng ấn tượng (tốt, 

xấu, hay duy tác) đã ghi đậm trong tiềm thức. -«Đối tượng để 

làm việc» của «tái diễn» (pavatti), là «vật cảnh», có thể từ 

«bên ngoài» (bàhiràlambana), gồm các sắc pháp (rùpa 

dhammà), hay cũng có thể là «tâm cảnh» từ «bên trong» 

(abbhantarikàlambana), gồm danh pháp (nàma dhammà) ý 

nghĩ, tư tưởng, thành kiến. 
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§2. «Sáu nhóm» và «sáu loại». 

*Muốn nghiên cứu «chu trình tâm thức» (cittavìthi), một 

cách có căn bản, và thuận tiện cho việc tu trì, chúng ta phải 

biết qua «sáu hạng» và «sáu loại». 

<> Sáu hạng đó như sau : 

1/ Cơ sở (vatthu), để tiếp thu, 

2/ Căn môn hay cửa (dvàra), để hoạt động, 

3/ Đối tượng (àlambana), để chịu nhận dấu ấn,  

4/ «Tâm thức» (viññàna), để có cái biết, 

5/«Chu trình tâm» (cittavìthi), để lập lại rõ hay mờ, và 

6/«Hiện diện» (visayapavatti), để có căn cứ thực tại. (II). (°) 

(II).  Cha vatthùni cha dvàràni cha àrammanàni cha viññànàni cha 

vìthiyo chadhà visayappavatti ceti vìthi-saṅgahe cha chakkàni 

veditabbàni. 

Chú thích (°) : 

Các «mẫu tâm thức» có phần hành là «tiếp nối» (paṭisandhi), là «hộ 

kiếp» (bhavaṅga), và là «dứt giòng» (cuti), thì không đóng vai «tâm 

thức tạo nghiệp» (kamma karanta citta), trong «lộ trình tâm» 

(cittavìthi), cũng như ngoài lộ trình tâm. 

<>Những «mẫu tâm thức» (citta) có «phần hành» (kicca), như 

«tiếp nối», «hộ kiếp», và «dứt giòng», vốn có «đối tượng» 

(hay mục đích) vào lúc chết, là nghiệp (kamma), nghiệp 

duyên (kamma nimitta), và nghiệp báo (gati nimitta). Những 

thứ ấy có thể gọi là «đối tượng bộ ba». (III). 
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(III).  Vìthimuttànaṃ pana kamma-kammanimitta- 

          gatinimittavasena tividhà hoti visayappavatti. 

<>Ba yếu tố khác, là 1/«cơ sở tiếp thu», 2/«cửa hoạt động», 

và 3/«đối tượng gieo dấu ấn», thì đã được bàn qua trong 

chương trước rồi. (IV). 

(IV).  Tattha vatthu-dvàràrammanàni pubbe vuttanayàneva. 

<>Còn «sáu loại» chu trình tâm là : 

1-Chu trình tâm qua nhãn môn. -Chuyển vận để biết ở MẮT. 

2-Chu trình tâm qua nhĩ môn. -Chuyển vận để biết ở TAI. 

3-Chu trình tâm qua tỷ môn. -Chuyển vận để biết ở MŨI 

4-Chu trình tâm qua thiệt môn. -Chuyển vận để biết ở LƯỠI. 

5-Chu trình tâm qua thân môn. -Chuyển vận để biết ở DA. và 

6-Chu trình tâm qua ý môn. -Chuyển vận để biết ở hệ thống 

THẦN KINH. (V). 

(V).  Cakkhu-viññànaṃ, sota-viññànaṃ, ghàna-viññànaṃ, jìvhà-

viññànaṃ, kàya-viññànaṃ, mano-viññànaṃ ceti, cha viññàni. 

*Căn cứ vào phần hành, mà chúng có những cái tên, như : 

1/«Chu trình tâm thức nhãn môn», hay «lộ trình tâm ở mắt». 

2/«Chu trình tâm thức nhĩ môn», hay «lộ trình tâm ở tai». 

3/«Chu trình tâm thức tỷ môn», hay «lộ trình tâm ở mũi». 

4/«Chu trình tâm thức thiệt môn», hay «lộ trình tâm ở lưỡi». 

5/«Chu trình tâm thức thân môn», hay «lộ trình tâm ở da». 
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6/«Chu trình tâm thức ý môn», hay «lộ trình tâm ở thần kinh». 

*Kết quả, chúng ta có : 

1-Dòng tâm thức nhãn môn (cakkhudvàra cittavìthi). 

2-Dòng tâm thức nhĩ môn (sotadvàra cittavìthi). 

3-Dòng tâm thức tỷ môn (ghànadvàra cittavìthi). 

4-Dòng tâm thức thiệt môn (jìvhàdvàra cittavìthi). 

5-Dòng tâm thức thân môn (kàyadvàra cittavìthi). Và… 

6-Dòng tâm thức ý môn (manodvàra cittavìthi). (VI). 

(VI).  Cha vìthiyo pana cakkhu-dvàrà-vìthi, sota-dvàra-vìthi, ghàna-

dvàrà-vìthi, jìvhà-dvàrà-vìthi, kàya-dvàrà-vìthi, mano-dvàrà-vìthi 

ceti dvàravasena và. Cakkhu-viññàna-vìthi, sota-viññàna-vìthi, 

ghàna-viññàna-vìthi, jìvhà-viññàna-vìthi, kàya-viññàna-vìthi, 

mano-viññàna-vìthi, ceti viññàna-vasena và dvàrappavattà 

cittappavattiyo yojetabbà. 

§3. Nói về «đơn vị thời gian sát-na» và «chu trình tâm». 

(«Khaṇa» và «Citta vìthi») 

<>Khi TÂM ở tình trạng thụ động, và tiếp tục «trôi chảy», thì 

gọi là «hữu phần» (bhavaṅga), hay «dòng HỘ KIẾP» có khả 

năng gìn giữ sự liên tục của sự sống.  

<>Tất cả «pháp hành» hay «sinh hoạt tự nhiên» của tâm, «tự 

động gợn lên trên bề mặt của dòng tâm hộ kiếp, rồi chìm 

xuống» là một điều không thể tránh được. -Người bình 

thường, không ai có thể kiểm soát, và điều khiển được «pháp 

hành gợn lên rồi chìm xuống» ấy ! 
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*Một ý nghĩ ở đây, có thể ví như một làn sóng tinh vi, gợn lên 

trên mặt nước. Làn sóng đó được nhìn thấy trong khoảnh khắc 

(rất ngắn), rồi chìm xuống và loãng mất vào nước, tạo điều 

kiện cho một làn sóng khác, «gợn lên» thay thế nó. 

*Tương tự như thế, «một sóng tâm» nổi lên trên «bề mặt của 

dòng tâm hộ kiếp» (bhavaṅga), rồi chìm xuống và loãng vào 

trong đó, nhường chỗ cho «một sóng tâm» khác xuất hiện, tạo 

ra một đơn vị thời gian đặc biệt, mà Vi diệu pháp gọi là «chập 

tâm thức», gồm 3 «sát na». -Một «sát na thời gian» dài phỏng 

chừng khoảng 1/3000 giây. 

*Như vậy, «một chập tâm thức» (citta khaṇa) phải gồm «3 giai 

đoạn : 1/gợn lên (uppàda), 2/rơi xuống (thiti), và 3/chìm đi 

(bhanga), tức là «lâu» khoảng 1/1000 giây.  

-Ấy là «tuổi thọ» của một «chập tâm thức» (citta khaṇa). Khái 

niệm khoảng chừng 3 phần ngàn 1 giây đồng hồ. 

<>Khi 1 «một ấn tượng được lưu lại trong tiềm thức», xuyên 

qua một trong các giác quan, thì những «hiệu lực» (vipàka) 

sau đây là «phần hành» (kicca) của nó, sẽ lần lượt xảy ra : 

1/Gây «sự rung động trong dòng chảy êm ả của tâm hộ kiếp» 

(bhavaṅga), trong thời gian «1 chập tâm thức», gọi là «khuấy 

động dòng hộ kiếp» (bhavaṅga calana). 

2/Làm cho dòng chảy của tâm kộ kiếp dừng lại trong «một 

khoảnh khắc» rất ngắn, gọi là «dòng hộ kiếp đứt quãng» 

(bhavaṅga upaccheda). 
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<>Tiếp theo, tùy theo ấn tượng loại nào và địa điểm nhận ấn 

tượng ở đâu, mà xảy ra những «chập tâm thức liên hệ», phát 

sinh nối đuôi nhau, đến rồi đi liên tục : 

3/Liên hệ chung, «quay qua 5 giác quan», gọi là «ngũ môn 

hướng tâm» (pañca dvàravajjanacitta). 

4/Liên hệ riêng «đối với đôi mắt», gọi là «hướng về nhãn 

môn và nhãn thức» (cakkhuviññàna avajjanacitta), hay hướng 

về 1 trong 4 giác quan kia. 

5/Liên hệ đặc biệt với khả năng tiếp nhận cảnh tượng, thì gọi 

là «tiếp nhận tâm» (sampaṭicchanacitta). 

6/Liên hệ đặc biệt với khả năng suy đạt cảnh tượng, thì gọi là 

«suy đạt tâm» (santìranacitta). 

7/Liên hệ đặc biệt với sự xác định cảnh tượng, thì gọi là «xác 

định tâm» (voṭṭhappanacitta). 

8-14/Nếu đó là «một cảnh tượng mạnh» (đủ sức tạo ra một 

khái niệm rõ rệt), thì cảnh tượng ấy lập đi lập lại tối đa đến 7 

lần, kéo dài 7 chập tâm thức. (-Do đó đánh số từ 8 lên 14).  

*Và bảy lần «in đậm cảnh tượng» nầy được «lập đi lập lại» 

bỡi một khả năng khác, thì Vi diệu pháp gọi là «7 chập tốc 

hoạt tâm» (javanacitta). -Có sách gọi là «7 chập tốc hành 

tâm», hay «7 chập tâm đổng tốc». 

15-16/Đăng ký cảnh tượng, hay ghi nhận hình ảnh vào tiềm 

thức, dựa trên kinh ngiệm cũ, bỡi một khả năng nữa, gọi là 

«tâm đăng ký» (tadàlambanacitta). -«Giai đoạn» nầy kéo dài 2 

chập tâm thức, nên chúng ta ghi các con số «15» và «16». 
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<>Nói tóm lại, từ chập tâm thức thứ nhất, là «khuấy động 

dòng hộ kiếp» (bhavaṅga calana), đến chập tâm thức thứ mười 

sáu, là «đăng ký ấn tượng» (tadàlambanacitta), CHU KỲ 

LUÂN HỒI TÂM THỨC xuyên qua 5 giác quan, hay «lộ 

trình tâm qua ngũ môn» (pañcadvàravìthi), sẽ kéo dài tối đa 

16 chập tâm thức (16 citta khaṇa). 

<>Nghĩa là, khi chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, sờ…một vật 

quen thuộc, chúng ta vốn đã có hằng ngàn chu kỳ tâm thức 

trên vật ấy. Rồi những ấn tượng lại tái diễn trong chúng ta vô 

số lần. Và mỗi lần như vậy, nó được ghi lại, hay đăng ký vào 

«dòng hộ kiếp». -Hay thức uẩn (viññàna khandha). 

<>Ví như việc chúng ta đọc một cuốn sách, chúng ta «thấy» 

từng chữ một đang hiện ra trước mắt. Trí óc «biết» và tiếp tục 

ghi nhận, dựa trên kinh nghiệm cũ, để chung qui chúng ta hiểu 

được ý nghĩa mỗi đoạn văn. -Sau cùng chúng ta nhớ nội dung 

«cả cuốn sách». 

§4. Mối liên quan song hành giữa TÂM và VẬT. 

<>Chúng ta thấy mọi vật trên đời dường như «nguyên dạng», 

và đứng yên một chỗ. Nhưng sự thật, chúng đang xê dịch, biến 

chuyển không ngừng. Chúng ta có thể lấy một vật gì đó làm 

thí dụ, chẳng hạnh như ánh sáng của một cây đèn.  

-Trên hình thức, chúng ta thấy ngọn lửa và ánh sáng ấy có vẻ 

«nguyên dạng, thường trực». Nhưng qua «nội dung vận 

hành», cả hai ngọn lửa và ánh sáng, hằng «tự tái lập» hay «tự 

làm mới» một cách liên tục.  

-Đây là «chân lý vô thường» trong triết học Phật giáo. 
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<>Nhưng nếu một vật (hay đối tượng) quá phù du (hay quá 

ngắn ngủi), thì tâm thức của chúng ta làm sao có thể «trải qua 

đủ 16 chập tâm thức», để kết thúc «1 CHU KỲ» (=vìthi) ?  

-Vi diệu pháp hay A-tỳ-đàm (abhidhamma) trong đạo Phật nói 

rõ rằng, «chu kỳ tâm thức vốn ngắn hơn một ý nghĩ rất nhiều». 

-Vì có những «chu kỳ chưa đi tới cùng, không đủ yếu tố, hay 

chưa đủ tốc hoạt tâm (javanacitta), để ghi nhận ấn tượng đầy 

đủ, thì không tạo 1 ý nghĩ rõ rệt». Thời gian càng ngắn hơn ! 

-Nghĩa là nhiều chu kỳ phải lập đi lập lại (huân tập), thì nó 

mới thành tựu một khái niệm hay một ý nghĩ rõ rệt. -Nếu 

chúng ta thấy vật chi đó thoáng qua, thì chúng ta chỉ có một «ý 

thức mơ màng» mà thôi. -Ý thức mơ màng ấy sẽ chìm vào 

trong giòng chảy hộ kiếp, thường xuyên bị VÔ MINH (avijjà) 

che áng, thì làm sao đủ mạnh để tạo khái niệm, thúc đẩy tạo 

nghiệp, bằng tay chân hay bằng lời nói ?! 

*Hơn nữa, «đối tượng» hay «cảnh trí» lại cần «1 chập tâm 

thức để thực hiện sự có mặt», và để được tiếp nhận vào giác 

quan, và «tiềm thức sau giác quan». -Thành ra phải có tổng 

cộng là 17 chập tâm thức, cho một vật «xuất hiện», để được 

khái niệm rõ ràng.  

(-Nhóm chữ «thực hiện sự có mặt» trong câu trên, ám chỉ 

«chu kỳ tâm thức phải hội đủ 7 tốc hoạt tâm huân tập» (7 

javanacittàni). 

<>Sau chập tâm thứ 17, thì chu kỳ luân hồi tâm thức (citta 

vìthi) mới kết thúc, và «thời gian để xuất hiện của một vật» 

mới chấm dứt một cách đầy đủ. 
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§5. Sức mạnh của ấn tượng (=Hiệu lực ấn chứng). 

Có 6 cường độ : 

1/Nếu giác quan tiếp nhận 1 vật với ấn tượng rất rõ ràng, thì 

nó sẽ «được in ngay vào dòng điện tâm» 1 cách nhanh chóng, 

sau khi vật ấy xuất hiện. -Trường hợp nầy, chu kỳ tâm thức 

(cittavìthi), theo đó mà hoàn tất đầy đủ «16 chập tâm thức» 

(như đã ghi trên). Và ở «chập tâm thức cuối cùng», thì thời 

gian xuất hiện của vật ấy cũng chấm dứt. Loại ngoại vật cho 

hình ảnh như thế, gọi là «ấn tượng rất rõ ràng» (ati-mahanta). 

2/Nếu giác quan tiếp nhận một vật với ấn tượng thiếu rõ ràng, 

thì nó chỉ được in vào dòng điện tâm một cách «chậm chạp» 

sau khi vật ấy xuất hiện. -Trường hợp nầy, chu kỳ tâm thức 

(citta vìthi) sẽ bị giảm cường độ nửa chừng, trước khi kết thúc. 

-Nhưng chập tâm xác định (voṭṭhappanacitta) cũng làm việc 

lấy lệ. -Ấn tượng thiếu rõ ràng ấy, tồn tại lâu lắm là đến cuối 

các «tốc hoạt tâm» (javanacitta). -Nghĩa là chập tâm thức 

đăng ký (tadàlambanacitta) chưa phát sinh,. -Loại ngoại vật 

cho hình ảnh còn lờ mờ như thế, gọi là «ấn tượng kém rõ 

ràng» (mahanta). 

3/Nếu giác quan tiếp nhận một vật với ấn tượng yếu ớt, thì nó 

sẽ được chiếu vào tâm một cách «quá chậm chạp», sau khi vật 

ấy xuất hiện. Trường hợp nầy, chu kỳ tâm thức (citta vìthi) 

dừng lại ở thời điểm «xác định tâm» (voṭṭhappanacitta), và 

các «giai đoạn» từ «tốc hoạt tâm» (javanacitta) trở về sau 

không có. -Chập tâm xác định (voṭṭhappanacittakhana) nói ở 

đây, chỉ kéo dài 2 đơn vị ngắn. -Và loại ngoạt vật cho hình ảnh 

mờ ảo như thế, gọi là «ấn tượng yếu ớt» (paritta). 
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4/Nếu giác quan tiếp nhận 1 vật với ấn tượng vô cùng yếu ớt, 

thì nó chỉ được chiếu vào điện tâm 1 cách tan loãng, sau khi 

vật ấy xuất hiện. Trường hợp nầy, chu kỳ tâm thức (citta 

vìthi) phải dừng «lúc dòng hộ kiếp bị khuấy động» (bhavaṅga 

calana). -Nghĩa là phần còn lại của chu kỳ tâm thức (citta 

vìthi) trở thành vô hiệu. -Loại ngoại vật cho hình ảnh hoàn 

toàn mờ ảo như thế, gọi là «ấn tượng bất lực» (ati-paritta). 

5/Nếu giác quan thứ 6 phản ảnh 1 ấn tượng thật rõ ràng, và 

nó sống động ngay từ đầu trong tâm cảnh, thì chu kỳ tâm 

thức (cittavìthi) sẽ diễn ra ở «lộ trình ý môn» 

(manodvàracittavìthi), kể từ «hộ kiếp» (bhavaṅga), xuyên qua 

«tiếp nhận» (sampaṭicchana), «suy đạt» (santìrana), «xác 

định» (voṭṭhappana), và  «tốc hoạt» (javana), rồi sau khi ghi 

khắc ấn tượng ấy (như kinh nghiệm) vào tiềm thức, bởi «2 

chập tâm đăng ký» (tadàlambana). -Loại tâm cảnh cho hình 

ảnh mạnh như thế, gọi là «ấn tượng ý môn rõ rệt» (vibhùta). 

6/Nếu giác quan thứ 6 phản ảnh một ấn tượng lờ mờ, và nó 

rất huyền ảo trong tâm cảnh, thì chu kỳ tâm thức (cittavìthi) 

cũng diễn ra ở «lộ trình ý môn» (manodvàracittavìthi) như 

trên đây, một cách mơ màng, và nó tiếp tục yếu ớt cho đến 

«chập tâm tốc hoạt» (javanacittakhana), để tự động chấm dứt, 

chìm vào «dòng hộ kiếp» (bhavaṅga), không «đăng ký» được. 

-Loại tâm cảnh cho hình ảnh qua ý môn quá yếu như thế, gọi 

là «ấn tượng vô hiệu» (avibhùta). 

<>Nhắc lại sáu loại ấn tượng nói trên chia ra A, B, C. 

A 
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Qua «ngũ môn» (5 giác quan) : 

                               (1) Ấn tượng rất rõ ràng (ati-mahanta), 

                                  (2) Ấn tượng kém rõ ràng (mahanta), 

                                  (3) Ấn tượng yếu ớt (patitta), 

                                  (4) Ấn tượng bất lực (ati-paritta), 

B 

Qua “ý môn” (giác quan thứ 6) : 

                                  (5) Ấn tượng rõ rệt (vibhùta), 

                                  (6) Ấn tượng vô hiệu (avibhùta). (VII). 

(VII )  Ati mahantaṃ, mahantaṃ, parittaṃ, atipatittaṃ, ceti 

pañcadvàre. Mano dvàre vibhùtamavibhùtaṃ ceti chadhà 

visayappavatti veditabbà. 

C 

§6. Nói về ấn tượng rất rõ ràng (Ati-mahanta-Àlambana). 

<>Một «chập tâm thức» có 3 phần, là «khởi lên» (uppàda), 

«rơi xuống» (thiti), và «chìm đi» (bhanga). -17 chập tâm thức 

như thế vốn chỉ tạo thành «thời gian của một sự xuất hiện 

nhưng chưa bị thay đổi».  

<>5 đối tượng (àlambana) của 5 giác quan (pañca vatthu), 

được tiếp thu bởi 5 cơ năng (pañca indriyàni), ở tại 5 cửa 

(Pañca dvàra), với thời gian có thể chậm hay nhanh hơn «1 

chập tâm thức», sau khi chúng «xuất hiện». (VIII)a. 

(VIII)a.  -Kathaṃ ? -Uppàdathitibhanga-vasena khanattayaṃ eka- 
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                citta-kkhanaṃ nàma. Tàni pana sattarasacittakkhanàni 

                rùpadhammànamàyu. Eka-cittakkhanàtìtàni và  

                bahucittakkhanàtìtàni và thitippattàneva 

                pañcarammanàni pañcadvàre àpàthamà-gacchanti. 

*Chú ý : 

-«Sự xuất hiện» không bao gồm đặc tính và tình trạng «ngầm 

thay đổi». -Chưa kịp thay đổi thì tạm gọi là «thường» (niccà). 

 -Nhưng «sự hiện hữu» thì luôn luôn bao gồm đặc tính và tình 

trạng «ngầm thay đổi» (aniccà) thì gọi là vô thường. 

-«Những gì» hằng ngày đôi mắt chúng ta trông thấy «giống 

nhau», vì chúng «hiệu hữu đồng dạng», nhưng chúng vẫn 

không ngừng thay đổi, hay “ngầm biến hóa ra cái khác”.  

-Đây là nguyên nhân của hiểu lầm, «không nhận ra pháp vô 

thường trong từng “sát-na”(khana) qua trực giác», mà chỉ 

«nhận ra pháp vô thường trên chủ quan lý thuyết, hữu hình». 

-Khi đôi mắt bắt được hình dạng, thì nhanh như cắt hình dạng 

biến thành «ấn tượng», và «ấn tượng khuấy động» dòng chảy 

tâm thức 2 lần, làm cho dòng tâm thức «dừng lại». -Hai lần ấy 

tiếng Pàlì gọi là “calana” (khuấy động) và “upaccheda” (tạm 

dứt tình trạng cũ).  

<>Rồi khả năng hướng về đối tượng qua 5 giác quan, hay 

«tâm hướng ra ngũ môn» (pañca dvàràvajjanacitta) «tự phát 

sinh và tự chìm xuống» trong dòng «tâm hộ kiếp» (bhavaṅga), 

như một pháp hành tự nhiên.  
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-Sự «đồng dạng của cảnh vật và ấn tượng» (àlambana), làm 

cho phát sinh «nhãn thức» (cakkhu viññàna). -Nhãn thức 

nhận được «ấn tượng» nhờ vận hành (kicca) của «tâm tiếp 

thu» (sampaṭicchanacitta). -Sau «tâm tiếp thu» là vận hành 

của «tâm suy đạt» (santìranacitta). -Kế «tâm suy đạt» là vận 

hành của «tâm xác định» (voṭṭhappanacitta). (VIII)b. 

(VIII)b.  Tasmà yadi ekacittakkhanàtìtakaṃ rùpàrammanaṃ 

cakkhussa àpàthamàgacchati, tato paraṃ dvikkhattuṃ bhavaṅge 

calite bhavaṅga-sotaṃ vocchinditvà tameva rùpàrammanaṃ 

àvajjantaṃ pañcadvàràvajjanacittaṃ upajjitvà nirujjhati. Tato 

tassànantaraṃ tameva rùpaṃ passantaṃ cakkhu-viññànaṃ, 

Sampaṭicchantaṃ sampaṭicchanacittaṃ Santìrayamànaṃ 

santìranacittaṃ, Varatthapentaṃ voṭṭhappanacittaṃ ceti 

yathakkamaṃ upajjitvà nirujjhanti. 

-Sau «tâm xác định» là «phản ứng» của 7 chập tâm thức tạo 

nghiệp, gọi là «tốc hành tâm» (javana). -«Tốc hành tâm» tự 

nó lập lại đến 7 lần trong trường hợp của : 

<>12 tâm bất thiện (akusalacitta).  

<>16 tâm tịnh hảo dục giới (sobhanacitta), và  

<>1 tiếu sinh tâm (hasituppàdacitta).  -Tổng cộng là 29 tâm.  

-Sau 7 chập «tốc hành tâm» (javanacitta) là sự ghi nhận của 

«tâm đăng ký» (tàdàlambanacitta), kéo dài 2 chập tâm thức 

(=2 cittakhaṇa), trước khi nó chìm vào dòng hộ kiếp 

(bhavaṅga). (VIII)c. 

(VIII)c. Tato paraṃ ekùnatiṃsa-kàmàvacarajavanesu yaṃ kiñci 

               laddhappaccayaṃ yebhuyyena sattakkhattuṃ javati. 
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               Javanànubandhàni ca dve tadàrammanapàkàni  

               yathàrahaṃ pavattani. Tato paraṃ bhavaṅgapàto. 

<>Như vậy, «cảnh vật nào» nếu gieo «ấn tượng thật rõ rệt» 

trong «chu kỳ luân hồi tâm thức» đều phải trải qua đủ «17 

chập tâm thức» (cittakhaṇa). 

*17 chập tâm thức ấy có thể kể ra là : 

             -«Chu kỳ luân hồi tâm thức» có «14 chập tâm». 

             -«Hộ kiếp rung động» và dứt dòng có «2 chập tâm». 

             -«Sự xuất hiện của một ấn tượng» cần «1 chập tâm». 

<>Và sau chập tâm thức cuối cùng, nghĩa là chập thứ 17, 

«tuổi thọ của một ấn tượng xuất hiện rõ rệt trong dòng hộ 

kiếp» cũng kết thúc. (IX)a. 

(IX)a.  Ettàvatà cuddasa vìthicittuppàdà, dvebhavaṅgacalanàni, 

pubbevàtìtakàmekacittakkhananti katvà sattarasacittakkhanàni 

paripùrenti. Tato paraṃ nirujjhati. Àrammanametaṃ ati mahantaṃ 

nàma gocaraṃ. 

§7. Nói về ấn tượng kém rõ ràng (Mahanta Àlambana). 

<>Một «cảnh vật» khi tiếp xúc với giác quan nào đó, cho ấn 

tượng gọi là «kém rõ ràng» (mahanta), vì «ấn tượng ấy chỉ 

hiện ra trong tâm thức một cách tổng quát, không đầy đủ chi 

tiết». -Và ấn tượng ấy cũng không tồn tại cho đến «giai đoạn 

đăng ký» (tadàlambana). Rồi nó chìm vào «dòng hộ kiếp», khi 

các «tốc hành tâm» (javana) vừa chấm dứt. (IX)b. 

(IX)b.  Yàva tadàrammanuppàdà pana 
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           appahontàtìtakamàpàthamàgataṃ àrammanaṃ  

           mahantaṃ nàma. Tattha javanàvasena bhavaṅgapàto  

           va hoti natthi tadàrammanuppàdo. 

§8. Nói về ấn tượng yếu ớt (Paritta-Àlambana). 

<>Một «cảnh vật» khi tiếp xúc với giác quan nào đó, cho «ấn 

tượng», gọi là «yếu ớt» (paritta), vì «ấn tượng ấy chỉ hiện ra 

trong tâm thức một cách yếu ớt», không có cả dạng tổng 

quát». -Và ấn tượng ấy cũng không tồn tại cho đến «giai đoạn 

tốc hành» (javana). Nó chỉ qua khỏi «giai đoạn xác định» 

voṭṭhappana), «2 hay 3 chập tâm thức» mà thôi, rồi chìm vào 

«dòng hộ kiếp» (bhavaṅga). (IX)c. 

(IX)c.  Yàva javanuppàdà pi appahontàtìtakamàpàthamàgataṃ 

           àrammanaṃ patittaṃ nàma. Tattha javanampi anupajjitvà 

           dvittikkhattuṃ voṭṭhappanameva pavattati, tato paraṃ 

           bhavaṅgapàto va hoti. 

§9. Nói về ấn tượng vô hiệu (Ati-Paritta-Àlambana) 

<>Một «cảnh vật» khi tiếp xúc với giác quan nào đó, cho «ấn 

tượng», gọi là «vô hiệu» (atiparittàlambana), thì «ấn tượng ấy  

chỉ hiện ra trong tâm thức một cách mờ ảo, nhòa loãng». -Ấn 

tượng ấy có thể qua khỏi «chập tâm ấn định» 

(voṭṭhappanacitta), nhưng không thể tới «giai đoạn  tốc hành» 

(javana), rồi chìm vào «dòng hộ kiếp» (bhavaṅga). Trường 

hợp nầy, không có «ý tưởng gì» về cảnh vật ấy cả. (IX)d. 

 (IX)d.  Yàva voṭṭhappanuppadà ca panappahontàtìtakamà- 
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             pàthamàgataṃ nirodhàsaññamàrammanaṃ atiparittaṃ  

             nàma. Tattha bhavaṅga-calanameva hoti,  

            natthi vìthicituppàdo. 

§10. Các loại đối tượng “hiện hữu ở ngũ môn” (5 giác quan) 

<>Sau đây ghi tóm tắc “4 cảnh vật” cho “4 loại ấn tượng” tác 

động ở “ngũ môn” (pañcadvàra), hay 5 giác quan : 

1/Cảnh vật cho “ấn tượng rất rõ ràng” (àlambana) tồn tại đến 

“giai đoạn đăng ký” (Tàdàlambana-Vàra). 

2/Cảnh vật cho “ấn tượng kém rõ ràng” (àlambana) tồn tại 

đến “giai đoạn tốc hành” (Javana-Vàra). 

3/Cảnh vật cho “ấn tượng yếu ớt” (àlambana) tồn tại đến 

“giai đoạn xác định” (Voṭṭhappana-Vàra). -Và… 

4/Cảnh vật chỉ “gây ấn tượng vô hiệu” (àlambana), và tồn tại 

ở “giai đoạn rung động dòng hộ kiếp” (Mogha-Vàra). (IX)e. 

(IX)e.  Iccevaṃ cakkhu-dvàre tathà sotadvàràdisu ceti. Babbathàpi 

           pancadvàre tadàrammana-javana-voṭṭhappana-moghavàra- 

          saṅkhàtànaṃ catunnaṃ vàrànaṃ yathakkamaṃ àramma- 

          nabhùtà visayappavatti  catuddhà veditabbà. 

§11. Tổng kết những tâm phát sinh  

ở ngũ môn, hay 5 giác quan. 

<A> 
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*“7 tâm đoạn”, gồm những số “chập tâm thức nhiều ít khác 

nhau”, trong CHU TRÌNH TÂM (cittavìthi) là : 

        1-Tâm “hướng ngũ môn” (pañcadvàravajjanacitta). 

        2-Tâm “trong ngũ thức” (pañca viññànacittàni). 

        3-Tâm “tiếp nhận” (sampaṭicchanacitta). 

        4-Tâm “suy đạt” (santìranacitta). 

        5-Tâm “xác định” (voṭṭhappanacitta). 

        6-Tâm “tốc hành” (javanacitta). 

        7-Tâm “đăng ký” (tadàlambanacitta). 

<B> 

*“14 chập tâm”, gồm những “thời gian sát-na” cực ngắn, là : 

        -“1 chập tâm hướng ngũ môn” (pañcadvàràvajjanacitta). 

        -“1 chập trong những tâm thức, thuộc ngũ môn” (pañca 

           viññànacittàni). 

        -“1 chập tâm tiếp nhận” (sampaṭicchanacitta). 

        -“1 chập tâm suy đạt” (santìranacitta).  

        -“1 chập tâm xác định” (voṭṭhappanacitta). 

        -“1 chập tâm tốc hoạt” (javanacitta). (1x7)   

        -“1 chập tâm đăng ký” (tadàlambanacitta). (1x2)  

<C> 
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*“54 tâm có mặt trong tất cả các chu kỳ”. 

-Đó là “54 tâm dục giới (54 kàmàvacaracittàni), gồm : 

                     -“12 tâm bất thiện” (akusalacitta),  

                     -“18 tâm vô nhân” (ahetukacitta), và  

                     -“24 tâm tịnh hảo dục giới” (sobhanacitta). 

Phân tập II 

*Chu kỳ luân hồi tâm thức xuyên qua ý môn. 

(Mano-Dvàra-Vìthi-Citta) 

<>“Đối tượng” (àlambana) của “ý môn” (manodvàra) là “tư 

tưởng”, hay “ý nghĩ”. Nó có thể :  

*Thuộc về dục giới (kàma loka), như trí nhớ, tâm tầm cảnh, 

tâm quán chiếu, tâm hồi tưởng. 

*Thuộc về sắc giới (rùpa loka), như tâm đại hạnh, tâm ấn 

chứng, tâm đắc thiền, tâm tùy đề mục (kammaṭṭhàna). 

*Thuộc về vô sắc giới (arùpa loka), như “tâm khái niệm” về 

không gian vô biên, về kiến thức vô biên, về vô sở hữu xứ, về 

phi tưởng phi phi tưởng xứ….. 

*Thuộc về siêu thế giới (lokuttara loka), như thánh tâm (4 đạo, 

4 quả), hay “tâm niết bàn” (nibbàna). 

<>Khi “đối tượng của Ý MÔN” (manodvàra), thuộc CÕI 

DỤC (kàma loka) thì cảnh vật cho hình ảnh ấn tượng hoặc là 

rõ ràng, hoặc là mờ ảo. -Nếu “hình ảnh ấn tượng rõ ràng”, thì 

“chu kỳ tâm thức” (cittavìthi) đi tới cùng, và nó sẽ trải qua 2 
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lần chập tâm đăng ký (tadàlambanacitta). -Ngược lại, nếu là 

“hình ảnh mờ ảo”, thì “chu kỳ tâm thức” chỉ vận hành đến 

“giai đoạn tốc hành” (javana) là cùng, rồi chìm vào “dòng hộ 

kiếp” (bhavaṅga). 

<>Khi hành giả tu thiền thành công, với đề mục “đại hạnh” 

(mahaggatà) hay đề mục “sắc giới” (rùpa), thì họ sẽ được 

“những chuỗi chu kỳ tâm thức thiện vững vàng” trên đề mục 

đó. -Gọi là “những chuỗi chu kỳ”, vì nó vận chuyển giáp vòng 

mới rơi vào dòng chảy hộ kiếp, để tức khắc sau đó bắt đầu, lập 

lại nhiều lần, hầu kết thành những chuỗi chu kỳ tiến hóa. 

Nghĩa là, sau khi hành giả thuần thục trong thiền (jhàna), thì 

họ sẽ đủ khả năng duy trì “tâm tốc hành thiện”, hay “tâm hành 

thanh tịnh” bao lâu theo ý muốn. Và hành giả cũng có thể 

“không để cho chu kỳ tâm thức thiền rơi vào thụ động”, tức là 

nó không có đề mục để “nương tựa”, phải quay về dòng chảy 

hộ kiếp”. -Đây là lý do “khi hành thiền, họ tỉnh táo, không dã 

dượi, không ngủ gục”. -Tình trạng lành mạnh độc đáo nầy, Vi 

diệu pháp gọi là hiệu lực của “an chỉ” (appaṇà javana), hay 

“tâm định tích cực” (jhàna javana). 

<>”Chu kỳ tâm thức dục giới lành mạnh cuối cùng”, trong 

đó hành giả “vững vàng” ở “tốc hành tâm” (javanacitta), thì 

gọi là “đạt chuẩn an chỉ tốc hành” (Appaṇà Javana Vàra), hay 

“nhập an chỉ nhất định” (Appaṇà Javana Citta). 

<>“Giai đoạn tốc hành trong chu kỳ tâm thức”(cittavìthi) rất 

quan trọng. Vì nhờ “giai đoạn tốc hành tâm” ấy (javana), mà 

khi “tâm dục giới chấm dứt”, thì “tâm đại hạnh” hay “tâm siêu 

thế” vững chắc bắt đầu.  
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-“Tâm tốc hành dục giới” (kàmàvacara javanacitta) phải là “1 

trong 8 mẫu tâm thuộc loại hợp trí” (ñàna sampayutta). Chẳng 

hạng như “4 mẫu tâm thiện” (kusalacitta) và “4 mẫu tâm duy 

tác” (kiriyàcitta). Nó không thể là “bất thiện” (akusala), hay 

“ly trí” (ñana vippayutta) được.  

-Khi thiền pháp thành công, thì “3 hay 4 chập tâm thức đầu” 

của “giai đoạn tốc hành” (javana) là “đòn bẩy” đẩy ra khỏi 

dục giới. Và kể từ “chập tâm thức thứ tư hay thứ năm trở lên, 

đã có đặc tính của mẫu tâm đại hạnh (mahaggatacitta), hay 

của mẫu tâm siêu thế (lokuttaracitta). 

-Lý do ? -Trong lãnh vực đắc thiền, 3 hay 4 chập tâm thức 

đầu của “giai đoạn tốc hành” (javana), vốn rất mạnh, vì “tâm 

hành giả” đang sẵn sàng nhập thiền, và thuần thục trong thiền. 

Vì vậy “những chập tâm thức” ấy được gọi bằng 4 cái tên, là 

1/“chuẩn hành” (parikamma), 2/cận định (upacàra), 3/thuận 

thứ (anuloma), và 4/ “chuyển tánh” (gotrabhù). -Một tiến 

trình thăng hoa, đẩy tinh thần đi từ thấp lên cao. 

-Và “chập tâm thức cuối cùng của hành giả trong an chỉ tốc 

hành” (appanà javana) sẽ không nối vào “giai đoạn đăng ký 

dục giới” (tadàlambana kàma loka), mà là thoát ly, vì “tâm 

thiền” của hành giả đang tiến lên “sắc giới” (rùpa loka). 

§12.Chu kỳ tâm thức xuyên qua ý môn,  

an trú trên đề mục cõi dục. 

(Kàmàvacara-Mano-Dvàra-Citta-Vìthi) 
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-Nếu «1 đề mục tu thiền» ghi «ấn tượng thật rõ ràng» trong 

tư tưởng, thì sau khi dòng hộ kiếp (bhavaṅga) rung động 2 lần 

(calana), làm phát sinh «chập tâm hướng ý môn» 

(manodvàravajjana), «7 chập tâm thức tốc hoạt» sẽ vận 

chuyển mạnh, đưa đến «2 chập tâm thức đăng ký vững vàng» 

(tadàlambana), trước khi hình ảnh đề mục chìm vào dòng «hộ 

kiếp» (bhavaṅga). Đó gọi là «ấn chứng rõ ràng» 

-Nếu 1 đề mục tu thiền gieo «ấn tượng mờ ảo» trong tư tưởng, 

thì sau khi dòng hộ kiếp (bhavaṅga) rung động 2 lần (calana), 

làm phát sinh «chập tâm hướng ý môn» (manodvàravajjana), 

nhưng «7 chập tâm thức tốc hoạt» sẽ vận chuyển yếu ớt, 

không đưa đến «2 chập tâm thức đăng ký», nên «chu trình tâm 

thức» phải chìm xuống, và chấm dứt ở đó. Đây gọi là «ấn 

chứng vô hiệu». (XI) 

(XI).  Mano-dvàre pana yadi vibhùtamàlambanaṃ 

          apàthamàgacchati, tatoparaṃ bhavaṅgacalana- 

          manodvàravajjana-javanàvasena tadàlambana-  

          pàkàni pavattanti, tato paraṃ bhavaṅga-pàto. 

          Avibhùte àlambane javanàvasàne bhavaṅgapàtova hoti,  

          natthi tadàlambanuppàdo. 

CÔ ĐỌNG NHỮNG ĐIỂM CHÍNH. 

<>Trong «chu kỳ tâm thức xuyên qua ý môn» (manodvàra 

cittavìthi),  các «chập tâm thức» có thể chia ra 3 nhóm : 

1/Nhóm «ý môn» (manodvàravajjana) có «1 chập tâm thức». 
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2/Nhóm «tốc hoạt» (javana) có «7 chập tâm thức». 

3/Nhóm «đăng ký» (tadàlambana) có «2 chập tâm thức». 

*Tổng cộng «10 chập tâm thức». 

<>Trong cõi dục, có tất cả «41 mẫu tâm thức», có thể phát 

sinh trong «chu kỳ tâm thức qua ý môn» nầy. (XII). 

(XII).  Vìthi-cittàni tìneva cittuppàdà daserità 

           Vitthàrena panetthekacattàlisa vibhàvaye. 

<>Còn các «tâm thức» không phát sinh trong «ý môn» thì có : 

*10 tâm ngũ song thức 

*1 tâm hướng ngũ môn  

                                *2 tâm tiếp nhận (1 quả thiện+ 1 quả ác) 

<>Chúng ta lấy 54 tâm dục giới (kàmàvacaracitta), trừ đi 13 

tâm vô nhân (ahetukacitta) vừa kể, thì chúng ta sẽ có 41 tâm 

phát sinh qua ý môn. 

*Ngoài ra, chúng ta cũng đừng quên rằng, «3 tâm quả suy đạt 

vô nhân» (ahetuka santìrana vipàkacitta), và «8 tâm đại quả» 

(mahàvipàkacitta). «11 tâm nầy xuất hiện trong chu trình tâm 

thức xuyên qua ý môn, đơn giản như là «tâm đăng ký» 

(tadàlambana-citta). 

§13. Đạt chuẩn an chỉ tốc hành. 

(Appaṇà Javana Vàra) 

<>Đến đây, vấn đề “hình ảnh” hay “ấn tượng” của đề mục 

thiền, phát sinh rõ rệt hay mờ ảo, không còn được đặt ra nữa, 
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trong “chu kỳ vận hành tâm thức”(cittavìthi). Vì khi “thiền 

pháp” của hành giả (yogàvacara) đạt đến mức AN CHỈ 

(appaṇà), thì đương nhiên “các chập tâm” đại hạnh 

(mahaggatà) hay “dự bị tiến lên siêu thế (lokuttara) phải có 

mặt. -“Tâm đăng ký” (tadàlambanacitta) thuộc về dục giới 

(kàmaloka) không phát sinh trong trường hợp nầy.  

-Nhưng ở “giai đọan tốc hoạt” (javana) thì “3 hay 4 chập tâm 

thức đầu” gọi là 1/“chuẩn hành” parikamma), 2/“cận định” 

(upacàra), 3/“thuận thứ” (anuloma), và 4/“chuyển tánh” 

(gotrabhù), vốn gốc là “8 mẫu tâm dục giới hợp trí” 

(kàmàvacara ñàna sampayutta citta), vẫn sẽ lần lượt phát sinh. 

-Chập tâm thứ tư và thứ năm có thể xem tương đương với bất 

cứ tâm thức nào trong “26 mẫu tâm, gồm 18 đại hạnh 

(mahaggata) cộng với 8 siêu thế (lokuttara)”.  

-Và “chập tâm thức cuối cùng” của “chu kỳ tâm thiền qua ý 

môn” (jhàna cittavìthi), sẽ tự động rơi vào “dòng chảy tâm hộ 

kiếp” (bhavaṅga). (XIII). 

(XIII).  Appaṅàjavanavàre pana vibhùtà-vibhùtàbhedo natthi. Tathà 

tadàrammanuppedo ca. Tattha hi ñànasampayutta-kàmàvacara-

javanànam’atthannaṃ aññatarasmiṃ parikamm’opacàr’ànuloma-

gotrabhunàmena catakkhattuṃ tikkhattumeva và yathakkamaṃ 

upajjitvà niruddhànantaram’eva yathàrahaṃ catutthaṃ pañcamaṃ 

và chabbìsati mahaggata-lokuttara-javanesu yathàbhinìhàravasena 

yaṃ kiñci javanaṃ appaṇàvìthimotarati, tato paraṃ appaṇà- 

javanàvasàne bhavaṅgapàto va hoti. 

“Thiền tâm an chỉ” (appaṇà=jhànacitta) sẽ đi đôi với thọ hỷ 

(*a+*b) (somanassa sahagataṃ), nếu nó đến trước “4 chập 

tâm tốc hoạt dục giới câu hữu với nó” (kàma javanacitta), -và    
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nó “cũng được song song với thọ xả” (**a+**b) (upekkhà 

sahagata) nếu nó “đồng hành” với “loại tâm tương tự”. 

<>Chú thích  : 

(*a) “32 mẫu tâm an chỉ thiện” (kusala appaṇà) “câu hữu với 

thọ HỶ” (somanassa sahagata) gồm : 

-“4 tâm thiền sắc giới đi đôi với thọ lạc” (sukha). 

-“16 tâm thiền thuộc về đạo : 4 đạo (magga) nhân 4 chi thiền. 

-“12 tâm thiền thuộc về quả : 3 tầng thiền quả đầu tiên 

(magga) nhân 4 chi thiền (jhàna).  

*Tổng cộng : 4 + 16 + 12 = 32. 

(*b) “8 mẫu tâm an chỉ duy tác” (appaṇà citta) “câu hữu với 

thọ HỶ” (somanassa sahagata) gồm : 

-“4 tâm thiền sắc giới đầu tiên” (rùpajhànacitta). 

-“4 tâm thiền siêu thế : -Lấy 1 tâm A-la-hán đạo (arahatta 

maggacitta) nhân với 4 chi thiền đầu tiên (jhànacitta).  

*Tổng cộng : 4 + 4 = 8. 

(**a)“12 mẫu tâm an chỉ thiện” (appaṇà kusala citta), câu 

hữu với thọ XẢ (upekkhà sahagata) gồm : 

-“1 tâm đệ ngũ thiền hữu sắc” (pañcamajjhàna rùpacitta). 

-“4 tâm thiền vô sắc” (arùpajhàna) 

-“7 tâm siêu thế» (lokuttaracitta), tức là không kể tâm A-la-

hán quả. 
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*Tổng cộng : 1 + 4 + 7 = 12. 

(**b) “6 mẫu tâm an chỉ duy tác” (appaṇà kiriyà citta), câu 

hữu với thọ XẢ (upekkhà sahagata), gồm : 

-“1 tâm đệ ngũ thiền hữu sắc” (pañcamajjhàna rùpa citta). 

-“4 tâm thiền vô sắc” (arùpa jhàna citta). 

-«1 tâm siêu thế» A-la-hán quả (Arahatta phala citta). 

*Tổng cộng : 1 + 1 + 4 = 6. 

<>Ba bậc thánh Tu-đà-hườn (Sotàpanno = Thất lai), Tư-đà-

hàm (Sakadàgàmi = Nhất lai), và A-na-hàm (Ànàgàmi = Bất 

lai), có thể đạt đến «tâm quả» (phala citta) của bậc thánh mà 

họ đã đắc. -Chỉ có Thánh A-la-hán (Arahatta = giải thoát ngay 

kiếp nầy), mới đạt được tâm A-la-hán quả (Arahatta phala 

citta). (XIV). 

(XIV).  Tattha somanassa sahagatajavanànantaraṃ appaṇà pi  

             somanassa sahagatà va pàtikankhitabbà. Upekkhàsahagata- 

             javananànaṃ taraṃ upekkhàsahagatà va. Tatthàpi  kusala- 

             javanàtaraṃ kusala–javanaṃ seva hetthimaṃ ca  

             phalattayamappeti. Kiriyàjavanànantaraṃ  

             kiriyàjavanaṃ arahatthaphalam cà ti. 

CÔ ĐỌNG NHỮNG ĐIỂM CHÍNH. 

<>Hạng phàm phu (puthujjana) gồm những kẻ còn vướng 

mắc, cũng như các bậc hữu học (sekhà) gồm 3 loại thánh Tu-

đà-hườn, Tư-đà-hàm, và A-na-hàm, thường có «32 mẫu tâm 
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câu hữu với thọ hỷ» (somanassa sahagata), và «12 mẫu tâm an 

chỉ câu hữu với thọ xả» (upekkhà sahagata appaṇà citta), lập 

tức phát sinh sau «mẫu tâm tốc hoạt dục giới thiện hợp trí» 

(kàmàvacara ñànasampayutta kuasala javana citta). 

<>Nhưng bậc thánh A-la-hán (Arahatta) thì có «8 mẫu tâm 

thọ hỷ (somanassa sahagata), và 6 mẫu tâm an chỉ thọ xả 

(upekkhà sahagata), lập tức phát sinh sau mẫu tâm dục giới 

hợp trí duy tác tốc hành» (kàmàvacara ñànasampayutta kiriyà 

javana citta). (XV). 

(XV).  Dvattimsasukhapuññamhà dvàdasopekkhatà paraṃ. Sukhita 

kiriyato attha cha sambhonti upekkhakà puthujjanàna sekkhànaṃ 

kàmapunna-tihetuto, Tihetukàmakiriyato vìtaràgànamappaṇà. 

<>Nếu “4 chập tâm tốc hoạt đi trước là thiện” (catu kusala-

javanacitta), nhưng hành giả không phải là thánh A-la-hán, thì 

“sự an chỉ tốc hoạt” ấy (appaṇà javana vàra) là “thiện”. -Và 

nếu “4 chập tâm tốc hoạt đi trước là duy tác” (nghĩa là của 

Thánh A-la-hán), thì “sự an chỉ tốc hoạt” ấy cũng là “duy tác” 

(kiriyà). 

Phân tập III 

(A) 

§14. “Chập tâm đăng ký” (Tadàlambana citta). 

<>Một kinh nghiệm của thế giới hưởng thụ (dục giới=kàma), 

được tâm đăng ký ghi lại trong hiện tại, dựa trên “nghiệp lực” 

của mỗi người trước đối tượng (àlambana), -mà “đối tượng” 

là gì, nếu không phải là “kết quả của duyên và nghiệp từ tiền 

kiếp” phát sinh (?) 
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*Vì vậy, “mẫu tâm thức” (citta) đảm nhận “phần hành” (kicca) 

của “chập tâm thức đăng ký” (tadàlambana citta) chính là các 

“mẫu tâm” phản ảnh “tồn quả quá khứ” lưu lai ở hiện tại.  

<>Có tất cả “11 mẫu tâm quả” loại nầy, kể ra như sau : 

-“3 tâm suy đạt” (santìrana citta), gồm 1 tâm quả bất thiện 

(akusala vipàkacitta) cộng với + 2 tâm quả thiện (kusala 

vipàkacitta), và 

-“8 tâm đại quả” (mahà vipàka citta), hoa trái của “8 tâm tịnh 

hảo”. (sobhnacitta) đã gieo trồng trong tiền kiếp.  

-Tổng cộng : 3 + 8 + 11. 

*Nếu “tâm suy đạt” (santìrana citta) do nghiệp thiện kiếp 

trước, đi chung với thọ hỷ (somanassa sahagata), thì quả tốt ấy 

là “cảnh vật hiện tại đập vào tâm” cho “ấn tượng dễ chịu và 

rất rõ”. -Trường hợp nầy “chập tâm thức đăng ký hiện tại” 

cũng đi chung với cảm giác hoan hỷ mạnh.  

*Ngược lại, “nếu cảnh vật hiện tại đập vào tâm” mà cho “ấn 

tượng lờ mờ” thì ấy là quả không tốt. Do đó “chập tâm thức 

đăng ký hiện tại” (tadàlambana) phải yếu vì ấn tượng lờ mờ, 

nên cảm giác ưu phiền (domanassa sahagata) không phát sinh 

được. Và “chập tâm thức đăng ký” (tadàlambana) vẫn có thể 

«tạm hoan hỷ». 

<>Chung qui, “tâm đăng ký” (tadàlambanacitta) vốn chỉ là 

“hiệu lực” của những kinh nghiệm kiếp trước. -Ví như một 

người có thể tập trung ý chí, trên một “đề mục đẹp” (sundara 

kammaṭṭhàna), nhưng với một dụng tâm đầy tội lỗi. Và “chập 
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tâm thức đăng ký hiện tại” (tadàlambana citta) vẫn có thể 

“hoan hỷ do đề mục đẹp”. 

<>Tương tự như thế, một người hát xiệc quen nhìn một con 

rắn. -Và “chập tâm đăng ký” (tadàlambana citta) của y có thể 

“thản nhiên”, hay không “dè dặt” và “sợ sệt” chi cả, xem như 

tương đương với «tâm thản nhiên»=upekkhà). -Nhìn bên 

ngoài thì như thế, nhưng bên trong y không điều khiển được 

“tâm đăng ký” (tadàlambanacitta). 

*Chỉ có Thánh nhân A-la-hán (Arahatta), mới có thể chỉ huy 

được «chập tâm đăng ký”. Trong trường hợp nầy, “tâm đăng 

ký cũng là các chập tâm tốc hoạt”. -Đối với một vị A-la-hán, 

chúng ta có thể viết phương trình ra 2 vế, như sau :   

“Chập tâm đăng ký” = “Chập tâm tốc hoạt” 

                (Tadàlambanacitta)  =  (Javanacitta). 

<>Ở mọi trường hợp : -Nếu cảnh vật cho “ấn tượng” thuộc 

loại không ưu ái, thì đó là “hiệu lực” (vipàka) của nghiệp bất 

thiện (akusala) từ tiền kiếp, biểu lộ xuyên qua “ngũ thức” 

(năm  giác quan = pañca viñwàna), trong “chập tâm tiếp 

nhận” (sampaṭicchanacitta), trong “chập tâm suy đạt” 

(santìranacitta), và trong “chập tâm đăng ký” 

(tadàlambanacitta). -Nếu cảnh vật cho “ấn tượng” thuộc loại 

ưu ái, thì đó là “hiệu lực” (vipàka) của nghiệp thiện (kusala), 

từ kiếp trước. -Chữ “nghiệp thiện” (kusala kamma) ở đây phải 

hiểu là “thuần thục”, chứ chưa chắc là “đạo đức”. -Và nếu “ấn 

tượng” (àlambana) ấy “rất ưu ái” (=thuần thục), thì cả 2 chập 

tâm thức “suy đạt” (santìranacitta) và “đăng ký” 
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(tadàlambana-citta) được đi kèm cảm giác hoan hỷ, thuận 

chiều, không đối nghịch (somanassa sahagata). (XVI)a. 

(XVI)a. Sabbathà pi panettha anitthe àrammane akusalavipàkàneva 

             pañcaviñña-sampaṭicchana-santìrana-tadàlambanàni. Itthe  

             kusalavipàkàni. Atitthe pana somanassasahagatàneva 

             santìrana-tadàrammanàni. 

<>Trường hợp của một vị Thánh A-la-hán (Arahatta), do thiện 

thục vô lậu Ba-la-mật (pàramità), ấn tượng trong Ngài đi kèm 

với cảm giác hoan hỷ (somanassa sahagata), nên «chập tâm 

đăng ký» (tadàlambanacitta) cũng đi kèm với cảm giác hoan 

hỷ như thế. (XVI)b. 

(XVI)b.  Tatthàpi somanassa sahagata-kiriyà-javanàvasene 

              somanassasahagatàneva tadàrammanàni bhavanti. 

              Upekkhàsahagata kiriyàjavanàvasàne  

              ca upekkhàsahagatani honti. 

<>Nghĩa là, «chập tâm cuối» của «giai đoạn tốc hoạt» 

(javana) có thể đi kèm với «thọ ưu» (domanassa sahagata), 

nhưng cả 2 chập tâm thức «đăng ký» (tadàlambana) và «hộ 

kiếp» (bhavaṅga) tiếp theo vẫn đi kèm với «thọ xả» 

(upekkhà). -Vì vậy, khi một cá nhân đầy hoan hỷ, mà «chập 

tâm đăng ký» (tadàlambanacitta) «sau giai đoạn tốc hoạt» 

không ghi nhận «thọ ưu» (domanassa sahagata) là như thế. 

Tiếp theo là phát sinh «chập tâm suy đạt thọ xả» (upekkhà 

santìranacitta), trước một đối tượng dục giới đã rất quen thuộc.  
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-Nhiều «chuyên gia» môn A-tỳ-dàm (Abhidhamma) còn bảo 

rằng «rồi nó sẽ chìm vào dòng hộ kiếp (bhavaṅgacitta) sau đó 

một cách tự động». (XVII)a. 

(XVII)a.  Domanassa sahagatajavanàvasàne pana tadàrammanàni 

ceva bhavaṅgàni ca upekkhàsahagatàni eva bhavanti. Tasmà-yadi 

somanassa-paṭisandhikassa domanassa-sahagatajavanàvasàne-

tadàrammanasambhavo natthi, tadà yamkiñci paricittapubbaṃ 

parittàrammanàrabbha upekkhàsahagatasantìranaṃ upajjati. 

Tamanantaritvà bhavaṅgapàto va hotì ‘ti vadanti àcariyà. 

<>Sự đăng ký (tadàlambana) có thể xảy ra, với 3 điều kiện : 

1/Vào cuối «những chập tâm tốc hoạt dục giới» (kàmàvacara 

javanacitta),  

2/Nếu đó là «sự đăng ký», đối với chúng sanh cõi dục, và  

3/Đối tượng (àlambana) cũng phải thuộc cõi dục. (XVII)b. 

(XVII)b.  Tathà kàmavacara-javanàvasàne kàmàvacara-sattànaṃ 

                kàmàvacara-dhammesveva àrammana-bhùtesu  

                tadàrammanaṃ icchantì’ ti. 

-Nghĩa là, trong «giai đoạn tốc hoạt» (javana), chỉ khi nào 

«chủ thể chúng sanh», và cảnh vật cho «ấn tượng thật rõ rệt» 

đều thuộc về cõi dục, thì «chập tâm đăng ký» 

(tadàlambanacitta) mới xảy ra. (XVIII). 

(XVIII).  Kàmejavanasattàrammanànaṃ niyame sati 

              Vibhùtetimahante ca tadàrammanamìritaṃ. 

(B) 
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§15. Chập tâm tốc hoạt (javana citta) : Bất định. 

<>«Chập tâm thức tốc hoạt» cũng có thể là  

«Chập tâm thức tạo tác». 

*Trong “chu kỳ tâm thức” dục giới (kàmaloka), «chập tâm 

thức tốc hoạt» lập lại 7 hay 6 lần. Nhưng trong trường hợp 

«tâm thức lu mờ», như ở giây phút chết, hay lúc bất tỉnh 

chẳng hạng, thì «chập tâm thức tốc hoạt» (javana citta) chỉ lập 

lại 5 lần mà thôi. 

*Có sách ghi rằng : Khi đức Phật thực hiện «song đối phép 

lạ», hay «các thần thông tương tự», thì tiến trình tốc hoạt của 

«chập tâm chiêu thần lực» trong Phật, chỉ lập lại 4 hay 5 lần. 

*Ngoại trừ Phật và A-la-hán (Arahatta), khi hành giả 

(yogàvacara) mới đạt được “AN CHỈ” (appaṇà) lần thứ nhất, 

thì «một» trong những tâm «đại Hạnh», hay «một» trong 

những «tâm siêu quán chiếu», câu hữu với các «chập tâm thức 

tốc hoạt» (javanacitta), cũng phát sinh chỉ  «một lần thôi». Sau 

đó nó chìm xuống «dòng hộ kiếp» (bhavaṅga). (XIX)a. 

(XIX)a.  Javanesu ca parittajavanavìthiyaṃ kàmàvacarajavanàni 

sattakkhattuṃ chakkhattumeva và javanti. Mandappavattiyaṃ pana 

maranakàlàdisu pañcavàsameva. Bhagavato pana 

yamakapàtihàriyakàlàdisu lahukappavattiyaṃ cattàri pañca và 

paccakkhanacittàni bhavantì’ ti pi vadanti. Àdikammikassa pana 

pathamakappanàyaṃ mahaggatajavanàni abhiññàjavanàni ca 

sabbathàpi ekavàrameva javanti, tato paraṃ bhavaṅgapàto va. 

<>Các tâm thuộc về «tứ đạo» (catu maggà) thì chỉ phát sinh 

trong «1 chập tâm thức». Sau đó là «chập tâm quả» (phala 
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citta) được lập lại 2 hay 3 lần. Rồi nó chìm trong «dòng hộ 

kiếp» (bhavaṅga).  

*Nhưng trường hợp Phật và các Thánh từ A-na-hàm 

(Ànàgàmi) trở lên, nhập «diệt thọ tưởng định» (nirodha 

samàpatti = saññà-vedayita-nirodha), thì «chập tâm tốc hoạt» 

(javana citta) của đệ IV thiền vô sắc (arùpavacara 

catutthajjhàna citta) được lập lại 2 lần, trước khi các Ngài 

nhập vào «diệt thọ tưởng định».  

*Khi xả thiền, thì các Ngài sẽ trải qua «một chập tâm thức» 

(gọi là thiện thục), hoặc thuộc A-na-hàm quả (Ànàgàmi phala 

citta), hoặc thuộc A-la-hán quả (Arahatta phala citta), rồi «chu 

kỳ» chìm vào «gòng hộ kiếp» (bhavaṅga citta). (XIX)b. 

(XIX)b.  Cattàro pana magguppàdà ekacittakkhanikà. Tato paraṃ 

dve tìni phalacittàni yathàrahaṃ upajjanti. Tato paraṃ 

bhavaṅgapàto. Nirodhasamàpattikàle dvikkhattuṃ 

catutthàruppajavanaṃ javati. Tato paraṃ nirodhaṃ phusati. 

Vutthànakàle ca ànàgàmiphalaṃ và arahattaphalaṃ và 

yathàrahamekavàraṃ upajjitvà niruddhe bhavaṅgapàto va hoti. 

*Trong tất cả trường hợp, «các chập tâm thức tốc hoạt» 

(javana citta) khi an trú cũng «đều đặn» như «dòng hộ kiếp» 

(bhavaṅgacitta). Vì không có sự gián đoạn, đối với «chu kỳ 

tâm thức an trú». Ở đây, «chập tâm thức tốc hoạt» (javana 

citta) tiếp tục thuần thục rất nhiều lần. (XIX)c. 

(XIX)c.  Sabbathà pi samàpattivìthiyaṃ bhavaṅgasote viya 

              vìthiniyamo natthì‘ti katvà bahùni pi labhantì‘ti. 
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-«Chập tâm tốc hoạt» tự nó lập lại tối đa 7 lần trong dục giới 

(kàmaloka). Và nó xảy ra «1 lần» trong «tâm đạo» cũng như 

«1 lần» trong «tâm siêu quán chiếu». -Nhưng trong «an chỉ 

thiền» (appaṇà jhàna), nó tiếp tục lập lại nhiều lần. (XX). 

(XX).  Sattakkhattuṃ parittàni maggàbhiññà sakiṃ matà, 

          Avasenàni labhanti javanàni bahùni pi. 

_________ 

(C) 

§16. Sự khác biệt trong chúng sinh. 

(Puggala bhedo). 

<>Dựa theo sự khác biệt trình độ tiến hóa tâm linh, mà tất cả 

chúng sanh trong tam giới, có thể phân loại như sau : 

(I) 

*Chúng sanh với tâm thức vô nhân (ahetuka satta), gồm : 

-“Chúng sanh thấp” và “chúng sanh có tinh thần phân tán”. 

(a) 

-Những mẫu tâm thức hoàn toàn thấp (hìna citta) trong các 

loại chúng sanh, sống tuyệt đối theo “bản năng”. -Chẳng hạng 

như sinh động vật hoang dã. -Tất cả hành động của những 

chúng sanh thấp nầy, bị “điều kiện hóa” hoàn toàn, bởi tham 

(lobha), sân (dosa), và si (moha), từ muôn kiếp trước. -Và 

“loại tâm thức thấp” ấy được biểu lộ bởi những “hiện tượng” 

như “suy đạt mọi vật một cách hồn nhiên”, “suy đạt cảnh sống 
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một cách dửng dưng”, hay “suy đạt chướng ngại chẳng có qui 

tắc nào cả” (upekkhà sahagata santìrana citta).  

-Vi diệu pháp (Abhidhamma) gọi đó là hiện tượng của “tâm 

quả sa đọa” (vipàka citta), do nghiệp xấu từ muôn kiếp trước 

(akusala kamma). 

(b) 

-Những mẫu tâm thức tàn tật, trong hạng động vật (kể cả loại 

người lạc hậu) chào đời ngu muội, câm điếc, mù lòa hay 

khuyết tật. Loại chúng sanh nầy tuy đã “tương đối có chút ít 

tiến hóa”, nhưng cũng luôn luôn sống theo “bản năng” (như 

nói trên). -Vì chúng bị “điều kiện hóa”, bởi sự “hướng thiện 

(hay hướng đến tiến hóa) rất yếu” trong kiếp trước (dubbala 

kusala kamma). -Và “loại tâm thức hướng thiện quá ít” ấy, 

cũng được biểu lộ bởi những “hiện tượng”, như “suy đạt mọi 

vật một cách hồn nhiên”, “suy đạt hoàn cảnh một cách dửng 

dưng”, hay “suy đạt chướng ngại chẳng theo qui tắc nào cả” 

(upekkhà sahagata santìrana citta). 

-Vi diệu pháp (Abhidamma) gọi ấy là hiện tượng của “tâm 

quả còn biểu lộ ở trình độ cũ”, do nghiệp tốt quá ít từ nhiều 

kiếp trước (dubbala kuasala kamma). 

*Hai loại chúng sanh thấp nêu trên, gọi là “sinh vật với tâm 

thức vô nhân” (ahetuka satta). Nghĩa là chúng “thiếu hẳn tiềm 

lực “thông minh”, tiến hóa. Và chúng không có khả năng 

“tập trung tâm thức” (jhànacitta natthi). -Khoan nói đến khả 

năng “bình tĩnh”. Chúng chỉ “biết chú ý” đến món ăn nào, do 

giác quan nhận biết mà thôi. 
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(II) 

Chúng sanh với tâm thức có 2 nhân (Dvihetuka). 

<>Những “chúng sanh với tâm thức có 2 nhân thiện”, là VÔ 

THAM (alobha) và VÔ SÂN (adosa), thì biết hy sinh, hay 

thực hiện hành động tốt, như giúp đỡ người thiếu thốn, như 

khoan dung, không dễ nóng giận, nhưng họ không biết hành 

động một cách chu toàn, do chưa đạt tâm VÔ SI (amoha). -Lý 

do là họ đã tạo nghiệp lành trong kiếp trước, bởi sự thúc đẩy 

của 2 nhân tốt vô tham và vô sân ấy thôi.  

*Vì còn nhân SI (moha) từ nhiều kiếp quá khứ, nên với tâm 

quả xấu đó, loại chúng sanh nầy trong kiếp hiện tại không thể 

tập trung tâm trí một cách dễ dàng, để nhập định được. -Nghĩa 

là họ có thể tập tành pháp thiền, nhưng không thể thành tựu 

trong sự toàn tịnh (jhàna), không thể “an chỉ”. 

(III) 

Chúng sanh với tâm thức có 3 nhân tốt (Tihetuka). 

<>Chúng sanh nào kiếp nầy sinh ra xinh đẹp không tàn tật, với 

tâm thức mạnh mẽ, sáng suốt…là bởi những hành động thiện 

trong nhiều kiếp trước của họ đã được “điều kiện hóa”, do 3 

nhân tốt (tikusalahetuka) là VÔ THAM (alobha), VÔ SÂN 

(adosa), và VÔ SI (amoha), nên “tâm quả hiện tại” của họ, 

ngay từ khi ra đới, bẩm sinh đã lành mạnh, sáng suốt.  

*Loại chúng sanh nầy có thể định tâm dễ dàng, và cũng có thể 

đạt tới trình độ siêu xuất, giải thoát. 
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<>Liên quan đến sự định tâm (samàdhi) hay “tu thiền” 

(jhàna), thì Vi diệu pháp trong nhà Phật nói rằng : 

-“Chúng sanh với tâm thức có 2 nhân” không thể chứng đắc 

“tâm duy tác” (kiriya citta) và không có “tâm an chỉ tốc hoạt” 

(appanà javana citta). 

-Và nếu vì lý do nào đó sinh làm người, thì “chúng sanh 2 

nhân” ấy không có tâm quả hợp trí (ñànasampayutta 

vipàkacitta), vì trong nhiều kiếp trước họ đã không có tâm 

thiện hợp trí (ñànasampayutta kusalacitta). 

-Còn nếu sinh làm thú vật, hay các loài rất thấp (côn trùng 

chẳng hạng), thì những chúng sanh ấy, cũng không có ngay cả 

“tâm quả ly trí” (ñànavippayutta vipàkacitta). -Đây là lý do tại 

sao, loại chúng sanh rất thấp nầy, luôn luôn sống thuần túy 

bằng “bản năng” (hay bằng đọa nghiệp). (XXI). 

(XXI).  Duhetukànamahetukànaṃ ca panettha kiriyàjavanàni ceva 

appanàjavanàni ca na labbhanti. Tathà ñànasampayuttavipàkàni ca 

sugatiyam. Duggatiyaṃ pana ñànavippayuttàni ca mahàvipàkàni na 

labbhanti. 

-Tóm lại, “chúng sanh vô nhân” (ahetuka satta) và “chúng 

sanh với tâm thức có 2 nhân” (dvihetuka satta) trong kiếp hiện 

tại không thể thành tựu tu thiền, và không thể đắc thánh quả 

giải thoát (A-la-hán (Arahatta), hay Phật (Buddha). 

<>Riêng những  sanh linh với tâm thức 3 nhân thiện, thì : 

1-Trong tâm thánh A-la-hán (Arahattacitta) không đặt vấn đề 

có hay không có “các chập tâm tốc hoạt thiện hay bất thiện” 

(kusala và akusala và javanacitta). 
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2-Trong tâm phàm, không có “tâm tốc hoạt duy tác”. 

3-Trong ba bậc “Thánh Hữu Học” (ám chỉ “Tu-đà-hườn” 

(Sotàpatti), “Tư-đà-hàm (sakadagàmi), và “A-na-hàm” 

(Ànàgàmi), không có các thứ, như “mẫu tâm đi đôi với tà 

kiến” (diṭṭhigata sampayuttacitta), hay “mẫu tâm hoài nghi” 

(vicikicchà sahagatcitta). -Vì cả 2 sợi dây ràng buộc luân hồi 

đầu tiên, là “thân kiến” (sakàyadiṭṭhi) và “hoài nghi” 

(vicikicchà) đã bị hoàn toàn chặt đứt. 

4-Trong Thánh nhân A-na-hàm (Ànàgàmicitta), tâm sân hận 

(dosa hay patighacitta) đã bị chặt đứt. 

5-Trong các Thánh nhân đã thoát ra tam giới, như A-la-hán 

(Arahatta) và Phật (Buddha), thì chỉ có những tâm siêu thế đã 

viên mãn và đầy đủ (sabba lokuttaracittàni). (XXII). 

(XXII). Tihetukesu ca khìnàsavànaṃ kusalàkusalajavanàni ca na 

labbhanti, tathà sekkha-puthujjanànaṃ kiriyàjavanàni.  

Ditthigatasampayutta-vicikicchàjavanàni ca sekkhànaṃ. 

Ànàgàmipuggalànaṃ pana paṭighajavanàni ca na labbhanti. 

Lokuttarajavanàni ca yathàrahaṃ ariyàmeva samuppajjantì’ ti. 

Vài con số cần nhớ.  

<>Bậc «A-la-hán» (Arahatta) chỉ có «44 mẫu tâm thức». 

*Tức là lấy tổng số 89 mẫu tâm và trừ ra «45 thứ», như sau : 

-«12 mẫu tâm với nhân bất thiện» (akusala hetukacitta). 

-«8 mẫu tâm với nhân thiện sẽ trổ quả dục giới» (kàmàvacara 

hetuka kusalavipàkacitta). 

-«5 mẫu tâm thiện sẽ trổ quả sắc giới» (kusala rùpacitta). 
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-“4 mẫu tâm thiện sẽ trổ quả vô sắc giới” (kusala arùpacitta). 

-“4 mẫu tâm thiện chứng đạo” (maggacitta). 

-«9 mẫu tâm quả đại hạnh» (mahaggata vipàkacitta). 

-“3 mẫu tâm của 3 bậc thánh đầu”, từ Tu-đà-hườn 

(sotàpanno) đến A-na-hàm (ànàgàmi). 

Tổng cộng : 12 + 8 + 5 + 4 + 4 + 9 + 3 = 45 thứ» phải trừ ra. 

<>Bậc “hữu học” (sekkhà).  

-Từ Tu-đà-hườn đến A-na-hàm quả, chỉ có “56 mẫu tâm”. 

*Tức là lấy tổng số 89 mẫu tâm, trừ ra “33 thứ”, như sau : 

-“18 mẫu tâm duy tác tốc hoạt” (kiriya javanacitta), gồm “1 

tiếu sinh tâm” (hasituppàdacitta), cộng với “8 tâm dục giới 

hữu nhân thiện” (kàmàvacara sahetuka kusalacitta), và cộng 

với “9 mẫu tâm đại hạnh” (mahaggatacitta). 

-“4 mẫu tâm thức bất thiện đi chung với tà kiến” (diṭṭhigata 

akusalacitta). 

-“1 mẫu tâm thức bất thiện đi với HOÀI NGHI” (vicikiccha 

sahagata akusalacitta). 

-“1 mẫu tâm A-la-hán quả» (Arahatta phalacitta). 

-«9 mẫu tâm quả đại hạnh» (mahaggata vipàkacitta). 

Tổng cộng : 18 + 4 + 1 + 1 + 9 = 33 thứ phải trừ ra. (XXIII). 

(XXIII)  Asekkhànaṃ catucattàlisa sekkhànamuddesa, 

              Chappannàsàvasesànaṃ catupannàsa sambhavà. 
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<>Hạng phàm chu phải luôn luôn có «54 mẫu tâm thức». 

*Tức là lấy tổng sô 89 mẫu tâm, trừ ra «35 thứ», như sau : 

-«18 mẫu tâm tốc hoạt duy tác» (kiriyà javanacitta). 

-«8 mẫu tâm siêu thế» (lokuttaracitta). 

-«9 mẫu tâm quả đại hạnh» (mahaggata vipàkacitta). 

Tổng cộng 18 + 8 + 9 = 35 thứ phải trừ ra.    

(D) 

§17. Tâm thức và các cõi chúng sanh  

(Cảnh giới tâm thức = (Bhùmi) 

<>Có 5 cõi chúng sanh, liên quan đến tâm thức, là : 

1/Trong cõi dục giới (kàmàvacara bhùmi). Tất cả các «mẫu 

tâm thức» (citta) nói trên, có thể nghiên cứu được, xuyên qua 

sự biểu lộ của chúng trong những «chu kỳ luân hồi tâm thức» 

(cittavìthi). 

2/Trong cõi sắc giới (rùpavacara bhùmi). «Hai mẫu tâm thức 

nóng giận» (patigha), và tất cả các «mẫu tâm thức» thực hiện 

công việc «đăng ký» (tadàlambana) không thể tìm thấy. 

3/Nhưng trong cõi vô sắc giới (arùpàvacara bhùmi), thì «mẫu 

tâm đạo thứ nhất» (pathama maggacitta), cùng «tất cả mẫu 

tâm sắc giới» (sabba rùpacittàni), kể luôn «tiếu sinh tâm» 

(hasituppàdacitta), và «những tâm vô sắc tầng thấp» (adho 

arùpacitta) cũng không được tìm thấy. 
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4/Trong các cõi chúng sanh không có giác quan. -Ở đó không 

có mẫu tâm thức (viññàna) hay tâm sở (cetasika) nào cả. 

5/Chúng sanh vô thức, thì hoàn toàn không sống với tình trạng 

tâm thức. (XXIV). 

(XXIV).  Kàmàvacarabhùmiyaṃ panetàni sabbàni vìthicittàni  

                yathàrahamupalabbhanti, rùpàvacarabhùmiyaṃ  

                patṭghajavanatadàrammanavajjitàni. 

               Arùpàvacarabhùmiyaṃ pathamamagga-rùpàvacara- 

               hasana-hetthimàruppavajjitàni ca labbhanti. Sabbatthàpi 

               ca taṃ taṃ pasàdahitànaṃ taṃ-taṃ-dvàrikavìthicittàni na 

               labbhanteva. Asaññasattànaṃ pana sabbathà pi 

               cittappavatti natthevà ti. 

Tổng kết 

*Trong cõi dục giới (kàmàvacara bhùmi), có «80 mẫu tâm 

thức» (citta) phát sinh trong «chu kỳ tâm thức luân hồi» 

(cittavìthi). -Nghĩa là trừ 9 tâm quả đại hạnh, 80 mẫu tâm còn 

lại, có thể tìm thấy, trong các chu kỳ tâm. 

*Trong cõi sắc giới (rùpàvacara bhùmi), có «64 mẫu tâm 

thức» (citta) có thể kê khai. -Nghĩa là trừ ra «2 tâm sân hận» 

(patigha), «8 tâm đăng ký đại quả» (mahàvipàka 

tadàlambanacitta), «6 mẫu tâm trong tâm song thức tỷ-thiệt-

thân» (ghàna-jivhà-kàya dvi tiviññànàni). 

*Trontg cõi vô sắc giới (arùpàvacara bhùmi), có «42 mẫu tâm 

thức» citta), có thể tìm ra. (XXV). -Như sau : 
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-«10 tâm bất thiện» (akusala citta), tức là 12 trừ ra 2 tâm sân. 

-«1 tâm hướng ý môn» (manodvàravajjanacitta). 

-«16 tâm thiện dục giới» (kàmàvacara kusala), 8 thiện+8 quả. 

-«8 mẫu tâm vô sắc» (arùpàvacaracitta), 4 thiện + 4 quả. 

-«7 mẫu tâm siêu thế» (lokuttaracitta), nghĩa là 8 tâm giải 

thoát, trừ ra «1 tâm A-la-hán quả». 

Tổng cộng 10 + 1 + 16 + 8 + 7 = 42 

(XXV).  Asìti vìthicittàni kàme rùpe yathàrahaṃ, 

             Catusatthi tathà rùpe dvecattàlisa labbhare. 

Qui nạp : 

<>Vì những chập tâm thức (cittakhana) không thanh tịnh 

chẳng ngừng «nổi lên và chìm xuống trong dòng hộ kiếp» 

(bhavaṅga), mà «những sóng tâm thức trong một chúng sanh» 

liên tục phát sinh, trôi nổi xuyên qua «6 cửa mắt tai, mũi, 

lưỡi, thân, và ý» trong suốt một đời…. -Từ đó, tạo vô số 

nghiệp thiện và ác lẫn lộn, lập thành những vòng sinh tử luân 

hồi bất tận. (XXVI). 

(XXVI).  Iccevaṃ chadvàrikacittappavatti yathàsambhavaṃ 

               bhavaṅgantarità yàvatàyukamabbocchinnaṃ pavattatì’ ti. 
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Chương V 

Những «mẫu tâm» độc lập, hay «nằm ngoài»  

«chu kỳ luân hồi tâm thức» (Vìthi-Mutta). 

 

§1.Dẫn nhập 

<>Trong chương trước, «chu kỳ tâm thức» (cittavìthi) đã 

được trình bày, dựa trên «thực nghiệm xoay vần» của cuộc đời 

tâm vật, hội đủ «những yếu tố tương tác» cho sự sống. -Bây 

giờ, chúng ta thử thảo luận qua phương diện «cũng chu kỳ tâm 

thức» ấy (cittavìthi), vận hành như thế nào, để tiếp nối kiếp 

nầy với kiếp khác, một cách «huyền bí», khi thân thể con 

người không còn khả năng tương tác lý hóa, và khi thần lực 

hoàn toàn tiêu tán, tê liệt, không còn yếu tố phản ứng nữa.  

-Nói cách khác, là khi đó «những tâm thức quả» vận hành một 

cách «độc lập» với «chu kỳ tùy thuộc» (I) 

(I).  Vìthicittavasenevaṃ pavattiyamudìrito, 

       Pavattisaṅgaho nàma sandhiyaṃ dàni vuccati. 
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*Muốn khảo cứu qua phương diện «tâm quả vận hành độc 

lập» ấy như thế nào, chúng ta phải biết rõ «4 bộ tứ» sau đây : 

<>Bộ thứ nhất là 4 cõi sống (bhùmi). 

<>Bộ thứ hai là 4 cách tiếp nối, “từ kiếp nầy qua kiếp khác” 

(sandhi), của tâm thức quả (vipàka citta), không còn nằm 

trong ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) nữa. 

<>Bộ thứ ba là 4 loại nghiệp quả (kamma). 

<>Bộ thứ tư là 4 nguyên nhân chết (maranuppatti) (II). 

(II).  Catasso bhùmiyo, catubbidhà paṭisandhi, cattàri kammàni, 

         catudhà maranuppatti ceti vìthi-muttasaṅgahe cattàri 

         catukkàni veditabbàni. 

I 

§2.Bốn cõi sống (bhùmiyo). 

<>Có 4 cõi sống, là cõi dục xấu (apàyabhùmi), cõi dục tốt 

(kàmasugatibhùmi), cõi sắc giới (rùpàvacarabhùmi), và cõi vô 

sắc giới (arùpàvacarabhùmi). (III). 

(III).  Tattha apàyabhùmi, kàmàsugatibhùmi, rùpàvacarabhùmi, 

          arùpàvacarabhùmi ceti catasso bhùmiyo nàma. 

(a) 

<>Cõi dục xấu, hay cõi khổ đọa (Apàyabhùmi). 

*4 loại sinh linh khổ đọa, ám chỉ “địa ngục” (nirayo), “súc 

sinh” (tiracchànayoni), “ngạ quỷ” (petavisayo), và “A-tu-la” 

(asuràkàyo). (IV). 
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(IV).  Tàsu, nirayo, tiracchànayoni, pettivisayo, asurakàyo,  

          ceti apàyabhùmi catubbidhà hoti. 

(b) 

<>Cõi dục tốt hay cõi không đọa (Kàmasugatibhùmi) 

*Có “bảy loại chúng sanh cõi dục không đọa”, hay ít đọa, là 

1/“Nhân chúng” (manussa), 2/“Tứ hạnh đại thiên vương” 

(càtummahàràjikàdevà), 3/“Đạo lợi thiên” (tàvatiṃsadeva), 

4/“Dạ-ma thiên” (yàmàdevà), 5/“Đâu-xuất-đà thiên”  

(tusitàdevà), 6/“Hóa lạc thiên” (nimmàratidevà), và 7/“Tha 

hóa tự tại thiên” (paranimmitavasattidevà). (V)a. 

(V)a.  Manussà, càtummahàràjikà, tàvatimsa, yàmà, tusità, 

          nimmànarati, paranimmitavasavattì ceti  

          kàmasugatibhùmi sattavidhà hoti. 

*Bảy loại chúng sanh nói trên luân hồi vì dục vọng, nên cảnh 

giới ấy gọi là cõi dục (kàmavacara-Bhùmi) (V)b. 

(V)b.  Sà panàyaṃ ekadasavidhà pi kàmàvacarabhùmicceva  

          sankhaṃ gacchati. 

(c) 

<>Cõi sắc giới (Rùpavacara bhùmi). 

*Cõi sắc giới (rùpabhùmi) có 16 tầng trời, là “điểm đến” (hay 

mục tiêu) của chứng đắc thiền tâm (jhànacitta) : 
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-Đệ nhất thiền thì tương ứng với các cõi 1/“Phạm chúng 

thiên” (brahma parisajjà), 2/“Phạm phụ thiên” (brahma 

purohità), và 3/“Đại phạm thiên” (mahà brahmà).  

-Đệ nhị thiền thì tương ứng với các tầng trời tiếp theo, kể từ 

4/“Thiếu quang thiên” (parittàbhà), 5/“Vô lượng quang 

thiên” (appamanabhà), và 6/“Quang âm thiên” (abhassavà). 

-Đệ tam thiền thì tương ứng với các tầng trời cao hơn, kể từ 

7/“Thiểu tịnh thiên” (parittasubhà), 8/“Vô lượng an thiên” 

(appamàna subhà), và 9/“Biến tịnh thiên” (subhà kiṇhà). 

-Đệ tứ thiền thì tương ứng với các tầng trời cao hơn nữa, kể từ 

10/“Quảng quả thiên” (vehapphalà), 11/“Vô tưởng thiên” 

(asañña satta), và 12/“Tịnh cư thiên” (suddhàvàsa). 

*Riêng phía trên “Tịnh cư thiên” tương ứng với đệ tứ thiền, 

lại có 4 hoặc 5 tầng trời khác, xứng đáng với các trình độ toàn 

tịnh THỌ XẢ (upekkhà sahagata) của đệ ngũ thiền, như sau : 

13/“Vô phiền thiên” (avihà), 14/“Vô nhiệt thiên” (atappà), 

15“Thiện hiện thiên” (sudassà), hay “Đại kiến thiên” 

(sudassì), 16/“Sắc cứu cánh thiên” (akaniṭṭhà). (VI). 

(VI).  Brahmapàrisajjà, Brahmapurohità, Mahàbrahmà, ceti 

pathamajjhànabhùmi. Parittàbhà, Appamànàbhà, Àbhassarà ceti 

dutiyajjhànabhùmi. Parittasubhà, Appamànàsubhà, Sukhakiṇhà 

ceti tatiyajjhànabhùmi. Vehapphalà, Asaññasattà, Suddhàvàsà ceti 

catutthajjhànabhùmì’ ti rùpàvacarabhùmi solasavidhà hoti. Avihà, 

Atappà,, Sudassà, Sudassì, Akaniṭṭhà ceti sudhàvàsa-bhùmi 

pañcavidhà hoti. 

(d) 
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<>Cõi vô sắc giới (Arùpavacara-Bhùmi) 

*Cõi vô sắc gìới có 4 tầng trời, là các thiên cảnh tương ứng 

với “4 tâm quả vô biên” của những hành giả chứng đắc thiền 

vô sắc (arùpajjhàna) : 

1/Không vô biên xứ (àkàsànañcàyatana). Không gian vô biên. 

2/Thức vô biên xứ (viññànañcàyatana). Biết vạn pháp vô biên. 

3/Vô sở hữu xứ (àkiñcaññàyatana). Vô biên nguồn gốc. 

4/Phi tưởng phi phi tưởng xứ (nevasaññànàsaññàyatana),  

tâm buông xả “tưởng vi tế”, và cũng không mắc dính vào 

“buông xả” ấy. (VII). 

(VII).  Àkàsànañcàyatana-bhùmi, Viññànañcàyatana-bhùmi, 

           Àkiñcaññàyatana-bhùmi, Nevasaññànàsaññàyatana-bhùmi 

           ceti arùpabhùmi catubbidhà hoti. 

§3. Sinh linh nào sẽ sinh vào cõi nào ? 

<>Chỉ có tâm thức Bậc thánh A-na-hàm (Ànàgàmi), mới có sự 

trong sạch tương ứng và thoát sinh lên cõi “Tịnh cư thiên” 

(suddhavàsabhùmi). -Hai hạng thánh Tu-đà-hườn (Sotàpatti), 

và Tư-đà-hàm (sakadàgàmi) thì không thể. -Còn phàm nhân 

thì dù đủ đức hạnh đến đâu, vẫn hoàn toàn chẳng hy vọng. 

<>Chú ý : Các bậc có tâm siêu thế nói chung, sau khi mãn 

kiếp làm người sẽ không bao giờ tái sinh vào đọa cảnh, hay 

vào cảnh giới của chúng sanh “vô thức”. 
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<>Ngoại trừ các thánh nhân, và ngoại trừ những hành giả 

nhiều đạo hạnh đã đắc thiền, tất cả sinh linh còn lại sẽ tái sinh 

vào các cõi khác thấp hơn, tùy theo duyên nghiệp. (VIII). 

(VIII)  Puthujjanà na labhanti suddhàvasena sabbathà, 

          Sotàpannà ca Sakadàgàmino cà’pi puggalà. 

          Ariyà nopalabhanti asaññàpàyabhùmisu, 

          Sesatthànesu labhanti ariyànariyà pi ca. 

II 

§4.Cõi đến của tâm thức tiếp nối. 

(Paṭisandhi gaticitta). 

<>Do hiệu quả của tất cả nghiệp đã tạo, khi mãn kiếp tâm thức 

(citta) của 1 sinh linh sẽ tự động tiếp nối, qua vận hành của : 

a/Tái sinh vào cõi đọa (Niraya bhùmi). 

b/Tái sinh vào cõi dục, ít hay không đọa (kàmasugatibhùmi). 

c/Tái sinh vào cõi sắc giới (rùpavacarabhùmi). 

d/Tái sinh vào cõi vô sắc (arùpavacarabhùmi). (IX). 

(IX).  Apàyapaṭisandhi, kàmasugatipaṭisandhi,  

          rùpàvacarapaṭisandhi, arùpàvacarapaṭisandhi,  

          ceti catubbidhà paṭisandhi nàma. 

(a) 
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<>Vào lúc lâm chung, chỉ có «1 mẫu tâm vô nhân, quả bất 

thiện, suy đạt thọ xả» (ahetuka akusala vipàka santìranacitta 

upekkhà sahagata), là tâm nối liền đời nầy với đời sau sa đọa. 

*Nó (=tâm vô nhân, quả bất thiện suy đạt thọ xả) biểu lộ như 

«chập tâm thức đầu tiên» sau «chập tâm tiếp nối» 

(paṭisandhicitta), để khởi hành kiếp sau trong khổ đọa. Và nó 

cũng trở thành «dòng hộ kiếp» suốt đời ấy. -Rồi cuối cùng thì 

nó lại đóng vai «tâm tử» (cuticitta), khi mãn kiếp. (X). 

(X).  Tattha akusalavipàkopekkhàsahagatasantìranaṃ 

        apàyabhùmiyaṃ okkantikkhane paṭisandhi hutvà,  

        tato paraṃ bhavaṅgaṃ, pariyosàne javanaṃ hutvà  

        vochijjati. Ayamekàpàyapaṭisandhi nàma. 

(b) 

*«1 mẫu tâm vô nhân quả thiện suy đạt thọ xả» (ahetuka 

kusala-vipàka upekkhà-sahagata santìranacitta), nối tiếp đời 

nầy với đời sau. Vì «quả thiện vô nhân suy đạt thọ xả», tuy 

không sa đọa làm thú, nhưng cũng có thể tái sinh làm người 

tàn tật, đui mù, câm điếc (=đần độn), hoặc hiện thân là một 

quái vật, làm người không toàn vẹn. 

*Nó biểu lộ như «chập tâm thức đầu tiên», sau việc «chuyển 

kiếp» (paṭisandhicitta), để nó tiếp nối với điểm khởi hành của 

kiếp sống sau, không lành mạnh. -Và nó cũng «làm việc» như 

«dòng hộ kiếp» suốt cuộc đời ấy, cho đến cuối cùng,  nó lại 

đóng vai «tâm tử» (cuticitta), khi hết tuổi thọ. 
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*Riêng «8 mẫu tâm đại quả» thì làm 3 việc «tiếp nối» 

(paṭisandhi), «hộ kiếp» (bhavaṅga), và «tâm tử» (cuticitta), 

trong trường hợp tái sinh vào cảnh «dục giới tốt hơn» 

(kàmàvacara-sugati). Đây là «8 tâm» đáng mong mỏi. 

*Và chỉ  có «9 mẫu tâm» (citta) gọi là «thăng tiến dục giới» 

(kàma-sugati-paṭisanshi), hay «mẫu tâm» nối liền đời nầy với 

đời sau «ở cảnh giới tốt hơn» trong dục giới (kàmaloka), là 

đáng khen. (XI)a. 

(XI)a. Kusalavipàkopekkhàsahagatasantìranaṃ pana kàmasugati-   

yaṃ manussànaṃ ceva jaccandhàdìnaṃ, bhummanissitànaṃ 

cavinipàtikàsurànaṃ paṭisandhi-bhavaṅga-cuti-vasena pavattati. 

Mahàvipàkàni pana attha sabbathà pi kàmasugatiyaṃ paṭisandhi-

bhavaṅga-cutivasena pavattanti. Imà nava kàmasugatipaṭisandhiyo 

nàma. 

<>«10 mẫu tâm», gồm «1 vô nhân quả THIỆN suy đạt thọ 

xả» (ahetuka kusalavipàka upekkhà-sahagata santìranacitta), 

cộng với «1 vô nhân quả BẤT THIỆN suy đạt thọ xả» 

(ahetuka akusalavipàka upekkhà-sahagata santìranacitta), và 

«8 tâm đại quả» (mahaggata vipàkacitta), gọi là «tâm nối tiếp 

dục giới tốt» (kàmàvacara paṭisandhi). (XI)b. 

(XI)b.  Sà panàyaṃ dasavidhà pi kàmàvacara- 

            paṭisandhicceva sankhaṃ gacchati. 

*10 mẫu tâm thức nói trên được gọi là «tâm nối tiếp dục giới».  

<>Không có tuổi thọ nhất định cho chúng sanh trong các cõi 

khổ, hay cho loài người, và cho các hạng A-tu-la (asura). -Có 

lẽ do nghiệp quả bất đồng (?!).  
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<>Nhưng tuổi thọ của cõi «Tứ đại thiên vương» 

(Càtummahjàràjikadeva) là 500 «năm trên trời», tương đương 

với 9.000.000 năm trên mặt đất. -Nếu từ đó tính lên, thì chúng 

ta có : -Tuổi thọ của cõi trời «Đạo lợi» (Tàvatiṃsadeva) lâu 

gấp 4 lần tuổi thọ cõi «Tứ đại thiên vương» 

(Càtummahàràjikàdeva). -Tuổi thọ của cõi «Dạ-ma thiên» 

(Yàmàdeva) thì gấp 4 lần tuổi thọ của cõi «Đạo lợi thiên» 

(Tàvatiṃsadeva)…v…v….cứ thế cho đến hết các cõi trời dục 

giới (kàmaloka), chẳng hạng như «Đâu-xuất-đà thiên» 

(Tusitadeva), «Hóa lạc thiên» (Nimmànaratì), và  «Tha  hoá 

tự tại thiên» (Paranimmitavasatti). (XII). 

(XII).  Tesu catunnaṃ apàyànaṃ, manussànaṃ, vinipàtikàsurànaṃ, 

ca àyuppamànagananàya niyamo natthi. Càtummahàràjikànaṃ 

pana devànaṃ dibhàni pancavassasatàni àyuppamànaṃ. 

Manussagananàya navutivassasatasahassappamànaṃ hoti. Tato 

catuggunaṃ tàvatiṃsànaṃ. Tato catuggunaṃ yàmànaṃ. Tato 

catuggunaṃ tusitànaṃ. Tato catuggunaṃ nimmànaratìnaṃ. Tato 

catuggunaṃ paranimmitavasavattìnaṃ. 

*Sau cùng, theo môn «thần học» Ấn-độ, thì cõi «Như ý thiên» 

(Vasavatti) là cõi có «thọ mạng lâu nhất». -Nghĩa là ở cõi trời 

nầy «thiên chúng sống theo ý muốn». Chư thiên sống lâu đến 

độ «họ hết muốn sống». -Nếu tính theo lịch thế gian thì tương 

đương với 9 tỷ và 216 triệu năm tuổi người. (XIII). 

(XIII).  Navasataṃ cekavìsa vassànaṃ kotiyo tathà, 

            Vassasatasahassàni satthi ca vasavattisu. 

<>Tâm quả của đệ nhất thiền (pathamajjhàna vipàkacitta), có 

hiệu lực “thăng hoá tâm thức” lên 3 cõi trời tương ứng với đệ 
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nhất thiền, tức là lên các cõi Phạm chúng thiên (Brahmà 

parisajjà), Phạm phụ thiên (Brahmà purohità), và Đại phạm 

thiên (Mahà brahmà), bằng những «chập tâm» tiếp nối 

(paṭisandhi), hộ kiếp (bhavanga), và «hoại tử» (cuti). 

<>Tâm quả của đệ nhị thiền (dutiyajjhàna vipàkacittàni) có 

hiệu lực “thăng hoá tâm thức” lên 3 cõi trời tương ứng với đệ 

nhị thiền, tức là các cõi Thiếu quang thiên (Parittàbhà), Vô 

lượng quang thiên (Appamanàbhà), và Quang âm thiên 

(Abhassavà), bằng các «chập tâm», tiếp nối (paṭisandhi), hộ 

kiếp (bhavaṅga), và hoại tử (cuti). 

<>Tâm quả của đệ tam thiền (tatiyajjhàna vipàkacitta) có hiệu 

lực “thăng hoá tâm thức” lên 3 cõi trời tương ứng với đệ tam 

thiền, tức là các cõi Thiếu tịnh thiên (Paritta subhà), Vô lượng 

thiên (Appamàna subhà), và Biến tịnh thiên (Subha kiṇhà), 

bằng các “chập tâm” tiếp nối (paṭisandhi), hộ kiếp (bhavaṇga), 

và hoại tử (cuti). 

<>Tâm quả của đệ tứ thiền (catutthajjhàna vipàkacitta) có 

hiệu lực “thăng hoá tâm thức” lên 3 cõi trời tương ứng, với đệ 

tứ thiền, tức là các cõi Quảng quả thiên (Vehapphalà), Vô 

tưởng thiên (Asaññà), và Tịnh cư thiên (Suddhàvàsa), bằng 

các “chập tâm” tiếp nối (paṭisandhi), hộ kiếp (bhavaṅga), và 

hoại tử (cuti)*. 

<>Tâm quả của đệ ngũ thiền (pañcamajjhàna vipàkacitta) có 

hiệu lực “thăng hoá tâm thức” lên 5 cõi trời cao hơn, tương 

ứng với đệ ngũ thiền, tức là các cõi Vô phiền thiên (Avihà), Vô 

nhiệt thiên (Atappà), Thiện hiện thiên (Sudassà), Đại kiến 

thiên (Sudassì), và Sắc cứu cánh thiên (Akaniṭṭhà)*. 
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<>Nói về “tuổi thọ”*, và theo Tạng Kinh (Sutta pitaka), thì 

các cõi trời được mô tả, tương ứng với chỉ có 4 tầng thiền 

thôi. -Nhưng Vi diệu pháp (Abhidhamma) lại nêu ra 5 tầng 

thiền. Như thế có nghĩa là đệ nhị thiền (dutiyajjhàna) và đệ 

tam thiền (tatiyajjhàna) phải xem là «một». 

<>Còn để «ám chỉ» những «sinh linh vô thức», thì chỉ có 

«tâm tiếp nối» (paṭisandhicitta) mới có thể mô tả được «mạch 

sống ngầm» của vật chất. Như thế, trong «dạng sống vô thức», 

sự hiện hữu (sinh) và chấm dứt (tử) của một “thực tại” luôn 

luôn biểu lộ bằng “vật chất y sinh” (upàdàna rùpa). 

<>Có 6 cách trình bày «tâm tiếp nối» (paṭisandhicitta) trong 

sắc giới (rùpaloka) (XIV). 

(XIV).  Pathamajjhànavipàkaṃ pathamajjhàna-bhùmiyaṃ 

             paṭisandhi-bhavaṅga-cutivasena pavattati, tathà  

             dutiyajjhàna-vipàkaṃ tatiyajjhànavipàkañca dutiyajjhàna- 

             bhùmiyaṃ, catutthajjhànavipàkaṃ tatiyajjhàna-bhùmiyaṃ,  

             pañcamajjhànavipàkaṃ catutthajjhàna-bhùmiyaṃ. 

            Asaññasattànaṃ pana rùpameva paṭisandhi hoti, tathà tato  

            paraṃ pavattiyaṃ javanakàle ca rùpameva pavattitvà 

            nirujjhati. Imà cha rùpàvacarapaṭisandhiyo nàma. 

*Trong số các cõi trời thần bí nầy :-Tuổi thọ của cõi «Phạm 

chúng thiên» (Brahmaparisajja) là 1/3 kiếp trái đất (kappa). -

Tuổi thọ của cõi «phạm phụ thiên» (Brahmapurohita) là 1/2 

kiếp trái đất. -Tuổi thọ của cõi «Đại phạm thiên» (Mahà 

brahma) là 1 kiếp trái đất. -Tuổi thọ của cõi «Thiếu quang 
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thiên» (Parittàbha) là 2 kiếp trái đất. -Tuổi thọ của cõi «Vô 

lượng quang thiên» (Appamànàbhà) là 4 kiếp trái đất. -Tuổi 

thọ của cõi «Quang âm thiên» (Àbhassara) là 8 kiếp trái đất. -

Tuổi thọ của cõi «Thiểu tịnh thiên» (Parittasubha) là 16 kiếp 

trái đất. -Tuổi thọ của cõi «Vô lượng an thiên» 

(Appamànasubha) là 32 kiếp trái đất. -Tuổi thọ của cõi «Biến 

tịnh thiên» (Subhà kiṇhà) là 64 kiếp trái đất. -Tuổi thọ của cõi 

«Quảng quả thiên» (Vehapphala) và cõi «vô tưởng thiên» 

(asaññàdeva) là 100 kiếp trái đất. -Tuổi thọ của cõi «Vô phiền 

thiên» (Aviha) là 1000 kiếp trái đất. -Tuổi thọ của cõi «Vô 

nhiệt thiên» (Àtappa) là 2000 kiếp trái đất. -Tuổi thọ của cõi 

«Thiện hiện thiên» (Sudassà) là 4000 kiếp trái đất. -Tuổi thọ 

của cõi «Đại kiến thiên» (Sudassì) là 8000 kiếp trái đất. -Tuổi 

thọ của cõi «Sắc cứu cánh thiên» (Akaniṭṭha) là 16.000 kiếp 

trái đất. (XV). 

(XV).  Tesu brahmapàrisajjànaṃ devànaṃ kappassa tatiyo bhago 

           àyupamànaṃ, brahmapurohitànaṃ upaḍḍhakappo, mahà – 

           brahmànaṃ eko kappo, parittàbhànaṃ dve kappàni, 

           appamànàbhànaṃ cattàri kappàni, àbharassànaṃ aṭṭha 

           kappàni, parittasubhànaṃ soḷasa kappàni,  

           appamànasubhànaṃ dvattiṃsa kappàni, subhakinhànaṃ  

           catusaṭṭhi kappàni, vehapphalànaṃ asaññasattànañca pañca  

           kappasattàni, avihànaṃ  kappasahassàni, àtappànaṃ dve 

           kappasahassàni, sudassanaṃ cattàri kappasahassàni,  

           sudassìnaṃ aṭṭha  kappasahassàni, akaniṭṭhànaṃ soḷasa  



245 

 

           kappasahassàni. 

(c) 

Tâm quả vô sắc đệ nhất thiền, và tuổi thọ tương ứng  

với những tầng thiền ở các cõi trời. 

<>Có 4 cách của “tâm quả đệ nhất thiền vô sắc” thoát sinh lên 

những cõi trời tương ứng, cũng do các chập tâm “tiếp nối” 

(paṭisandhi), “hộ kiếp” (bhavaṅga), và “hoại tử” nầy. (XVI). 

(XVI).  Pathamàruppàdivipàkàni pathamàruppàdibbhùmisu 

             yathakkamaṃ paṭisandhi–bhavaṅga-cutivasena pavattanti.  

            Imà catasso àruppapaṭisandhiyo nàma. 

*Trong số “4 cách ấy”,  tuổi thọ của chư thiên mà kiếp trước 

đắc được “không vô biên xứ” (àkàsànañcàyatana), là 20.000 

kiếp trái đất. Và nếu họ đã đắc được “thức vô biên xứ” 

(viññànañcàyatana), thì tuổi thọ sẽ là 40.000 kiếp trái đất.  

-Còn nếu đắc được “vô sở hữu xứ” (àkiñcaññàyatana), thì thọ 

mạng sẽ lâu bằng 60.000 kiếp trái đất. -Sau cùng nếu kiếp 

trước đắc được bậc thiền vô sắc cao nhất, là “Phi tưởng phi 

phi tưởng xứ” (nevasaññànàsaññàyatana), thì tâm quả có thọ 

mạng kiếp sau là 84.000 kiếp trái đất. (XVII). 

*Và trong suốt đời sống với “tâm quả” ấy (vipàkacitta), các 

chập tâm thức “tiếp nối” (paṭisandhi), “hộ kiếp” (bhavaṅga),  

và “hoại tử” (cuti) cũng vận hành như thế, và có cùng mục 

tiêu. (XVIII) 
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(XVII).  Tesu pana àkàsànañcàyatanùpagànaṃ devànaṃ vìsati 

kappasahassàni àyuppamànaṃ, viññànañcàyatanùpagànaṃ 

devànaṃ cattàlìsa kappasahassàni, àkiñcaññàyatanùpagànaṃ 

devànaṃ saṭṭhi kappasahassàni, nevasaññànàsaññàyatanùpagànaṃ 

devanaṃ caturàsìti kapasahassàni. 

(XVIII).  Paṭisandhi bhavaṅgañca tathà javanamànasaṃ Ekameva 

tatheveka- visayaṃ cekajàtiyaṃ. 

III 

§5. Bốn loại nghiệp : Trình bày theo A, B, C, D 

(Catu paccayà) 

A - Loại nghiệp có hiệu lực tâm quả làm “điều kiện” : 

                          1/ Cho sự tái sinh sau khi chết. 

                          2/ Cho sự ngưng đời sống hiện tại. 

                          3/ Cho sự trở ngại trong sự sống hiện tại. 

                          4/ Cho sự hủy hoại đời sống hiện tại. 

B - Loại nghiệp có hiệu lực tâm quả làm gia tăng : 

                   1/ Tình trạng sống trở thành tốt hay xấu hơn. 

                   2/ Tiến trình dẫn đến cái chết. 

                   3/ Sự lập lại của 1 hành động (thiện/bất thiện). 

                   4/ Sự giảm khinh của một vấn đề. (Làm nhẹ bớt). 

C - Loại nghiệp có hiệu lực tâm quả thích ứng với quả báo : 

                      1/ Ngay kiếp hiện tại. 
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                      2/ Trong kiếp tương lai kế tiếp. 

                      3/ Ở những kiếp tương lai khác. 

                      4/ Làm cho không trổ quả. 

D - Loại nghiệp có hiệu lực tâm quả định hướng : 

       1/ Bất thiện thì đưa đến cảnh khổ. 

       2/ Thiện ít thì kết trái trong cảnh dục ít khổ. 

       3/ Thiện trung bình thì trổ quả trong cõi sắc giới. 

       4/ Thiện cao độ thì trổ quả trong cõi vô sắc. (XIX). 

(XIX).  Janakamupatthambhakamupapìlakamupaghàtakaṃ ceti 

kiccavasena, garukamàsaññamàciṇṇam katattàkammaṃ ceti 

pàkadànapariyàyena, diṭṭhadhammavedanìyaṃ upajjavedanìyaṃ 

aparàpariyavedanìyaṃ ahosikammaṃ ceti pàkakàlavasena cattàri 

kammàni nàma. 

Tathà kusalaṃ, kàmàvacara kusalaṃ, rùpàvacara 

kusalamarùpàvacara kusalaṃ ceti pàkatthànavasena. 

§6. Loại nghiệp bất thiện. 

(Akusala kamma) 

<>Có 3 loại nghiệp bất thiện (akusala kamma), tạo tác tùy 

theo “nơi chốn” (vatthu), chẳng hạng như tạo tác bỡi thân 

(kàya), tạo tác bởi miệng (lời nói=vacì), và tạo tác bỡi Ý (tư 

tưởng=mano). (XX). 

(XX). Tathà akusalaṃ kàyakammaṃ, vacìkammaṃ, manokammaṃ 

ceti kammadvàràvasena tividhaṃ hoti.   
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-Tạo tác như thế nào ? 

-Sát sinh, hay chấm dứt mạng sống động vật, -trộm cắp hay 

lấy vật không thuộc của mình, -tà dâm, hay sống bừa bãi tình 

cảm. -Ba hành động nầy thông thường phải thực hiện bằng tay 

chân thân thể, nên gọi là “thân nghiệp” (kàyakamma). (XXI). 

(XXI).  Kathaṃ ?  

            Pànàtipàto, Adinnàdànaṃ, Kàmesu micchàcàro, ceti 

            kàyaviññattisankhàte kàyadvàre bàhullavuttito  

            kàyakammaṃ nàma. 

-Nói điều không thật, -Nói đâm thọc (chia rẽ), -Nói hoang 

đường mê tín, -Nói vô ích phù phiếm. -Bốn hành động nầy do 

miệng, nên gọi là “khẩu nghiệp” (vacìkamma). (XXII). 

(XXII).  Musàvàdo, pisunavàcà, pharusavàcà, samphappalàpo ceti 

vacìviññattisaṅkhàte vacìdvàre bàhullavuttito vacìkammaṃ nàma. 

-Tham lam (lobha), -Ác ý (byàpàda), và -Tà kiến (miccha 

diṭṭhi) là “3 hành vi bất thiện trong tư tưởng”, nên gọi là “ý 

nghiệp” (mano kamma). (XXIII). 

(XXIII).  Abhijjà, Byàpàdo, Micchàdiṭṭhi ceti aññataràpi viññattiya 

manasmiṃ yeva bàhullavuttito manokammaṃ nàma. 

*Trong số đó : 

 <>Chấm dứt mạng sống của động vật và hung dữ ác ý, có thể 

phát sinh trong những chúng sanh có tâm thức câu hữu nhiều 

với sân hận (dosa).  
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<>Tà dâm, tham lam và tà kiến có thể phát sinh trong những 

người có tâm thức câu hữu nhiều với tham lam (lobha). 

<>Bốn nghiệp bất thiện còn lại, trộm cắp hay lấy vật không 

thuộc của mình, nói điều không thật, nói đâm thọc chia rẽ, nói 

chuyện hoang đường mê hoặc, và nói chuyện vô ích phù 

phiếm, có thể phát trong những người có tâm thức “câu hữu 

nhiều” với cả THAM lẫn SÂN. 

*Tùy theo mức độ tâm thức, đi chung với 3 nhân “tham-sân-

si” ấy, mà phát sinh ra “12 mẫu tâm bất thiện” (akusalacitta), 

để tạo tác các nghiệp bất thiện (akusalakamma). (XXIV). 

(XXIV).  Tesu pànàtipàto, pharusavàcà, byàpàdo, ca dosamùlena 

jàyanti. Kàmesu micchàcàro, abhijjà, micchàdiṭṭhi ca lobhamùlena. 

Senàni cattàri pi dvìhi mùlehi sambhavanti. Cittuppàdavasena 

panetam akusalaṃ sabbathà pi dvàdasavidhaṃ hoti. 

<>Nói về nghiệp thiện (kusalakamma). 

<>Có 3 loại nghiệp thiện dục giới, cũng tùy theo “nơi chốn 

thực hiện” để gọi tên, là nghiệp thân (kàyakamma), nghiệp 

khẩu (vacìkamma), và nghiệp ý (manokamma). 

*Với “thiện tâm”(kusalacitta) thì chia sớt (dàna), với “giới 

hạnh” (sìla) thì hiền hòa (ahiṃsa), và với “định tâm” 

(bhàvanà) thì sáng suốt (ñàna). -Nói chung, người thường bố 

thí, thường trì giới, và thường tham thiền, là người có 3 cách 

sống lành mạnh. 

*Với “thiện pháp” thì có 8 phẩm cách”, là chánh kiến, chánh 

tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, 
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chánh niệm, và chánh định. Khi 8 phẩm cách nầy đầy đủ trong 

cá nhân nào, thì cá nhân ấy sẽ biểu lộ ra 8 tâm thiện dục giới. 

*Với “thiện hạnh” thì có 10 thực hành”, là 1/bố thí, 2/trì giới, 

3/tham thiền, 4/khiêm nhượng, 5/phục vụ, 6/chia phước, 

7/nhận phước, 8/nghe pháp, 9/hoằng pháp, 10/nuôi dưỡng 

chánh kiến…là sống trong thiện nghiệp (kusalakamma). 

<>“20 mẫu tâm thức dục giới” (kàmàvacaracitta), gồm “12 

tâm bất thiện” (akusalacitta), và “8 tâm thiện” (kusalacitta) 

vừa nói trên, được gọi là “những tâm thức cõi dục”. (XXV). 

(XXV).  Kàmàvacarakusalampi kàyadvàrepavattaṃ kàyakammaṃ, 

              vacìdvàrepavattaṃ vacìkammaṃ, manodvàrepavattaṃ 

              manokammaṃ ceti, kammadvàravasena tividhaṃ hoti.  

             Tathà dàna-sìla-bhàvanà-vasena. Cittuppàdavasena 

              panetaṃ aṭṭhavidhaṃ hoti. Dàna-sìla-bhavanà-apacàyana- 

              veyyàvacca-pattidàna-pattànumodana-dhammassasavana- 

             dhammadesanà-diṭṭhijjukammavasena dasavidham hoti.  

             Taṃ panetaṃ vìsatividhaṃ kàmàvacarakammamicceva  

              sankhaṃ gacchati. 

Thiện nghiệp cõi sắc giới. 

(Rùpàvacara kusalakamma) 

<>“Thiện nghiệp cõi sắc giới” vốn chỉ thuộc về thiền tâm 

(bhàvanà-citta). Và tùy theo sự có mặt của các “chi thiền”, mà 



251 

 

“thiền tâm thiện” ở cõi sắc giới có thể xếp thành 5 loại. Đó là 

5 tầng thiền hữu sắc. (XXVI)a. 

(XXVI)a. Rùpàvacarakusalaṃ pana manokammameva, tañca 

bhàvanàmayaṃ appanàpattaṃ jhànaṅgabbhedena pacavidhaṃ hoti.  

Thiện nghiệp cõi vô sắc giới. 

(Arùpàvacara kusalakamma) 

<>“Thiện nghiệp cõi vô sắc giới” cũng thuộc về thiền tâm 

(bhàvanàcitta), nhưng tùy theo “đối tượng”, mà “thiền tâm 

thiện” ở cõi vô sắc giới, có thể xếp thành 4 loại. -Đó là 4 tầng 

thiền vô sắc.  (XXVI)b. 

(XXVI)b. Tathà arùpàvacara-kusalaṃ ca mano-kammam. Tam pi 

bhàvanàm’ayaṃ, appaṇà-pattaṃ, àrammanabhedena catubbidhaṃ 

hoti. 

§7.Tâm quả bất thiện 

(Akusala vipàkacitta). 

<>Ngoại trừ tính trung lập của “tâm trạo cử” (=thường xuyên 

phóng đi chỗ khác), còn lại “là những mẫu tâm tạo nghiệp bất 

thiện”. Chúng sẽ biến thành “tâm quả bất thiện” làm nguyên 

nhân tái sinh vào “cõi bất hạnh” (apàya). 

<>Tất cả “12 mẫu tâm biểu lộ qua sự tạo nghiệp xấu” sẽ trở 

thành “7 tâm quả vô nhân”, nguồn gốc của sinh tử bất cứ nơi 

nào trong “dục giới” (kàmaloka), và “sắc giới” (rùpaloka), 

theo “dòng tâm thức” (cittavìthi), khi điều kiện (hay duyên hệ) 

cho phép. (XXVII). 
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(XXVII).  Etthàkusalakammamuddhaccarahitaṃ apàyabhùmiyaṃ 

paṭisandhiṃ janeti. Pavattiyaṃ pana sabbampi dvàdasavidhaṃ satta 

akusala vipàkàni sabbathà pi kàmaloke rùpaloke ca yathàrahaṃ 

vipaccati. 

<>“Tâm trạo cử” (uddhacca) tuy không đủ mạnh, để đẩy đi tái 

sinh và cõi “bất hạnh” (apàyaloka). Nhưng nó lại rất khó tẩy 

trừ. -Nó chỉ bị “triệt tiêu” khi đắc đạo tầng Thánh A-la-hán. 

*Tâm thiện dục giới. 

(Kàmàvacara kusalakamma) 

<>Có “8 mẫu tâm lành, tạo nghiệp thiện trong dục giới”, là 

nguyên nhân của sự tái sinh, vào “tình trạng tốt hơn” trong cõi 

dục. Đó là “8 tâm quả” (vipàkacitta), sẽ phát sinh trong “chu 

kỳ tâm thức” hay “lộ  trình tâm” (cittavìthi).  

<>“Chu trình tâm” (cittavìthi) nầy chứa “vận hành của chập 

tâm đăng ký” (tadàlambanacitta). 

<>“8 mẫu tâm thiện” ấy sẽ trở thành “8 mẫu tâm vô nhân quả 

thiện”, sẽ phát sinh bất cứ nơi nào trong dục giới (kàmaloka) 

và sắc giới (rùpaloka), theo dòng tâm thức (cittavìthi), khi 

điều kiện (hay duyên hệ) cho phép. (XXVIII). 

(XXVIII).  Kàmàvacarakusalampi kàmasugatiyameva paṭisandhiṃ 

janeti. Tathà pavattiyaṃ ca mahàvipàkàni. Ahetukavipàkàni pana 

aṭṭha pi sabbathàpi kàmaloke rùpaloke ca yathàrahaṃ vipaccati. 

<>Có một loại tâm, tạo thiện nghiệp mạnh mẽ, là “các tâm đi 

chung với 3 nhân tốt” (kusala hetu), đặc biệt là trong đó gồm 

nhân vô si (amohahetu). -Ở đây ám chỉ “4 mẫu tâm hợp trí” 

(ñànasampayutta).  
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<>Kết quả của loại tâm thiện nầy hằng mang lại sự tái sinh 

vào cảnh an vui, và có trình độ tri thức cao, như làm người 

sáng suốt, hay làm một chư thiên cõi dục giới. 

<>Đó là “16 tâm quả thiện” (kusalavipàkacitta) phát sinh 

trong “chu kỳ luân hồi tâm thức” (cittavìthi), gồm “8 tâm vô 

nhân quả thiện” (ahetuka kusala vipàkacitta), và “8 tâm hữu 

nhân quả thiện” (sahetuka kusala vipàkacitta), sẽ có mặt trong 

dòng tâm thức (cittavìthi). 

(8 + 8 = 16). 

<>Còn những “mẫu tâm thiện gọi là yếu”, tuy đi chung với “2 

nhân tốt” (kusala hetu), là “vô tham” (alobha) và “vô sân” 

(adosa), nhưng nếu phát ra hành hành động một cách ly trí, 

dửng dưng (nànavippayutta), sẽ chính là nguyên nhân đưa đến 

tái sinh làm người thiếu thông minh.  

<>Tâm quả (vipàkacitta) của những “hành động thiện LY 

TRÍ” ấy (ñànavippayutta), sẽ có mặt trong mỗi “chu kỳ luân 

hồi tâm thức” (cittavìthi) về sau nầy, tương tự như hiệu lực 

của “12 tâm bất thiện”, trừ ra “4 mẫu tâm hợp trí”. -Hay trừ  ra 

“4 mẫu tâm phát ra hành động mà có sự hiểu biết”. 

<>Một loại nghiệp thiện khác, được thực hiện với “tâm câu 

hữu với 2 nhân vô tham, và vô sân”, nhưng trong tâm “người 

hành động” vẫn còn “chủng tử si” (mohahetu). -Họ làm việc 

mà không biết gì về quan hệ nhân quả, thì hiệu lực của nó là 

“tâm quả” (vipàkacitta) của một người, sinh ra đã đui mù, câm 

điếc hay đần độn. -Vì hiệu lực đó sẽ phát sinh trong chu kỳ 
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luân hồi tâm thức lúc chết, gọi là “tâm quả vô nhân ly trí” 

(ahetuka ñànavippayutta vipàkacitta), (XXIX). 

(XXIX).  Tathàpi tihetukamukkatthaṃ kusalaṃ tihetukaṃ 

paṭisandhiṃ datvà pavatte soḷasa vipàkàni vipaccati. 

Tihetukamomakaṃ  dvihetukamukkatthakaṃ ca kusalaṃ 

dvihetukaṃ paṭisandhiṃ datvàna  pavatte tihetukarahitàni dvàdasa 

vipàkàni vipaccati. Dvihetukamomanakaṃ pana kusalaṃ 

ahetukameva-paṭisandhiṃ deti. Pavatte ca ahetukavipàkàneva 

vipaccati. 

*Theo một số nhà nghiên cứu Vi diệu pháp (Abhidhamma) : 

 -“Không phải duy nhất chỉ có mẫu tâm mạnh mẽ, mới phát ra 

hành động, không cần xúi bảo trong kiếp trước” 

(asaṅkhàrikacitta), để về sau trở thành “mẫu tâm vô nhân” 

(hay tâm quả bẩm sinh), phát ra hành động cần đến xúi bảo” 

(sasaṅkhàrikacitta). 

-“Cũng không phải duy nhất chỉ có mẫu tâm yếu ớt, phát ra 

hành động cần được xúi bảo, trong kiếp trước, để về sau sẽ trở 

thành “mẫu tâm hữu nhân” (chịu ảnh hưởng của nhân), phát ra 

hành vi tự động. 

<>Theo họ, hiệu lực đồng dạng của những “mẫu tâm thức 

mạnh mẽ” trong “2 loại tâm thiện hợp trí không cần xúi 

bảo”(ñànasampayutta asaṅkhàrika), sẽ làm trổ ra “12 tâm quả” 

(vipàkacitta), gồm “4 tâm không cần nhắc bảo” 

(asaṅkhàrikacitta), và “8 tâm vô nhân” (ahetukacitta). -Tương 

tự như thế, hiệu lực mạnh mẽ của “2 mẫu tâm thiện hợp trí 

cần được nhắc bảo” (ñànasampayutta sasaṅkhàrika 

kusalacitta), sẽ làm trổ ra “12 tâm quả” (vipàkacitta), gồm “4 
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tâm cần nhắc bảo” (sasaṅkhàrika), và “8 tâm vô nhân” 

(ahetuka). 

<>Cũng theo họ, hiệu lực của “2 mẫu tâm hợp trí yếu ớt” 

(ñànasampayutta), và hiệu lực của “2 mẫu tâm  ly trí mạnh 

mẽ không cấn nhắc bảo” (ñànavippayutta asaṅkhàrika), sẽ làm 

trổ ra “10 tâm quả” (vipàkacitta), gồm “2 tâm ly trí không 

nhắc bảo” (ñànavippayutta asaṅkhàrikacitta) và “8 tâm vô 

nhân” (ahetukacitta). -Đối với “2 mẫu tâm cần được nhắc 

bảo” (sasaṅkhàrika), cũng tương tự như thế. 

<>Và “1 mẫu tâm ly trí yếu ớt” (ñànavippayutta), sẽ  chỉ  trổ 

ra “8 tâm quả vô nhân thiện” (ahetukavipàkacitta). (XXX). 

(XXX).  Asaṅkhàraṃ sasaṅkhàra-vipàkàni na paccati, 

              Sasaṅkhàramasaṅkhàravipàkànì’ti kecana. 

             Tesaṃ dvàdasa pàkàni dasattha ca yathakkamaṃ, 

             Yathàvuttànusàrena yathàsambhavamuddise. 

<>Một hành giả “sơ đắc” đệ nhất thiền và đệ nhị thiền hữu sắc 

thiện (kusala rùpajjhàna), khi ấy nếu họ qua đời, thì tâm thức 

sẽ được tái sinh vào cõi “Phạm chúng thiên” 

(Brahmaparisajjadeva). Trường hợp họ “trung đắc” 2 tầng 

thiền ấy, thì sau khi nhắm mắt, tâm thức được tái sinh lên cõi 

“Phạm phụ thiên” (Brahmapurohitadeva). Nhưng nếu họ 

“thượng đắc” 2 tầng thiền ấy, thì sau khi chết, tâm thức họ sẽ 

siêu thăng lên cõi “Đại phạm thiên” (Mahàbrahmà). 

<>Tương tự như thế, một hành giả chứng đắc được đệ tam 

thiền hữu sắc thiện (tatiyajjhàna kusalarùpa), ở cường độ bậc 
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thấp, thì khi thân hoại mạng chung, tâm thức họ sẽ được tái 

sinh lên cõi “Thiếu quang thiên” (Parittàbhà). -Nếu chứng 

đắc tam thiền, ở cường độ bậc trung, thì sau khi chết, tâm thức 

tái sinh lên cõi “Vô lượng an thiên” (Appamànasubha). -Và 

nếu chứng đắc tam thiền, ở cường độ bậc thượng, thì sau khi 

từ trần, tâm thức sẽ siêu sanh lên cõi “Biến tịnh thiên” 

(Àbhassaràdeva). 

<>Một hành giả nếu chứng đạt đệ tứ thiền hữu sắc thiện 

(catutthajjàna rùpakusalacitta) ở trình độ “sơ đắc”, thì có tâm 

thức sau khi chết tương dương với “sinh linh” trên cõi “Thiểu 

tịnh thiên” (Parittasubha). -Nếu chứng đắc ở trình độ “trung 

bình”, thì có tâm thức tương đương với “sinh linh” trên cõi 

“Vô lượng an thiên” (Appamàna subhà). -Còn nếu chứng đắc 

đệ tứ thiền hữu sắc thiện ở “trình độ cao”, thì có tâm thức 

tương đương với “sinh linh” trên cõi “Tịnh cư thiên” 

(Suddhàvàca hay Subha kiṇha). 

<>Trường hợp hành giả nào (ngoài đạo Phật) chứng đắc được 

đệ ngũ thiền hữu sắc thiện (pañcamajjhàna rùpakusalacitta), 

thì sau khi chết sẽ có tâm thức tương đương với “sinh linh” 

trên cõi “Quảng quả thiên” (Vehapphala).-Ví như 1 “người 

hoàn toàn duy vật”, đạt định tâm mà không tin kiếp sau, thì 

“hành giả ấy vô tình hành đạo” với mục đính “diệt tâm thức”. 

-Người nầy sau khi chết, tâm linh sẽ sinh vào cõi “vô thức”. 

<>Còn bậc Thánh A-na-hàm (Ànàgàmi : Bất lai), thì sau khi 

mãn kiếp làm người, tâm thức các Ngài sẽ siêu sanh lên cõi 

“Tịnh cư thiên” (Suddhàvàsa). (XXXI). 
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(XXXI).  Rùpàvacarakusalaṃ pana pathamajjhànaṃ parittaṃ 

bhàvetvà brahmaparisajjesu uppajjati. Tadeva majjhimaṃ bhàvetvà 

brhamapurohitesu, panìtaṃ bhàvetvà mahàbrahesu. Tathà 

dutiyajjhànaṃ-tatiyajjhanañca parittaṃ bhàvetvà parittàbhesu, 

majjhimaṃ bhàvetvà appamànabhesu, panìtaṃ bhàvetvà 

àbhassaresu. Catutthajjhànaṃ parittaṃ bhàvetvà parittasubhesu, 

majjimaṃ bhàvetvà appamànasubhesu, panìtaṃ bhàvetvà 

subhakiṇhesu. Pañcamajjhànaṃ bhàvetvà vehapphalesu, tadeva 

saññàviràgaṃ bhàvetvà asaññasattesu. Ànàgàmino pana 

suddhàvàsesu upajjanti. 

Tâm tương đương với cõi vô sắc. 

(Arùpàvacaracitta) 

<>Hành giả chứng đắc thiền vô sắc (arùpa kusala 

jhànacitta), thì sau khi thân hoại mạng chung, tâm thức sẽ 

được siêu sinh lên các cõi trời, tương đương với “tâm thiền vô 

sắc” (arùpajjhànacitta). (XXXII). 

(XXXII).  Arùpavacarakusalaṃ ca yathakkamaṃ bhàvetvà  

                arùpesu upajjanti. 

<>Do đó, những “mẫu tâm quả đại hạnh” (mahaggata 

vipàkacitta) vận hành như “tiềm lực tiếp nối” (paṭisandhi), 

trong “chu kỳ tâm thức” (cittavìthi), tương ứng với các cõi 

trời trong tam giới, như vừa nói. (XXXIII). 

(XXXIII).  Itthaṃ mahaggataṃ puññaṃ yathàbhùmi-vavatthitaṃ, 

janeti sadisaṃ pàkaṃ paṭisandhippavattiyaṃ. 

IV 

§8. Những nguyên nhân của sự chết. 
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(Maraṇuppatti) 

<>Có “4 nguyên nhân của sự chết”, là 1/“hết tuổi thọ”, 2/“tắt 

lửa nghiệp”, 3/“Cả tuổi thọ và lửa nghiệp đều tàn”, 4/“nghiệp 

hủy mạng phát sinh”. (XXXIV). 

(XXXIV).  Àyukkhayena, kammakkhayena, ubhayakkhayena, 

                 upacchedaka kammunà ceti catudhàmaraṇuppatti nàma. 

<>Vào lúc cận tử, do sức mạnh của nghiệp (kamma), một 

trong những “hiện tượng” sau đây, có thể “hiện ra”, ở bất cứ 

cửa nào trong 6 căn môn (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý), của 

người sắp lâm chung. -Một trong những “hiện tượng” đó là : 

1/Toàn bộ hành động tạo nghiệp (kamma), 

2/Dụng cụ thường dùng để tạo nghiệp (kamma nimitta), hay… 

3/Một dấu hiệu của “điểm đến”, tương ứng với kết quả của 

nghiệp đã tạo (gatinimitta). 

<>Tiếp theo, dựa trên “những hình ảnh định hướng do quả 

báo” hiện ra trước “thần thức” của người sắp chết, và những 

“cảm nghĩ” trong sạch hay tội lỗi của đương sự, tương ứng với 

“cái cảnh giới phải đến”, làm cho đương sự thấy rõ số phận 

sắp đến của mình. (XXXV). 

(XXXV).  Tathà ca marantànaṃ pana maranakàle yathàrahaṃ 

abhimukhìbhùtaṃ bhavantare paṭisandhijanakaṃ kamma và, taṃ-

kammakaranakàle rùpàdikamupaladdhapubbamupakaranabhùtaṃ 

ca kammanimittaṃ và, anantaramuppajjamànabhave 

upalabbhitabbaṃ upabhogabhùtaṃ ca gatinimittaṃ và 

kammabalena channaṃ dvàrànaṃ aññatarasmiṃ paccuppatthàti. 

Tato paraṃ tameva tathopatthitaṃ àrammanaṃ àrabbha 
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vipaccamànakammànurùpaṃ parisuddhamupakiliṭṭhaṃ và 

upalabbhitabbabhavànurùpaṃ tatthonataṃ va cittasantànaṃ 

abhinhaṃ pavattati bàhullena. Tameva và pana janakabhùtaṃ 

kammamabhinavakaranavasena dvàrapavattaṃ hoti. 

<>Đối với một người ở điểm tắt thở, hay ở «chập cuối cùng 

của chu trình tâm thức» (cittavìthi), «trực diện với số phận 

hiện ra trước mặt», -hoặc «ngay lúc tâm hộ kiếp hết đà», các 

chập tâm trong «chu kỳ tâm thức» gợn lên rồi chìm xuống, 

báo hiệu cho «giai đoạn chót cuộc đời». -Tất cả hiện tượng 

«phủ ập tới» như sức mạnh ngấm ngầm của vô minh bất khả 

kháng. -Toàn bộ hình ảnh ấy là kết quả của nghiệp lực, được 

nuôi dưỡng bởi lòng khao khát, phối hợp với những yếu tố 

đồng sinh, bỗng tức khắc trở thành «sợi dây toàn năng», nối 

liền đời nầy với đời sau, đúng như khung cảnh, và đúng như 

đối tượng, để thành lập cái tâm thức đầu tiên của kiếp sống 

mới. -Những tình trạng đó phát sinh, câu hữu với vật chất, 

trong dục giới và sắc giới. -Nhưng ở cõi vô sắc (arùpaloka), 

thì điều kiện vật chất không cần thiết. (XXXVI). 

(XXXVI).  Paccàsaññamaraṇassa tassa vìthicittàvasàne 

bhavaṅgakkhaye và javanavasena paccuppannabhava-

pariyosànabhùtaṃ cuticittaṃ upajjitvà nirujjati. Tasmiṃ 

niruddhàvasàne tassànantarameva tathàgahitamà-rammanam-

àrabbha savatthukaṃ avatthukameva và yathàrahaṃ 

avijjànusayaparikkhittena taṇhànusayamùlakena saṅkhàrena 

janìyamànaṃ sampayuttehi parigeyhamànaṃ sahajàtànam-

aditthànabhàvena pubbangamabhùtam bhavantara-

parisandhànavasena paṭisandhi-saṅkhàtaṃ mànasaṃ 

upajjamànameva patitthàti bhavantare. 

_______ 
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§9. Chập tâm nối tiếp 

(Paṭisandhicitta). 

<>Chỉ có «5 chập tâm thức ngắn ngủi» gọi là «tốc hoạt» 

(javana) trong «chu kỳ luân hồi tâm thức» (cittavìthi) vào lúc 

chết. Nếu «đối tượng tái sinh không rõ ràng» trong «tri thức 

người sắp chết», thì «chập tâm tiếp nối» (paṭisandhi) và 

«dòng hộ kiếp» (bhavaṅga) sẽ lấy «hình ảnh của nghiệp» đã 

được tự động đăng ký nơi tâm, để làm «điểm chuẩn». -Do đó, 

«các liên hệ tới nghiệp», như dụng cụ tạo nghiệp, tình trạng 

tạo nghiệp, hậu quả của nghiệp, sẽ là «hình ảnh duy nhất» 

báo hiệu và dẫn đường đến «kiếp sống sau», bất kể là «nghiệp 

ấy» thuộc về quá khứ xa hay gần. -Và theo Vi diệu pháp 

(Abhidhamma) nói chung, tất cả nghiệp đều nằm trong cõi 

dục, cảnh giới của sự vọng động, đầy thèm muốn. (XXXVII). 

(XXXVII).  Maranàsaññavìthiyaṃ panetha mandapavattàni 

                  pañceva javanàni patikankhitabbàni. Tasmà yadà  

                  paccuppannàrammanesu àpàthamàgatesu dharantesveva  

                  maranaṃ hoti, tadà parisandhi-bhavaṅgànampi 

                  paccupannàrammanatà labbhatì’ ti katvà 

                  kàmàvacarapaṭisandhiyà chadvàragahitaṃ  

                  kammanimittaṃ, gatinimittañca  

                  paccuppannamatìtàrammanaṃ upalabbhati,  

                  kammaṃ pana atìtameva. Tap ca manodvàragahitaṃ. 

                  Tàni pana sabbàni pi  parittadhamma 
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                  Bhùtànev’àrammanàni. 

<>«Đối tượng», hay mục tiêu tâm thức của thiền giả dục giới 

khi từ  trần (cittassa àlammbana) là tiếp nối được (paṭisandhi) 

với cõi sắc giới (rùpavacara). -Đó là là «một hình ảnh tư 

tưởng», hay hiệu lực của «đề mục hành thiền» (kammaṭṭhàna). 

-Và «mục tiêu» của «chập tâm tiếp nối» (paṭisandhicitta) của 

một hành giả cao hơn, là «tiếp nối» vào cõi vô sắc 

(arùpavacara). Tuy “thiền quả vô sắc” là một «khái niệm 

(paññatti), nhưng là «một khái niệm vô biên» (nañcayatana).  

<>Lấy đời sống của một «sinh vật vô thức» trong tình trạng 

«nguyên sơ» bắt đầu với 9 đặc tính vật chất, làm điểm chuẩn, 

thì Vi diệu pháp (abhidhamma) gọi là «cửu tố» (jìvitanavaka). 

-Do đó, mục tiêu của «sinh vật vô thức», đơn giản chỉ là «sự 

phát sinh vật chất». -Ngược lại «quả lành tái sinh» vào cõi trời 

vô sắc (arùpadevaloka) của thiền giả (yogàvacara), là «hội 

nhập vào cảnh giới thuần túy tâm thức», từ một «tiền thân» là 

«hỗn hợp vật chất và tinh thần». (XXXVIII). 

(XXXVIII).  Rùpàvacarapaṭisandhiyà pana paññattibhùtaṃ 

kammanimittamevàrammanaṃ hoti. Tathà arùpapaṭisandhiyà ca 

mahaggatarùpaṃ paññattirùpaṃ ca kammanimittameva 

yathàrahaṃ àrammanaṃ hoti. Asaññasattànaṃ jìvitanavakamena 

paṭisandhibhàvena patitthàti. Tasmà te rùpapaṭisandhikà nàma. 

Arùpà arùpapaṭisandhikà. Sesà rùparùpapaṭisandhikà. 

<>Sau khi chết, một «sinh linh» từ cõi vô sắc (arùpaloka) sẽ 

tái sinh vào cùng cảnh giới, hay vào cảnh giới cao hơn, nhưng 

chắc chắn sẽ chẳng bao giờ đọa xuống cảnh khổ. -Trường hợp 

nếu «sinh linh» ấy tái sinh vào «dục giới» (kàmàvacara), thì 
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hiện thân của họ là một người thân thể hoàn toàn xinh đẹp, 

nhiều đức hạnh và rất thông minh. -Tuy họ «sống trong thân 

xác của một con người», nhưng tinh thần là «thức tánh của 

một vị trời cõi vô sắc» (arùpadeva). -Nghĩa là «họ tái sinh làm 

người» với «3 nhân thiện» (ti kusalahetukà), gồm vô tham 

(alobha), vô sân (adosa), vô si (amoha). 

<>Tóm lại, một sinh linh từ cõi vô sắc sẽ không tái sinh làm 

người đần độn, đui điếc, hay làm một chúng sanh trong đọa 

cảnh, hoặc làm «chúng sinh vô nhân» (ahetukasatta). 

<>Nói chung «một chúng sanh với tam nhân thiện» 

(tikusalahetuka) từ các cõi trời dục giới (kàmadevaloka), hay 

từ cõi người với thân thể xinh đẹp và trí óc thông minh, sau 

khi chết sẽ tái sinh và các cảnh giới an vui tương ứng, tùy theo 

nghiệp lực (kammabàla). 

<>Còn những chúng sanh «2 nhân» (duhetuka) hay «vô nhân» 

(ahetuka) trong cõi dục (kàmaloka), từ a-tu-la (asura) và loài 

người trở xuống, nếu tâm thức không sa đọa, sau khi chết cũng 

có thể tái sinh lại cõi dục như cũ. (XXXIX). 

(XXXIX).  Arùpacutiyà honti hetthimàruppavajjità, 

                  Paramàruppasandhì ca tathà kàmatihetukà. 

                  Rùpàvacaracutiyà aheturahità siyuṃ, 

                  Sabbà kàmatihetumhà, kàmesveva panetarà. 

§10. Dòng bản chất. 

<>Kết quả, sinh mạng nầy «tự động gắn liền» với sinh mạng 

khác, cao thượng hơn hay thấp hèn hơn, bởi nghiệp lực và 
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xuyên qua «chập tâm thức tiếp nối» (paṭisandhicitta), trong 

«giòng bản chất», một cách liên tục. -«dòng bản chất» ấy có 

thể ví như «dòng sông có chiều dài là tuổi thọ một đời» 

(bhavaṅga). -Nó «thành lập» mọi chi tiết cho «khối thân tâm 

thực tại». -Rồi nó «tạm chấm dứt để ẩn dạng» khi «cá biệt 

chúng sanh» ấy có đầy đủ «chu kỳ luân hồi tâm thức» 

(cittavìthi), được hiểu là «tinh thần» hay «linh hồn» (mano). 

<>Cuối cùng, khi một «cá biệt chúng sanh» hết tuổi thọ, 

«dòng bản chất» ấy sẽ vận hành một lần như «tâm tử» 

(cuticitta), để kết thúc một kiếp và bắt đầu kiếp mới. 

<>Chung qui, cái chu kỳ luân hồi tâm thức hay «vòng xoay 

sinh tử», được «nâng đỡ và vận hành» bởi NGHIỆP (kamma), 

qua dạng «dòng hộ kiếp» (bhavaṅga) và «chập tâm thức tiếp 

nối» (paṭisandhicitta), xem ra chẳng khác nào sự «liên hệ» 

(paccaya) giữa cái «bánh xe» (cakka) và «mặt đất». (XL). 

(XL).  Iccevaṃ gahitapaṭisandhikànaṃ pana paṭisandhinirodhà-

nantaratoppabhuti tamevàrammanamàrabbha tadeva cittaṃ yava 

cuticittuppàdà asaṭi vìthicittuppàde bhavassa aṅgabhàvena 

bhavaṅga-santatisankhàtaṃ mànasaṃ abbocchinnam nadìsoto viya 

pavattati. Pariyosàne ca javanavasena cuticittaṃ hutvà nirujjati. 

Tato paraṃ ca paṭisandhàdayo rathacakkamiva yathakkamaṃ 

evameva parivattantà. 

<>Nói một cách đầy đủ hơn, là nêu ra «4 yếu tố tạo hóa», gồm  

1/«Nghiệp lực tiếp nối» (paṭisandhikamma), 2/«Nghiệp lực 

hộ kiếp» (bhavaṅgakamma), 3/«Nghiệp lực chu kỳ» 

(vìthikamma), và 4/«Nghiệp lực chấm dứt» (=hoại tử : 

cutikamma). 
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<>Các bậc thiện trí, hằng nương nhờ thiền pháp và nhận thức 

được rằng, vạn pháp vốn vô thường (sabbe dhammà aniccà 

sankhàrà), thì sẽ tự giải thoát (Niết-bàn=nibbàna), không còn 

mắc dính trong tam giới. -Chừng đó «dòng chảy phối hợp 4 

yếu tố tạo hóa» nói trên, mới thực sự khô cạn. (XLI). 

(XLI).  Paṭisandhi-bhavaṅgavìthiyo cuti ceha tathà  bhavantare.  

            Puṇa sandhi bhavaṅgamiccayaṃ parivattati cittasantati. 

            Paṭisaṅkhàya panetamaddhuvaṃ adhigantvà padamaccutaṃ 

            budhà. Susamucchinnasinehabandhanà samamessanti 

            ciràya sabbatà. 

-------- 
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Chương VI 

Sắc pháp (Rùpa dhammà) 

 

Phân tập I 

Các tình trạng vật chất 

(Samuddesa) 

§1. Mở đầu. 

<>Chúng ta đã bàn qua những “mẫu tâm thức” (citta), cùng 

các loại vận hành của tâm, và của tâm sở (cetasikà). (I). 

(I).  Ettàvatà vibhattà hi sappabhedappavattikà. 

       Cittacetasikà dhammà rùpaṃ dàni pavuccati. 

Bây giờ, chúng ta sẽ đề cập đến những tìm «hiểu sâu xa» về 

vật chất, dưới “5 tiêu đề” như sau : 

1/Đặc tính. 2/Phân loại. 3/Sự sinh khởi. 4/Các nhóm. 5/Cách 

vận hành. (II). 

(II).  Samuddesà vibhàgà ca samuṭṭhànà kalàpato. 
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         Pavattikkamato ceti pañcadhà tattha saṅgaho. 

§2. Sắc pháp hay là gì ? 

(-Kathaṃ rùpa ?) 

<>Một khối đá thì có thể là màu trắng, cứng, tròn, và nặng. Đó 

là những «đặc tính» của nó. -Chúng ta không thể tìm ra 1 khối 

đá không màu, không cứng, không tròn, và không nặng. -Tại 

sao vậy ? -Vì chẳng có một khối đá nào hiện hữu mà không 

nhờ những «đặc tính» như thế. -Nếu tách rời những «đặc tính» 

ấy ra, thì ngay cả «trong tưởng tượng thôi», chúng ta cũng 

không bao giờ làm được. -Vì «tưởng tượng» vẫn phải dựa trên 

một số «đặc tính» đã biết ! -Và xuyên qua các «đặc tính» ấy 

mà chúng ta «hiểu được» một vật. -Nói cách khác, nếu không 

có những «đặc tính» thì làm sao chúng ta «nhận ra» một vật ? 

-Khi «các đặc tính» bị «triệt tiêu», thì vật ấy không tồn tại. -Sự 

hiện hữu của một vật, thực ra không là gì hết, mà đó chỉ là sự 

«phối hợp và thay đổi» của những đặc tính, ở tình trạng liên 

tục chuyển hóa. -Với lý do đó, Vi diệu pháp (Abhidhamma) 

trong nhà Phật, gọi tất cả vật chất là «sắc pháp» (rùpa).  

-Từ ngữ «sắc pháp» (rùpa dhammà) ám chỉ toàn thể «đặc 

tính» nói chung, và ám chỉ những vật nhìn thấy được, hay có 

hình dạng nói riêng. 

<>Cái gì chứa đặc tính cứng và mềm thì gọi là «đất». -«Cứng 

hay mềm» ở đây không tách rời «đất». «Cứng và mềm» chỉ là 

«đặc tính cốt yếu» của đất. Chẳng có đất nào mà không «cứng 

hay mềm». -Tương tự như thế, cái gì trôi chảy lên nhau, để kết 

và phân là «nước». -Cái gì đốt cháy, với «vận hành» phình ra 
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và teo lại, hay «phù và trầm» là «lửa». -Cái gì di chuyển và 

đứng yên hay «động» và «tĩnh» là «khí». -Nhà Phật mệnh 

danh 4 thứ nầy là «tứ đại» (catu mahàbhùta), hay «nguyên ủy 

của mọi vật chất có đặc tính». 

<>Còn tất cả những «đặc tính» hay «vật chất» khác, được 

«điều kiện hóa» bởi «4 nguyên ủy» nầy. Phật học gọi chúng 

chung một tên là «sắc pháp nguyên sinh» (upàdaya rùpa). 

<>Nói chung, có 2 loại «sắc pháp» hay «vật chất» (rùpa), 

là a/«4 sắc pháp siêu việt» (catu mahàbhùta rùpa), và b/«các 

sắc pháp nguyên sinh» (chứa đặc tính=upàdàya rùpa). -Cả 2 

loại nầy có thể trình bày dưới dạng «11 loại sắc pháp» 

(ekadasa rùpàni), gọi theo danh từ qui ước. (III). 

(III).  Cattàri mahàbhùtàni catunnam ca mahàbhùtànam upàdàya 

rùpam ti duvidhampretam rùpam ekàdasavidhena sangaham 

gacchati. 

_______ 

§3.Mười một loại «năng tính» của «sắc pháp». 

Trình bay theo thứ tự A, B 

(A) 

*Bốn sắc pháp siêu việt hay «tứ đại» (catumahàbhùtàni) là : 

-1/Đất (pathavì), 2/Nước (àpo), 3/Lửa (tejo), và 4/Khí (vàyo). 

(B) 

*Những sắc pháp nguyên sinh (upàdàya rùpa), gồm : 
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-5 sắc pháp hay vật chất chứa đặc tính có khả năng tiếp nhận 

đối tượng, như mắt, tai, mũi, lưỡi, da. (Da ám chỉ toàn thân). 

-4 sắc Pháp hay vật chất chứa đặc tính, có thể được tiếp nhận 

khi lọt vào trong «môi trường tiếp xúc», và chịu va chạm, như 

hình dạng, âm thanh, mùi, vị, xúc tác. 

*Đặc tính nòng cốt của «xúc chạm» ở «thân» hay «da» cũng 

cùng loại với «3 đặc tính nòng cốt» kia, như «cứng và mềm» 

của «đất», như «phù (phình vì nóng) và «trầm» (xẹp vì lạnh) 

của «lửa», như «động» (đi) và «tĩnh» (đứng) của «không khí» 

gây ra «áp suất». Vì vậy, nó (=da) không được tính vào đây. 

-2 sắc pháp chứa đặc tính của «sinh dục», là nam và nữ. 

-1 sắc pháp chứa đặc tính của động cơ hay quả tim. 

-1 sắc pháp chứa đặc tính của tiềm năng sống, sinh mệnh. 

-1 sắc pháp chứa hiệu lực thực phẩm, dinh dưỡng. 

*Tổng cộng các con số ở (A) và (B) là : 4+5+4+2+1+2 = 18. 

(IV)a. 

(IV)a.  Paṭhavì-dhàtu, àpo-dhàtu, tejo-dhàtu, vàyo-dhàtu bhùta-

rùpaṃ nàma. Cakkhu, sotaṃ, ghànaṃ, jìvhà, kàyo, pasàda-rùpaṃ 

nàma. Rùpaṃ, saddo, gandho, raso, àpodhàtu-vajjitaṃ 

bhùtattayasankhàtaṃ phoṭṭhabbaṃ gocararùpaṃ nàma. Iṭṭhattaṃ, 

purisattaṃ, bhàva-rùpaṃ nàma. Hadatavatthu hadayarùpaṃ nàma. 

Jìvitindriyaṃ jìvita-rùpaṃ nàma. Balaliṅkàro àhàro àhàra-rùpaṃ 

nàma. 

<>18 loại sắc pháp chứa đặc tính nầy, tự nó có những «biệt 

thái riêng», và những «phát khởi riêng». -Chúng «hiện hữu» 
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nhưng luôn luôn ở tình trạng biến hóa không ngừng. Chúng vô 

thường (aniccà), nguyên nhân của chịu đựng bất toại nguyện, 

và là vật chất phù du. (IV)b. 

(IV)b.  Iti ca atthàrasavidhampetaṃ rùpaṃ sabhàvarùpaṃ 

            salakkhana-rùpaṃ nipphanna-rùpaṃ, rùpa-rùpaṃ,  

            sammasanarùpam‘ti ca saṅgahaṃ gacchati. 

<>Sau đây là «những đặc tính còn lại» của sắc pháp (hay vật 

chất), được xếp hạng thứ nhì, so với «các loại trên», vì chúng 

tùy theo «tình trạng mà có mặt» : 

-1 sắc pháp (hay vật chất) chứa «đặc tính» có liên quan đến 

giới hạn không gian (àkàsà)……………………………1 

-2 sắc pháp (hay vật chất) chứa «đặc tính», liên quan đến khả 

năng diễn tả, bằng thân và bằng miệng…………………2 

-3 sắc pháp (hay vật chất) chứa «đặc tính», liên quan đến 

trạng thái nhẹ nhàng, mềm dẻo, thích ứng……………..3 

-4 sắc pháp (hay vật chất), chứa «đặc tính», liên quan đến 

biến đổi, như lớn lên, tiếp tục, già nua, và chấm dứt…..4 

*Tổng cộng 10 «đặc tính» của 4 sắc pháp nầy, với 18 loại kể 

trên, chúng ta có tất cả 28 sắc pháp. (18 + 10 = 28). 

<>«Trưởng thành» (hay lớn lên) và «tiếp tục» là 2 tiến trình 

cùng nằm trong pháp hành của sắc pháp (rùpaṃ= hay vật 

chất). Đó là lý do của «10 loại đặc tính» cũng làm cho sắc 

pháp biểu lộ ra 28 thứ. (V). 
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(V).  Àkàsadhàtu pariccheda-rùpaṃ nàma. Kàya-viññatti, vacì-

viññatti, viññatti-rùpaṃ nàma. Rùpassa lahutà, mudutà, 

kammaññatà viññatti dvayaṃ vipàkarùpaṃ nàma. Rùpassa 

upaccayo, santati jaratà, aniccatà lakkhana-rùpaṃ nàma. Jàti 

rùpameva panettha upaccayasantatinàmena pavuccatì’ti. 

Ekàdasavidhampetaṃ rùpaṃ atthavìsatividhaṃ hoti sarùpavasena. 

CÔ ĐỌNG NHỮNG ĐIỂM CHÍNH. 

Ghi lại 28 sắc pháp : 

*Sắc pháp tứ đại siêu việt (catu mahàvbhùta),có…………...4 

*Sắc pháp với khả năng tiếp nhận, (5 giác quan), có…….5 

*Sắc pháp được tiếp nhận (thinh, hương, vị, xúc) có.........4 

*Sắc pháp thuộc về giới tính (nam và nữ), có…………….2 

*Sắc pháp là «chỗ dựa» của tâm thức (quả tim) có……....1 

*Sắc pháp là tiềm lực của kiếp sống (mạng căn)…………...1 

*Sắc pháp là hiệu lực dinh dưỡng của thức ăn……………..1 

Và 

*Sắc pháp làm giới hạn của không gian, có…………….1 

*Sắc pháp là khả năng diễn tả (thân và khẩu)…………  2 

*Sắc pháp là những trợ duyên thích hợp, có…………….3 

*Sắc pháp là những diễn tiến tự nhiên, có………………4 

-Tổng cộng : 4+5+4+2+1+1+1+1+2+3+3 = 28.  (VI). 

(VI).  Bhùtappasàdavisayà bhàvo hadayamiccapi, 
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         Jìvitàhàrarùpehi aṭṭhàrasavidhaṃ tathà. 

         Paricchedo ca viññatti vikàro lakkhanan’ti ca, 

         Anipphannà dasà ceti aṭṭhavìsavidhaṃ bhave. 

Phân tập II 

§4. Phân loại «năng tính» của sắc pháp. 

«Các đặc tính vật chất» 

<>Tất cả «các đặc tính của sắc pháp» là «vô nhân» (ahetuka), 

-nghĩa là chúng chẳng có «thiện» (kusala), chẳng có «ác» 

(akusala), hay chẳng có «trung tính» (abyàkata). -Vì các nhân 

ấy chỉ kết hợp với tinh thần mà thôi. -Sắc pháp dù chứa «đặc 

tính», để cho tinh thần nhận thức, nhưng sự hiện hữu của «sắc 

pháp» vẫn tương đối, và là nguồn gốc gây ra sự mắc dính cho 

tinh thần (hay tâm thức). -Sắc pháp bao giờ cũng phức hợp và 

phàm tục, thuộc về dục giới. -Chúng luôn luôn không có thực 

chất và nội lực, để cho tri thức dựa vào. -Và từ nguyên thủy, 

chúng không thể bị tuyệt diệt. -Có một số «triết gia» cho rằng 

«muốn đạt đến toàn thiện, thì phải tiêu diệt những sắc pháp 

nào liên quan đến thân thể». -Như khổ hạnh tuyệt đối chẳng 

hạng. -Nhưng đạo Phật không quan niệm như thế. 

<>Quay lại «sắc pháp» (rùpa), và dựa theo các sự trình bày 

khác nhau trong kinh điển, chúng ta có nhiều cách phân loại, 

như sau : (VII). 

(VII).  Sabbaṃ ca panetaṃ rùpaṃ ahetukaṃ sappaccayaṃ, 

sàsavaṃ, saṅkhataṃ, lokiyaṃ, kàmàvacaraṃ, anàrammanaṃ, 

appahàtabbamevà’ti ekavidhampi ajjhattika-bàhiràdi-vasena 

bahudhà bhedaṃ gacchati. 
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*«5 sắc pháp cụ thể có khả năng tiếp nhận cảnh vật», là mắt, 

tai, mũi, lưỡi da (=thân), thuộc về «chủ quan», và «5 sắc pháp 

khác làm đối tượng bên ngoài». -Khách quan. 

*«5 sắc pháp cụ thể có đặc tính động vật» vừa nêu, cộng với 

«sắc pháp thứ 6 là điểm tựa của tâm thức» (hay quả tim) là «6 

sắc pháp nội thân, có cơ sở» thuộc về chủ quan. Còn những 

«sắc pháp» khác bên ngoài, thì «không cơ sở». 

*«5 sắc pháp cụ thể có đặc tính» nầy, cộng với «2 loại sắc 

pháp diễn tả» (=thân biểu tri và khẩu biểu tri), là «7 sắc sinh 

hoạt căn môn», thuộc về trao đổi tin tức giữa nội giới và 

ngoại giới. -Những «sắc pháp» khác, thì gọi là «vô căn môn». 

*«5 sắc pháp cụ thể có đặc tính» ấy, cộng với «2 sắc pháp 

nam nữ», và «1 sắc pháp mạng quyền» là «8 sắc pháp hữu 

năng», thuộc về “tự phát hành vi”. -Những «sắc pháp» khác, 

thì gọi là «vô năng». 

*«5 sắc pháp cụ thể chứa đặc tính», nói trên, cộng với «7 sắc 

pháp được tiếp nhận, từ ngoại giới», là «12 sắc pháp thô kệch 

gần nhất», có thể tương giao va chạm, ngược lại với những 

«sắc pháp» khác là vi tế, cách ly,  không tiếp cận cọ xác được. 

<>«Những sắc pháp cụ thể» hay «vật chất có đặc tính», đã 

phát sinh do nghiệp lực, thuộc về «các sắc pháp tự tạo quả, tự 

thu hoạch». -Còn những «sắc pháp» khác thì thuộc loại «sắc 

pháp không tự tạo quả, không tự thu hoạch». 

<>«Tất cả những sắc pháp có khối lượng» đều hữu hình, có 

thể nhìn thấy, sờ, nếm được. -Những «sắc pháp» khác thì «vô 

hình», không nhìn thấy, sờ, nếm được. 
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<>«Mắt» và «tai» “biết” đối tượng ở khoảng cách, nhưng 

«mũi», «lưỡi», và «da» phải va chạm trực tiếp với «đối 

tượng» mới “biết” được. -«Năm sắc căn» nầy gọi là «sắc 

pháp có khả năng» bắt cảnh từ ngoại giới (gocaraggàhika-

rùpa). -«Những sắc căn» khác thì gọi là «vô năng» bắt cảnh ở  

ngoại giới (na-gocaraggàhika-rùpa). 

<>1/«Màu sắc», 2/«mùi bốc ra», 3/«vị nếm», 4/«hiệu lực 

dinh dưỡng của thực phẩm» cộng với «4 đại siêu việt» (=đất, 

nước, lửa, khí), «8 sắc pháp» nầy có mặt trong toàn thể vật 

chất. -Chúng được gọi là «sắc pháp bất ly» (avinibbhoga-

rùpa). -Những «sắc pháp» khác có thể tách rời. (VIII). 

(VIII).  Pàsàda-saṅkhàtaṃ pañcavidham pi ajjhattika-rùpaṃ nàma.  

             Itaraṃ bàhira-rùpaṃ. Pàsàda-hadaya-saṅkhàtaṃ  

             chabbidhaṃ pi vatthu-rùpaṃ nàma. Itaraṃ vatthu-rùpaṃ. 

             Pàsàda-viññatti-saṅkhàtaṃ sattavidhaṃ pi dvàra-rùpaṃ  

             nàma. Itaraṃ dvàra-rùpaṃ. Pàsàda-bhàva-jìvitasaṅkhàtaṃ 

            atthavidhaṃ pi indriya-rùpaṃ nàma, Itaraṃ anindriya- 

            rùpaṃ. Pàsàda-visaya-sankhàtaṃ dvàdasavidham pi olarika- 

            rùpaṃ, santike-rùpaṃ sappaṭigha-rùpañca. Itaraṃ 

            sukhuma-rùpaṃ dùre-rùpaṃ appaṭigha-rùpañca.     

            Kammajaṃ upàdinna-rùpaṃ. Itaraṃ anupàdinna-rùpaṃ. 

           Rùpayatanaṃ sanidassana-rùpaṃ. Itaraṃ  anidassana 

            rùpaṃ. Chakkàdidvayaṃ asampatta-vasena, ghànàdittayaṃ 

            sampattavasenà’ti pañcavidhaṃ pi gocaraggàhika-rùpaṃ.  
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           Itaraṃ agocaraggàhika-rùpaṃ. Vaṇṇo, gandho, raso, ojà, 

            bhùta-catukkaṃ ceti aṭṭhavidhaṃ pi avinibbhogà-rùpaṃ. 

            Itaraṃ vinibbhogà-rùpaṃ. 

-Nghĩa là «28 sắc pháp» hay «vật chất có đặc tính» nêu trên, 

đã được xếp loại theo những «biệt thái» của chúng. (IX) 

(IX).  Iccevamatthavìsati-vidhaṃ pi ca vicakkhanà.  

          Ajjhattikàdibhedena vibhajanti yathàrahaṃ. 

_________ 

Phân tập III 

Các nguyên tắc phát sinh sắc pháp. 

(Rùpa samuṭṭhàna) 

§5. Bốn nguyên lý phát sinh 

<>Các «sắc pháp» hay «vật chất có đặc tính» hằng phát sinh 

một cách liên tục, bởi «4 nguyên lý» : 1/«Nghiệp» (kamma), 

2/«Tâm thức» (citta), 3/«Thời tiết» (utu), và 4/«Thực phẩm» 

(àhàra). (X). 

(X).  Kammaṃ, cittaṃ, utu, àhàro ceti,  

        cattàri rùpasamuṭṭhànàni nàma. 

<>Dòng chảy liên tục của tâm (cittabhavaṅga), có thể ví như 

dòng điện, từ máy phát điện. -Trường hợp một động vật, thì 

«đặc tính cá biệt» của «sinh mạng», gồm tâm thức và thân 

xác, đã được «điều kiện hóa», bởi nghiệp tiền kiếp. -Trong 

kiếp hiện tại, thực trạng tâm linh, thực phẩm, và thời tiết vẫn 

liên lục kiến tạo ra đặc tính riêng biệt cho sinh vật ấy. 
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(a) 

Sắc pháp hay vật chất phát sinh bởi nghiệp 

(Kamma-samuṭṭhàna rùpa) 

<>Do hiệu lực của “25 mẫu tâm tạo nghiệp” (kamma citta), 

gồm 12 tâm bất thiện dục giới (kàmàvacara akusala), cộng với 

8 tâm thiện dục giới hữu nhân (kàmàvacara sahetuka kusala 

citta), và 5 tâm thiện sắc giới (rùpavacara kusala), mà “sắc 

pháp” hay “vật chất có đặc tính” trong một người, được liên 

tục phát sinh trong từng giây phút, kể từ khi “bắt đầu kiếp mới 

bằng chập tâm nối tiếp” (paṭisandhicitta) cho đến chết. -Chữ 

“Patisandhi” cũng có thể tạm dịch là “tâm tái tục”. (XI). 

(XI).  Tattha kàmàvacaraṃ rùpàvacaraṃ ceti pañcavìsatividhaṃ pi 

          kusalàkusalakammamabhisaṅkhataṃ ajjattikasantàne 

          kammasamuṭṭhànarùpaṃ paṭisandhimupàdàya khane  

          khane samuṭṭhàpeti. 

(b) 

Sắc pháp hay vật chất có đặc tính phát sinh bởi tâm. 

(Citta samuṭṭhàna rùpa) 

<>“75 mẫu tâm thức”, tức là tổng số 89 tâm, trừ ra “4 tâm 

quả vô sắc” (arùpavacara vipàka), và “10 tâm trong nhị song 

thức” (dvi pañcaviññàna). Số còn lại được khởi tạo “sắc 

pháp”, hay “vật chất có đặc tính”, ngay khi chúng phát sinh, 

cùng với “chập tâm hộ kiếp đầu tiên” (bhavaṅgacitta). (XII)a. 

(XII)a.  Arùpavipàka –dvipañcaviññànacavajjitaṃ  
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             pañcasattavidhampi cittaṃ cittasamuṭṭhànarùpaṃ  

             paṭhama-bhavaṅgamupàdàya  jàyantameva samuṭṭhàpeti. 

<>Khi thiền tâm an trú vào đề mục, thì thần thức của hành giả 

sẽ vững vàng và thanh tịnh. Rồi “các mẫu tâm xác định” 

(voṭṭhappanacitta), kết hợp với “các mẫu tâm tốc hoạt dục 

giới” (kàmàvacara-javanacitta), đi chung cùng “thần thông tác 

ý” (abhiññà manasikàra), tạo ra “sắc thân biểu tri” lẫn “sắc 

khẩu biểu tri”, hay diễn tả bằng thân lẫn diễn tả bằng miệng. 

<>Tương tự  như  thế, “13 mẫu tâm dục giới thọ hỷ”, gồm “4 

tâm bất thiện” (4 akusala), cộng với “4 tâm thiện” (kusala), 

cộng với “4 tâm duy tác” (kiriyà) trong 24 tâm hữu nhân 

(hetukacitta), và “1 tiếu sinh tâm” trong 18 tâm vô nhân 

(ahetukacitta), tạo ra nụ cười. (XII)b. 

(XII)b.  Tattha appaṇà-javana kiriyàpathaṃ pi saññàmeti. 

              Voṭṭhappa-kàmàvacarajavanàbhiññà pana viññattimpi  

               samuṭṭhàpenti. Somanassajavanàni panettha terasa  

               hasanampi janenti. 

c 

Sắc pháp hay vật chất có đặc tính phát sinh do thời tiết. 

(Utu samuṭṭhàna rùpa) 

<>«Sắc pháp» (rùpa) hay «vật chất có đặc tính phù trầm», 

như tạo nóng lạnh, đốt cháy...v..v…thì do «tejo mahàbhùta», 

tạm dịch là «hỏa đại phát sinh», hằng tiếp tục biến hóa trong 
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«thân thể hữu cơ» lẫn trong «thân thể vô cơ». -Hỏa đại là 

nguồn gốc của thời tiết (utu). (XIII). 

(XIII).  Sìtunhotusamannàtà tejodhàto thitippattà va  

             utusamuṭṭhàna-rùpaṃ ajjhattaṃ ca bahiddhà 

              ca yathàrahaṃ samuṭṭhàpeti. 

(d) 

Sắc pháp hay vật chất có đặc tính phát sinh 

 do hiệu lực thực phẩm. 

(Àhàra samuṭṭhàna rùpa). 

<>Thực phẩm hay tinh chất dinh dưỡng có hiệu lực duy trì 

thân thể sinh vật, kể từ lúc nó được «đồng hóa» với sự sống, 

cũng là «nguyên nhân» phát sinh sắc pháp. (XIV). 

(XIV).  Ojà saṅkhàto àhàro àhàrasamuṭṭhànarùpaṃ 

             ajjhoharanakàle thànappatto samuṭṭhàpeti. 

§6. Tầm hoạt động của 4 nguyên lý. 

<>Quả tim (hadaya) là chỗ dựa của tâm thức (citta), và «sắc 

pháp có đặc tính» (rùpa) do nghiệp (kamma) tạo ra. -Hai cách 

diễn tả (thân biểu tri cùng khẩu biểu tri), do tâm thức (citta) 

tạo ra. -Âm thanh (sadda) do tinh thần (mana) và nhiệt độ 

(lửa=tejo) tạo ra. -Ba trạng thái (nhẹ, mềm dẻo, và thích ứng), 

do tâm thức (citta), nhiệt độ (teja), và hiệu lực của thực phẩm 

(àhàra) tạo ra. -«Các vật chất» nầy là «sắc pháp bất ly» 

(avinibbhoga rùpàni). -Không gian là sản phẩm của tất cả «4 

nguyên lý». -Bốn đặc tính sinh trưởng, tiếp tục, hư hoại, và 
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chấm dứt hay thành, trụ, hoại, diệt (lakkhana rùpàni) không 

do nguyên lý nào tạo ra cả. Chúng tự nhiên, và muôn đời như 

thế. (XV). 

(XV).  Tattha hadaya-indriya-rùpàni kammajàneva. Viññatti-

dvayaṃ cittajameva. Saddo cittotujo. Lahutàdittayaṃ utu-

cittàhàrehi sambhoti. Avinibbhoga-rùpàni ceva àkàsadhàtu ca 

catùhi sambhùtàni. Lakkhana-rùpàni na kutoci jàyanti. 

Tổng kết 

I-Nghiệp (kamma) tạo ra 18 loại sắc pháp, hay vật chất có 

đặc tính (rùpa), gồm «8 sắc bất ly» (avinibbhogarùpa), cộng 

với «1 sắc không gian» (àkàsarùpa), cộng với «1 nhục tâm 

sắc» hay quả tim (hadayarùpa), và cộng với «8 sắc căn quyền» 

(indriya rùpa). 

II-Tâm thức (citta) tạo ra 15 loại sắc pháp, hay vật chất có 

đặc tính (rùpa), gồm «8 sắc bất ly» (avinibbhogarùpa), cộng 

với «1 sắc không gian» (àkàsarùpa), cộng với «1 sắc âm 

thanh» (sadda), cộng với «3 sắc tùy tiện» (vikàrarùpa), như 

nhẹ, mềm dẻo, thích ứng, cộng với «2 sắc biểu tri» thân và 

miệng (viññatti). 

III-Thời tiết (utu) tạo ra 13 loại sắc pháp (hay vật chất có đặc 

tính), gồm «8 sắc bất ly» (avinibbhogarùpa), cộng với «1 sắc 

không gian» (àkàsa), cộng với «3 sắc tùy tiện» (vikàrarùpa), 

cộng với «1 sắc âm thanh» (sadda). 

IV-Hiệu lực thực phẩm (àhàra) tạo ra 12 loại sắc pháp (hay 

vật chất có đặc tính), gồm «8 sắc bất ly» (avinibbhogarùpa), 
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cộng với «1 sắc không gian» (àkàsarùpa), cộng với «3 sắc tùy 

tiện» (vikàrarùpa). 

<>Còn các sắc pháp sinh trưởng, tiếp tục, hư hại, và chấm 

dứt, hay thành, trụ, hoại, diệt…là 4 sắc pháp tự nhiên, không 

do nguyên lý nào sinh ra cả. (XVI). 

(XVI).  Atthàrasa pannarasa terasa dvàdasà’ti ca, 

             Kamma-cittotukàhàràjànàni honti yathakkamaṃ. 

             Jàyamànàdirùpànaṃ sabhàvattà hi kevalaṃ, 

             Lakkhanàni na jàyanti kehicì ti pakàsitaṃ. 

-------------- 

Phân tập IV 

Sự phối hợp của sắc pháp, hay vật chất có biệt tính. 

(Kalàpa-yojanà rùpa) 

<>«Thân thể chúng sanh» không gì khác hơn là những «sắc 

vật chứa nghiệp tính» phối hợp bằng nhiều cách, và theo nhiều 

tỷ lệ khác nhau. Chúng «thành hình», và hiện hữu cùng thời. 

Những «thân thể» như thế, tiếng Phật nói ngày xưa, gọi là 

«kalàpa-yojanà», tạm dịch là «tập hợp để cấu kết, vận hành». 

<>Có tất cả «21 loại tập hợp để cấu kết, vận hành» (kalàpa-

yojanà), trong đó «9 loại do nghiệp» (kamma), «6 loại do tâm 

thức» (citta), «4 loại do thời tiết» (utu), và «2 loại do hiệu lực 

thực phẩm» (àhàra). -«21 loại ấy sống chung» với những 

«nghiệp tính giống nhau» trong vật chất (hay sắc pháp), đồng 

sinh và đồng diệt. (XVII). 
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(XVII).  Ekuppàdà ekanirodhà ekanissayà sahavuttino  

              ekavìsati rùpakalàpà nàma. 

-I- 

§7. Sắc pháp phát sinh do nghiệp kiếp trước. 

<>Đây là “9 loại sắc pháp” phát sinh do nghiệp tiền kiếp : 

1/Nhóm 10 sắc pháp thành lập “cơ quan thị giác” (cakkhu 

dasakà rùpa), trong đó có “8 sắc bất ly” (avinibbhogarùpa), 

cộng với “1 sắc sinh mạng” (cakkhu jìvitindriya rùpa), và “1 

sắc nhãn môn” (cakkhu dvàra rùpa).  

2/Nhóm 10 sắc pháp thành lập “cơ quan thính giác” (sota 

dasaka), với “1 sắc nhĩ môn”. -Các sắc còn lại giống như trên. 

3/Nhóm 10 sắc pháp thành lập cơ quan khứu giác (ghàna 

dasaka), với “1 sắc tỷ môn”. -Các sắc còn lại giống như trên. 

4/Nhóm 10 sắc pháp thành lập cơ quan vị giác (jivhà dasaka), 

với “1 sắc thiệt môn”. -Các sắc còn lại giống như trước. 

5/-Nhóm 10 sắc pháp thành thập cơ quan xúc giác (kàya 

dasaka), với “1 sắc thân môn”. -Các sắc còn lại như trên. 

6/Nhóm 10 sắc pháp thành lập cơ quan sinh dục nữ tính (iṭṭhi 

bhàva dasaka), với “1 sắc nữ căn” (iṭṭhiliṅga rùpa). -Các sắc 

còn lại như trên. 

7/Nhóm 10 sắc pháp thành lập cơ quan sinh dục nam tính 

(purisa bhàva dasaka), với “1 sắc nam căn” (purisa liṅga 

rùpa). -Các sắc còn lại giống như trên 
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8/Nhóm 10 sắc pháp thành lập cơ quan hô hấp (pumbhava 

dasaka), với “1 phế sắc căn”. -Các sắc còn lại như trên. 

9/Nhóm 9 sắc pháp thành lập toàn bộ sinh lực (jìvita navaka), 

với “1 sắc thần kinh toàn thân”. -Các sắc còn lại giống như 

trước, ngoại trừ “sắc thân xương thịt máu mủ”. (XIII). 

(XIII).  Tattha jìvitaṃ avinibbhogarùpaṃ ca cakkhunà saha 

cakkhudakaṃ ti vuccati. Tathà sotàdìhi saddhiṃ sota-dasakaṃ, 

ghàna-dasakaṃ, jìvhà-dasakaṃ, kàya-dasakaṃ, itthibhàva-

sadakaṃ, purisabhàva-dasakaṃ, pumbhàva-dasakaṃ, vatthu-

dasakaṃ, ceti yathakkamaṃ yojetabbaṃ. Avinibbhoga-rùpameva 

jìvitena saha jìvitanavakanti pavuccati. Ime nava kamma 

samuṭṭhànakalàpà. 

-II- 

§8. Sắc pháp phát sinh do tâm thức. 

(Citta samuṭṭhàna kalàpa) 

«6 loại sắc pháp phát sinh do tâm thức» là : 

1/Nhóm thuần túy (suddhatthaka), gồm 8 sắc pháp bất ly 

(avinibbhogarùpa). 

2/Nhóm «9 sắc pháp» (navakarùpa), gồm «8 sắc bất ly» 

(avinibbhogarùpa) và «1 sắc thân biểu tri» (kàyaviññatti). 

3/Nhóm «10 sắc pháp» (dasakarùpa), gồm «8 sắc bất ly» 

(avinibbhogarùpa), cộng với «1 sắc khẩu biểu tri» 

(vacìviññatti), và cộng với «1 sắc âm thanh». (saddarùpa). 

4/Nhóm «11 sắc pháp» (ekàdasaka), gồm «8 sắc bất ly» 

(avinibbhogarùpa), cộng với «3 sắc tùy tiện» (vikàrarùpa). 
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5/Nhóm «12 sắc pháp» (dvàdasaka), gồm «8 sắc bất ly» 

(avinibhogarùpa), cộng với «2 sắc biểu tri» (dviviññattirùpa), 

và «2 sắc tùy tiện» (vikàrarùpa). 

6/Nhóm «13 sắc pháp» (terasaka), gồm «8 sắc bất ly» 

(avinibbhogarùpa), cộng với «1 sắc biểu tri tính chung» 

(ekaviññattirùpa), cộng với «3 sắc tùy tiện) (vikàrarùpa), và «1 

sắc âm thanh» (saddarùpa). (XIX). 

(XIX).  Avinibbhoga-rùpaṃ pana suddhatthakaṃ. Tadeva kàya-

vinnattiyà saha kàya-viññattinavakaṃ, vacì-viññattisaddehi ca saha 

vacìviññatti-dasakaṃ. Lahutàdìhi saddhiṃ lahutàdekàdasakaṃ. 

Kàya-viññattilahutàdidvàdasakaṃ, vacìviññattisaddalahutàditeras-

akaṃ ceti cha cittasamuṭṭhàna-kalàpa. 

§9. Sắc pháp phát sinh do thời tiết. 

(Utu-samuṭṭhàna-kalàpa) 

“4 nhóm sắc pháp” phát sinh do thời tiết (utu) tạo ra, là : 

1/Nhóm thuần túy (suddhatthaka), gồm “8 sắc pháp bất ly” 

(avinibbhoga). 

2/Nhóm “9 sắc pháp” (navakarùpa), gồm “8 sắc pháp bất ly” 

(avinibbhogarùpa), cộng với “1 sắc âm thanh” (saddanavaka). 

3/Nhóm “11 sắc pháp” (ekadasarùpa), gồm “8 sắc pháp bất 

ly” (avinibbhogarùpa), cộng với “3 sắc pháp tùy tiện” 

(vikàrarùpa). 

4/Nhóm “12 sắc pháp” (dvàdasakarùpa), gồm “8 sắc pháp bất 

ly” (avinibbhogarùpa), cộng với “3 sắc pháp tùy tiện” 

(vikàrarùpa) và “1 sắc âm thanh” (saddarùpa). (XX). 
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(XX).  Suddhatthakaṃ saddanavakaṃ lahutàdekàdasakaṃ sadda-

lahutàdi-dvàdasakaṃ ceti cattàro utusamuṭṭhàna-kalàpa. 

§10. Sắc pháp phát sinh  

do hiệu lực đồng hóa của thực phẩm. 

(Àhàra-samuṭṭhàna-kalàpa) 

<>Có “2 nhóm sắc pháp” (rùpa-dhammà) phát sinh, do hiệu 

lực đồng hóa thực phẩm : 

1/Nhóm thuần túy (suddhatthaka), gồm chỉ “8 sắc pháp bất 

ly” (avinibbhoga rùpa). 

2/Nhóm “11 sắc pháp” (ekadasakarùpa), gồm “8 sắc pháp bất 

ly” (avinibbhogarùpa), cộng với “3 sắc pháp tùy tiện” 

(vikàrarùpa). (XXI). 

(XXI).  Suddhatthakaṃ, lahutàdekàdasakaṃ ceti  

            dve àhàra-samuṭṭhàna kalàpà. 

§11. Nơi chốn sắc pháp hiện ra để cấu kết. 

<>Trong số “21 tập hợp sắc pháp để cấu kết”, có “2 nhóm” là 

“8 sắc pháp bất ly” (avinibbhogarùpa), và “9 sắc pháp”, tổng 

hợp do 8 sắc bất ly cộng với 1 sắc âm thanh, thì phát sinh do 

thời tiết (utu). -Chúng có mặt trong “động vật”, và cả trong 

“bất động vật”. -Nhưng những nhóm sắc pháp khác, thì chỉ 

tìm thấy trong “động vật” mà thôi. (XXII). 

(XXII).  Tattha suddhatthakaṃ, saddanavakaṃ ceti dve utu- 

             samuṭṭhàna-kalàpà bahiddhà pi labhanti, avasesà pana  

             sabbe pi ajjattikameva. 
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Tóm lượt 

*Có tất cả “21 tập hợp sắc pháp để cấu kết”, trong đó -“9 tập 

hợp” do nghiệp (kamma) tạo ra, -“6 tập hợp” do tâm thức tạo 

ra, -“4 tập hợp” do thời tiết tạo ra, và -“2 tập hợp” do hiệu lực 

đồng hóa của thực phẩm tạo ra. 

*“Sắc pháp không gian” (àkàsarùpa) và “4 diễn tiến tự 

nhiên” (=sinh thành, tồn tại, hư hỏng, và chấm dứt) của mọi 

sắc pháp, không được xem là “đặc tính” của loại nào cả. -Bỡi 

vì “sự hữu hạn tương đối” của không gian, và “4 trạng thái” 

thành trụ họai diệt, thì muôn đời vẫn là như thế. (XXIII). 

(XXIII).  Kamma-cittotukàhàra-samuṭṭhànà yathakkamaṃ. 

                Nava cha caturo dve ti kalàpà ekavìsati. 

                Kalàpànaṃ pariccheda-lakkhanattà vicakkhanà, 

                Na kàlàpangamicchàhu akàsaṃ lakkhanàni ca. 

----------- 

Phân tập V 

Vận hành của sắc pháp (hay của vật chất có đặc tính) 

(Rùpa-ppavatti-kkamo). 

§12. Vật chất trong dục giới (kàmaloka). 

<>Tất cả các loại sắc pháp (hay vật chất có đặc tính) (rùpa), 

nhìn thấy được trong cõi dục, là nhờ “sự hình thành” dưới 

dạng “cấu kết ra thân thể một vật có sự sống”. -Khởi đầu là 

“thấp sanh” (sansedaja), như “sơ trùng” chẳng hạng. -Chúng 

xuất hiện do môi trường ẩm thấp, nên “tâm thức” rất yếu kém, 



285 

 

xem như không có. -Rồi nhờ nóng lạnh “mà trưởng thành”, 

chúng biến ra “sinh vật vô tri”, chỉ có “phản ứng lý hóa” mà 

thôi. -Sinh vật vô tri sinh ra một cách “độc lập”, không cần 

cha mẹ. -Đối với tôn giáo, tình trạng nầy có thể ví như “sinh 

linh” trong địa ngục, không một «khái niệm» tri thức chi cả. 

<>Nhưng khi đã trải qua thật nhiều “chu kỳ sinh diệt xoay vần, 

và biến hóa”, thì “vô tri sinh vật” mới bắt đầu có “tâm thức” 

(vinnàna). Lúc ấy “7 nhóm sắc pháp” (kalàpa-yojanà-rùpa) 

sau đây, mới dựa theo hoạt động tự nhiên mà “tập hợp để cấu 

kết” trong “thân thể của chúng : 

1/Nhóm “10 sắc pháp tạo thành con mắt”, gồm “8 sắc pháp 

bất ly” (avinibbhogarùpa), phối hợp với “sắc sinh lực’ 

(jìvitiṅdriyarùpa), và “sắc nhãn môn” (cakkhudvàrarùpa). 

2/Nhóm “10 sắc pháp tạo thành lỗ tai”, cũng gồm “8 sắc 

pháp bất ly” (avinibbhogarùpa), phối hợp với “sắc sinh lực” 

(jìvitiṅdriyarùpa), và “sắc nhĩ môn” (sotadvàrarùpa). 

3/Nhóm “10 sắc pháp tạo thành lỗ mũi”, cũng gồm “8 sắc 

pháp bất ly” (avinibbhogarùpa), phối hợp với “sắc sinh lực” 

(jìvitiṅdriyarùpa), và “sắc tỷ môn” (ghànadvàrarùpa). 

 4/Nhóm “10 sắc pháp tạo thành cái lưỡi”, cũng gồm “8 sắc 

pháp bất ly” (avinibbhogarùpa), phối hợp với “sắc sinh lực” 

(jìvitiṅdriyarùpa), và “sắc thiệt môn” (jìvhàdvàrarùpa). 

5/Nhóm “10 sắc pháp tạo thành làn da”, cũng gồm “8 sắc 

pháp bất ly” (avinibbhogarùpa), phối hợp với “sắc sinh lực” 

(jìvitiṅdriyarùpa), và “sắc thân môn” (kàyadvàrarùpa). 
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6/Nhóm “10 sắc pháp tạo thành cơ quan sinh dục”, cũng 

gồm “8 sắc pháp bất ly” (avinibbhogarùpa), phối hợp với “sắc 

sinh lực” (jìvitiṅdriyarùpa), và “sắc tính nam nữ” (liṅgarùpa). 

7/Nhóm “10 sắc pháp tạo thành quả tim”, cũng gồm “8 sắc 

pháp bất ly” (avinibbhogarùpa), phối hợp với “sắc sinh lực” 

(jìvitiṅdriyarùpa), và “sắc tâm nhục” (hadayavatthurùpa). 

<>Có ít nhất là “6 nhóm”, -và mỗi nhóm gồm “10 sắc pháp” 

tạo thành mắt, tai, mũi, lưỡi, da, và tim như vừa kể. -Khi 

chúng vắng mặt trong một vật, thì “tứ đại siêu việt nguyên 

sinh” (catu mahàbhùta) trong vật ấy, chưa được xếp vào loại 

“sắc pháp vận hành” nào cả. 

<>Nhưng “3 nhóm sắc pháp sau đây” sẽ có mặt ngay từ lúc 

“sinh vật” mới “nhập vào” lòng mẹ, là “10 sắc pháp tạo thành 

làn da bao bọc” (kàya dassakarùpa), “10 sắc pháp tạo thành 

nội tạng” (bhàva dasakarùpa), và “10 sắc pháp tạo thành 

mạch sống” (vatthu dasakarùpa), hay “sơ cơ sinh hoạt” (tức 

quả tim = hadaya vatthu rùpa). 

<>Trường hợp không có bộ phận sinh dục, thì gọi là “sinh vật 

vô căn tính”. -Vì “10 sắc pháp tạo thành giống đực hay giống 

cái vắng mặt”. 

<>Còn “Những sắc pháp kia”, như nhóm “10 sắc pháp tạo ra 

con mắt” chẳng hạng, thì sau khi “hợp vào phôi thai”, chúng 

sẽ từ từ hiện rõ và phát triển, trưởng thành sau. (XXIV). 

(XXIV).  Sabbàni pi panetàni rùpàni kàma-loke yathàrahaṃ 

anùnàni pavattiyaṃ upalabbhanti. Paṭisandhiyaṃ pana 

samsedajànaṃ ceva opapàtikànaṃ ca cakkhu-sota-ghàna-jivhà-
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kàya-bhàva-vatthu-sadakasankhàtàni satta dasakàni pàtubhavanti 

ukkatthavasena, Omakavasena pana cakkhu-sota-ghàna-bhàva-

dasakàni kadàci pi na labbhanti. Tasmà tesaṃ vasena kalàpahàni 

veditabbà. Gabbha-seyyaka-sattànaṃ pana kàya-bhàva-vatthu-

dasakasankhàtàni tìni dasakàni pàtubhavanti. Tatthàpi 

bhavadasakaṃ kadàci pi ca labhati. Tato paraṃ pavattikàle kameva 

cakkhudasakàdìni ca pàtubhavanti. 

_______ 

§13. Sắc pháp phát sinh sau khi chết 

<>Chung qui, các tiến trình của những nhóm sắc pháp, hay 

vật chất có đặc tính (rùpadhammà), được tạo ra rồi chấm dứt, 

xoay vần như sau : 

1-Do nghiệp kamma), có các nhóm sắc pháp phát sinh, vào 

“chập tâm tiếp nối thứ nhất” (paṭisandhicitta). 

2-Do tâm (citta), có các nhóm sắc pháp phát sinh, vào “chập 

tâm thứ hai, hộ kiếp mới” (bhavaṅgacitta). 

3-Do thời tiết (utu), có các nhóm sắc pháp phát sinh, vào 

“chập tâm hộ kiếp mới đã hiện hữu” (atìta-bhavaṅgacitta). 

4-Do hiệu lực thực phẩm (àhàra), có các nhóm sắc pháp phát 

sinh, vào “dòng sinh mạng” (jìvitiṅdriya). (XXV). 

(XXV).  Iccevaṃ paṭisandhimupàdàya kammasamuṭṭhànà, 

dutiyacittamupàdàya cittasamuṭṭhànà, thitikàlamupàdàya 

utusamuṭṭhànà, ojàpharanamupàdàya àhàrasamuṭṭhàna ceti 

catusamuṭṭhàna-rùpakàlàpasantati kàmaloke dìpa-jàlà viya nadìsoto 

viya ca yàvatà-yukamabbocchinnam pavattati. 
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<>Vào lúc cận tử, hay ngay khi người sắp chết ở “chập tâm 

thứ 17” trong “chu trình tâm thức” (cittavìthi), thì “chập tâm 

dứt dòng” (cuticitta) đánh dấu sự kết thúc “cuối cùng của một 

kiếp”, trước “3 đối tượng” là : 

1/ Nghiệp (kamma), gồm toàn bộ hành động thiện (kusala) 

hay ác (akusala), 

2/ Duyên (nimitta), gồm dụng cụ tạo nghiệp lành hay dữ. 

3/ Điểm đến (gati nimitta), gồm tướng trạng của quả báo, hay 

viễn ảnh của sự bắt đầu kiếp mới. 

<>Tiến trình phát sinh sắc pháp (rùpa) của kiếp hiện tại, bị 

“chập tâm tử” hay “chập tâm cuối dòng” (cutiviññàna) chấm 

dứt ở giây phút nầy. Đồng thời “thần thức” (mano) và “tính 

dinh dưỡng của thực phẩm” (àhàra) cũng ngưng hiệu lực, và 

vai trò của thời tiết (utu) ảnh hưởng đến “vận hành” cũng trở 

thành vô dụng. (XXVI). 

(XXVI).  Maranakàle pana cuticittopari-sattarasamacittassathiti-

kàlamupàdàya kammaja-rùpàni nuppajjanti. Puretaramuppannàni 

ca kammajarùpàni cuticittasama-kàlameva pavattitvà nirujjanti. 

Tato paraṃ cittajàhàrarùpaṃ ca vocchijjati. Tato paraṃ 

utusamuṭṭhànarùpaparamparà yàva matakalevara-saṅkhàrà 

pavattanti. 

*Như thế, sau khi chết ở bất cứ nơi nào (không tùy thuộc vào 

không gian), một “động vật” (satta) sẽ được tái sinh (không 

tùy thuộc vào thời gian). -Và “sắc pháp” (rùpadhammà), hay 

vật chất “có đặc tính”, tự vận hành trong nó, để chuyên chở 

tâm thức (citta), kể từ giây phút đầu tiên của sự sống mới 

(bhavanga). (XXVII). 
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(XXVII).  Iccevaṃ matasattànaṃ puṇadeva bhavantare, 

                 Paṭisandhimupàdàya tathàrùpaṃ pavattati. 

§14. Vật chất không có mặt trong cõi sắc giới. 

(Rùpalokassa vimutti) 

<>Các “sắc pháp”(rùpa) sau đây không có mặt ở cõi sắc giới : 

-Nhóm “10 sắc pháp” tạo ra khứu giác (mũi + thần kinh mũi). 

-Nhóm “10 sắc pháp” tạo ra vị giác (lưỡi + thần kinh lưỡi). 

-Nhóm “10 sắc pháp” tạo ra xúc giác  (thân + thần kinh da). 

-Nhóm “10 sắc pháp” tạo ra 2 phái nam nữ (cơ quan sinh dục 

và toàn bộ thần kinh liên hệ). 

-Nhóm “các sắc pháp khác” tạo ra do sự đồng hóa (hay sự tiêu 

hóa) của thực phẩm. 

*Do đó, những sinh vật trong cõi dục (kàmaloka), chỉ có “4 

nhóm sắc pháp” sau đây, phát sinh do“nghiệp”, vào “chập 

tâm thức tiếp nối” (paṭisandhicitta) : 

1/ Nhóm “10 sắc pháp” tạo ra “đôi mắt” (cakkhu dasaka). 

2/Nhóm “10 sắc pháp” tạo ra “2 lỗ tai” (sota dasaka). 

3/Nhóm “10 sắc pháp” tạo ra “quả tim” (hadayarùpa). 

4/Nhóm “9 sắc pháp” tạo ra “sinh lực” (jìvita navaka). 

*Và dọc theo suốt cuộc đời, một sinh vật (dục giới) sẽ có 

những “nhóm sắc pháp khác” phát sinh, như “hiệu lực” của 

tâm thức (citta) và thời tiết (utu). 
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<>Còn những “sinh vật vô thức” (aviññànaka, acittaka), thì 

đương nhiên không có các nhóm sắc pháp phát sinh do tâm. 

Vào “chập tâm tiếp nối” (paṭisandhi citta), chúng chỉ có “9 sắc 

pháp thành lập sinh mạng” (jìvitanavaka), -tức là “8 sắc pháp 

bất ly” cộng với “1 sắc sinh lực”. -Rồi trong suốt kiếp sống, 

chúng sẽ có những “nhóm sắc pháp khác” phát sinh do thời 

tiết (utu), và do âm thanh (sadda). (XXVIII)a. 

(XXVIII)a.  Rùpaloke pane ghàna-jivhà-kàya-bhàva-dasakàni ceva 

àhàrajakalàpàni ca na labbhanti. Tasmà tesaṃ paṭisandhikàle 

cakkhusota-vatthu-vasena tìni dasakàni jìvitanavakaṃ ceti cattàro 

kammasamuṭṭhàna-kalàpà pavattiyam cittotusamuṭṭhànà ca 

labhanti. 

Asaññattànaṃ pana cakkhu-sota-vatthu-saddàni pi na labhanti. 

Tathà sobhàni pi cittajarùpàni. Tasmà tesaṃ paṭisandhikàle 

jìvitanavakameva, pavattiyaṃ ca sadda-vajjitaṃ 

utusamuṭṭhànarùpam atiricchati. 

Tóm lược 

<>Như thế, trong 3 cõi a/dục giới (kàmaloke), b/sắc giới 

(rùpaloke), và c/“vô thức giới”, “sắc pháp phát sinh” bằng 2 

cách, là “phát sinh với chập tâm tiếp nối” (patisandhicitta), và 

“phát sinh về sau” xuyên qua suốt kiếp sống. (XXVIII)b. 

(XXVIII)b.  Iccevaṃ kàmarùpàsannisankhàtesu tìsu thànesu 

paṭisandhi-pavattivasena duvidhà rùpapavatti veditabbà. 

<>Tất cả “28 sắc pháp” (rùpadhammà) đều có mặt trong cõi 

dục giới (kàmaloka). Nhưng đối với các sinh linh trong cõi 

sắc giới (rùpaloka), thì chỉ có 23 loại. -Vì ở đó họ không có 

mũi, lưỡi, thân, nam và nữ tính. -Còn “chúng sinh vô thức” 
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thì chỉ có “17 sắc pháp”, là “8 sắc bất ly” (avinibbhogarùpa) 

cộng với “1 sắc sinh lực”, cộng với “3 sắc tùy tiện”, cộng với 

“1 sắc không gian”, cộng với “4 sắc thành-trụ-hoại-diệt”. 

(Tổng cộng  :  8 + 1 + 3 +1 +4 = 17). 

<>Những sinh linh trong cõi vô sắc (arùpaloka) thì hoàn toàn 

không có “thân vật chất”. 

<>Sau đây là 7 sắc pháp không phát sinh vào “chập tâm thức 

tiếp nối” (patisandhicitta) : “1 sắc âm thanh”, “3 sắc tùy tiện”, 

“2 sắc biểu tri”, và “2 sắc hoại diệt”. 

<>Nói chung thì các sắc pháp tuần tự phát sinh trong suốt 

cuộc đời. (XXIX). 

(XXIX).  Atthavìsati kàmesu honti tevìsa rùpisu 

                Sattarasevasannìnaṃ arùpe naṭṭhi kiñci pi 

                Saddo vikàro jaratà maranaṃ copapattiyaṃ, 

                Na labhanti pavattesu na kiñci pi na labbhati. 

Phân tập VI 

§15. Niết-bàn (Nibbàna) 

(Vô điều kiện, hoàn toàn an tịnh) 

<>“Niết-bàn” (nibbàna) có “nghĩa triết học” là “hoàn toàn tự 

do” và “giải thoát cuối cùng”, khỏi dục vọng (vàna). -“Niết-

bàn” cũng là “mục tiêu” (àlambana) duy nhất của các “tâm 

đạo” (maggacitta) và “tâm quả” (phalacitta), đạt được xuyên 

qua “4 bậc thánh”, là “Tu-đà-hườn” (Sotàpatti), “Tư-đà-hàm” 
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(Sakadàgàmi), “A-na-hàm” (Ànàgàmi), và “A-la-hán” 

(Arahatta). (XXX)a. 

(XXX)a.  Nibbànaṃ pana lokuttarasaṅkhàtaṃ catumagganànena 

                sacchikàtabbaṃ maggaphalànamàrammanabhùtaṃ 

                vànasaṅkhàtàya taṇhàya nikkhantattà  

                nibbànaṃ ti pavuccati. 

<>“Niết bàn” thì chỉ có “MỘT”, nhưng phải trình bày ra “2 

giai đoạn” để dễ hiểu là, 1/“niết-bàn trong khi thánh nhân 

còn sống”, và 2/“niết-bàn sau khi thánh nhân viên tịch”. -Và 

có “3 cách diễn tả niết bàn”, là 1/“trống không” (sunna), 2/“vô 

điều kiện” (animitta), 3/“ly dục” (appanihita). (XXX)b. 

(XXX)b.  Tadetaṃ sabhàvato ekavidhampi sa-

upàdisesanibbànàdhàtu anupàdisesa ceti duvidhaṃ hoti. 

Karanapariyàyena. Tathà suññatam animittaṃ appanihitaṃ ceti 

tividhaṃ hoti àkàrabhedena. 

<>Các bậc đại giác ngộ thường dùng những “nhóm chữ” sau 

đây, để tương đối tạm diễn tả về “niết-bàn”, là : 

*“Đạt đến phẩm cách không thể sa đọa” (accuta pada). 

*“Vô biên và vô lượng” (accanta). 

*“Thanh tịnh, tinh khiết, và vô điều kiện (asaṅkhata). 

*“Vô thượng” (anuttara). (XXXI). 

(XXXI).  Padamaccutamaccantaṃ asaṅkhatamanuttaraṃ, 

                Nibbànamì‘ti bhàsanti vanamuttà mahesayo. 
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<>”Niết bàn” là một trong bốn “CHÂN LÝ mà Đức Phật đã 

dạy trong Vi diệu pháp (Abhidhammà). -Đó  là 1/tâm (citta), 

2/tâm sở (cetasika), 3/sắc pháp (rùpa), và 4/Niết-bàn 

(Nibbàna)” (XXXII). 

(XXXII).  Iti cittaṃ cetasikaṃ rùpaṃ nibbànaniccapi, 

                Paramatthaṃ pakàsenti catudhà va tathàgatà. 

*** 
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Chương VII 

Nghĩa lý chuyên biệt của những từ ngữ Pàli. 

(Samuccaya) 

 

§1. Dẫn nhập. 

<>Có «72 chủ đề» với các «chú giải đặc biệt», để nghiên cứu 

Vi diệu pháp. -«72 chủ đề» ấy tới lượt nó, lại được sắp xếp 

thành những loại mới. -Chẳng hạng như toàn thể «89 mẫu 

tâm» (citta) bây giờ chỉ xem là «1 chủ đề», cộng với «tâm sở» 

(cetasika), có số lượng đến «52 đơn vị», vẫn được coi là «52 

chủ đề», thành ra 53. -Rồi con số «53» tiếp theo cộng với «18 

sắc pháp» (rùpa), cũng giữ nguyên là «18 chủ đề», thành ra 

71. -Và sau cùng, con số «71» cộng với «1 niết-bàn» 

(nibbàna), là «1 chủ đề bất nhị». Thành ra «72» là con số của 

«một phương diện Vi diệu pháp khác».  

(<>Chuyện «Tây Du Ký» nói đến «thất thập nhị huyền công 

của Tôn Ngộ Không». -Hay 72 phép thuật thần thông quảng 

đại của «Tề Thiên Đại Thánh», -phải chăng ám chỉ con số 

nầy ?! -Lời thêm của dịch giả). 
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*Bây giờ, chúng ta thử «kê khai» những từ ngữ Pàlì có ý nghĩa  

chuyên biệt, tìm thấy trong Vi diệu pháp (abhidhamma), liên 

quan đến những «chủ đề» như thế, dưới «4 cách thức», là : 

(A)-Từ ngữ ám chỉ sự bất thiện (akusala), không lành mạnh. 

(B)-Từ ngữ ám chỉ sự hỗn hợp (missaka), trộn lẫn xấu tốt. 

(C)-Từ ngữ ám chỉ sự khai thị (bodhipakkhiya), giác ngộ, và  

(D)-Từ ngữ ám chỉ linh tinh (samaccaya), rời rạc (I-II). 

(I).  Dvàsattividhà vuttà vatthudhammà salakkhanà, 

       Tesaṃ dàni yathàyogaṃ pavakkhàmi samuccayaṃ. 

(II).  Akusala-saṅgaho, missaka-saṅgaho, bodipakkhiya-saṅgaho, 

         sabba-saṅgaho ceti samuccaya-saṅgaho catubbiddho 

         veditabbo. 

(A) 

§2. Từ ngữ bất thiện (akusala), không lành mạnh 

-Để diễn tả “tình trạng bất lành” trong kinh điển có khá nhiều 

từ ngữ Pàlì, nhưng 3 chữ đầu tiên, được nêu ra là a/Àsava, 

b/Ogha, và c/Yoga.  

a/Àsava, tạm dịch là “lậu hoặc” (=cáu cặn). 

<>“ÀSAVA” (lậu hoặc) có 4 loại, là : 

1/Kàmàsava (dục lậu, cáu cặn của cảnh dục), hay «tâm dục 

lậu» là tâm bơi lội trong cáu cặn của cõi thèm muốn, khao 

khát, đòi hỏi, liên tục vọng động.  
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2/Bhavàsava (ngã mạng lậu, cáu cặn của ngã mạng), hay «tâm 

tham luyến» vì bơi lội trong tình trạng ôm chặt mạng sống, cái 

ngã vô thường, không bền vững.  

3/Diṭṭhàsava (kiến lậu, cáu cặn của suy tưởng), hay «tâm ảo 

kiến» vì bơi lội trong «vướng mắc tập khí» sẵn sàng làm «tôi 

tớ» cho thần linh.   

4/Avijjàsava  (vô minh lậu, cáu cặn của ngu si), hay «tâm si 

mê» luôn luôn «bất định», sống trong «hoang mang nhị biên», 

thấy cái nào cũng “đúng”, vạn pháp lẫn lộn.  

*Bốn tình trạng bất lành nầy gọi là Àsava, tạm dịch là “lậu 

hoặc”, vì chúng hằng phát sinh và bám chặt trong tâm thức 

sinh linh, nhất là trong con người. -Ngoại trừ chư thánh nhân 

A-la-hán (Arahatta). «Lậu hoặc cũng ám chỉ đồ dơ rỉ ra». 

b/Ogha, tạm dịch là «sự tràn ngập». 

*Một trận đại hồng thủy (hay lụt lớn) bao phủ khắp một vùng 

đất rộng mênh mông trên mặt đất, có thể xem là hình ảnh 

tượng trưng cho “sự tràn ngập” nầy, trong đời sống con người.  

<>“Sự tràn ngập” cũng có «4 dạng», là : 

1/“Tràn ngập dục vọng” (kàmogho), sự vọng động thèm khát 

dâng lên như nước lũ. 

 2/“Tràn ngập bản ngã” (bhavogho), sự tự hào cho là mình 

quan trọng nhất, đáng độc tôn, phát sinh như sóng thần. 

3/“Tràn ngập thiên kiến” (diṭṭhogho), sự thấy chủ quan đầy 

ích kỷ phát sinh rồi phủ kín, và 
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4/“Tràn ngập vô minh” (àvijjogho), ví như nước đục tràn 

ngập, rồi nhận chìm tâm thức tận đáy, bao bọc hoàn toàn. 

c/Yoga, tạm dịch là “khổ ách”. 

-Một vật kềnh càng, hôi hám, đè nặng trên vai, kìm kẹp, và thu 

hẹp sự hoạt động thân xác, cũng như tinh thần, của một động 

vật từ các phía, có thể ví như cái ách sắt, khóa chặt lên lưng 

sinh vật trong cảnh nô lệ. Tình trạng khổ ách bất lành nầy một 

khi đã thành nghiệp, thì chúng sanh khó thoát ra được.  

<>«Khổ ách» cũng có 4 thứ, là : 

1/“Dục ách” (kàmayoga), «ách lục dục» đè lên thân tâm. 

2/“Hữu ách” (bhavayoga), «ách tham sống» có mặt trong tâm. 

3/“Kiến ách” (diṭṭhiyoga), «ách cố chấp» vô cùng kiên cố, và  

4/“Vô minh ách” (avijjàyoga), «ách tối tăm» khó hóa giải. 

*Ba tình trạng bất lành, là a/“lậu hoặc” (àsava), b/“tràn 

ngập” (ogha), và c/“khổ ách” (yoga) luôn luôn là nguyên 

nhân làm cho toàn thể chúng sanh nói chung, và loài người nói 

riêng, vĩnh viễn không biết được “chân lý giải thoát, hay niết 

bàn”. (III), (IV), (V). 

(III).  Kathaṃ ? Akusalasaṅgahe tàva, cattàro àsavà, kàmàsavo,  

         bhavàsavo, diṭṭhàsavo, avijjàsavo. 

(IV).  Cattàro oghà, kàmogho, bhavogho, diṭṭhogho, avijjogho. 

(V).  Cattàro yogà, kàmayogo, bhavayogo, diṭṭhiyogo, avijjàyogo. 

<>Và các từ ngữ Pàli Phật học tiếp theo : 
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d/Ganthà, tạm dịch là “sự cột trói”, hay “ràng buộc”. 

<>Có “4 thứ cột trói” ngấm ngầm, là : 

1/“Khát vọng cột trói” (abhijjàgantho), hay lòng tham cột trói,  

2/“Ác ý trói buộc” (byàpàdagantho), hay nghịch cảm cột trói, 

vì đối tượng không thỏa mãn thân tâm,  

3/“Giới cấm thủ cột trói” (sìlabbataparàmàsagantho), hay “tin 

tưởng hoang đường cột trói” rằng “cúng tế thần thánh sẽ rửa 

sạch tội lỗi”, và 

 4/“Tâm linh cột trói” (idamsaccàvinivesagantho), “quan niệm 

linh hồn do thượng đế tạo ra thì bất biến và bất diệt”. (VI). 

(VI).  Cattàro ganthà abhijjà kàyagantho, byàpàdo kàyagantho, 

sìlabbataparàmàso kàyagantho, idamsaccàviniveso kàyagantho. 

e/Upàdàna, tạm dịch là “bám chặt”, hay “thủ chấp”. 

<>Có “4 sự bám chặc” (upàdàna), là : 

 1/“Bám chặt căn dục” (kàmupàdàna), hay tuyệt đối chạy theo 

sự đòi hỏi của các giác quan,  

2/“Bám chặt tư kiến” (diṭṭhupàdàna), hay ích kỷ, chủ quan 

hoàn toàn trước mọi vấn đề,  

3/“Bám chặt nghi lễ” (sìlabbatupàdàna), hay lấy cúng tế thần 

linh làm tiêu chuẩn để tiến hóa, và  

4/“Bám chặt linh hồn” (attavà-upàdàna), nhắm mắt tin chắc, 

hay tưởng tượng linh hồn là bất diệt. (VII). 

(VII).  Cattàro upàdànà, kàmupàdànaṃ, diṭṭhupàdànaṃ, 
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            sìlabbatupàdànaṃ, attavàdupàdànaṃ. 

f/Nìvaraṇa, tạm dịch là “chướng ngại”, hay “triền cái”. 

<>Có “6 pháp chướng ngại” (nìvaraṇa) cản trở sự định tâm, 

hay «6 màng dày» che lấp “tính sáng suốt” (vijjà), là : 

1/“Tham lam đáp ứng căn dục” (kàma chanda), hay sẵn sàng 

làm nô lệ cho sự đòi hỏi của giác quan, là chướng ngại. 

2/“Có ác ý” (byàpàda), hay “nghịch cảm” với bất cứ đối tượng 

nào không thõa mãn thân tâm, là chướng ngại. 

3/“Thụy miên, hôn trầm” (thìnamiddha), hay tâm thức u-ám 

và thân thể mệt mỏi, cả 2 tạo ra sự buồn ngủ, đưa tâm vào tình 

trạng “u tối”, là chướng ngại. 

4/“Phóng tâm và lo âu” (uddhacca kukkucca), hay suy nghĩ 

hết chuyện nầy đến chuyện khác, rồi băng khoăng lo ngại, là 

chướng ngại. 

5/“Hoài nghi” (vicikicchà), hay không chắc chắn với bất cứ 

chuyện gì cả, là chướng ngại, và… 

 6/“vô minh” (avijjà), hay chỉ thấy hàng hai, đảo ngược chân 

giả, lầm lạc chính phụ, tâm phân vân, là chướng ngại. (VIII). 

(VIII).  Cha nìvaraṇàni, kàmachanda-nìvaraṇam, byàpàda- 

             nìvaraṇam, thìnamiddha-nìvaraṇam, uddhacca-kukkucca- 

            nìvaraṇam, vicikicchà-nìvaraṇam, avijjà-nìvaraṇam. 

g/Anusaya, tạm dịch là “khuynh hướng xấu”. 

<>Có “7 khuynh hướng bất lành” (anusayà), là : 
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1/“Khuynh hướng đáp lại dục vọng” (kàmaràgànusayo), cho 

rằng “đáp ứng dục vọng là tối cần thiết”,  

2/“Khuynh hướng ham thích sự sống” (bhavaràgànusayo), cố 

làm mọi cách (bất kể thiện ác) để bám chặt sự sống,  

3/“Khuynh hướng thù hận hoàn cảnh” (patighànusayo), 

phản đối nghiệp quả, ghét bỏ thực tại, hay bất cứ đối tượng 

nào liên quan đến sự bất mãn của mình,  

4/“Khuynh hướng cao ngạo” (mànànusayo), cho “ta là quan 

trọng nhất”, không ai hơn ta. 

5/“Khuynh hướng tà kiến” (diṭṭhànusayo), chủ quan tin vào 

thần linh, tạo hóa toàn năng. 

6/“Khuynh hướng hoang mang” (vicikicchànusayo), luôn 

luôn nằm trong tình trạng bất định, do dự, lạc lối, và 

7/“Khuynh hướng vô minh” (avijjànusayo), không thấy sự 

thật. Cho rằng «nếu mình không biết thì chẳng ai biết» (IX). 

(IX).  Sattànusayà, kàmaràgànusayo, bhavaràgànusayo,  

          paṭighànusayo, mànànusayo, diṭṭhànusayo,  

          vicikicchànusayo, avijjànusayo. 

h/Saṃyojana, tạm dịch là “xiềng xích” 

<>Theo Tạng kinh (Suttanta pitaka), thì có “10 xiềng xích” 

(saṃyojanà), hay «dây mơ rễ má» cột chặt tất cả chúng sanh 

vào các vòng sinh tử luân hồi» chịu khổ, là : 

 1/“Mê sống trong dục giới” (kàmaloka), 2/“Ham cõi sắc 

giới” (rùpaloka), 3/“Tham cõi vô sắc giới” (arùpaloka), 
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4/“Thù hận” (paṭigha), 5/“Ngã mạn” (màna), 6/“Tà kiến” 

(ditthi), 7/“Chấp nghi lễ cúng tế”, hay “giới cấm thủ” 

(sìlabbataparàmàsa), 8/“Hoang mang” (vicikicchà), 9/“Phóng 

tâm” (uddhacca), 10/“Vô minh” (avijjà). (X). 

(X).  Dasa saṃyojanàni, kàmaràga-saṃyojanaṃ, rùpa-ràga-

saṃyojanaṃ, arùparàga-saṃyojanaṃ, paṭighasaṃyojanaṃ, 

mànasaṃyojanaṃ, diṭṭhi-saṃyojanaṃ, sìlabbataparàmàsa-

saṃyojanaṃ, vicikicchà-saṃyojanaṃ, uddhacca-saṃyojanaṃ, 

avijjà-saṃyojanaṃ, suttante. 

<>Nhưng theo Vi diệu pháp, thì “10 sợi xiềng xích” ấy có hơi 

khác chút ít, như sau :  

1/“Ham dục lạc” (kàmaloka), 2/“Ham thân mạng” (bhava) 

“3/”Hận thù” (paṭigha), 4/“Cao ngạo” (màna), 5/“Tà kiến” 

(diṭṭhi), 6/“Chấp nghi lễ”, cúng tế hết tội (sìlabbataparàmàsa). 

7/“Hoài nghi” (vicikicchà), 8/“Ganh tị” (issà), 9/“Ích kỷ” 

(macchariyà), và 10/“Vô minh” (avijjà). (XI). 

(XI).  Aparàni dasa saṃyojanàni, kàmaràga-saṃyojanaṃ, 

bhavaràga-saṃyojanaṃ, paṭigha-saṃyojanaṃ, màna-saṃyojanaṃ, 

diṭṭhi-saṃyojanaṃ, sìlabbataparàmàsa-saṃyojanaṃ, vicikicchà-

saṃyojanaṃ, issàṃyojanaṃ, macchariya-saṃyojanaṃ, avijjà-

saṃyojanaṃ. Abhidhamme. 

i/Kilesa, tạm dịch là “phiền não”. 

<>Có “10 loại phiền não” (kilesa), hay “ô nhiễm”, là 1/“tham 

lam” (lobha), 2/“nóng giận” (dosa), 3/“si mê” (moha), 4/“ngã 

mạn” (màno), 5/“tà kiến” (diṭṭhi), 6/“hoài nghi” (vicikicchà), 

7/“hôn trầm” (thìṇa) 8/“trạo cử” hay “phóng tâm” (uddhacca) 
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9/“vô liêm sỉ” hay không hổ thẹn (ahirika), và 10/“không sợ 

tội lỗi” (anottappa), hay lỳ lợm (XII). 

(XII).  Dasa kilesà, lobho, doso, moho, màno, diṭṭhi, vicikicchà, 

thìṇaṃ, uddhaccaṃ, ahirikaṃ, anottappaṃ. 

__________ 

Tổng kết. 

<>Những “phân giải” trên đây, tổng kết gồm «2 loại» : 

-Một là “dục ái” (kàma), hay thèm khát hưởng thụ.  

-Hai là “hữu ái” (bhava), hay thèm khát có thân mạng.  

-Nội dung cả 2 xem giống như “tham vọng” (taṇhà) và “khao 

khát” (ràga), nói trong những kinh điển khác. 

<>Và các loại tín điều còn lại, như : 

1/“Cúng tế thần linh đúng theo nghi lễ, sẽ rửa sạch tội lỗi”. 

 2/“Ích kỷ chủ quan, chỉ có ý kiến của tôi là hay nhất”, và  

3/ “Linh hồn bất biến, trường cửu”.  

-Ba thứ nầy là “tiêu biểu chính xác” của tà kiến (miccha 

diṭṭhi). (XIII). 

(XIII).  Àsavàdisu panettha kàmàbhavanàmena tabbattukà taṇhà 

adhippetà, sìlabbataparàmàso, idamsaccàbhiniveso, attavàdo ti ca 

tathà pavattaṃ diṭṭhigatameva pavuccati. 

Xem kỹ và «sắp lại», thì có “9 đầu đề”: 

(1)-Ba “lậu hoặc” (àsava) vốn để “nuôi dưỡng tham dục” 

(kàma), và “nuôi dưỡng sở hữu” (bhava), xem như “một”. 
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(2)-Ba “sự tràn ngập” (ogha), cũng để “nuôi dưỡng tham 

dục” và “nuôi dưỡng sở hữu”, xem như “một”. 

(3)-Ba “khổ ách” (yoga) cũng như trên, có thể xem là “một”. 

(4)-Trong “3 sự cột trói” (gantha), có “2 cột trói sau cùng”, là 

ác ý và giới cấm thủ cũng xem như “một”. 

(5)-Trong “4 sự bám chặt” hay chấp thủ (upàdàna), có “3 sự 

bám chặt sau cùng”, là tà kiến, cúng tế (hay giới cấm thủ), và 

linh hồn bất diệt, cũng xem như “một”. 

(6)-Trong “6 pháp chướng ngại” (nìvaraṇàni), thì có 2 

chướng ngại thứ 3 và thứ 4, “được phân ra làm bốn”. 

(7)-Trong “6 khuynh hướng bất lành” hay “6 thành kiến, chủ 

quan” (anusaya), có 2 khuynh hướng đầu, là “đáp lại dục 

vọng” và “ham thích sự sống”, có thể xem là “một”. 

(8)-Trong “các xiềng xích” (saṃyojana), có 2 xiềng xích là tà 

kiến (diṭṭhi) và giới cấm thủ (sìlabbataparàmàsa), thì được 

xem là “một”. Và… 

(9)-Cả “10 phiền não” (kilesa) đều có thể xem là những pháp 

ô nhiễm, hay những bất thiện pháp cùng có hậu quả xấu. 

<>Những từ ngữ chuyên biệt, liên quan đến “pháp bất thiện” 

đã vừa được kê khai, dưới 9 đề mục như trên. (XIV). 

(XIV).  Àsavoghà ca yogà ca tayo ganthà ca vatthuto, 

            Upàdànà duve vuttà attha nìvaraṇà siyuṃ. 

            Chalevànusayà honti nava saṃyojanà matà, 

            Kilesà dasa vuttoyaṃ navadhà pàpasaṅgaho. 
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B 

§3. Từ ngữ hỗn hợp (Missaka). 

a/ Hetu missaka (hỗn hợp với căn nhân). 

<>Những từ ngữ dưới đây, thuộc về cả hai phẩm cách đối 

nghịch, «thiện» và «bất thiện». 

<>Có tất cả «6 căn nhân» (hetu), gọi tên thứ tự, theo loại : 

*Bất thiện (akusala) : Tham (lobha), Sân (dosa), Si (moha). 

*Thiện (kusala) : Vô tham (alobha), Vô sân (adosa), Vô si 

(amoha). (XV). 

(XV).  Missakasaṅgahe cha hetù,  

           lobho, doso, moho, alobho, adoso, amoho. 

b/ Jhànaṅga missaka (hỗn hợp với các chi thiền) 

*Có “7 chi thiền” hỗn hợp với cảm giác tốt và xấu, là : 

<>Cảm giác tốt (kusala) và cảm giác xấu (akusala), gồm 

1/«tầm», hay hướng đến mục tiêu (Vitakka), 2/«tứ», hay tâm ở 

lại mục tiêu (Vicàra), 3/«lạc thọ», hay thoải mái với mục tiêu 

(Pìti), 4/«nhất điểm», hay định nơi mục tiêu (ekaggatà), 5/«hỷ 

thọ», hay hân hoan trước mục tiêu (somanassa), và 6/«xả 

thọ», hay thản nhiên với mục tiêu (upekkhà).  

<>Cảm giác xấu (akusala=bất thiện) gồm 7/«thọ ưu», hay bất 

mãn với mục tiêu  (paṭigha). (XVI). 

(XVI).  Satta jhànaṅgàni, vitakko, vicàro, pìti, ekaggatà, 

            somanassaṃ, domanassaṃ, upekkhà. 
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c/ Maggaṅgà missaka (hỗn hợp với các chi đạo) 

<>Có “12 chi đạo” phối hợp với các pháp, dẫn đến “niết-bàn”, 

hay ngược lại là xa rời cứu cánh giải thoát. Chia ra : 

*Tốt, thiện (kusala), đưa đến giải thoát, là 1/Chánh kiến 

(sammà diṭṭhi), 2/Chánh tư duy (sammà saṅkappa), 3/Chánh 

ngữ (sammà vàcà), 4/Chánh nghiệp (sammà kammantà), 

5/Chánh mạng (sammà àjìvà), 6/Chánh tinh tấn (sammà 

vàyàma), 7/Chánh niệm (sammà saṭi), và 8/Chánh định 

(sammà samàdhi). 

*Xấu, bất thiện (akusala), đi xa “niết bàn”, (đếm tiếp theo 8 số  

trên), là 9/Tà kiến (micchà diṭṭhi), 10/Tà tư duy (micchà 

saṅkappa), 11/Tà tinh tấn (micchà vàyàma), và 12/Tà định 

(micchà samàdhi). (XVII). 

(XVII).  Dvàdasa maggaṅgàni, sammàdiṭṭhi, sammàsaṅkappo, 

sammàvàcà, sammàkammanto, sammà-àjìvo, sammàvàyàmo, 

sammàsaṭi, sammàsamàdhi, micchàdiṭṭhi, micchàsaṅkappo, 

micchàvàyàmo, micchàsamàdhi. 

d/Indriya missaka (hỗn hợp với các căn quyền)  

hay “hỗn hợp với tiềm lực” 

<>Có “22 tiềm lực” hay “căn quyền” trong 1 con người, là 

1/mắt (cakkhu), 2/tai (sota), 3/mũi (ghàna), 4/lưỡi (jivhà), 

5/thân (da) (kàya), 6/nữ tính (iṭṭhi), 7/nam tính (purisa), 

8/mạng năng (jìvitiṅdriya), 9/tâm thức (mana), 10/lạc thọ 

(sukha), 11/khổ thọ (dukka), 12/hỷ thọ (somana), 13/ưu thọ 

(domana), 14/thản nhiên (upekkhà) hay “xả thọ”, 15/tin 

tưởng (saddhà), 16/tinh tấn (viriya), 17/niệm lực (saṭi) hay 
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“nhớ”, 18/nhất định (ekaggatà), 19/tuệ tri (pañña), 20/quyết 

tâm thực hiện các việc thiện chưa làm (anaññàtaññassàmìti), 

21/biết rõ thực hiện xong phần lớn việc phải làm (añña), 22/ý 

thức việc lành đã viên dung (aññatàva). (XVIII). 

(XVIII).  Bàvìsatiṅdriya, cakkhundriyaṃ, sotiṅdriyaṃ, 

ghàniṅdriyaṃ, jivitiṅdriyaṃ, kàyiṅdriyaṃ, iṭṭhindriyam, 

purisiṅdriyaṃ, jìvitiṅdriyaṃ, maniṅdriyaṃ, sukhiṅdriyaṃ, 

dukkhiṅdriyaṃ, somanassiṅdriyaṃ, domanassiṅdriyaṃ, 

upekkhiṅdriyaṃ, saddhiṅdriyaṃ, viriyiṅdriyaṃ, saṭiṅdriyaṃ, 

samàdhiṅdriyaṃ, paññiṅdriyaṃ anaññàtaññassàmìtiṅdriyaṃ 

aññiṅdriyaṃ aññàtàviṅdriyaṃ. 

e/Balàni missaka (hỗn hợp với “các thần lực”) 

<>Có “9 thần lực” trong mỗi con người, bao gồm tốt (kusala) 

và xấu (akusala), kể chung là : 

*Tốt hay thiện  (kusala) có 7 : 1/Tín, niềm tin vào thiện pháp 

(saddhà), 2/Tấn, biết tiến tới trong việc lành mạnh (viriyà), 

3/Niệm, không quên thực tại (saṭi), 4/Định, tâm thức luôn 

luôn tập trung (samàdhi), 5/Tuệ, sáng suốt trong an tịnh 

(paññà), 6/Ṭàm, tự trọng, biết hổ thẹn trước việc xấu (hiri), 

7Úy, sợ quả khi hành động mà không biết rõ vấn đề (ottappa). 

*Xấu hay bất thiện (akusala) có 2, (-tính tiếp 7 số nói trên) là 

8/Vô tàm, chẳng biết tự trọng (ahirika), và 9/Vô úy, không sợ 

hậu quả (anottappa). (XIX). 

(XIX).  Nava balàni, saddhà-balaṃ, viriya-balaṃ, saṭi-balaṃ, 

samàdhi-balaṃ, paññà-balaṃ, hiri-balaṃ, ottappa-balaṃ, ahirika-

balaṃ, anottappa-balaṃ. 

f/Adhipati missaka (hỗn hợp với “các ưu thế”) 
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<>Có “4 yếu tố ưu thế”, bao gồm : 

*2 mặt tốt và xấu (thiện và bất thiện) : 1/Dục, muốn thực hiện 

(chanda), 2/Tấn, gia tăng hành động đi tới (viriya), 3/Tâm, 

hay biết chăm chú (citta). 

*1 mặt tốt (thiện), kể tiếp sau số “3” là 4/Khán, suy đạt dựa 

trên thực tại (vimaṃsa). (XX). 

(XX).  Cattàro adhipati, chandàdhipati, viriyàdhipati,  

            cittàdhipati, vimaṃsàdhipati. 

g/Àhàra missaka (hỗn hợp với «các hiệu lực 

 dinh dưỡng của thực phẩm») 

<>Có «4 hiệu lực tiêu hóa thực phẩm», như sau : 

1/Hiệu lực dinh dưỡng của thức ăn bình thường, hay đoàn 

thực (kabalìkàra). 

2/Hiệu lực dinh dưỡng của xúc giác, hay xúc thực (phassa). 

3/Hiệu lực của suy nghĩ, hay tư niệm thực (manosañcetanà). 

4/Hiệu lực dinh dưỡng của thu thập hiểu biết, hay thức thực 

(viññàna). (XXI). 

(XXI).  Cattàro àhàra, kabalìkàro àhàro, phasso dutiyo,  

            manosañcetanà tatiyà, viññànaṃ catutthaṃ. 

Lưu ý. 

<>Liên quan đến «sự hỗn hợp với 3 tiềm lực sau cùng» của 

«22 căn quyền» nói trên (mục “d”), là : 
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 20/«Tiềm lực quyết tâm thực hiện đầy đủ những việc thiện 

chưa làm», chính là «đạt kiến thức thành đạo» nhập vào thánh 

lưu Tu-đà-hườn (sotàpatti magga), vững chắc hướng đến «cứu 

cánh niết bàn» là sẽ «đắc quả giải thoát A-la-hán». 

21/«Tiềm lực biết rõ đã thực hiện phần lớn việc lành», chính 

là «có chuẩn bị đầy đủ kiến thức» về «6 tầng thánh tiếp theo», 

từ Tu-đà-hườn quả (Sotàpattiphala) đến A-la-hán đạo 

(Arahattamagga). 

22/«Tiềm lực  ý thức việc lành đã viên dung», chính là «tuệ tri 

về kết quả giải thoát sau cùng», đang vững chắc hướng đến 

«cứu cánh niết-bàn», không còn dư sót. 

<>Tiềm lực của mạng căn (Jìvitiṅdriya) thì có 2 mặt, vật chất 

(rùpa) và tinh thần (citta). (XXII). 

(XXII). Iṅdriyesu panettha sotàpattimagganànaṃ  

             anaññàtaññassàmìtiṅdriyaṃ. Arahattaphalanànaṃ  

             aññàtàviṅdriyaṃ. Majjhe ca ñànàni aññiṅdriyàni ti vuccati. 

            Jìvitiṅdriyaṃ ca rùpàrùpavasena duvidhaṃ hoti. 

<>Những chi thiền thì không thể tìm thấy trong «ngũ song 

thức». Vì tiềm lực không được vận dụng. -Còn “16 tâm”, gồm 

“1 tâm hướng ngũ môn” (pañcadvàravajjanacitta), cộng với 

“10 tâm ngũ song thức” (dasaviññànacitta) , cộng với “2 tâm 

tiếp nhận” (sampaṭicchanacitta), rồi cộng với “3 tâm suy đạt” 

(santìranacitta), -và những “chi pháp” đắc đạo…là những 

“mẫu tâm vô nhân” (ahetukacitta). (XXIII). 

(XXIII).  Pañcaviññànesu jhànaṅgàni aviriyesu balàni, ahetukesu 
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               maggangàni na labhanti. Tathà vicikicchà-citte ekaggatà 

               maggiṅdriyabalabhàvaṃ na gacchati. Dvi hetuka, 

               tihetukajananesveva yathà sambhavaṃ adhipati ekova 

               labhati. 

<>Tâm hoài nghi (vicikicchàcitta) thì quá yếu, để có thể phát 

triển và vận hành như các chi pháp trong tiến trình đắc đạo, 

hoặc như “tiềm năng” trong “ngũ căn quyền” (pañcindriyàni) 

và “ngũ lực” (pañcabalàni). -Nó vốn không đủ sức vận hành 

như các chi pháp trong “chánh định” (sammàsamàdhi), lẫn 

trong “tà định” (micchà samàdhi), hoặc trong “định căn” 

(samàdhiṅdriya) và trong “định lực” (samàdhi bala). 

<>Trong số “4 pháp tố ưu thế” (adhipatidhammà), như “dục 

như ý túc” (iddhi-chanda), “tấn như ý túc” (iddhi-viriya) 

“tâm như ý túc” (iddhi-citta), và “khán như ý túc” (iddhi-

vimaṃsa), mỗi lần chỉ “1 tâm phát sinh”, và nó phải đi chung 

với “2 nhân” (duhetuka) hoặc “3 nhân” (tihetuka). 

<>Do đó, hãy xem các “kê khai” sau đây, được “trình bày 

bằng các con số” cho 2 trường hợp tốt và xấu (thiện và bất 

thiện), dưới “7 đầu đề” : 

(i) NHÂN (hetu), thiện và bất thiện, có.…………………6 

(ii) CHI THIỀN, thiện và bất thiện, có…………………..5 

      -Trong đó, hỷ, ưu, xả xem như “1”, là «THỌ» (vedanà). 

(iii) Các pháp CHI ĐẠO, thì có…………………………..9 
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 <>“Chánh tư duy” (sammà saṅkappà) và “tà tư duy” (micchà 

saṅkappà), thì không gì khác hơn là “2 định hướng” của “tầm” 

(vitakka) và “tứ” (vicàra). -Chúng được xem như “1”. -Tương 

tự như thế, “chánh tinh tấn” (sammà vàyàmo) và “tà tinh tấn” 

(micchà vàyàmo), cũng như “chánh định” (sammà samàdhi) 

và “tà định” (micchà samàdhi), mỗi cặp “chánh tà” ấy có thể 

xem là “1”. 

(iv)Tiềm lực của căn phần (iṅdriya), có………………..16 

<>Trong đó, các chi từ 10 đến 14 xem như «1», gọi là “tiềm 

lực căn phần do cảm thọ” (vedaniṅdriya). “Bốn chi sau cùng”, 

gồm “tuệ căn” (paññiṅdriya), và các chi pháp còn lại trong 

“tiềm lực căn quyền” của “tâm siêu thế” cũng xem là “1”, dù 

cho chúng ở các trình độ khác nhau. Và “tiềm lực căn quyền 

thứ tám”, tức là “năng lực mạng căn” (jìvitiṅdriyam), lại xem 

là “có 2”. -Đó là năng lực mạng căn vật chất, và năng lực 

mạng căn tinh thần. 

(v)Tiềm lực hay nội lực (bala), có………………………..9 

(vi)Tiềm lực ưu thế (adhipati), có………………………..4 

(vii)Tiềm lực dinh dưỡng do thực phẩm (àhàrà), có.4 (XXIV). 

(XXIV).  Cha hetù pañca jhànaṅgà nava vatthuto, 

                Solasiṅdriyadhammà ca baladhammà naverità. 

                Cattàrodhipatì vuttà tathàhàrà ti sattathà, 

                Kusalàdisamàkinno vutto missakasaṅgaho. 

C 
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“Khai thị” hay “giác ngộ” (Bodhipakkhiya) 

§4. Từ ngữ thuộc về khai thị hay giác ngộ : 

a/Saṭipatthàna : Niệm xứ. 

<>“4 pháp hành” gọi là “Tứ niệm xứ” (cảnh giác liên tục) là : 

1-Thân niệm xứ (kàyànupassanà). Cảnh giác thực tại nơi thân. 

2-Thọ niệm xứ (vedanànupassanà). Chú ý thực tại cảm giác. 

3-Tâm niệm xứ (cittànupassanà) : Chú ý thực tại trong tâm. 

4-Pháp niệm xứ (dhammànupassanà) : Chú ý thực tại trong 

các pháp. (XXV). 

(Mời xem thêm “Trường bộ kinh” (Dìghanikàya), mục “Tứ 

niệm xứ” (Mahàsaṭipaṭṭhànasutta). 

(XXV).  Bodhipakkhiya-saṅgahe cattàro saṭipaṭṭhànà-

kàyànupassanà-saṭipaṭṭhànaṃ, vedànanupassanà-saṭipatthànaṃ, 

cittànupassanà-saṭipatthànaṃ, dhammànupassanà-saṭipatthànaṃ. 

b/Sammappadhàna : Chánh cần. 

<>Bốn pháp  gọi là “Tứ chánh cần”, hay “4 siêng năng”, là : 

1-Siêng năng dẹp bỏ những điều ác đã phát sinh. 

2-Siêng năng ngăn ngừa các điều ác chưa phát sinh. 

3-Siêng năng phát triển những thiện pháp đang có. 

4-Siêng năng làm phát sinh các thiện pháp chưa có. (XXVI). 

(XXVI).  Cattàro sammappadhànà-uppannànaṃ pàpakànaṃ 

dhammànaṃ pahànàya vàyàmo, anuppannànaṃ pàpakànaṃ 
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dhammànaṃ anuppàdàyà vàyàmo, anuppannànaṃ kusalànaṃ 

dhammànaṃ upppàdàya vàyàmo, uppannànaṃ kusalaṃ 

dhammànaṃ bhiyyobhàvàya vàyàmo. 

c/Iddhipàda : Như ý túc (hay đủ thần lực đạt mục đích). 

<>Bốn pháp đầy đủ sức mạnh tâm linh ấy là : 

1-“Dục như ý túc” (chandiddhipada). Như ý do nguyện vọng. 

2-“Tấn như ý túc” (viriyiddhipàda). Như ý do tinh tấn. 

3-“Tâm như ý túc” (cittiddhipàda). Như ý do định tâm. 

4-“Khán như ý túc” (vimaṃsiddhipàda). Như ý do suy đạt một 

cách chu toàn. (XXII). 

(XXVII).  Cattàro iddhipàdà-chandiddhipàdo, viriyiddhipàdo, 

citiddhipàdo, vimaṃsiddhipàdo. 

d/Indriya : Căn quyền. 

<>Có “5 căn cơ tiềm năng”, gọi là “Ngũ căn” : 

1-Tín căn (saddhiṅdriya) : Tin tưởng là tiềm năng. 

2-Tấn căn (viriyiṅdriya) : Tinh tấn là tiềm năng. 

3-Niệm căn (cittiṅdriya) : Cảnh giác là tiềm năng. 

4-Định căn (samàdhiṅdrya) : Định tâm là tiềm năng năng. 

5-Tuệ căn (paññiṅdriya) : Trí tuệ là tiềm năng. (XXVIII) 

(XXVIII).   Pañciṅdriyàni-saddhiṅdriyaṃ, viriyiṅdriyaṃ,  

                  saṭiṅdriyaṃ, samàdhiṅdriyaṃ paññiṅdriyaṃ. 

e/Balàni : Nội lực. 
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<>“5 nội lực biểu lộ sự phi thường”, gọi là “Ngũ lực”, gồm : 

1-Tín lực (saddhàbala) : Sức mạnh phi thường do tin tưởng. 

2-Tấn lực  (viriyàbala) : Sức mạnh phi thường do tinh tấn. 

3-Niệm lực (saṭibala) : Sức mạnh phi thường do trực giác. 

4-Định lực (samàdhibala) : Sức mạnh phi thường do định tâm. 

5-Tuệ lực (paññàbala) : Sức mạnh phi thường do trí tuệ. 

(XXIX). 

(XXIX).  Pañca balàni, saddhà-balaṃ, viriya-balaṃ, saṭibalaṃ, 

samàdhi-balaṃ, pañña-balaṃ. 

f/Bojjhaṅga : Thất giác chi. 

<>Có «7 chi pháp đưa đến giác ngộ». -Một hành giả có thể trở 

thành Thánh nhân, nhờ «7 chi pháp» nầy. Đó là : 

1-Niệm giác chi (saṭisambojjhaṅga). Ý thức thực tại một cách 

rõ ràng, trực giác liên tục và thanh tịnh. 

2-Trạch pháp giác chi (dhammavicayasambojjhaṅga). Thông 

suốt pháp học, chọn đúng và sống theo pháp. 

3-Tinh tấn giác chi (viriyasambojjhanga). Siêng năng một 

cách vô chấp trong thiện pháp. 

4-Hỷ lạc giác chi (pìtisambojjhaṅga).Thân tâm hoan hỷ tự tại. 

5-Khinh an giác chi (passaddhisambojjhaṅga). Sinh hoạt nhẹ 

nhàng một cách thanh tịnh, tự nhiên. 

6-Định giác chi (samàdhisambojjhaṄga).Thần thức thường 

trụ ( ở thiền pháp nhất điểm). 
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7-Xả giác chi (upekkhàsambojjhaṅga).Tâm tư thanh tịnh, suy 

nghĩ bình đẳng trước mọi vấn đề. (XXX). 

(XXX).  Satta bojjhaṅgà, saṭi-sambojjhaṅgo,  

              dhammavicayasambojjhaṅgo, viriyasambojjhaṅgo,  

              pìtisambojjhaṅgo, passaddhisambojjhaṅgo, 

              samàdhisambojjhaṅgo, upekkhàsambojjhaṅgo. 

g/ Chi pháp chánh đạo (Maggaṅga) : 

1/Chánh kiến (sammà-diṭṭhi) : Thấy hiểu chân chánh. 

2/Chánh tư duy (sammà-saṅkappo) : Suy nghĩ chân chánh. 

3/Chánh ngữ (sammà-vàcà) : Nói lời chân chánh. 

4/Chánh nghiệp (sammà-kammanto) : Hành động vô hại. 

5/Chánh mạng (sammà-àjìvà) : Nuôi mạng chân chánh, bằng 

đồng tiền ngay thẳng. -Tất cả tiêu thụ cá nhân hằng ngày, đều 

không đến từ thu nhập bất lương, hay đến từ nghề nghiệp tổn 

hại đến chúng sanh khác. -Chẳng hạng như không đến từ «tiền 

lời» do sát sinh, do trộm cắp, do tà dâm, do buôn thuốc phiện, 

do cung cấp võ khí chiến tranh, do buôn người, do bày trò mê 

tín dị đoan, do miệng lưỡi điêu ngoa lường gạt …v…v…. 

6/Chánh tinh tấn (sammà-vàyàmo) : Siêng năng và sáng suốt 

trong đời sống hành thiện. 

7/Chánh niệm (sammà-saṭi) : Tịnh hạnh, cảnh giác, không 

quên mình. 
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8/Chánh định (sammà-samàdhi) : Định tâm, an trụ trong 

chánh thiền. (XXXI). 

(XXXI).  Attha maggaṅgàni, sammà-diṭṭhi, sammà-saṅkappo, 

sammà-vàcà, sammà-kammanto, sammà-àjìvo, sammà-vàyàmo, 

sammà-saṭi, sammà-samàdhi. 

Tóm lược sự tương đương 

<>“Tứ niệm xứ” (catu saṭipaṭṭhàna) trong “37 phẩm giác ngộ” 

tương đương với “chánh niệm” (sammà-saṭi). -Bát chánh đạo.  

<>“Tứ chánh cần” (catu sammappadhàna) trong “37 phẩm 

giác ngộ” tương đương với “chánh tinh tấn” (sammà vàyàmo) 

trong “bát chánh đạo”. (XXXII). 

(XXXII).  Ettha pana cattàro saṭipaṭṭhàna ti sammàsaṭi ekà va 

pavuccati, tathà cattàro sammappadhànà ti ca sammà-vàyàmo. 

<>Như vậy, “37 từ ngữ Pali chuyên biệt trên đây” có thể được 

“trình bày” bằng nêu ra những con số như sau : 

(i) “Saṭipaṭṭhàna” (niệm xứ), có…………………………4 

(ii) “Sammappadhàna” (chánh cần), có…………………4 

(iii) “Iddhipada” (như ý túc), có…………………………4 

(iv) “Iṅdriya” (căn quyền), có……………………………5 

(v) “Bala” (thần lực), có…………………………………5 

(vi) «Bojjhaṅga» (giác chi), có ………………………….7 

(vii) «Maggaṅga» (chi đạo), có…………………………..8 

                                     <>Phẩm giác ngộ tổng cộng có  37. 
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*Và xem tương đương, thì : 

a/Saṭipaṭṭhàna (niệm xứ) là Sammàsati (chánh niệm). 

b/Sammappadhàna (chánh cần) là Sammàvàyàmo (chánh 

tinh tấn). 

*Như vậy viết lại chỉ có «14 phần» : 

(i) Saṭipaṭṭhàna (niệm xứ)=Sammàsati (chánh niệm)……1 

(ii) Sammapadhàna (chánh cần)=Sammàvàyàmo (chánh tinh 

tấn)………………………………………………………. 1 

(iii) Iddhipada (thần túc), gồm a/Chanda (dục), b/Citta (tâm 

định), và c/Vimaṃsa (minh khán, hay tuệ sát)…………..3 

(iv) Iṅdriya (căn giới hay cơ năng), gồm Saddhà (chánh tín), 

và Samàdhi (chánh định)…………………………………2 

(v) Bala (nội lực), -đã đề cập gián tiếp rồi………………..0 

(vi) Bojjhaṅga (giác chi), gồm a/Pìti (hỷ), b/Passaddhi (khinh 

an), và c/Upekkhà (tịnh xả)………………………………3 

(vii) Maggaṅga (đạo chi), gồm Sammàvàcà (chánh ngữ) + 

Kammantà (chánh nghiệp) + Àjìvà (chánh mạng) + Saṅkappà 

(chánh tư duy)……………………………………………..4 

                                                        (XXXIII). Tổng cộng 14. 

(XXXIII).  Chando cittapupekkhà ca saddhàpassaddhipìtiyo, 

                   Sammàdiṭṭhi ca saṅkappo vàyàmo viratittayaṃ. 

                   Sammàsaṭi samàdhì ti cuddasete sabhàvato, 
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                   Sattatiṃsappabhedena sattadhà tatha saṅgaho. 

<>Xuyên qua sự kê khai những từ ngữ chuyên biệt trên đây, 

bằng con số, chúng ta còn thấy : 

a/“9 từ ngữ Pàlì” được nhắc đến 1 lần, là : 

1/ Sammà saṅkappà : Chánh tư duy, suy nghĩ chân chánh. 

2/Passaddhi bojjhaṅga : Khinh an qua trực giác thanh tịnh. 

3/Pìti bojjhaṅga : Hỷ lạc qua trực giác thanh tịnh. 

4/Upekkhà bojjhaṅga : Bình đẳng xả qua trực giác thanh tịnh. 

5/Chanda iddhipàda : Dục như ý qua pháp hành (thần túc). 

6/Citta iddhipàda : Định như ý qua pháp hành (thần túc). 

7/Sammà vàcà : Chánh ngữ, nói lời chân chánh. 

8/Sammà kammantà : Chánh nghiệp, hành động thiện. 

9/Sammà àjìvà : Chánh mạng, nuôi mạng trong đạo đức. 

b/Chữ “Viriya” (tinh tấn) được nói đến 9 lần : 

*Trong “Sammappadhàna” (Chánh cần)………4 lần. 

*Trong “Iddhipada” (Thần túc)…………………1 lần. 

*Trong “Iṅdriya” (Căn cơ)………………………1 lần. 

*Trong “Bala” (Thần lực)……………………….1 lần. 

*Trong “Bojjhaṅga” (Giác chi)…………………1 lần. 

*Trong “Maggaṅga” (Chi đạo)………………….1 lần. 
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c/Chữ “Sati” (niệm) được nói đến 8 lần : 

*Trong “Saṭipaṭṭhàna” (tỉnh thức)………………4 lần. 

*Trong “Iṅdriya” (căn quyền)…………………..1 lần. 

*Trong “Bala” (thần lực)………………………..1 lần. 

*Trong “Bojjhaṅga” (giác chi)………………….1 lần. 

*Trong “Maggaṅga” (đắc đạo)…………………..1 lần. 

d/Chữ “Samàdhi” (định) được nói đến 4 lần. 

*Trong “Iṅdriya” (căn quyền)………………..   1 lần. 

*Trong “Bala” (thần lực)……………………… 1 lần. 

*Trong “Bojjhaṅga” (giác chi)………………..  1 lần. 

*Trong “Maggaṅga” (đắc đạo)……………….  .1 lần. 

e/Chữ “Paññà” (trí tuệ) được nói đến 5 lần. 

*Trong “Iddhipada” (minh khán)……………. .1 lần. 

*Trong “Iṅdriya” (căn quyền)……………… ..1 lần. 

*Trong “Bala” (thần lực)…………………… ..1 lần. 

*Trong “Bojjhaṅga” (giác chi)……………… .1 lần. 

*Trong “Maggaṅga” (đắc đạo)………………. 1 lần. 

f/Chữ “Saddhà” (đức tin) được nói đến 2 lần. 

           *Trong “Iṅdriya.” (căn quyền)……......1 lần. 

         *Trong “Bala” (thần lực)………..........1 lần. (XXXIV). 
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(XXXIV).  Saṅkappapassaddhi ca pìtupekkhà, 

                 Chando ca cittaṃ viratittayaṃ ca, 

                  Navekatthànà viriyaṃ navattha 

                  Saddhà dutthànuttamasattatiṃsa, 

                  Dhammànameso pavaro vibhàgo. 

<>Để kiểm tra, chúng ta dựa theo trình bày sau đây : 

(I)-Saṭipaṭṭhàna (Niệm xứ), có 4 : 

                      a/Kàya anupassanà (niệm thân), 

                      b/Vedànà anupassanà (niệm thọ), 

                      c/Citta anupassanà (niệm tâm), và 

                      d/Dhamma anupassanà (niệm pháp). 

(II)-Sammappadhàna (Chánh cần), có 4 : 

          a/Uppànam kusalaṃ (chuyên cần làm phát sinh thiện), 

          b/Dhammànam kusalaṃ (chuyên cần phát triển thiện), 

          c/Pahàya pàpakànaṃ (chuyên cần bỏ nghiệp ác), 

          d/Anuppannam akusalaṃ (chuyên cần ngừa điều ác). 

(III)-Iddhipàda (Thần túc=Như ý túc), có 4 : 

                       a/Chanda (dục thần túc) : Tròn nguyện vọng, 

                       b/Viriya (tấn thần túc) : Siêng năng, tự tại, 

                       c/Citta (tâm thần túc) : Định tâm, nhất điểm, 

                       d/Vimaṃsa (minh khán) : Xét rõ vấn đề. 
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(IV)-Iṅdriya (Căn quyền=cơ phận tạo tác), có 5 : 

             a/Saddhà (tín) : Đức tin, 

             b/Viriya (tấn) : Sự tiến tới, 

             c/Saṭi (niệm) : Tỉnh thức qua trực giác, 

             d/Samàdhi (định) : Nhất tâm trong đề mục, 

              e/Paññà (tuệ tri) : Biết đối tượng với sự soi sáng. 

(V)-Bala (Thần lực), có 5 : 

                       a/Saddhà (tín) : Đức tin chứa sức mạnh, 

                       b/Viriya (tấn) : Siêng năng chứa sức mạnh, 

                       c/Saṭi (niệm) : Tỉnh thức chứa sức mạnh, 

                       d/Samàdhi (định) : Nhất tâm chứa sức mạnh, 

                       e/Paññà (tuệ tri) : Trí tuệ chứa sức mạnh. 

(VI)-Bojjhaṅga (giác chi), có 7 : 

    a/Saṭi (niệm) : Tỉnh thức là yếu tố gác ngộ, 

    b/Dhammavicaya (trạch pháp): Hành đúng là pháp giác ngộ, 

    c/Viriya (tấn) : Sự tiến tới là yếu tố giác ngộ, 

    d/Pìti (hỷ lạc) : Hoan hỷ, khách quan là yếu tố giác ngộ, 

    e/Passaddhi (khinh an) : Nhẹ nhàng là yếu tố giác ngộ, 

    f/Samàdhi (định) : Chánh định là yếu tố giác ngộ. 

    g/Upekkhà (xả) : Không vướng mắc là yếu tố giác ngộ. 
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(VII)-Maggaṅga (chi đạo), có 8 : 

a/Sammà diṭṭhi (chánh kiến). Thấy hiểu đúng là đạo, 

b/Sammà saṅkappo (chánh tư duy). Suy nghĩ đúng là đạo. 

c/Sammà vàcà (chánh ngữ). Nói năng đúng là đạo. 

d/Sammà kammantà (chánh nghiệp). Hành động đúng là đạo. 

e/Sammà àjìvà (chánh mạng). Vật tiêu thụ đúng là đạo. 

f/Sammà vàyàmo (chánh tinh tấn). Siêng năng đúng là đạo. 

g/Sammà saṭi (chánh niệm). Tỉnh thức đúng là đạo. 

h/Sammà samàdhi (chánh định). Nhất tâm đúng là đạo. 

<>Tổng cộng (I), (II), (III), (IV), (V), (VI), (VII) ghi trên đây : 

4 + 4 + 4 + 5 + 5 + 7 + 8 = 37,  

<>Tất cả “đề pháp” vừa kê khai trong phần nầy, tuy đã được 

tìm thấy trong “những tâm siêu thế” (lokuttaracitta). Nhưng 

thỉnh thoảng, chúng ta còn thấy nội dung của từ ngữ “tư duy” 

(saṅkappa), tương đương với nội dung của từ ngữ “tầm” 

(vitakka), một trong 5 chi thiền. -Trong trường hợp đó, “thọ 

hỷ” (pìti-vedanà) không thể có mặt trong “chánh tư duy” 

(saṅkappà). -Nghĩa là, “tư duy” vừa tương đương với “tầm”, 

vừa chẳng tương đương với “tầm”, nhưng “vẫn kết hợp” với 

những pháp hành cao hơn đệ nhất thiền. -Và “thọ hỷ” không 

có mặt trong pháp hành cao hơn đệ tam thiền. 
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<>Giữa những “mẫu tâm siêu thế” (lokuttaracitta), chúng (“tư 

duy”, “tầm”, và “thọ hỷ”) chỉ được tìm thấy trong trường hợp 

tương ứng, và trong hạnh tu “thanh lọc 6 căn”. (XXXV). 

(XXXV).  Sabbe lokuttare honti na và saṅkappa-pìtiyo, 

                 Lokiye pi yathà yogaṃ chabbisuddhippavattiyaṃ. 

D 

§5. Những từ ngữ linh tinh. 

a/Khandha (Uẩn hay tập hợp, tập khí, tập ấm). 

<>Mỗi con người là một “kho chất chứa” của “5 tập hợp”, 

tiếng Pàlì là “Panca khandha”, gồm : 

(1) Rùpa : Sắc uẩn, tập hợp của những “đặc tính vật chất”.  

(2) Vedanà : Thọ uẩn, tập hợp của những “cảm giác”. 

(3) Saññà : Tưởng uẩn, tập hợp của những “ấn tượng”. 

(4) Saṅkhàra : Hành uẩn, tập hợp của các “thành lập cái biết”. 

(5) Viññàna : Thức uẩn, tập hợp của các “cái biết”. (XXXVI). 

(XXXVI).  Sabbasaṅgahe pañcakkhandhà, -rùpakkhandho,  

                  -vedanakkhandho, -saññakkhandho, -saṅkharakkhando, 

                  viññànakkhandho. 

*Tập hợp của tất cả những “đặc tính vật chất”, còn được gọi là 

“sắc pháp” (Rùpa-dhammà). -Tập hợp của tất cả những “đặc 

tính tâm thức” còn lại là “danh pháp” (Nàma-dhammà). 
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*Một con người vốn chỉ là hỗn hợp, của 2 khối “danh pháp và 

sắc pháp”. Trong đó, chẳng có một “linh hồn trường cửu, bất 

diệt” được “đấng toàn năng nào đó” tạo ra. 

*Và trên căn bản ấy, trong “một ngũ uẩn”, hoàn toàn không 

có “cái tôi” hay “của tôi”. -Sự tin tưởng “có tôi” và “của tôi” 

phát sinh bởi không biết, hay do “vô minh” (avijjà). -“Nguyên 

nhân” khiến người ta khăng khăng cho rằng “có tôi” và “của 

tôi”, đến từ “tật bám chặt vào sự hợp tan ngắn hạn”. Tiếng 

Pàli gọi sự bám chặt ấy, là “Upàdàna”, nên có từ ngữ 

“Upàdàna-khandha”, tạm dịch là “uẩn thủ”. 

b/Upàdàna khandha (Uẩn thủ) 

<>Đọc kỹ phần “Các tập hợp, hay UẨN là mục tiêu để tâm 

thức (vinnàna) bám chặt” (Upàdànakkhandha) (XXXVII). 

(XXXVII). Pañcuppàdanakkhandhà,-rùpupàdànakkhandho, 

                  -vedanupàdanakkhandho, -saññupàdànakkhando,  

                  -saṅkhàrupàdànakkhando, -viññànupàdànakkhando. 

c/Àyatana (Xứ hay “Pháp xứ”) 

*Có “6 cơ sở” để “tâm thức phát sinh”, là *mắt, tai, mũi, lưỡi, 

thân, ý. Và cũng có “6 đối tượng” để cho “tâm thức hướng 

đến”, là hình thái, âm thanh, mùi bay, vị nếm, xúc chạm, tư 

tưởng. -12 “cơ sở” và “đối tượng” nầy, chữ Pàlì gọi chung là 

“Àyatana”, hay “12 yếu tố tạo môi trường, lãnh vực cho tâm 

thức hoạt động”. 

<>Phụ giải của dịch giả : “Theo Vi diệu pháp trong Phật giáo, 

thì “lãnh vực” nằm giữa hình thái và mắt là một “Àyatana” 
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(=xứ). -Rồi giữa mắt và ý thức (hay não bộ) là một “Àyatana” 

hay “xứ” khác. -Như vậy có “2 Àyatana”, hay “2 xứ”, mới tạo 

được hệ thống thị giác, từ vật chất bên ngoài đến “cái biết” 

bên trong. -“5 giác quan kia” là “thính giác”, “khứu giác”, “vị 

giác”, “xúc giác”, và “ý giác” cũng thế. -Mỗi giác quan kia 

cũng có “2 àyatana” hay “2 xứ”. Chúng có tất cả “10 àyatana” 

hay “10 xứ”.-Chúng ta cộng “2 àyatana” hay “2 xứ” của thị 

giác vào nữa, thành “12 àyatana” hay “12 xứ”. (XXXVIII). 

(XXXVIII).  Dvàsadàyatana, -cakkhàyatanaṃ, -sotàyatanaṃ, 

                     ghànàyatanaṃ, -jìvhàyatanaṃ, kàyàyatanaṃ, 

                  manàyatanam, -rùpàyatanam, saddàyatanam,  

                 -gandhàyatanaṃ, -rasàyatanaṃ, -phoṭṭhabbàyatanaṃ,  

                 -dhammàyatanaṃ. 

d/Dhàtu (Giới hay “pháp giới”) 

*Có “18 pháp giới” để cho tâm thức “có điểm hạn chế”, là 

1/mắt (cakkhu), 2/tai (sota), 3/mũi (ghàna), 4/lưỡi (jivhà), 

5/thân (kàya), 6/ý (màna), 7/hình thái (rùpa), 8/âm thanh 

(sadda), 9/mùi bay (gandha), 10/vị nếm (rasa), 11/đụng chạm 

(phoṭṭhabba), 12/tư tưởng (dhammà), 13/nhãn thức (cakkhu-

viññàna), 14/nhĩ thức (sota-viññàna), 15/tỷ thức (ghàna-

viññàna), 16/thiệt thức (rasa-viññàna), 17/thân thức (kàya-

viññàna), và 18/ý thức (mano-viññàna). (XXXIX). 

(XXXIX).  Atthàrasa dhàtuyo, -cakkhu-dhàu, sota-dhàtu, ghàna-

dhàtu, jivhà-dhàtu, kàya-dhàtu, rùpa-dhàtu, sadda-dhàtu, gandha-

dhàtu, rasa-dhàtu, phoṭṭhabba-dhàtu, cakkhu-viññàna-dhàtu, sota-

viññàna-dhàtu, ghàna-viññàna-dhàtu, rasa-viññàna-dhàtu, 
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phoṭṭhabba-viññàna-dhàtu, mano-dhàtu, dhamma-dhàtu, mano-

viññàna-dhàtu. 

e/Ariya-Sacca (Diệu đế) 

*Có «Tứ Diệu Đế» (Catu ariya saccàni), hay «4 sự thật», là : 

1-Dukkha : Chịu đựng 2 trình trạng đối nghịch. 

2/Dukkha samudaya : Nguyên nhân chịu đựng. 

3/Dukkha nirodha : Sự chấm dứt chịu đựng, Niết-bàn. 

4/Patipadà : Cách chấm dứt chịu đựng, Bát chánh đạo. (XL). 

(XL).  Cattàri ariyasaccàni, -dukkhaṃ ariyasaccaṃ, -dukkha-

samudayaṃ ariyasaccaṃ, -dukkhanirodhaṃ ariyasaccaṃ, -dukkha-

nirodha-gàminàpatipadà ariyasaccaṃ. 

f/Dhammàyatana ca Manàyatana ca (Pháp xứ và Ý xứ) 

Hay «cái khung của tư tưởng và ý thức) 

<>Sau đây là «69 nguyên tắc chung» liên quan đến «pháp xứ» 

(dhammàyatana) và «pháp giới» (dhammadhàtu), «lãnh vực» 

hay «yếu tố ấn định», giữa một đối tượng (àlambana) bên 

ngoài hay bên trong, gây ra ý nghĩ. 

*Nibbàna (Niết-bàn), có…………………………………..1 

*Cetasika (Tâm sở), có…………………………………..52 

*Sukhuma (Vật chất có đặc tính vi tế), có………………16 

                                                                   -Tổng cộng : 69. 

<>Còn «ý giới» (Manàyatana) có «7 thành tố nhận thức» : 
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1/Nhãn thức (cakkhu-viññàna), 2/Nhĩ thức (sota-viññàna), 

3/Tỷ thức (ghàna-viññàna), 4/Thiệt thức (jivhà-viññàna), 

5/Thân thức (kàya-viññàna), 6/Ý thức (manodhàtu), và 7/Ý 

thức giới (manoviññàna-dhàtu), phản ảnh tâm thức. (XLI). 

(XLI).  Ettha pana cetasika-sukhumarùpa-nibbàna-vasena ekùna-

sattati dhammà dhammàyatanaṃ dhammadhàtù ti ca sankhaṃ 

gacchanti. Manàyatanameva sattaviññànadhàtuvasena bhijjati. 

Tóm lược 

<>Những từ ngữ Pàlì trên đây đã được diễn tả, dưới 5 đầu đề : 

(i) Năm uẩn (paññca khandhà), gồm Sắc (rùpa), Thọ 

(vedanà), Tưởng (saññà), Hành (saṅkharà), và Thức 

(viññàna). 

(ii) Nếu 5 uẩn hay «5 tập hợp» là «đối tượng» để tâm thức 

bám chặt, thì «Niết-bàn» (Nibbàna) không phải là «pháp tập 

hợp». Niết-bàn hoàn toàn không có mặt trong «năm uẩn» hay 

trong 3 cõi, dục giới (kàmaloka), sắc giới (rùpaloka), và vô 

sắc giới (arùpaloka). 

(iii) 12 xứ (àyatana) ám chỉ «sự bao gồm» những lãnh vực, 

giữa «6 cửa tâm» (dvàra) và «6 đối tượng» (àlambana). 

(iv) 18 giới (dhàtu) ám chỉ «sự bao gồm» những giới hạn của 

«6 của tâm» (dvàra), «6 đối tượng» (àlambana), và «6 ý thức» 

(viññànacitta). 

(v)Tứ diệu đế (catu ariyasaccàni) bao gồm 1/«chịu đựng khổ 

vui», luân hồi 3 cõi vì  vô  minh (avijjà), 2/nguyên nhân chịu 

đựng khổ vui» là dục vọng (taṇhà), 3/sự chấm dứt chịu đựng 
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khổ vui (nirodha, nibbàna), và 4/con đường 8 chi, dẫn đến hóa 

giải chịu đựng khổ vui (atthaṅgika-magga). (XLII) - (XLIII). 

(XLII).  Rùpaṃ ca vedanà saññà sesà cetasikà tathà, 

             Viññànamiti pañcete pañcakkhandhà ti bhàsità. 

             Pañcupàdànakkhandhà ti tathà tebhùmakà matà, 

             Bhedàbhàvena nibbànaṃ khandhasaṅgahanissitaṃ. 

            Dvàralambanabhedena bhavantàyatanàni ca, 

            Dvàràlambanataduppanna-pariyàyena dhàtutyo. 

(XLIII).  Dukkhaṃ tebhùmakaṃ vattaṃ taṇhà samudayo bhave, 

               Nirodho nàma nibbànaṃ maggo lokuttaro mato. 

               Maggayuttà phalà ceva catusaccavinissatà, 

               Iti pañcappabhedena pavutto sabbasaṇgaho. 
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Chương VIII 

Trình bày triết lý liên quan 

(Paccaya saṅgaha) 

 

Phân tập I 

Duyên khởi tương tác. 

(Paṭicca-samuppàda) 

§1.Dẫn nhập. 

<>Bây giờ chúng ta nghiên cứu qua tình trạng “một vật có hay 

không, liên quan với một vật khác”, trong thế giới hiện 

tượng. -Nếu có, thì “mối liên quan” đó, ám chỉ nội dung như 

thế nào : -Ấy là “sự tùy thuộc” hay “sự tương tác” ?. (I). 

(I).  Yesaṃ saṅkhatadhammànaṃ ye paccayà yathà, 

      Taṃ vibhàgamihedàni pavakkhàmi yathàrahaṃ. 

<>Theo Phật giáo, “mối liên quan được xác định qua 2 chiều 

tùy thuộc và tương tác”, gồm các “nội dung” như sau : 
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1/Paṭicca-Samuppàda-Naya, tạm dịch là “liên quan tùy 

thuộc lẫn nhau”. -“Cái nầy phát sinh do cái kia”. Đó là một 

qui luật song hành. 

2/Paṭṭhàna-Naya, tạm dịch là «tương quan giữa 2 vật». 

*Ngài «Buddhaghosa» (Phật Âm), soạn giả cuốn «Thanh 

Tịnh Đạo» (Visuddhi-Magga), thế kỷ thứ 5 sau Jesus, đã phối 

hợp «2 chiều tùy thuộc tương tác» thành «1 hệ thống triết học 

tu tập, để thanh lọc thân tâm». (II), (III). 

(II).  Paṭiccasamuppàdayo, paṭṭhànanayo ceti  

         paccayàsaṅgaho duvidho veditabbo. 

(III).  Tattha tabbhàvabhàvibhàvàkàramattopalakkhito 

 paṭiccasamuppàdanayo. Paṭṭhànanayo pana  

àhacca-paccayitthiti-màrabbha pavuccati.  

Ubhayaṃ pana vomissitvà papañcenti Àcariyà. 

§2. Liên quan tùy thuộc (điều kiện) : Paṭicca Samuppàda. 

<>Như chúng ta đã biết, con người là một phối hợp phức tạp 

của những tập khí tinh thần, và cấu kết vật chất, trong một 

tiến trình thay đổi liên tục (biến hóa). Và chúng ta cũng biết 

rằng, xuyên qua sự «phối hợp tâm vật phức hợp» ấy, con 

người được sinh ra như thế nào, rồi sau khi chết sẽ trở thành 

cái gì, chứ không thể tuyệt đối biến mất. -Đó là những điều 

kiện tương quan. 
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*Chúng ta thử đi vào trong sự soi sáng của “mối liên quan tùy 

thuộc” nầy (paṭiccasamuppàda), theo quan niệm triết học của 

đạo Phật (Buddhsàsanassa abhidhammà). 

-Do vô minh (avijjà) mà sinh linh, nhất là con người chẳng 

biết thật pháp thay đổi vô thường trong thực tại, và không biết 

sự hiện hữu của «mình» vốn chỉ là hợp tan liên tục.  

-Vì không biết, nên con người mãi lo tô điểm những vật tạm 

bợ trên đời, và xem đó là chắc thật và lâu dài. Rồi họ tự khao 

khát nhiều thứ. -Tiếp theo sự khao khát, là con người bám 

chặc lấy cái nầy, không ngừng né tránh cái kia. -Tình trạng ấy 

đưa đến sự “tiếp nối các tiến trình sống chết”, tạo ra những 

chuỗi xung đột và vướng mắc, dẫn đến sinh tử luân hồi, để 

phục vụ thân mạng vốn ngắn ngủi.  

-Sự khao khát và bám giữ không bao giờ mang lại kết quả như 

ý, vì tấm thân tâm hỗn hợp trong vật chất cứ mỗi ngày một 

thay đổi, biến thành hư hoại dần. Nhưng con người vì vô 

minh, cứ “đấu tranh để được bền vững”, nên tái sinh kiếp 

khác, là một điều tất nhiên, không thể tránh được. 

-Theo Phật giáo, những hành động xấu và tốt (kusala càkusala 

sankhàrà ca) của một đời, quyết định “mẫu tái sinh” cho đời 

sau, trên cả 2 phương diện vật chất lẫn tinh thần, do hiệu lực 

của “toàn bộ những tâm quả” (sabba vipàkacitta), lưu lai từ 

kiếp trước. -Khi đã tái sinh ra rồi, thì “tâm quả” còn gọi là 

“tâm thức kiếp nầy” (ayaṃ viññàna). -Nó là “nguồn gốc” của 

cá biệt tinh thần và đặc tính thể xác. -Danh và sắc (nàma-rùpa) 

của một người trong kiếp mới, tùy thuộc vào “vốn liếng” của 

“tâm quả” (vipàkacitta), hay “thực trạng” của “tâm thức kiếp 
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cũ đã sống” (viññànacitta). -Và «danh sắc» cũng tùy thuộc vào 

“loại tâm quả trở thành tâm thức” ấy, mà con người sẽ tái sinh 

“với 6 xứ” (àyatanàni), gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý, 

phối hợp với 6 đối tượng, tạo thành «6 lối tương thông», gọi là 

“lục nhập” (salàyatana). -“Lục nhập” là “6 lối ra vào giao liên 

trong ngoài”, để tâm thức tiếp xúc với ngoại cảnh, và «thu 

thập» tập khí mới.  

-Rồi “tiếp xúc” (phassa) đến phiên nó, làm phát sinh sự vừa ý 

(thuận) lẫn không vừa ý (nghịch), hay mắc dính “khao khát” 

(taṇhà) và “bám víu” (upàdàna), để tiếp tục cái tiến trình, gọi 

là “có thân tâm”, hay sự sống. -“Bám víu” (upàdàna) không 

thể ngừng vì thân tâm thực tại lúc nào cũng bị đe dọa, lung lay 

bởi vô thường, biến hóa, hay tan rã, dẫn đến cái chết !  

-Do đó, kết quả của tâm thức bám víu đương nhiên là sự “tái 

sinh” (jàti). Ấy là một hợp lý rất triết học và khoa học. Rồi sự 

tái sinh sẽ lập lại, nếu tâm thức tiếp tục khao khát bám víu. Từ 

đó, khoảng giữa sinh và tử, là tình trạng chịu đựng “những khó 

khăn xung đội liên hoàn, hoán vị nối đuôi nhau”. Chẳng hạng 

như trưởng thành, lão, bệnh, thương, lo, khổ, buồn, vui….! 

(Jarà-Marana-Soka-Parideva-Dukka-Domansassùpàyàsà). 

<>Nghĩa là, mỗi chúng sanh cứ “tiếp tục hành trình” (hay bị 

trôi lăn) trên những “chu kỳ sinh tử” vốn bất tận. -Ngày nào 

họ còn “bám víu” hay “mắc dính” vào «thèm khát hiện hữu, 

hợp tan, tạm thời», do vô minh chủ động, ngày ấy còn sinh tử. 

*Thánh nhân giải thoát khỏi ngũ uẩn, là Bậc A-la-hán 

(Arahatta), đã “nhổ tận gốc vô minh”, hết mắc dính vào sự 

sống giai đoạn, nên toàn thể hành vi của Ngài luôn luôn thiện, 
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vô ký và duy tác, không trổ quả. Khi hành động mà không trỗ 

quả thì sau khi chết, “tiến trình hợp tan, tái sinh qua ngũ uẩn 

(pañca khandhà), để sống kiếp chịu đựng sau” sẽ chấm dứt.  

-Và chẳng có “ngũ uẩn tái sinh” thì làm sao có “ngũ uẩn tái 

tử” ? -Mà chẳng có “ngũ uẩn tái sinh tái tử” thì làm sao có 

“danh sắc sống một giai đoạn”, hay làm sao có thân tâm tạm 

thời, để chuyên chở những tập khí nhị biên, thay đổi, xung đột, 

thăng đọa, xoay vòng ?  

(Tưởng cũng nên nhấn mạnh rằng «Vô minh» ám chỉ sự không 

biết, chứ không nhất thiết là ám chỉ sự ngu muội, tối tăm). 

<>Suy theo chiều diệt vô minh, “giải thoát tam giới”, ta có :  

1-Hết vô minh (Vijja) thì hành động sẽ duy tác (kiriyà).  

2-Hành động duy tác thì hết hành quả (saṅkhàra nirodho).  

3-Hết hành quả thì không thức tái sinh (viññàna nirodho).  

4-Không thức tái sinh thì hết danh sắc (nàmarùpa nirodho). 

5-Hết danh sắc thì không lục nhập (salàyatana nirodho). 

6-Không lục nhập thì sẽ hết xúc (phassa nirodho). 

7-Hết xúc thì sẽ không thọ (vedanà nirodho). 

8-Không thọ thì hết khao khát (taṇhà nirodho). 

9-Hết khao khát thì không bảo thủ (upàdàna nirodho). 

10-Không bảo thủ thì hết tìm lại ngũ uẩn (bhava nirodho). 
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11-Hết ngũ uẩn, thì chẳng có sinh, lão, bệnh, tử, thương mà 

phải xa, ghét mà phải gần, chịu đựng thuận nghịch, vui buồn, 

thăng trầm, được mất, hợp tan…v…v…? (jàti norodho). 

12-Sau cùng, không luân hồi thì hết sinh tử (jàti-marana 

nirodho). -Không còn sự chết ! 

<>Nói tóm lại, triết học “liên quan tùy thuộc” (paṭicca 

samuppàda dhammà), trong Phật giáo, là chân lý nói về cái 

vòng sinh tử liên hoàn, gồm “12 khoen ” (hay thập nhị nhân 

duyên bất thiện) có thể chấm dứt, bắt đầu bằng hạnh toàn xả  

(upekkà), hành động duy tác (kiriya), và “triệt tiêu vô minh” 

(vijjà udapàdi) !  

<>Nếu lập lại theo chiều tương tác luân hồi, thì : 

1/Vô minh (avijjà) sinh hành (saṇkhàrà) : Tối tăm, không biết 

thực tại, thì luôn luôn vọng động. 

2/Hành (saṅkhàrà) sinh thức (viññàna) : Hành động thì kết 

quả là tự biết, tự liên tưởng. 

3/Thức (viññàna) sinh danh sắc (nàmarùpa) : Tự biết thì 

đương nhiên có thân và tâm.  -“Danh sắc ám chỉ thân và tâm). 

4/Danh sắc (nàma) sinh lục nhập (saḷàyatana) : Có thân và 

tâm tức là có “6 giác quan để thường xuyên thu phát mối liên 

hệ giữa ngọai cảnh và nội cảnh”, gọi là “lục nhập”. 

5/Lục nhập (salàyatana) sinh xúc (phassa) : Có tương quan 

thu phát tức là có va chạm, tiếp xúc với cảnh. 

6/Xúc (phassa) sinh thọ (vedanà) : Kết quả của thu phát, va 

chạm cảnh, đương nhiên là nhận cảm giác, hay «thọ». 
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7/Thọ (vedanà) sinh ái (taṇhà) : Cảm thọ thì phải có 2 tình 

trạng mắc dính, là thương hay ghét. Nói tắt là «ái» và «ố». 

8/Ái (taṇhà) hay «ái» và «ố» sinh thủ (upàdàna) : Thương ghét 

thì tất nhiên phải bảo thủ, cất giữ, nhớ. 

9/Thủ (upàdàna) sinh hữu (bhava) : Giữ, nhớ, bảo thủ tức là 

có “cái thuộc về mình trong tâm” để mắc dính. 

10/Hữu (bhava) sinh tái hiện (jàti) : Có “cái thuộc về phần 

mình, mắc dính trong tâm”, thì sau khi chết “thần thức phải tự 

động tìm lại” cái ấy, hay “tái sinh”. 

11/Tái sinh (jàti) là bắt đầu con đường đưa đến tử : Đã tái sinh 

một kiếp mới, thì phải có ngày chấm dứt kiếp ấy, hay “tử”. 

12/Tử (maraṇa) trong khao khát là chồng chất thêm vô minh 

(avijja) : Và càng chồng chất vô minh, thì càng khao khát danh 

sắc, hay càng vướng mắc thân tâm hữu hạn. Cứ thế, những 

vòng nhân duyên tùy thuộc tiếp diễn mãi mãi.  

*Chưa kể trong khoảng thời gian, nằm giữa sinh và tử, những 

thực tại do vô thường gây ra, như già, bệnh, thăng trầm, 

thương mà phải xa, ghét mà phải gần, được và mất, hợp rồi 

tan, phiền não…v…v….tất cả đều là “đồng minh đắc lực” của 

vô minh, hằng làm cho tâm thức một người trở thành “tối tăm 

hơn nữa”, tiếp tục khao khát cái không bền vững.  

-Sợi dây “liên quan tùy thuộc trong vô minh” mỗi ngày một 

được củng cố, để tạo tác những việc bất thiện. (IV). 

(IV).  Tattha avijjàpaccayà saṅkhàrà. Saṅkhàrà-paccayà viññànaṃ. 

Viññàna-paccayà  nàmarùpaṃ. Nàmarùpa-paccayà saḷàyatanaṃ. 
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Saḷàyatana-paccayà phasso. Phassa-paccayà vedanà. Vedanà-

paccaya taṇhà. Taṇhà-paccaya upàdànaṃ. Upàdana-paccaya 

bhavo. Bhava-paccaya jàti. Jàti-paccayà jaràmaraṇa-soka-parideva-

dukkha-domanassùpàyàsà sambhavanti. Evametassa kevalassa 

dukkhakkhandhassa samudayo hotì ti. Ayamettha paṭicca-

samuppàdanayo. 

§3.Duyệt lại “chân luật liên quan”. 

<>Luật nầy nói rằng : 

(a)- Mỗi chúng sanh đã có một tiền kiếp sống và hành động 

(saṅkhàra) gọi là nghiệp cũ tốt cũng như xấu, do “vô minh” 

(avijjà) thúc đẩy. -Vi diệu pháp (Abhidhammà) trong nhà Phật 

gọi giai đoạn nầy là “nghiệp quả quá khứ” (atìta 

kammabhava). -Đó là một tiến trình sinh hoạt đủ khả năng 

biểu lộ quả báo chắc chắn về sau, dựa trên đời sống đã qua. 

(b)i- Vì hiệu lực của “nghiệp quả quá khứ”, nên tinh thần của 

chúng sanh ấy đã “tiếp nối” (paṭisandhi), hóa ra tâm thức của 

sự sống kiếp nầy (ayaṃ viññàna). Nó tự phát sinh “danh sắc” 

(nàma-rùpa), tinh thần và thể xác, hay “ngũ uẩn” (pañca 

khandhà), gồm sắc, thọ, tưởng, hành, và thức cho hiện tại. 

Rồi “danh sắc” hay “ngũ uẩn”, khi đã phát triển đầy đủ trong 

cơ sở (=lòng mẹ), thì chúng vận hành thành ra “lục nhập” 

(saḷàyatana), hay “6 lối tương thông tâm vật trong ngoài”. 

Tâm ám chỉ chủ thể. Vật ám chỉ khách thể. -“Tương thông 

trong ngoài” thì phải “tiếp xúc” (phassa). Và có tiếp xúc thì 

phải phát sinh cảm giác, tức là “thọ” (vedanà). 

-Tiến trình của quả báo quá khứ “bước vào” kiếp sống hiện 

tại có thể  diễn tả là như thế. -Chữ Pàlì gọi là “Paccuppanna 
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Upapatti Bhava”, tạm dịch là “giai đoạn chuyển quả thành 

thai sinh”. (Cho vòng sống sau). 

(b)ii- Có thọ cảm (vedanà) thì phát sinh “ưu ái” hay “đố kỵ” 

(-Tiếng Pàlì gọi cả 2 là taṇhà). -Rồi tiếp, theo cảm giác «thọ» 

làm phát sinh là “nắm giữ” hay “thủ kết” (upàdàna) các đối 

tượng gieo vào tâm 2 loại thọ cảm đối nghịch. -Thọ cảm ưu ái 

thì thủ” đã đành, nhưng “thọ cảm không ưu ái cũng thủ” luôn. 

-Vì vậy mà người ta nhớ mãi “người thương” lẫn “kẻ thù”. 

Nhớ mãi ấy gọi là “đăng ký” (tadàlambanacitta). -Nhiều khi 

hình ảnh kẻ thù còn “đăng ký rõ nét hơn” trong đầu óc của 

một người hơn là thân nhân. Và đời sống “đấu tranh” để đoạt 

cái mình thương, đồng thời tiêu diệt cái mình ghét, cứ thế tiếp 

tục. -Sự “đấu tranh” ấy hằng thúc đẩy con người tạo nhiều 

nghiệp báo, tốt lẫn xấu, trong suốt kiếp sống hiện tại. 

-Và tiến trình nhân quả hiện tại “lại cũng ghi vào tâm thức” 

(tadàlambana). -Giai đoạn nầy tiếng Pàlì gọi hơi khác một 

chút, là “Paccuppanna Kamma Bhava”, tạm dịch là “hành 

động hiện tại tạo tâm quả mạnh mẽ trong thức ham sống, suốt 

đời sống nầy”. 

(c)- Nhưng thân thể con người mỗi ngày một già nua. -Bệnh 

hoạn và chết là 2 đoạn đường sắp đến không thể nào tránh 

được, nên “tâm tham sống sẵn sàng trở thành thức tiếp nối” 

(paṭisandhiviññàna) trong một cá nhân. Nó ngấm ngầm 

“hướng đến một sự tái sinh mới” (aññatara jàti) sau khi mãn 

kiếp, hầu “lên đường” và phải trải qua các cửa sinh, lão, bệnh, 

tử (jaràmaraṇa) khác nữa…. 
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-Đây là “hiệu lực không thể tránh được của tâm quả” 

(vipàkacitta) làm phát sinh “tiến trình thành thai trong tương 

lai” (Anàgata Uppatti Bhava). 

<>Như vậy, có tất cả “12 khoen” trong “luật liên quan tùy 

thuộc” (paṭicca samuppàda). -Nếu ôn lại qua 3 thời, thì :  

Quá khứ gồm :  

1/Vô minh (avijjà), 2/Hành (saṅkhàra), và 3/Thức (viññàna). 

-Trong “thức” có “tâm đăng ký nghiệp quả tiền kiếp” 

(tadàlambanacitta), và “tâm tiếp nối về sau” (paṭisandhicitta). 

Hiện tại gồm : 

4/Danh sắc (nàmarùpa), 5/Lục nhập (saḷàyatana), 6/Xúc 

(phassa), 7/Thọ (vedanà), 8/Ái (taṇhà), 9/Thủ (upàdàna), và 

10/Hữu (bhava). -Trong “hữu”, có “các chập tâm tốc hoạt” 

(javanacitta) phát sinh “động lực tạo nghiệp, và thúc đẩy tái 

sinh về sau” (aññatarajàti). 

Tương lai gồm : 

 11/Sinh hay «tìm lại kiếp sống mới» (jàti), và trải qua 2 tình 

trạng chính là lão và bệnh cho đến khi nhắm mắt, gọi là Tử, 

khoen thứ 12 (maraṇa) trong “thập nhị nhân duyên luân hồi”. 

*** 

<>Ngoài ra, chúng ta cần xem lại “luật liên quan tùy thuộc” 

(paṭicca samuppàda) một cách khác, bằng “4 phần” : 

a/ Đã tạo nghiệp kiếp trước (atìta kamma bhava) ám chỉ “2 

khoen đầu” trong “thập nhị nhân duyên” là vô minh (avijjà) và 
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hành (saṅkhàra). Nhưng “2 khoen ấy” thực ra cũng “làm cùng 

một việc” với “3 khoen” ái (taṇhà), thủ (upàdàna), và hữu 

(bhava) sau nầy. 

b/Quả hiện tại của những nghiệp cũ (paccuppanna vipàka 

bhava). Phần nầy bao gồm thức (viññàna), danh sắc (nàma 

rùpa), lục nhập (saḷàyatana), xúc (phassa), và thọ (vedanà).  

c/Quả đăng ký của hành động hiện tại (paccuppanna kamma 

bhava). -Ở đây “quả đăng ký” có nghĩa là “sẽ trổ ra trong kiếp 

sau”, bằng “3 khoen” ái (taṇhà), thủ (upàdàna) và hữu 

(bhava). -Nhưng thực chất “3 khoen ái, thủ, và hữu” chỉ là “bộ 

mặt khác” của vô minh (avijjà) và hành (saṅkharà). 

d/Quả của nghiệp hiện tại sẽ trổ ra trong tương lai (anàgata 

vipàka bhava). -Tức là “hiện tại quyết định tương lai”, xuyên 

qua “2 khoen cuối cùng” là “tái sinh” (jàti) và “lão bệnh” 

(jaràmaraṇa). -Thực ra, những khoen sinh hoạt ở khoảng giữa 

“tái sinh” (jàti) và “lão bệnh” (jaràmaraṇa), vẫn là “thức” 

(viññàna), danh sắc (nàma rùpa), lục nhập (saḷàyatana), xúc 

(phassa), và thọ (vedanà). 

-“4 phần (a), (b), (c) (d)” có thể chia ra “1 phần” là quá khứ, 

“2 phần” là hiện tại, “1 phần” là tương lai. 

<>Còn “những gạch nối giữa kiếp nầy với kiếp khác để tái 

sinh” (sandhi) thì có 3, như sau : 

-“Gạch 1” nối “hiệu lực của hành động xấu và tốt đã làm 

trong quá khứ” với “tâm quả tương ứng tái sinh ra kiếp nầy”. 
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-“Gạch 2” nối “hiệu lực của hành động xấu và tốt tiếp tục  

trong hiện tại” với “tâm đăng ký đang sống trong kiếp nầy”. 

-“Gạch 3” nối “hiệu lực của hành động tốt và xấu đã làm và 

đang làm trong kiếp nầy” với “thức ham sống sẽ tái sinh 

tương ứng cùng quả báo, trong tương lai”.  

*** 

 

 

 

-Hình bạch tượng bằng đá (vòi gãy mất), do triều đại A-dục (Ashoka) dựng 

lên, để kỷ niệm nơi Đức Phật đặt chân lên mặt đất ở Sankasya, sau chuyến 

lên cung trời Đạo lợi thuyết A-tỳ-đàm đến thiên chúng và Phật Mẫu. Phật 

thuyết A-tỳ-đàm suốt 3 tháng, tính theo thế gian. 
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12 nhân duyên 3 thời  4 giai đoạn 20 cách  3 tiếp nối 

1Vô minh  (Avijjà)                                          

2.Hành (Saṅkhàra) 

(tạo tác tốt và xấu)   

                                                        

    

                                                              

                                                                                  

3.Thức (Viññàna) 

4.Danh Sắc (Nàmarùpa)  

 I 5.Lục Nhập (Ayatanas)

6.Xúc (Phassa)  

7.Thọ (Vedanà)  

 

8. Áí (Viññana)  

 II 9.Thủ (Upàdàna) 

10.Hữu (Bhava)  

 

11.Sinh (Jàti) 

 III 12.Bệnh Tử (Jaramaraṇa)

 

                          

 

 

Quá 

khứ 

 I  Của nghiệp quá khứ 

 1/ Vô minh (Avijjà) 

 2/Ái (Taṇha) 

 3/ Thủ (Upàdàna) 

 4/ Hữu (Bhava) 

 5/ Hành (Saṅkhàra) 

 

 

 

 

Hiện   

tại 

 

 

 

-------- 

 

Tương 

lai 

 II Quả hiện tại 

 6/ Thức (Viññàna) 

 7/ Danh Sắc (Nàmarùpa) 

 8/Lục nhập (Saḷàyatana) 

  9/Xúc (Phassa) 

  10/Thọ (Vedanà) 

------------------------------

III Nghiệp Tương lai 

(Giống như  I trên đây)  

 

 

IV Quả tương lai 

(Giống như II trên đây) 
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 <>Đối với “luật liên quan tùy thuộc”, những điều nêu ra dưới đây 

cần phải hiểu rõ : 

                            1/Ba chuyển kiếp nối tiếp nhau (addhà), 

                             2/Mười hai chi nhân duyên (aṅga), 

                             3/Hai mươi cách thức (àkàra). 

                             4/Ba nối tiếp (sandhi). 

                             5/Bốn giai đoạn (saṅkhepa). 

                             6/Ba chu kỳ (vatta). 

                             7/Hai căn gốc (mùla). (V). 

(V).  Tattha tayo addhà, dvàdasasangàni, vìsatàkàrà, tisandhi, 

catusaṅkhepà, tìni vattàni, dve mùlàni ca veditabbàni. 

-Hiểu như thế nào ? 

-Vô minh (avijjà) và hành động (saṅkhàrà) thuộc về quá khứ 

(atìta). Tái sinh (jàti) và bệnh+tử (jaramaraṇa)…v…v…thuộc 

về tương lai (anàgata). Tám chi nhân duyên còn lại (tức là 

thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu) nằm ở đoạn 

giữa thuộc về hiện tại (paccuppanna). -Đây là «3 chuyển kiếp» 

nối tiếp nhau. (VI). 

(VI).  -Kathaṃ ? –Avijjà-saṅkhàrà atìto addhà. Jàti-jaràmaraṇaṃ 

anàgato addhà. Majje attha paccuppanno addhà ti tayo addhà. 

-Vô minh (avijjà), hành động xấu hay tốt (saṅkhàra), thức 

(paṭisandhi-viññàna), danh sắc (nàma-rùpa), lục nhập 

(saḷàyatana), xúc (phassa), thọ (vedanà), ái (taṇhà), thủ 

(upàdàna), hữu (bhava), sinh (jàti), bệnh+tử (jaràmaraṇa). 

“12 chi nầy” chính là những “thành tố” của “luật liên quan 
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tùy thuộc” (paṭicca samuppàda). -Còn đau buồn, thương tiếc, 

khổ não hay những hoàn cảnh bất thiện khác, chỉ là những “tội 

tình” phát sinh sau. (VII). 

(VII).  Avijjà, saṅkhàrà, viññànaṃ, nàmarùpaṃ, saḷàyatanaṃ, 

           phasso, vedanà, taṇhà, upàdànaṃ, bhavo, jàti,  

          jaràmaraṇaṃ ti dvàdasaṅgàni. Sokàdivacanaṃ  

          panettha nissandaphalanissandanaṃ. 

-Hai chi nhân duyên đầu tiên “vô minh” (avijjà) và “hành 

động” (saṅkhàrà) bao gồm “3 chi nhân duyên khác” là “ái” 

(taṇhà), “thủ” (upàdàna), và “hữu” (bhava). -Nhưng vì tương 

tác, nên “ái” (taṇhà), “thủ” (upàdàna), và “hữu” (bhava) cũng 

bao gồm “vô minh” (àvijjà) và “hành động” (saṅkhàra). -Rồi 

“2 chi nhân duyên cuối cùng”, sinh và bệnh+tử, thực ra ám chỉ 

“5 thành quả”, gọi là “thức” (viññàna), “danh sắc” 

(nàmarùpa), “lục nhập” (saḷàyatana), “xúc” (phassa), và “thọ” 

(vedanà). -Nghĩa là có “5 chi nhân duyên tích cực trong quá 

khứ” tạo ra “5 chi nhân duyên tích cực cho hiện tại”. -Rồi “5 

chi nhân duyên tích cực trong hiện tại”, tạo ra “5 chi nhân 

duyên tích cực cho tương lai”.  

<>Kết quả, có “20 cách thức” (àkàra), “3 nối tiếp” (sandhi), và 

“4 phân đoạn” (saṅkhepa).  (VIII). 

(VIII).  Avijjàsaṅkhàraggahanena panettha taṇhùpàdàna-bhavà pi 

gahità bhavanti. Tathà taṇhùpàdàna-bhavaggahanena ca avijjà 

saṅkhàrà. Jàtijarà-maraṇa-ggahanena ca viññànàdiphala-

pañcakameva gahitanti katvà. 

Atìte hetavo pañca, idàni phalapañcakaṃ, 
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Idàni hetavo pañca, àyatiṃ phala-pañcakanti 

Vìsatàkàrà, tisandhi catusaṅkhepà ca bhavanti. 

<>Và sau đây là «3 chu kỳ», cái nầy “thúc đẩy” cái kia : 

1/Chu kỳ phiền não (kilesa vatta), gồm “vô minh” (avijjà, 

“ái” (taṇhà, và “thủ” (upàdàna). 

2/Chu kỳ nghiệp (kamma vattà), gồm “phần tích cực” của tiến 

trình đời sống (kamma bhava), cùng với toàn thể hành động 

xấu và tốt (saṅkhàrà). 

3/Chu kỳ quả (vipàka vatta), gồm “phần kết thành” (tiêu cực) 

của tiến trình đời sống. Những “chi nhân duyên kia”, “vô 

minh” (avijjà) và “ái” (taṅhà) chính là nhân tố (hetu). 

*Chỉ khi nào hành giả tiêu diệt được “2 căn rễ” (vô minh và 

ái) nầy, thì những vòng sinh tử mới chấm dứt. 

*Vô minh (avijjà) gia tăng, thì lậu hoặc (àsava) cũng gia tăng. 

-“Ác tính” nầy luôn luôn nhận chìm “tâm thức” trong giòng 

sinh tử, xuyên qua tam giới (tiloka), sinh linh không ngừng bị 

«hành hạ» bỡi lão bệnh tử, và những bất hạnh khác. (IX). 

(IX).  Avijjà taṇhùpàdànà ca kilesavattaṃ, kammabhavasaṅkhàto 

bhavekadeso saṅkhàra ca kamma-vattaṃ, upapattibhavasaṅkhàto 

bhavekadeso avasesà ca vipàkavattaṃ ti tìni vattàni. Avijjà 

taṇhàvasena dve mùlàni ca veditabbàni. 

*Đây là «luật liên quan tùy thuộc» (paṭicca samuppàda), mà 

“Bậc Giác ngộ” đã dạy. (X). 

(X).  Tesameva ca mùlànaṃ nirodhena nirujjhati. 
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        Jaràmaraṇamucchàya pìlitànamabhinhaso, 

        Àsavànaṃ samuppàdà avijjà ca pavattati. 

        Vattamàbandhamiccevaṃ tebhùmakamanàdikaṃ, 

        Paṭiccasamuppàdo ti patthapesi mahàmuni. 

________ 

 

Phân tập II 

“Duyên hệ” hay “liên quan có hệ thống” giữa 2 vật. 

(Paṭṭhàna naya) 

§4. Dẫn nhập. 

<>“Pháp liên quan” (Paccaya dhamma), hay “duyên hệ” 

(paṭṭhàna) là một thực trạng “cái nầy làm cho cái kia phát 

sinh”. -Nếu gọi một cách đầy đủ bằng tiếng Pàlì, thì phải thêm 

chữ “uppanna”, thành ra “paccaya+uppanna+dhammà”, tạm 

dịch là “cái nầy hiện hữu với điều kiện cái kia có mặt”. -Nói 

vắn tắt, sự liên quan giữa 2 vật gọi là “paccaya”. Chữ nầy bắt 

nguồn từ “paccaya dhammà” trong nhà Phật. 

-Ví dụ, mỗi “đối tượng” (àrammana) của “cái biết” (viññàna) 

là một “paccaya dhammà” hay “một duyên pháp, nằm trong 

“hệ thống đồng sinh (uppanna) của tâm vương (citta) và tâm 

sở (cetasika) phát khởi trên đối tượng”. -Vì vậy, tiếng Pàli nói 

đầy đủ, là “paccaya-uppanna-dhammà”, nghĩa là “cái sau 

phải luôn luôn liên quan với cái trước”. Và “mối liên quan 

giữa 2 vật” qua “dạng đối tượng”, tiếng Pàlì còn gọi là 

“àrammana paccaya”, vì trong trường hợp nầy, 2 chữ 
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“paccaya dhamma” (ám chỉ hình ảnh của vật là pháp liên 

quan) đóng vai trò “àrammana” (hay đối tượng trong trí óc). 

-Ví dụ, một “thiện nam” thấy hình ảnh đức Phật, rồi “phát sinh 

thiện tâm”, thì tiếng Pàlì nói “Buddha-rùpaṃ upàsakassa 

kusala-citta àrammana-paccayena paccayo hoti”. -Nghĩa là 

“hình ảnh của đức Phật” (=paccaya dhammà) có liên quan đến 

sự phát sinh tâm lành của người thiện nam (=paccuppanna 

dhammà), do “liên quan vận hành một cách tự nhiên trên đối 

tượng” (àrammana paccayà). 

<>Theo sách “Duyên hệ” (paṭṭhàna), có tất cả “24 hệ tùy  

duyên”, hay “24 loại liên quan”, được đặt tên dựa theo “cách 

vận hành” (paccaya dhamma) của mỗi thứ. -Đó là : 

1-Liên quan căn nhân (Hetu paccayà) 

<>Hai chữ «căn nhân» (hetu) được dùng ở đây ám chỉ «gốc 

rễ» và tình trạng hiện tại của cây cối. Vì «gốc rễ» chịu đựng 

và giữ cho cây cối không ngã. -Cũng như «tính tương tác» 

(paccayuppanna) đối với «sự liên quan» (paccaya dhammà) 

của 2 vật giữ cho nhau.  

-Sự liên quan (paccaya dhammà) trong «vận hành tương tác» 

(paccayuppannà dhammà), giữa tâm (citta) và tâm sở 

(cetasika) phối hợp, với «6 căn nhân», như tham (lobha), sân 

(dosa), si (moha), vô tham (alobha), vô sân (adosa), vô si 

(amoha), và những vật chất có đặc tính (do «cố nghiệp» mang 

đến vào giây phút tái sinh*), tạo ra toàn bộ sự sống tương tác, 

trong cùng một hoàn cảnh. 

*Pàlì «Sahetuka-paṭisandhicitta) : «Thức nối tiếp hữu nhân». 
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2-Liên quan đối tượng (Àrammana paccaya) 

(Bao gồm «chủ thể» và đặc biệt là «khách thể») 

<>«Đối tượng» (àrammana) ở đây ám chỉ «cảnh vật» (=khách 

thể) và «tâm biết» trong mỗi người là chủ thể. Như thế «liên 

quan đối tượng» là một loại «gạch nối», trong đó «pháp liên 

quan» (paccaya dhammà) làm «nền tảng của tương tác» 

(paccayuppanna), cần thiết cho một tâm thức (citta) hay cần 

thiết cho một tâm nhận cái biết (cetasika). 

*Tất cả tâm thức (citta), tất cả tâm nhận cái biết (cetasika), tất 

cả vật chất có đặc tính (rùpa), Niết-bàn (nibbàna), và tất cả 

khái niệm (paññatti), đều có thể là «pháp liên quan» (paccaya 

dhammà) trong vận hành nầy. -Nói cách khác, chúng là 

«những duyên hệ» tạo ra «cái biết». 

*Thực ra, «1 điều kiện duy nhất» không đủ sức làm duyên hệ, 

để bắt cảnh trở thành «đối tượng của tâm», hay «đối tượng 

của tâm sở». Mà có «6 loại điều kiện», là 1/đối tượng có thể 

thấy, 2/đối tượng có thể nghe, 3/đối tượng có thể ngửi, 4/đối 

tương có thể nếm, 5/đối tượng có thể sờ, và 6/đối tượng có thể 

nghĩ đến, suy tưởng. 

3-Liên quan ưu thế (Adhipati paccayà) 

<>«Liên quan ưu thế» (adhipati paccaya) là «mối liên quan 

nghiên về ưu thế» (adhipati). Sự tương tác (paccuppanna) bị 

ưu thế ảnh hưởng trong trường hợp nầy. -Có 2 loại trong 

«mối liên quan ưu thế» (paccaya), là a/«liên quan có «khách 

thể» hay «đối tượng ưu thế»» (àrammàdhipati paccayà) , và 
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b/«liên quan có «chủ thể» hay «tâm thức ưu thế» 

(sahàjatàdhipati paccayà) 

a/Liên quan có «khách thể»  

hay «đối tượng ưu thế». 

(Àrammanàdhipati paccayà) 

*Trong «pháp liên quan» (paccaya dhamma) nầy, «tính ưu 

thế», trong «đối tượng» (àrammana) xử dụng «sức mạnh vượt 

trội» qua «vận hành tương tác» (paccuyuppanna), đối với 

«tâm thức» (citta), hay đối với «tâm nhận cái biết» (cetasika). 

*Chỉ có loại «đối tượng ưu thế» (àrammanàdhipati), mới có 

thể làm phát sinh quan niệm, đáng yêu hay đáng ghét, -và nói 

chung là đáng chú ý trong tâm (citta) hay tâm sở (certasika). 

-«2 mẫu tâm» có «nhân sân» (dosa), cộng với «2 mẫu tâm» 

có «nhân si» (moha), đồng thời với «mẫu tâm khổ xúc, thuộc 

về thân thức» (kàyaviññàna), và «những mẫu tâm do pháp 

đồng sinh tạo ra» (sahagata dhammà), thì không thể đóng vai 

«pháp liên quan» (paccaya dhammà), trong loại ưu thế nầy. Vì 

chúng chẳng thể tạo ra cảm xúc đáng yêu hay đáng ghét. 

*Trừ các điều vừa nói ra, những «mẫu tâm» (citta) còn lại, 

phối hợp với các «tâm sở tương ứng» (cetasika), có thể xem là 

«pháp liên hệ» (paccayà dhammà), khi có cường độ tạo ra cảm 

giác cao «đáng yêu» hay «đáng ghét». -Nói chung là  «đáng 

chú ý». (-Hiệu lực của ưu thế !). 
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*Nhà Phật học Ledi Sayadaw đã diễn tả «sức mạnh của đối 

tượng ưu thế» nầy, qua 2 nhân vật tên là «Porisàda» và 

«Sutasoma», trong một «Túc sinh truyện» (jàtaka), như sau : 

-Vua Porisàda vì thích mùi vị thịt người, mà bỏ cả hoàng 

cung, sống lang thang trong rừng hoang để kiếm ăn. Ở đây, 

«đối tượng thịt người» (àrammana) là «mối liên quan» 

(paccaya) «tạo khẩu vị ưu thế» (àrammanàdhipati), trong tâm 

thức mắc dính với «nhân tham ăn» (lobha-hetu). -Đặc tính nầy 

gọi là «liên quan có tương tác ưu thế của đối tượng» 

(paccuppanna dhammà). 

-Trái lại Sutasoma, (-Bồ-tát ?) vì tuyệt đối tôn trọng sự thật 

(=pháp nhân quả là đối tượng), mà buông bỏ ngai vàng, buông 

bỏ hoàng gia, và buông bỏ ngay cả thân mình, để nộp mạng 

cho Porisàda. -Trường hợp nầy «sự thật» là «pháp đối tượng 

liên quan» (paccaya), và tâm tính chân chất  của Sutasoma 

làm «nền tảng của ưu thế» (paccuppanna dhamma). 

b/Liên quan có «chủ thể ưu thế»  

hay có «tâm thức ưu thế»  

(Sahajàtàdhipati paccayà) 

<>Đối lại với «pháp liên quan» nói trên, đây là một loại «pháp 

liên quan» (paccaya dhammà), mà trong đó «chủ thể có ưu 

thế» (adhipati) trong sự «đồng sinh» (sahajàta), nên gọi là 

«quan hệ có chủ thể ưu thế» (paccuppanna dhammà). -«Chủ 

thể» ấy có thể là tâm (citta), có thể là tâm sở (cetasika), hoặc 

có thể là sắc pháp có đặc tính (rùpa), ở tình trạng ưu thế. 
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*Những «yếu tố đồng sinh» cũng đóng vai «pháp liên quan» 

(paccayà dhammà). Và có 4 yếu tố là 1/dục (chanda) nguyện 

vọng, 2/tâm (citta) chăm chú, 3/tấn (viriya) tiến tới, và 4/khán 

(vimaṃsa) quán xuyến hay quan sát chu toàn . -Các «yếu tố» 

nầy, sau khi phát sinh, thì ảnh hưởng đến tâm thức, tâm sở, và 

vật chất đồng sự với chúng. 

4/Liên quan bất đoạn. 

(Anantara-paccaya) 

<>Ấy là «một loại liên quan», trong đó «liên hệ trước» 

(paccayà purà) và «liên hệ sau» (paccayà pacchà) bất đoạn 

(anantara). -Nghĩa là chẳng có cái thứ ba chen vào trong thời 

gian (dài ngắn không quan trọng) nằm giữa «duyên trước» và 

«duyên sau». -Nói cách khác, «2 tâm thức gọi là khác nhau» 

nhưng đang nối tiếp (về mặt thời gian), thì chúng không phải 

là «một», mà cũng không phải là «hai» (na ca so na ca anno). 

Và «thời gian» là «nguyên tắc» của loại «duyên hệ» nầy. 

«Tính liên quan bất đoạn» kéo dài mãi mãi, không những suốt 

đời hiện tại, mà còn từ «quá khứ vô thủy» đến «tương lai vô 

chung». -Do đó, theo Vi diệu pháp (Abhidhammà) trong Phật 

giáo, một Thánh nhân A-la-hán (Arahatta) sau khi đã tiêu trừ 

tham sân si phiền não, nhập vào «hữu dư Niết-bàn», thì hạt 

giống ngũ uẩn (pañca khandhà) không còn nữa, sự nối tiếp 

sinh tử luân hồi ấy, sẽ chấm dứt vĩnh viễn. -Thời gian thường 

tịnh không bị ảnh hưởng được. 

5/Liên quan bất ly. 

(Samanantara-paccaya) 
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<>«Mối liên quan» nầy cũng gần giống như «liên quan bất 

đoạn» (anantara paccaya) nói trên, nhưng «bất đoạn» nhấn 

mạnh «sự liên tục của dòng tâm thức», hoàn toàn giải thoát, 

hay chưa hoàn toàn giải thoát, xuyên qua thời gian. -Còn «liên 

quan bất ly» (samantara paccaya) đặt nền tảng của «dòng tâm 

thức» đặc biệt trên «không gian», hay khoảng cách. «Liên 

quan bất đoạn» ám chỉ sự «phát sinh không rời», chẳng có 

khoảng trống không gian, giữa trước và sau. -Đặc biệt là 

«ĐẠO (magga) và QUẢ (phala) không rời». -Chẳng hạn như 

«đắc đạo ở cõi nào thì đắc quả ở cõi ấy», không có chuyện 

«đắc đạo ở không gian nầy, rồi qua không gian khác đắc quả». 

-Đạo và quả tuy là «2», nhưng xuyên qua «duyên hệ» nầy, có 

thể xem là «1», liên quan bất ly.  

Lời dịch giả : -Sự phân tích về «thật tính» của không gian và 

thời gian không có trong nguyên bản «24 duyên hệ» bằng 

tiếng Anh. Còn nội dung chuyển thẳng từ tiếng Pàlì ra, thì rất 

thâm mật, khó hiểu, nên dịch giả mạo muội «phụ giải» chút ít, 

để cho bạn đọc ít mệt óc. -Cả «2 thật tính» của «không gian» 

và «thời gian» (hay «bất đoạn» và «bất ly» nói trên đây) vốn 

là «duyên hệ của nhau», thành thử cái nầy có thể là «tiền đề» 

của cái kia, và ngược lại, nên rất dễ lẫn lộn ! 

6/Liên quan «đồng sinh» 

(Sahajàta-Paccayà) 

<>«Liên quan đồng sinh» ám chỉ đặc tính «cùng xuất hiện», 

nghĩa là «cùng phát sinh» và «cùng hành động» hay 

«paccaya dhamma» và «pacayuppanna dhamma» cùng tồn tại, 

và cùng diệt một lượt. -Ví như cây đèn cầy, khi được đốt cháy, 
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thì ngọn lửa, ánh sáng và hơi nóng đồng bộ xảy ra. -Rồi ngọn 

đèn, ánh sáng, và hơi nóng «tiếp tục có mặt», cho đến khi cả 

3 cùng nhau chấm dứt. 

<>Sau đây là «3 tình trạng hiện hữu» của «pháp liên quan 

đồng sinh» nầy : 

(1) Tất cả các «mẫu tâm thức» (citta) đều đồng sinh, đồng 

hành, và đồng diệt với «tâm sở» (cetasika). 

(2) Thức uẩn (vinnàna khandha) và «chập tâm thức tiếp nối» 

(paṭisandhicitta) luôn luôn «đồng sự», tức là biến hóa và tương 

tác với sắc pháp (rùpa), theo hiệu lực của nghiệp, làm phát 

sinh «bắp thịt động cơ thường xuyên» cho thâm tâm, suốt một 

kiếp sống, gọi là «quả tim» (hadayavatthu). 

(3) Tứ đại siêu việt (catu mahàbhùta) luôn luôn bao gồm các 

pháp liên quan và các pháp tương tác. Tiếng Pàlì gọi là 

(paccaya dhammà) và «paccayuppanna dhammà). 

7/Liên quan «cái khác» 

(Aññamañña-paccaya) 

-Ngài Buddhaghosa cắt nghĩa «nội dung của sự liên quan 

nầy», bằng hình ảnh của vài vật liệu sau đây : 

<>Khi 3 chiếc đũa họp lại, một đầu tựa trên mặt đất, đầu kia 

«chụm vào nhau»…thì mỗi chiếc đũa sẽ «tùy vào sự đứng 

vững» của chiếc kia. -Hễ 1 trong 3 chiếc đũa còn tiếp tục «thế 

đứng», thì 2 chiếc kia vẫn đứng. -Nếu 1 trong 3 chiếc đũa ngã, 

thì 2 chiếc kia cùng ngã theo. -Tương tự như thế, chúng ta có 

thể hiểu «sự liên quan cái kia với cái nầy» (aññamañña 
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paccaya). Mỗi yếu tố vừa là «nguyên nhân góp phần trực tiếp 

vào sự chống đỡ» (=tạo nghiệp), vừa là «phần tử trực tiếp 

nhận sự chống đỡ từ một hay nhiều phần tử trong cuộc» (=tạo 

nghiệp), «bất kể bởi lý do nầy hay bởi lý do khác». -Chữ 

«añña mañña» có nghĩa tự điển là «cái nầy cái kia». 

8/Liên quan nương tựa 

(Nissaya Paccaya) 

<>Trong pháp liên quan (paccaya dhammà) nầy, sự «nương 

tựa» (nissaya) là «chủ yếu». -Ví như cây cối đứng trên mặt 

đất, hay màu sơn dính vào mặt vải bố của bức tranh. -Đó là sự 

nương tựa cụ thể, nhìn thấy được. Nhưng có những sự nương 

tựa trừu tượng, không nhìn thấy được. -Sau đây là các lãnh 

vực «liên quan nương tựa» :  

*Lãnh vực thứ nhất giống như 2 duyên hệ số 6 và số 7 : «Liên 

quan đồng sự» (sahajàta paccaya) và «Liên quan cái nầy cái 

khác» (añña mañña paccaya). 

*Lãnh vực thứ hai giống như «6 căn», nhãn (cakkhu), nhĩ 

(sota), tỷ (ghàna), thiệt (jivhà), thân (kàya), và tâm (hadaya), 

phối hợp với «6 thức», nhãn thức (cakkhuviññàna), nhĩ thức 

(sotaviññàna), tỷ thức (ghàna viññàna), thiệt thức (jìvhà 

viññàna), thân thức (kàya viññàna), và ý thức (mano viññàna). 

9/Liên quan của sự hội đủ điều kiện 

(Upanissaya paccaya) 
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<>Đối với «pháp liên quan» (paccaya dhammà) nầy, sự «hội 

đủ điều kiện» hay «hoàn cảnh thuận lợi» (upanissaya), để cho 

«tính liên quan» (paccayuppannà) có mặt, cần 3 yếu tố là :  

1/Đối tượng (ngoại cảnh hay tâm cảnh) phải hiện ra đầy đủ và 

rõ ràng (àramanùpanissaya). 

 2/Không bị ngăn cách (anantarùpanissaya), hay bất đoạn, và  

3/Điều kiện tự nhiên cũng hội đủ (pakatùpanissaya).  

*Trong đó, -yếu tố đầu tiên giống như duyện hệ thứ (3)a 

(àrammanàdhipati), -yếu tố thứ hai giống như duyên hệ thứ 4 

(anantara paccaya). -Riêng yếu tố thứ 3 ám chỉ «sự phối hợp» 

giữa «các pháp liên hệ» (paccaya dhammà), và «sự tương tác» 

(paccayuppanna) của các pháp liên quan ấy. 

-Tất cả pháp (sabba dhammà) thuộc 3 thời quá khứ, hiện tại, 

vị lai (atìta, paccuppanna, anàgata) -tất cả loại tâm (sabba 

città) nội sinh hay ngoại sinh, -tất cả «tâm sở tương ứng» 

(sabba cetasikà), -tất cả vật chất có đặc tính (sabba rùpà), -

Niết-bàn độc nhất (Nibbàna), và -tất cả khái niệm (sabba 

pannatti) đều được xem là «điều kiện tự nhiên», như đã được 

nhắc đến các trường hợp đồng sinh, trong hoàn cảnh thuận lợi. 

10/Liên quan tiền lệ 

(Purejàta paccaya) 

<>«Năm căn môn» gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân (hay da), và 

ý là căn môn thứ sáu…trong một con người, đồng sự với «5 

đối tượng tương ứng» là sắc, thinh, hương, vị, xúc…tạo ra «5 

cái biết» là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân 
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thức…sở dĩ hoạt động được, là nhờ xuyên qua vận hành của 

«pháp liên quan» nầy (purejàta paccaya). -Nói cách khác, sở dĩ 

«nhãn thức sinh hoạt», là nhờ «sự vận hành ấy» đã từng nhiều 

lần xảy ra. -Tuy nhiên, vào giây phút dứt điểm của một đời, và 

bắt đầu một kiếp sống khác, thì «ý thức» (manoviññàna) và 

sắc pháp tạo quả tim (hadaya rùpa) lại tái phát sinh. -Nghĩa là 

đã có «tiền lệ» (purejàta).  

11/Liên quan hậu lệ 

(Paccàjàta paccaya) 

<>«Liên quan hậu lệ» ám chỉ tình trạng tâm thức (citta) có 

«tâm sở» (cetasika), sẽ chắc chắn phát sinh sau khi «sự tương 

tác có mặt» (paccayuppanna). -Nghĩa là một «pháp liên quan» 

(paccayà dhammà) sẽ biểu lộ hiệu lực. -Nên gọi là «hậu lệ».  

*Ở đây, «pháp liên quan» (pacaya dhammà) hỗ trợ và nói lên 

sự sẽ phát sinh tương tác (paccayuppanna), giống như nước 

mưa, trong những mùa sau, tuy chưa đến nhưng «khái niệm» 

xác nhận rằng «nó chắc chắn sẽ làm sống lại mọi cây cỏ», đã 

từng phát triển trên mặt đất, trong các năm trước. 

12/Liên quan lập lại 

(Àsevana paccaya). 

<>«Duyên hệ» nầy chính là «sự lập lại» (àsevana). Cho nên  

«pháp liên quan» (paccaya dhammà) ở đây, ám chỉ «sự thêm 

vào», hay «sự lập lại», có tính gia tăng khả năng «tương tác» 

(paccayuppanna). -Ví như một học sinh càng đọc 1 đoạn văn 

nhiều lần, thì càng hiểu và nhớ rõ. 
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*Mối liên quan nầy thường hữu hiệu giữa «1 chập tâm thức 

nầy» và «1 chập tâm thức khác» trong «47 mẫu tâm thức 

phàm nhân». Chẳng hạn như -trong 12 mẫu tâm thức bất thiện 

(akusala citta), -trong 8 mẫu tâm thức thiện (kusala citta), -

trong 9 mẫu tâm đại hạnh (mahaggata citta), và -trong 18 mẫu 

tâm duy tác (kiriya citta).  

-Trường hợp nầy, mỗi chập tâm thức được lập lại, là một gia 

tăng khả năng tiếp nối, để nói lên chỗ đặc sắc của sự lập lại. 

13/Liên quan với nghiệp. 

(Kamma paccaya) 

<>Đây là «pháp liên quan» (paccaya dhammà) với nghiệp đã 

tạo. Đó là nguyên nhân của «tâm quả» (vipàka citta), và cũng 

là nguyên nhân của «tác ý» (cetanà). -Tiếng Pàlì gọi «duyên 

hệ» nầy, là «kamma paccaya». Nó «điều khiển» hành động, và 

thay đổi cường độ tương tác của tâm (paccayuppanna 

dhamma). -Riêng «tâm sở» (cetasika) và «sắc pháp tương 

ứng» thì không nhất thiết nằm hẳn trong vận hành của «duyên 

hệ». -Tâm sở và «sắc pháp» được phát sinh do nghiệp lực quá 

khứ (atìta kamma) và do nhiều nguyên nhân khác (hetu). 

14/Liên quan với quả 

(Vipàka paccaya) 

<>Trong «duyên hệ» nầy, «pháp liên quan với tâm quả» 

(vipàkacitta paccaya) nằm trong «36 mẫu tâm dị thục» (vipàka 

citta), cộng với những «tâm sở phụ thuộc» (cetasika), phối hợp 

một cách đồng loại, cùng các «vận hành tương tác» 
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(paccayuppanna). -Kinh nói «sự liên quan ấy bắt nguồn từ kết 

quả dưới dạng vật chất có đặc tính, phát sinh do nghiệp và 

tâm thức». «Bốn nhóm tâm sở», mà chúng ta được biết, chính 

là «quả của nghiệp kiếp trước».   

15/Liên quan thực phẩm. 

(Àhàra paccaya). 

<>«Duyên hệ» nầy ám chỉ mối liên quan (paccaya) của «hiệu 

lực dinh dưỡng khi tiêu thụ một loại thực phẩm», chứ không 

phải đơn giản chỉ là thức ăn (àhàra). -Theo Vi diệu pháp, 

«quan hệ tiêu thụ thức ăn» có 4 là : 

1/Đoàn thực, hay «vật chất thực» (àhàra),  

2/Xúc thực (phassa), hay «cảm giác thực»,  

3/Tư niệm thực, hay «suy nghĩ thực» (mano-sañcetanà), và  

4/Thức thực, hay «học thức thực» (viññàna).  

*Những «dinh dưỡng» ấy cũng là «nền tảng» của «các pháp 

liên quan tương tác» (paccayuppanna dhamma). Nhờ chúng 

mà thân tâm (nàma-rùpa) của một người, mới có khả năng 

chịu đựng, phát triển, tiếp tục hấp thụ, và tinh tấn. 

16/Liên quan căn môn (hay căn quyền). 

(Iṅdriya paccaya) 

<>Duyên hệ «căn môn» nầy có 3 loại, là a/«đồng hiện hữu 

căn», b/«tiền hiện hữu căn», và c/«đời sống vật lý».  
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-Loại (a) có «nhiều pháp liên quan tùy thuộc» (paccaya 

dhammà), là «15 căn môn đồng hiện hữu», gồm 1/«mạng căn» 

(jìvitiṅdriya), 2/«tâm căn» (citta), 3/«thọ lạc căn» (sukha-

vedanà), 4/«thọ khổ căn» (dukkha-vedanà), 5/«thọ hỷ căn» 

(somanassa), 6/«thọ ưu căn» (domanassa), 7/«thọ xả căn» 

(upekkhà), 8/«tín căn» (saddhà), 9/«tấn căn» (viriya), 

10/«niệm căn» (saṭi), 11/«định căn» (samàdhi), 12/«tuệ căn» 

(pañña), 13/«căn tính tự biết mình sẽ chứng đắc», 14/«căn 

tính tự biết mình đã chứng đắc một phần», 15/«căn tính tự biết 

mình hoàn toàn chứng đắc». Còn «pháp liên hệ tương tức» 

(paccayuppanna dhamma) là những «đặc tính tinh thần và vật 

chất đồng hiện hữu». 

-Loại (b) có «các pháp liên quan tùy thuộc» (paccaya 

dhammà), là «5 cơ sở», gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. -Còn 

«những pháp liên quan tương tác» (paccayuppana dhammà) 

cũng có «5», là «5 đối tượng» đồng sự với 5 loại tâm thức 

(citta), và các tâm sở (cetasika). 

-Loại (c) có «pháp tương quan tùy thuộc» (paccaya dhammà), 

là «đời sống vật lý» hay «mạng quyền» (quả tim). Còn «pháp 

liên quan tương tác» khác (paccayuppanna dhammà) bao gồm 

tất cả những vật chất có đặc tính (hay sắc pháp), do nghiệp tạo 

ra, ngoại trừ «mạng quyền». 

17/Liên quan thiền pháp  

(Jhàna paccayà) 

<>«Thiền» nói ở đây phải được hiểu với cái nghĩa thật rộng, 

không nhất thiết phải là «thiền sắc giới» (rùpàvacara jhàna), 
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«thiền vô sắc giới» (arùpàvacara jhàna), hay là «thiền siêu 

thế» (lokuttara jhàna). 

*Và «pháp liên quan tùy thuộc thiền pháp» (paccaya dhammà) 

trong trường hợp nầy, là «7 chi thiền», gồm «tầm» (vitakka), 

«tứ» (vicàra), «hỷ» (somana), «lạc» (sukha), «ưu» (domana), 

«xả» (upekkhà), và  «nhất tâm» (ekaggatà), hay định. 

*Còn «các pháp liên quan tương tác» (paccuppanna dhammà) 

là toàn thể những «mẫu tâm» (citta), trừ ra «10 tâm ngũ song 

thức» (dvi pañca viññàna), và các «tâm sở đồng sinh» 

(cetasika), cũng như những «sắc pháp» cùng hiện hữu với «7 

chi thiền» vừa kể . 

18/Liên quan với ĐẠO 

(Magga paccaya) 

<>Chữ « ĐẠO»  nghĩa là «con đường» (magga). Nếu nó dẫn 

đến «giải thoát tham sân si» hay «Niết-bàn» (Nibbàna), thì đó 

là «thăng đạo» (Sammà Magga). Ngược lại nếu nó đưa con 

người đến cảnh vướng mắc, chịu đựng sinh tử luân hồi, thì đó 

tất nhiên là «đọa đạo». 

*Nói chung, có «12 pháp liên quan» lập thành «đạo», gọi là 

«duyên hệ» (paccaya dhammà). Còn  «các pháp tương tác» 

(paccayuppanna dhammà) gồm «toàn thể những tâm thức» 

(cittàni), phối hợp một cách tương ứng với «tất cả tâm sở» 

(cetasika), bị điều kiện hóa bởi các nhân thiện hay ác (hetu), 

đồng hiện hữu cùng với vật chất có đặc tính (rùpa sahagata). 

Tổng hợp nầy gọi là «đạo pháp của những mẫu tâm thức hữu 

nhân» (sahetuka maggacitta). 
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19/Liên quan cấu kết 

(Sampayutta paccaya) 

<>«Sự cấu kết» (sampayutta) ở đây ám chỉ «tâm vương» 

(citta) không bao giờ tách rời «tâm sở» (cetasika), và biệt lập 

với những pháp đồng sinh tương ứng. -Nghĩa là «tâm vương» 

(citta) và «tâm sở» lúc nào cũng «đồng sự» (sahagata), trong 

mọi phối hợp với các nhân thiện hay ác (hetu), và sắc pháp 

trong đời sống thực tại (rùpa). 

20/Liên quan không cấu kết 

(Vippayutta paccaya) 

<>Đặc biệt trong «duyên hệ» (paṭṭhàna) nầy, sự «không cấu 

kết» cũng là một “pháp liên quan” (paccaya dhammà). Chính 

sự “không cấu kết” với duyên hệ lại làm phát sinh tình trạng 

mới, gọi là «triệt tiêu». Nghĩa là, ở đây vắng mặt tính tương 

tác «paccayuppanna». «Tính tương tác vắng mặt», có nghĩa là 

«liên quan vô hiệu lực». -Rồi những phương diện khác cũng 

như thế, tức là có «2 chiều liên quan vô hiệu lực». 

*Bốn duyên hệ (paṭṭhàna) sau cùng xin nêu tên một lượt, là : 

                                 21/Liên quan vì có mặt 

(Aṭṭhi paccaya). 

    22/Liên quan vì không có mặt  

(Naṭṭhi paccaya). 

               23/Liên quan vì có mặt rồi biến mất 
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(Vigata paccaya). 

                         24/Liên quan vì có mặt rồi không biến mất  

(Avigata paccaya). 

*Giải thích : «4 duyên hệ trên đây» nói về «hiệu lực của các 

«mối liên quan» (paccaya) từng cặp giống nhau, nên có thể 

được «trình bày chung». 

Từ đó suy ra, chúng ta có : 

<>Duyên hệ thứ 21 và duyên hệ thứ 24, vận hành giống nhau, 

vì cả hai có «pháp liên quan» (paccaya dhammà), và 

«pháp liên quan tương tác» (paccayuppanna dhammà) cho 

hiệu lực như nhau. 

<>Duyên hệ thứ 22 và duyên hệ thứ 23, cũng vận hành tương 

tự, vì cả hai có «pháp liên quan» (paccaya dhammà), và «pháp 

liên quan tương tác» (paccayuppanna dhammà) cho hiệu lực 

như nhau. 

-Nói cách khác là : 

-«Cặp thứ I», gồm duyên hệ 21 và duyên hệ 24 phát biểu rằng, 

khi «pháp liên quan (paccaya dhammà) có mặt» đồng thời 

«pháp liên quan tương tác (paccayuppanna dhmmà) cũng có 

mặt và không biến mất »  

 -«Cặp thứ II)», gồm duyên hệ 22 và duyên hệ 23 nêu ra rằng, 

khi «pháp liên quan (paccaya dhammà) vắng mặt», thì «pháp 

liên quan tương tác (paccayuppanna dhammà) tuy có mặt, 

nhưng tiếp theo lại biến mất. (XI). 
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(XI).  Hetu-paccaya, àrammana-paccayo, adhipati-paccayo, 

anantara-paccayo, samanantara-paccayo, sahajàta-paccayo, 

aññamañña-paccayo, nissaya-paccayo, upanissaya-paccayo, 

purejàta-paccayo, pacchàjàta-paccayo, àsevana-paccayo, kamma-

paccayo, vipàka-paccayo, àhàra-paccayo, iṅdriya-paccayo,  jhàna-

paccayo, magga-paccayo, sampayutta-paccayo, vippayutta-paccayo, 

aṭṭhi-paccayo, naṭṭhi-paccayo, vigata-paccayo, avigata-paccayo’ti. 

Ayamettha paṭṭhàna-nayo. 

§5.Cách thức liên quan, duyên hệ 

<>Có tối đa «6 loại đồng liên quan», 

-Được trình bày theo thứ tự A, B, C, D 

A- Đồng liên quan giữa các tình trạng tâm thức, gồm : 

(i)-Giữa các tình trạng tinh thần với nhau, bằng 6 cách. 

(ii)- Giữa tinh thần và thân xác (nàma-rùpa), bằng 5 cách, và 

(iii)- Giữa vật chất đơn thuần, bằng 1 cách. 

B- Đồng liên quan giữa tâm thức với vật chất (rùpa). 

(iv)- Tinh thần liên quan với vật chất, chỉ bằng 1 cách. 

C- Đồng liên quan giữa khái niệm với «tâm vật». 

(v) Tinh thần với khái niệm tâm vật, bằng 2 cách. 

D- Liên quan giữa «tinh thần và thân thể». 

(vi) Liên quan giữa tinh thần và thân thể bằng 9 cách.  

*Đó là «tổng cộng» của (A : 6 cách), của (B : 1 cách), của (C : 

2 cách), và của (D : 9 cách).  (XII). 
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(XII).  Chaddhànàmaṃ tu nàmassa, pañcadhà nàmarùpinaṃ, 

Ekadhà puna rùpassa rùpaṃ nàmassa cekadhà. Paññatti-nàma-

rùpàni nàmassa duvidhà dvayaṃ, Dvayassa navadhà ceti chabbidhà 

paccaya kathaṃ. 

I 

<>Sáu cách tinh thần «đồng liên quan». 

*Các tình trạng tinh thần liên quan, theo các cách sau đây : 

1/ Bằng liên quan bất đoạn (anantara paccaya), hay liên quan 

rằng, «hễ có cái trước thì phải có cái sau», nhưng không bắt 

buộc cái sau xảy ra lập tức. 

2/ Bằng liên quan bất ly (samanantara paccaya), -giống như 

«bất đoạn», nhưng cái sau phải xảy ra lập tức, ngay khi cái 

trước chấm dứt. -Nghĩa là không có khoảng trống thời gian. 

Liên quan nói lên hiện tượng «nhân quả nhãn tiền» ! 

3/ Bằng “liên quan vắng mặt” (duyên hệ 22). Bởi vì «pháp 

liên quan» đòi hỏi «cái đi trước phải chấm dứt (vắng mặt) thì 

cái đi sau mới hiện ra được», như ánh sáng và bóng tối. 

4/ Bằng «liên quan biến mất» (duyên hệ thứ 23). Vì «pháp 

liên quan» (paccaya dhamma) loại đặc biệt nầy đòi hỏi «cái đi 

trước phải biến mất, thì cái đi sau mới có thể xuất hiện». -

Giống như trên. (**) 

5/Bằng «liên quan lập lại». -Nghĩa là «những chập tâm tốc 

hoạt (javana) đi trước» được «những chập tâm tốc hoạt đi 

sau» làm cái việc «lập lại» (Àsevana), nên «pháp liên quan» 

(paccaya dhammà) được «tăng cường», giúp cho «pháp liên 
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quan tương tác» (paccayuppanna dhammà) đủ sức mạnh để 

vận hành tiến tới. (**) 

6/Bằng «liên quan cấu kết». -Tức là những mẫu tâm vương 

(citta) và tâm sở tương ứng (cetasika) luôn luôn liên quan, 

cấu kết với nhau (sampayutta paccaya) xuyên qua «4 đồng 

sự», là đồng sanh, đồng diệt, đồng cảnh, và đồng căn. (XIII). 

(XIII).  Anantara-niruddhà citta-cetasikà dhammà 

paccuppannànaṃ citta-cetasikànaṃ dhammànaṃ anantara-

samantara-naṭṭhi-vigatavasena, purimàni javanàni pacchimànaṃ 

javanànaṃ àsevanavasena, sahajàtà cittacetasikà dhammà 

aññamaññaṃ sampayuttavaseneti ca chaddhà nàmaṃ nàmassa 

paccayo hoti. 

II 

5 cách «đồng liên quan» giữa «tinh thần» và «thân tâm»,  

hay đồng liên quan với «danh sắc» (Nàma rùpa). 

<>Các «tình trạng tinh thần» liên quan với «thân tâm» hay 

«danh sắc», bằng những cách thức sau đây : 

1/ Bằng ảnh hưởng các căn nhân, tốt hay xấu (hetu paccaya). 

2/ Bằng hiệu lực của các chi thiền (jhàna paccaya). 

3/ Bằng kết quả của các thành tố chứng đạo (magga paccaya). 

4/ Bằng liên quan tiền nghiệp. Ở đây ám chỉ «tác ý đồng sự» 

(sahajàta cetanà), ảnh hưởng đến «thân tâm» (nanakkhanikà 

cetanà)*, trong trường hợp khi «tình trạng thân tâm ấy phát 

sinh do quả báo của nghiệp kiếp trước». (kamma paccaya). 
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(*)Nànakkhanikà cetanà. – Theo kinh văn liên quan đến tác ý 

(cetanà), thì «pháp liên quan» (paccaya dhammà) và «pháp 

liên quan tương tác» (paccayuppanna dhammà) cũng ám chỉ 

rằng, thời gian nối 2 vận hành, là «pháp liên quan» làm phát 

sinh tác ý trước, rồi «pháp liên quan tương tác» làm phát sinh 

hành động sau. 

5/Bằng liên quan quả báo. Các loại tâm quả (vipàka citta) ảnh 

hưởng với nhau, và với tình trạng «đồng hiện hữu» của sắc 

pháp, hay vật chất có đặc tính, cũng tự phối hợp. (XIV) 

(XIV).  Hetu-jhànaṅga-maggaṅgàni sahajàtànaṃ nàmarùpànaṃ 

hetàdivasena. Sahajàtà cetanà sahajàtànaṃ nàmarùpànaṃ 

nànakkhanikà cetanà kammàbhinibbattànaṃ namarùpànaṃ 

kammavasena. Vipàkakkhandhà aññamaññaṃ, sahajàtànaṃ 

rùpànaṃ vipàkavaseneti ca pañcadhà nàmaṃ nàmarùpànaṃ 

paccayo hoti. 

III 

Đồng sinh “sau” (pacchàjàta : hậu lệ). 

a/Có 1 tình trạng tinh thần đồng liên quan đến vật chất qua 

cách, gọi là “liên quan hậu lệ” (pacchàjàta paccaya) : 

<>Các “mẫu tâm thức” (citta), đồng sinh với những “tâm sở 

tương ứng” (cetasika), sau khi đã luân hồi có thân xác vật 

chất, và nằm trong “duyên hệ hành động” (patthàna), hay 

“pháp liên quan tạo nghiệp” (paccaya dhamma), thì còn gọi là 

“Liên quan hậu lệ” (pacchàjàta paccaya). (XV). 

(XV).  Pacchàjàta citta-cetasikà dhammà purejàtassa imassa 

kàyassa pacchàjàtavaseneti ekadhà va nàmaṃ rùpassa paccayo hoti. 
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IV 

Đồng sinh «trước» (Purejàta : tiền lệ). 

*Có 1ình trạng vật chất đồng liên quan đến tinh thần qua 

cách, gọi là “liên quan tiền lệ” (pùrejàta paccaya), như sau : 

<>Sáu cơ quan vật chất (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và quả tim) 

đồng sinh với những “tâm vương” (citta) và “tâm sở” 

(cetasika), luôn luôn liên quan đến “một loại tâm quả (vipàka 

citta) có 7 mặt kiếp trước”, trong 18 tâm bẩm sinh (ahetuka 

citta), và đồng sinh với “5 đối tượng có thể cảm giác” (sắc, 

thinh, hương, vị, xúc), tạo ra “5 chu kỳ tâm thức ngũ môn” 

(pancadvàra cittavìthi), thì gọi là “liên quan tiền lệ” (purejàta 

paccaya). -Bỡi vì các “cơ quan” và các “đối tượng” ấy hiện 

hữu trước khi “tâm thức phát sinh”. (XVI). 

(XVI).  Cha vatthùni pavattiyaṃ sattannaṃ viññànadhàtunaṃ, 

pañcàrammanàni ca pañcaviññànavìthiyà purejàtaviseneti ekadhà 

va rùpaṃ nàmassa paccayo hoti. 

V 

Khái niệm và danh sắc đồng liên quan với tinh thần. 

<>Tình trạng «khái niệm (paññatti) về danh sắc (nàma-rùpa) 

đồng liên quan với tinh thần», xảy ra bằng 2 cách : 

1/ Do “đối tượng” (àrammana) kích thích, làm duyên phát 

sinh sự liên quan «khách thể» và «chủ thể». -Bởi vì tất cả khái 

niệm, tất cả tình trạng tinh thần, và tất cả vật chất có đặc tính 

(=sắc pháp : rùpa) đều là «đối tượng của cái biết» (tâm thức). 
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2/Do “liên quan đủ điều kiện” (upanissaya paccayà dhammà). 

-Khi hội đủ điều kiện hay hoàn cảnh thuận lợi có thể làm phát 

sinh một số «tâm thức» (citta) và «tâm sở» tương ứng nào đó. 

-«Đối tượng» ở đây có 6 loại, là hình thức, âm thanh, mùi bay, 

vị nếm, va chạm, và ý nghĩ. (XVII). 

(XVII).  Àrammanavasena upanissayavaseneti dvidhà paññati-

nàma-rùpàni namasseva paccayà honti. Tattha rùpàdivasena 

chabbidhaṃ hoti àrammanaṃ. 

*Các «liên quan đủ điều kiện» (upanissaya paccayà) : 

1/ «Đối tượng đủ điều kiện», nên rõ ràng. 

2/ «Đối tượng tiếp cận tốt», nên xác định. 

3/ «Đối tượng đủ đặc tính tự nhiên» nên quen thuộc. (XVIII). 

(XVIII).  Uninissayo pana tividho hoti. Àrammanùpanissayo 

                anantarùpanissayo pakatùpanissayo ceti. 

<>Trong số ấy, chỉ đối tượng nào có “năng lực thu hút mạnh”, 

mới là “chỗ nương dính” của tâm thức (àrammanùpanissaya). 

-Còn tình trạng “tâm” (citta) và “tâm sở” (cetasika) theo chu 

kỳ chấm dứt, tạm “gián đoạn liên quan với cảnh”, lại chỉ tạo 

ra “điều kiện tiếp cận đủ với đặc tính bẩm sinh, qua một loại 

thành kiến tự nhiên và cá nhân mà thôi, -chẳng hạn như ham 

mê, tin vào cái khác, thỏa mãn, đau khổ, ngưỡng mộ, thời tiết, 

chỗ ở, con người, xã hội, thiện hoặc ác, hay phi đạo đức, 

nguyên nhân, hậu quả…v…v….(XIX). 

(XIX).  Tattha àrammanameva garukataṃ àrammanùpanissayo 

anantaraniruddhà cittacetasikà dhammà anantarùpanissayà. 
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Ràgàdayo pana dhammà, saddhàdayo ca, sukhaṃ, dukkhaṃ, 

puggalo, bhojanaṃ, utu sesàsanaṃ ca yathàrahaṃ ajjhattaṃ ca 

bahiddhà ca kusalàdidhammànaṃ, kammaṃ vipàkànaṃ ti ca 

bahudhà hoti pakatùpanissayo. 

VI 

Danh sắc liên quan với danh sắc (nàmarùpa-nàmarùpa). 

(Danh sắc là tinh thần và thể xác, hay gọi tắc là tâm vật) 

<>Sau đây là 9 cách liên quan (nava paccayà) : 

1/Ưu thế (adhipati), 2/Đồng sinh (sahajàta), 3/Hoán vị cái nầy 

cái kia (aññamañña), 4/Nương tựa (nissaya), 5/Thực phẩm 

dinh dưỡng (àhàra), 6/Căn quyền (iṅdriya), 7/Không đi chung 

(vippayutta), 8/Hiện diện (aṭṭhi), 9/Biến mất (avigata). (XX). 

(XX).  Adhipati-sahajàta-aññamañña-nissayàhàriṅdriya-vippayutta-

aṭṭhi-avigatavaseneti yathàrahaṃ navadhà nàmarùpàni nàma-

rùpaṃ paccayà bhavanti. 

(1) 

*Liên quan ưu thế (adhipati paccayà). Có 2 cách. 

a/«Đối tượng có năng lực lôi kéo» là «chỗ nương dính» của 

tâm thức (àrammanàdhipati nissaya paccayà). 

b/«Tứ như ý túc», gồm «dục» (chanda), «tấn» (viriya), «tâm» 

(citta), và «khán» (vimaṃsa), cũng là «chỗ nương dính» của 

tâm thức (sahajàtàdhipati nissaya paccayà). (XXI). 

(XXI).  Tattha garukatamàrammanaṃ àrammanàdhipativasena 

namànaṃ, sahajàtàdhipati catubbiddho pi sahajàtavasena 

sahajàtànaṃ nàmarùpànaṃ ti ca duvidho hoti adhipatipaccayo. 
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(2) 

*Liên quan đồng sinh (sahajàta paccayo). Có 3 cách. 

a.-Tâm vương (citta) và tâm sở (cetasika) phối hợp lẫn nhau, 

«đồng sinh tạo nghiệp» hay «sống chung với thân thể», vốn 

nhờ «pháp liên quan» (paccaya dhammà) nầy. 

b.-Tứ đại (catu mahàbhùta) cấu kết lẫn nhau, và «làm yếu tố 

duyên sinh» (upàdà), hay «nền tảng tồn tại cho nhau» (paticca 

samuppàda), cũng xuyên qua «pháp liên quan» 

(dhammapaccaya) nầy. 

c.-Vào «giây phút tiếp nối» (paṭisandhicitta), «sắc uẩn của 

tâm quả» (vipàka citta) và «chỗ dựa của tâm vương» là «quả 

tim sơ tạo», cũng nhờ «mối liên quan» (paccayà) nầy, mà vận 

hành tái sinh. (XXII). 

(XXII).  Cittacetasikà dhammà aññamaññaṃ sahajàtarùpànaṃ ca, 

mahàchùtà aññamaññaṃ upàdàrùpànañca, paṭisandhikkhane 

vatthuvipàkà aññamaññaṃ ti ca tividho hoti sahajàtapaccayo. 

(3) 

*Liên quan cái nầy cái kia (aññamañña paccayà), 3 cách : 

a.-Tâm vương (citta) và tâm sở (cetasika) luôn luôn phối hợp 

xuyên qua «pháp liên quan» (paccayà dhammà).  

b.-Từ đại nguyên tố (catu mahàdhàtu) cũng hằng cấu kết tương 

tự như thế, qua «pháp liên quan» (paccaya dhammà). 
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c.-Vào «giây phút tiếp nối» (paṭisandhi), vận hành của trái tim 

và «tâm quả» xảy ra, nhờ «pháp liên quan» (paccaya 

dhammà). (XXIII). 

(XXIII).  Citta-cetasikà dhammà aññamaññam, mahàbhùtà 

aññamaññam paṭisandhikkhane vatthu-vipàkà aññamaññam ti ca 

tividho hoti aññamañña-paccayo. 

(4) 

*Liên quan nương tựa (nissaya paccayo). -Cũng qua 3 cách. 

1.-Tâm vương (citta) và tâm sở (cetasika) luôn luôn cấu kết, và 

«cùng đồng sự với tứ đại», hay với vật chất có đặc tính (rùpa), 

qua «pháp liên hệ» nầy (paccaya dhammà). 

2.-Tứ đại (catu mahàbhùta) liên hệ với nhau, rồi làm duyên 

đóng vai «sắc pháp y sinh» (upàdàrùpa) cũng như thế. 

3.-Sáu căn (5 căn vật chất cộng 1 căn tinh thần) liên quan 

cùng nhau, và vận hành với «tâm quả» (vipàka citta), trỗ ra «7 

cảm tính bẩm sinh», cũng theo cách liên quan ấy (paccaya 

dhammà). (XXIV). 

(XXIV).  Citta-cetasikà dhamma aññamaññam sahajàtarùpànaṃ ca, 

mahàbhùta aññamaññaṃ upàdàrùpànaṃ ca, cha vatthùni 

sattannaṃ viññàna-dhàtùnaṃ ti ca tividho hoti nissayapaccayo. 

(5) 

*Liên quan thực phẩm dinh dưỡng (àhàra paccaya), 2 cách : 

1/Thực phẩm ăn được, liên quan dinh dưỡng, hay thích hợp 

với nhu cầu thực tại của thân thể. (Đoàn thực). 
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2/«Bồi bổ tâm lý», gồm có «xúc thực» (phassa), «tư niệm 

thực» (manosancetanà), và «thức thực» (viññàna). Tất cả cũng 

nằm trong «pháp liên  quan» này (paccayà dhammà). (XXV). 

(XXV).  Kabalìkàro àhàro imassa kàyassa, arùpino àhàrà 

sahajàtànaṃ nàmarùpànaṃ ti ca duvidho hoti àhàra-paccayo. 

(6) 

*Liên quan căn quyền (indriya paccayà). Có 3. 

a/Năm cơ quan có năng khiếu cảm giác, gồm mắt, tai, mũi, 

lưỡi, thân (pañcindriyàni), và các «tâm sở tương ứng» 

(cetasikà), luôn luôn liên quan với nhau, bằng «pháp liên 

quan» nầy (paccayà dhammà). 

b/«Mạng quyền» (jìvitiṅdriya) và những «sắc pháp» luôn luôn 

có liên quan nội tại. 

c/«Những tâm sở biến hành» (sabbacitta sadhàraṇa cetasika), 

phối hợp với các «mẫu tâm thức» (citta) cũng nằm trong 

«pháp liên quan» ấy (paccaya dhammà). (XXVI). 

(XXVI).  Pañca pasàdà pañcannaṃ viññànaṃ, rùpa-jìvitiṅdriyaṃ 

upàdinnarùpànaṃ,  arùpino iṅdriyà sahajàtànaṃ nàmarùpànaṃ ti 

ca tividho hoti iṅdriyapaccayo. 

(7) 

*Liên quan «không đi chung» (vippayutta paccayà). Có 3. 

a/Các yếu tố «phát sinh bất đồng thời» (sahajàta vippayutta), 

lại nằm trong «pháp liên quan» (paccaya dhamma), phải đồng 

thời mới tương tác được (paccayuppanna), khi hoàn toàn 

«phân cách», thì không thể đi chung, không kết hợp được. -Ví 
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như sự liên quan giữa điểm tựa của quả tim (hadayavatthu), 

với tâm thức (citta), tâm quả (vipàkacitta), và tâm sở 

(cetasika), mà không có tính «đồng sinh» của sắc pháp, thì vô 

hiệu lực, vì chẳng có liên quan đi chung. 

b/Các yếu tố «hậu phát sinh» (pacchàjàta) tuy vẫn nằm trong 

«pháp liên quan» (paccaya dhammà), nhưng xảy ra sau «pháp 

liên quan tương tác» (paccayuppanna dhammà), thì bị phân 

cách, không phối hợp được. -Ví như tâm vương (citta) và tâm 

sở (cetasika) đồng sinh, trước khi điều kiên vật chất (rùpa) hội 

đủ, thì «pháp liên quan» (paccaya dhammà) ấy trở thành vô 

hiệu lực. 

c/Các yếu tố «tiền phát sinh» (purejàta), tuy vẫn nằm trong 

«pháp liên quan» (paccaya dhammà), nhưng nếu xảy ra trước 

«pháp liên quan tương tác» (paccayuppanna dhammà), thì 

hoàn toàn phân cách, không cấu kết được. -Ví như «6 căn» mà 

không vận hành đồng thời với «7 tâm quả» (vipàkacitta), thì 

không «tốc hoạt» (javana) được. (XXVII). 

(XXVII).  Okkantikkane vatthu vipàkànaṃ, cittacetasikà dhammà 

sahajàtarùpànaṃ sahajàtavasena, pacchàjàtà cittacetasika dhammà 

purejàtassa imassa kàyassa pacchàjàtavasena, cha vatthùni 

pavattiyaṃ sattannaṃ viññàna-dhàtùnaṃ purejàtavaseneti ca 

tividho hoti vippayuttapaccayo. 

(8-9) 

*Liên quan vì có mặt (aṭṭhi paccaya) 

*«Duyên có mặt» (aṭṭhi paccaya) và «duyên chưa biến mất» 

(avigata paccaya) vận hành giống nhau. -Trong, «pháp liên 
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quan» (paccaya dhammà) loại «đồng thời» và «bất đồng thời» 

đó, chúng ta thấy có 5, như sau : 

1/Phát sinh đồng thời (sahajàta) với 2 «pháp liên quan» 

(paccaya dhammà) và «liên quan tương tác» (paccayuppanna 

dhammà). 

2/Phát sinh trước thời (purejàta) với 2 «pháp liên quan» và 

«liên quan tương tác» (paccayuppanna) có mặt vận hành. 

3/Phát sinh sau thời (pacchàjàta) với 2 «pháp liên quan» 

(paccaya dhammà) và «liên quan tương tác» (paccayuppanna 

dhammà), có mặt và vận  hành. 

4/Phát sinh để nuôi dưỡng (kabaliṅkàra). 

5/Phát sinh như sắc pháp mạng căn (jìvitiṅdriya). (XXVIII). 

(XXVIII).  Sahajàtaṃ purejàtaṃ pacchàjàtaṃ ca sabbathà, 

kabalìkàro àhàro rùpajìvitamiccayaṃ ti. Pañca-vidho hoti aṭṭhi-

paccayo avigata-paccayo ca. 

Tổng kết 

<>Tất cả «24 pháp liên quan» (paccaya dhammà), hay «24 

duyên hệ» (paṭṭhàna dhammà), có thể ghi lại vắn tắt như sau : 

(1) Đối tượng tương ứng (àrammana). 

(2) Đủ điều kiện nương tựa vận hành (upanissaya). 

3/ Nghiệp (kamma). 

4/ Hiện diện (aṭṭhi). (XXIX). 
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(XXIX).  Àrammanùpanissaya-kammaṭṭhipaccayesu ca sabbe pi 

paccayà samodhànam gacchanti. 

*Từ ngữ «vật chất đồng phát sinh» (hay sắc pháp=rùpa), được 

dùng trên đây có 2 nghĩa. -Nghĩa thứ nhất ám chỉ «tiến trình 

sự sống hiện tại» (=quả), do tinh thần «kích thích», vào «giây 

phút tiếp nối» (paṭisandhi). -Và nghĩa thứ hai, nó bắt nguồn, 

do quả báo của những hành động kiếp trước (=nhân). (XXX). 

(XXX).  Sahajàtarùpaṃ ti panettha sabbathà pi pavatte 

cittasamuṭṭhànànaṃ, paṭisandhiyaṃ katattàrùpànaṃ ca vasena 

duvidhaṃ hotì‘ti veditabbaṃ. 

*Toàn thể hiện tượng được hiểu, qua các từ ngữ nói về thời 

gian, và «các hiện tượng không bao gồm trong giới hạn đó», 

hoặc về những cái thuộc con người, tức là không hiện hữu bên 

ngoài con người, dù có điều kiện hay vô điều kiện, cũng có thể 

gom thành 3 chủ đề, là 1/Pháp chế định (paññatti), 2/Danh 

pháp (tâm thức và niết-bàn), 3/Vật chất hay sắc pháp (rùpa 

dhammà), như đã nói trong các «mối liên quan» (paccayà) hay 

«duyên hệ» (paṭṭhàna), vừa được trình bày. (XXXI). 

(XXXI).  Iti tekàlikà dhammà kàlamuttà ca sambhavà,  

               Ajjhattam ca bahiddhà ca saṅkhatàsankhatà tathà.  

               Paññatti-nàma-rùpànaṃ vasena tividhà thità 

               Paccayà nàma paṭṭhàne catuvìsati sabbathà. 

§6.Sự thật, khái niệm, và từ ngữ. 

<>«Vật chất có đặc tính» ám chỉ «toàn thể sắc uẩn» (rùpa 

khandha). 
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*Từ ngữ «danh pháp» (nàma dhammà) bao gồm «thọ uẩn» 

(vedanà khandha), «tưởng uẩn» (saññà khandha), «hành uẩn» 

(saṅkhàrà khandha), và «thức uẩn» (viññàna khandha). «Danh 

pháp» (nàma dhammà) còn được gọi một cách «cầu kỳ» hơn, 

là «vô sắc pháp» (arùpa dhammà), hay «phi chất pháp». 

*Từ ngữ «khái niệm» (paññatti) ám chỉ «sự biết qua qui ước» 

hay «được hiểu như thế». (XXXII). 

(XXXII).  Tattha rùpa dhammà rùpakkhandho va. Cittacetasika-

saṅkhàtà cattàro arùpino khandhà, nibbànaṃ ceti pañcavidhampi 

arùpaṃ ti ca nàmaṃ ti ca pavuccati. Tato avasesà paññatti pana 

paññàpiyattà paññatti, paññàpanato paññattì’ti ca duvidhà hoti. 

<>Trình bày ra sao đây ? -Theo «quan điểm siêu hình», thì 

những «danh pháp như thế», mới không hiện hữu một cách cụ 

thể, như núi sông, cây cối…v…v…, mà chúng chỉ là những gì 

«có đặc tính». -Ví dụ, ngôi nhà, cổ xe là những cái «được biết 

đến», tùy theo các bộ phận khác nhau có đặc tính ráp lại. -Rồi 

con người và sinh vật cũng là những «phối hợp» của «các 

uẩn» (khandhà), xuyên qua thời gian và không gian, nằm 

trong vận hành của mặt trời và mặt trăng. -Hay giếng nước, 

hang động …v…v…vốn chỉ là những chỗ lõm sâu và khe nứt 

lớn trong lòng đất. -Sau cùng, hình ảnh của các «đề mục tu 

thiền» cũng vậy, cụ thể hay trừu tượng, tất cả đều tùy vào hiệu 

lực, nhưng chắc chắn không bền vững ! 

<>Ngay cả khi chúng ta nhận thức một đối tượng, vì chúng ta 

đã có mục đích. Và với mục đích ấy, «đối tượng» chỉ được 

xem là như thế, được vận hành là như thế, và được xử dụng là 
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như thế. -Bởi vì chúng ta muốn chúng phải là như thế. -Đó là 

«hàm ý» của 2 chữ «khái niệm» (paññatti). (XXXIII). 

(XXXIII).  -Kathaṃ ?  

 -Taṃ-taṃ-bhùtà -viparinàmàkàramupàdàya tathà tathà paññattà 

bhùmipabbatàdikà, sambhàra-sannivesàkàramupàdảya geha-ratha-

sakatàdikà, khandhapañcakamupàdàya purisapuggalàdikà 

candavattanàdikamupàdàya disàkàlàdikà, 

asamphutthàkàramupàdàya kùpa-guhàdikà, taṃ-taṃ-

bhùtanimittaṃ bhàvanà-visesaṃ ca upàdàya kasiṇanimittàdikà ceti 

evamàdippabhedà pana paramatthato avijjamànàpi 

atthacchàyàkàrena cittuppàdanamàrammanabhùtà taṃ taṃ 

upàdàya upanidhàya kàranaṃ katvà tathà tathà parikappiyamànà 

saṅkhàyati samaññàyati vohariyati paññà piyatì’ti paññattì’ti 

pavuccati. Ayaṃ paññatti paññàpiyattà paññatti nàma. 

<>“Khái niệm” (paññatti) hay “chế định”, khi xem như một từ 

ngữ tượng trưng, để diễn tả một vấn đề, thì có 6 loại : 

1/Khái niệm hay chế định ám chỉ 1 vật có thật, hoặc ám chỉ 1 

trong 72 thực thể*, theo “siêu hình học”. (Vijjamàna paññatti). 

2/Khái niệm hay chế định ám chỉ 1 vật không có thật, vì đó chỉ 

là tưởng tượng, hay “thuần túy khái niệm”. (Avijjàmàna 

paññatti). 

3/Khái niệm hay chế định ám chỉ một hỗn hợp 2 vấn đề, gồm 

vấn đề thứ nhất có thật, nhưng vấn đề thứ hai không thật. 

(Vijjamànena avijjamàna paññatti). 

4/Khái niệm hay chế định ám chỉ một hỗn hợp 2 vấn đề, gồm 

ngược lại, vấn đề thứ nhất không thật, nhưng vấn đề thứ hai lại 

thật. (Avijjamànena vijjamàna paññatti). 
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5/Khái niệm hay chế định ám chỉ một hỗn hợp 2 vấn đề, gồm 

cả 2 đều thật. (Vijjamànena vijjamàna paññatti) 

6/Khái niệm hay chế định ám chỉ một hỗn hợp 2 vần đề, gồm 

cả 2 đều không thật. (Avijjamànena avijjamàna paññatti). 

(XXXIV). 

(XXXIV).  Paññàpanato paññatti pana nàma- 

                  nàmakammàdinàmena paridìpità. Sà vijjamàna-paññatti,  

                  avijjamàna paññatti, vijjamànena avijjamàna-paññatti, 

                   avijjamànena vijjamànapaññatti, vijjamànena vijjamàna 

                  -paññatti, avijjamànena avijjamàna-paññatti  

                  ceti chabbidhà hoti. 

Phụ giải của người dịch về  

“khái niệm” hay “ước định” (paññatti): 

<>“Vật chất” hay “sắc pháp” (rùpa), và “cảm giác” hay 

“danh pháp” (vedanà) tuy là “2 thực tại”. -Nhưng “vật chất” 

thì có hạn, còn “cảm giác” thì vô hạn. -Khi đủ nhân duyên vật 

chất, thì cảm giác phát sinh. -Do đó, các từ ngữ mà chúng ta 

thường dùng trong Vi diệu pháp (Abhidhamma), để diễn tả 

những điều nầy, cũng có thể ám chỉ cả hai mặt “hữu hạn” và 

“vô hạn”, đặc biệt là trong cùng “đề tài vận hành”.  

-Sự vật tuy“có thực trước mắt”, nhưng hữu hạn, thì qua khái 

niệm gọi là “khái niệm phi danh chân” (Avijjamàna 

paññatti). -Còn sự vật tuy không thực tế trước mắt, nhưng bất 
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cứ khi hội đủ điều kiện nó liền phát sinh, thì qua khái niệm, 

gọi là “khái niệm danh chân” (Vijjamàna paññatti). 

-Đất đai, sông núi..v..v…hằng thay đổi, luôn luôn hữu hình, 

thì “khái niệm” về hình dạng vô thường của chúng thuộc về 

“phi danh chân” (avijjimàna). -Nhưng tứ đại (đất, nước, lửa, 

khí), “4 yếu tố nguyên thủy” (vô hình và không thay đổi) , thì 

“khái niệm” về tứ đại siêu việt ấy, chẳng những thuộc về 

“danh chân”, mà còn gọi là “đệ nhất danh chân” (Paramattha 

vijjimàna paññatti). (XXXV). 

(XXXV).  Tattha yadà pana paramatthato vijjamànam rùpa-

vedanàdim etàya paññàpenti, tadàyam vijjamàna-paññatti. Yadà 

pana paramatthato avijjamànaṃ bhùmipabbatàdiṃ etàya 

paññapenti, tadàyaṃ avijjamàna-paññattì’ti pavuccati. Ubhiññaṃ 

pana vomissakavasena sesà yathàkkamaṃ chalabhiñño, iṭṭhisaddo, 

cakkhu-viññànaṃ, raja-puttoti ca veditabbà. 

-Khi các từ ngữ chuyên chở những “khái niệm” cụ thể hữu 

hạn và trừu tượng vô hạn ấy, phối hợp với nhau, thì chúng ta 

có một số “nhóm từ”, nói lên nhiều phương diện. -Như những 

mẫu ví dụ sau đây : 

<>“Người có lục thông”, tiếng Pàli gọi là «Chalabhiñño 

puriso». -Chữ “người” (puriso) là một “khối ngũ uẩn” hay 

“một nhân vật sống hạn định”, nên “khái niệm” (paññatti) 

thuộc về con người là “phi danh chân” (avijjimàna paññatti), 

tức là danh từ ám chỉ cái tạm thời (avijjimàna). -Còn 2 chữ 

“lục thông” (chalabhiñño) hay “sáu loại thần thông” là “một 

khả năng luôn luôn có thật”, nên “khái niệm” (paññatti) thuộc 

về lục thông là “danh chân” (vijjimàna paññatti), tức là danh 
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từ ám chỉ cái thật mãi mãi. -Do đó, tên gọi “người” (puriso) là 

“phi danh chân” (avijjimàna), còn tên gọi “lục thông” 

(chalabhiñño) là “danh chân” (vijjimàna). -Ví dụ khác : 

<>“Giọng nói người phụ nữ” (Iṭṭhi saddo). -“Người phụ nữ” 

(itthi) thì do 5 uẩn hợp lại, có tuổi thọ, nên khái niệm về 

“người phụ nữ”, thuộc về phi danh chân (avijjimàna). -Còn 

“giọng nói” thì cũng do nhiều yếu tố kết hợp, nhưng không có 

tuổi thọ. -Hễ khi hội đủ yếu tố thì nó phát ra, nên khái niệm về 

giọng nói, thuộc về “danh chân” (vijjimàna).  

<>“Hoàng tử” hay “con vua” (Ràja putta). -“Hoàng tử” 

(putta) là một khối danh sắc, do 5 uẩn hợp lại, chỉ hiện hữu 

một thời gian rồi biến mất. -Và “ông vua” (ràja) cũng thế. Cả 

2 khái niệm về “hoàng tử” (putta) và về “nhà vua” (ràja), đều 

thuộc về “phi danh chân” (avijjimàna paññatti). -Nghĩa là 

“danh từ ám chỉ pháp không bền vững” (aniccà). 

§7. Vận hành của “sự hiểu biết”  

liên quan đến “khái niệm” (paññatti) như thế nào ? 

<>Khi một hay nhiều chữ được nói ra, và lọt vào lỗ tai chúng 

ta, thì “một chuỗi những chập tâm vận hành để tiếp thu âm 

thanh” (sampaṭicchana), trong “chu kỳ tâm thức” hay “lộ trình 

tâm” (cittavìthi) diễn tiến rất nhanh. -Cái “biết rồi hiểu” hay 

“hiểu rồi biết” sau đó được “phản ảnh”, qua vận hành thần tốc 

của nhiều “chập tâm” khác nữa, trong “ý môn” (manodvàra), 

nhờ những kết hợp của các đơn vị âm thanh. -Kết quả, chúng 

ta có sự “hiểu biết”, dựa trên những qui ước cũ. -Toàn bộ 
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những vận hành vừa nói là “khái niệm”. Tiếng Pàli gọi là 

“paññatti”. (XXXVI). 

(XXXVI).  Vacì-ghosànusàrena sota-viññàna-vìthiyà, 

                  Pavattànantaruppannamanodvàrassa gocarà, 

                  Atthà yassànusàrena viññàyanti tato paraṃ, 

                  Sàyaṃ paññatti vinneyyà lokasanketanimmità. 

 

*** 
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Chương IX 

ĐỀ MỤC TU THIỀN 

(Kammaṭṭhàna) 

___ 

Phân tập I 

Đề mục thiền định (hay thiền chỉ) 

(Samatha kammaṭṭhàna) 

(Đối tượng của “phàm thiền”) 

§1.Dẫn nhập. 

<>Các tật xấu, như say mê dục lạc (Kàmachanda), ác ý 

(Vyàpàda), hôn trầm thụy miên (thìna-middha), phóng tâm lo 

âu (uddhacca-kukkucca), và hoang mang hoài nghi 

(vicikicchà), 5 điều nầy gọi là “triền cái” (nìvaraṇàni), hay 

“chướng ngại” cho việc đắc thiền và “đạt được nội minh” 

(vijjà udapàdi). -Nằm dưới ảnh hưởng của 5 triền cái nầy, thì 

chúng ta không thể định tâm, để nhận thức đầy đủ 3 thực 

trạng, là “vô thường” (aniccà), “chịu đựng nhị biên”, hài 

lòng, bất mãn (dukkhà), và “vô ngã” (anattà) trong sự sống. 

*Thực hành thiền pháp là quyết tâm hướng đến sự dập tắt 

những chướng ngại đó. -Nó chỉ có thể “khả thi” khi tâm an trú 

được trong sắc pháp (rùpa dhammà) và vô sắc pháp (arùpa 

dhammà). -Tâm an trú ấy gọi là “thiền định” (samatha), hay 

“thành tựu yên lặng ở một điểm”. -Và “đối tượng” dùng để 

thực hiện sự “gom tâm” nầy, gọi là “đề mục” (kammaṭṭhàna). 
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*Khi hành giả (yogàvacara) đã thành công ở các tầng thiền sắc 

giới (rùpa) và vô sắc giới (arùpa), rồi “loại trừ” hết các 

chướng ngại (nìvàraṇa), thì chỉ có tâm thiền thanh tịnh tiến lên 

trình độ siêu thế (lokuttara citta), mới có thể là tiềm lực phát 

sinh “nội minh” (vijjà), để nhận thức được bản chất thật của 

sự sống. -Và pháp hành nhắm vào giai đoạn siêu thế ấy, gọi là 

“thiền minh sát” (Vipassanà bhavaṇà). -Đề mục của thiền 

minh sát, tiếng Palì gọi là “Vipassanà kammaṭṭhàna”. 

*Sau đây, chúng ta sẽ trình bày về các “đối tượng thích hợp” 

để hành thiền nói chung, và “hành thiền nhắm đến thành tựu 

minh sát” nói riêng. (I). 

(I).  Samathavipassanànaṃ bhàvanànamito paraṃ, 

        Kammaṭṭhànaṃ pavakkhàmi duvidhaṃ pi yathàkkamaṃ. 

<>Trước tiên, để hiểu rõ về “thiền định”, còn gọi là «thiền 

chỉ» (samatha bhàvanà), hay thực tập cho “tâm an tịnh ở một 

điểm”, hành giả cần biết các điều sau đây. 

      A- Bảy loại “đối tượng” hành thiền, gồm : 

          1/Mười “đề mục hình tròn” (kasiṇa). 

          2/Mười dạng tử thi không sạch (asubha). 

          3/Mười phép quán tưởng (anussati). 

          4/Tứ vô lượng tâm (appamaññà). 

        5/Tư tưởng về “sự nguy hiểm” của thực phẩm (saññà). 

       6/Ý thức về “tứ đại” thành lập thân nầy (vavatthàna). 

           7/Bốn đề mục thiền vô sắc (arùpa). 
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B- Sáu loại tính tình của con người : 

       1/Người nhiều tham, hay mắc dính (Ràga-carita). 

        2/Người dễ nóng nảy, hay hờn giận (Dosa-carita). 

       3/Người si mê, hay tâm trí tối tăm (Moha-carita). 

               4/Người nặng về niềm tin (Saddhà-carita). 

               5/Người thường thiên về lý trí (Buddhi carita). 

 6/Người nhiều tưởng tượng (Vitakka-carita). 

                            C- Ba giai đoạn thiền pháp : 

                     1/Chuẩn hành (Parikamma). 

                     2/Cận định (Upacàra). 

                     3/An chỉ (Appaṇà). 

D- Ba pháp tướng, hay «ấn chứng» : 

                   1/Chuẩn hành, hay có định hướng (Parikamma). 

                      2/Thô tướng (Uggaha) 

                      3/Quang tướng (Paṭibhàga). (II-V). 

(II-V).  Tattha samatha-saṅgahe tava, dasa kasiṇàni, dasa asubhà, 

dasa anussatiyo, catasso appamaññàyo, ekà saññà, ekaṃ 

vavatthànaṃ, cattàro arùpà ceti sattavidhena samatha-

kammaṭṭhàna-saṅgaho. Ràgacarito, dosa-carito, moha-carito, 

saddha-carito, buddhi-carito, vitakka-carito ceti chabbidhena 

caritasaṅgaho. Parikamma bhàvanà, upacàrà-bhàvanà, appaṇà 

bhàvanà ceti tisso bhàvanà. Pari-kamma-nimittaṃ, uggaha-

nimittaṃ, paṭibhàga-nimittañceti tìni nimittàni ca veditabbàni. 
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A 

§2. Đối tượng hành thiền. 

(1) Mười “đề mục hình tròn” (kasiṇa) là những “thiền cụ” 

làm i/bằng đất sét, ii/bằng nước, iii/bằng lửa, iv/bằng không 

khí, v/bằng màu xanh, vi/bằng màu vàng, vii/bằng màu đỏ, 

viii/bằng màu trắng, ix/bằng lỗ trống, x/bằng ánh sáng. (VI). 

(VI).  Paṭhavì-kasiṇaṃ, àpo-kasiṇaṃ, tejo-kasiṇaṃ, vàyo-kasiṇaṃ, 

nìla-kasiṇaṃ, pita-kasiṇaṃ, lohita-kasiṇaṃ, odàta-kasiṇaṃ, àkàsa-

kasiṇaṃ, àlokakasiṇañceti imàni dasa kasiṇàni nàma. 

<>Một sự hướng dẫn về cách chế tạo những “đề mục tu thiền” 

hình tròn  (kasina), đã được Ngài “Phật Âm” (Buddhaghosa) 

diễn tả khá đầy đủ, trong cuốn sách quí, tên là “Thanh Tịnh 

Đạo” (Visuddhimagga). 

2/ Mười dạng tử thi (không sạch=asubha), là i/tử thi sình, ii/tử 

thi đổi màu, iii/tử thi lở lói, iv/tử thi nứt ra, v/tử thi đã bị thú 

ăn, vi/tử thi dứt rời, vii/tử thi nhiều mảnh vung vãi, viii/tử thi 

nhuộm máu, ix/tử thi có dòi, và x/bộ xương. -Xem “Thanh 

Tịnh Đạo”, chương VI. (VII). 

(VII).  Uddhumàtakaṃ, vinìlakaṃ, vipubbakaṃ, vicchiddhakaṃ, 

vikkhàyitakaṃ, vikkhittakaṃ, hata-vikkhittakaṃ, lohitakaṃ, 

puluvakaṃ, atthikañceti ime dasa asubhà nàma. 

3/ Mười phép quán tưởng (anussati), là i/quán tưởng ân đức 

Phật, ii/quán tưởng ân đức Pháp, iii/quán tưởng ân đức Tăng, 

iv/quán tưởng ân đức giữ giới, v/quán tưởng phước bố thí, 

vi/quán tưởng ân đức chư thiên, vii/quán tưởng pháp định tâm, 

viii/ quán tưởng sự chết, ix/ quán tưởng thể trược trong thân, 
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x/ quán tưởng hơi thở. -Xem “Thanh Tịnh Đạo”, chương VII 

và VIII.  - (VIII). 

(VIII).  Buddhànussaṭi, dhammànussaṭi, saṅghànussaṭi, silànussaṭi, 

càgànussaṭi, devànussaṭi, upasamànussaṭi, maraṇànussaṭi, 

kàyagatàsaṭi, ànàpànasaṭi ceti imà dasa anussaṭiyo nàma. 

4/ Tứ vô lượng tâm (appamaññà), là i/từ (mettà), ii/bi 

(karuṇà), iii/hỷ (mudità), và iv/xả (upekkhà). -Gọi là «tứ vô 

lượng tâm», vì 4 tâm nầy tỏa rộng đến tất cả chúng sinh không 

biên giới trong vũ trụ. -Xem chương IX trong «Thanh Tịnh 

Đạo» (Visuddhimagga). (IX). 

(IX).  Mettà, karuṇà, mudità, upekkhà ceti imà catasso 

          appamaññàyo nàma, brahmavihàrà ti pi vuccanti. 

5/ Tư tưởng về sự nguy hiểm trong thực phẩm (saññà). -Xem 

chương VII «Thanh Tịnh Đạo» (Visuddhimagga). 

6/ Ý thức về «tứ đại» thành lập thân nầy (vavatthàna). -Xem 

Thanh Tịnh Đạo» chương VIII. 

7/ Bốn đề mục thiền vô sắc (arùpa), là i/không vô biên xứ, 

ii/thức vô biên xứ, iii/vô sở hữu xứ, iv/phi tưởng phi phi tưởng 

xứ. -Xem «Thanh Tịnh Đạo» chương IX. 

<>Như thế, 40 đề mục thích hợp cho viện tu thiền đã được nêu 

ra thành 7 nhóm. (X). 

(X).  Àhàre patikkùlasaññà ekà saññà nàma 

         Catudhàtuvavatthànaṃ ekaṃ vavatthànaṃ nàma. 

B 
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Đối tượng nào thích hợp với loại người nào. 

<>Những loại «đối tượng» nêu trên, có thể tùy trường hợp, 

dùng làm «đề mục tu thiền» (kammaṭṭhàna), để «đối trị» các 

tính tình khác nhau của «6 loại người» sau đây : 

a/Đề mục tử thi «không sạch» (asubha), và đề mục «thể trược 

trong thân» (kàyagatà Saṭi), có thể «cải thiện» người nhiều 

tính tham lam, vướng mắc (Ràga carìta). 

b/«Tứ vô lượng tâm» (Appamaññà) và các đề mục hình tròn 

với màu sắc, như…xanh, vàng, đỏ, trắng…có thể «cải thiện» 

người nhiều tánh nóng nảy, giận hờn (Dosa Carìta). 

c/Đề mục hơi thở (Ànàpànasaṭi) có thể «cải thiện» người si 

mê đần độn, hay thích tưởng tượng. (Moha Carita). 

d/Tưởng nhớ đến ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, đến 

ân đức trì giới, ân đức bố thí, ân đức chư thiên, có thể «thanh 

tịnh hóa» người nặng về lòng tin. (Saddhà Carìta). 

e/Quán chiếu về sự chết, về sự thanh cao của tâm an trụ, về sự 

bất lành trong thực phẩm, và về tứ đại trong thân thể con 

ngưới, sẽ «làm tiến hóa người luôn luôn sống theo lý trí. 

(Buddhi Carìta). 

*Những «đề mục» còn lại, như đất, nước, lửa, khí, lỗ tròn 

(hay khe hở), ánh sáng, và «4 xứ vô sắc» (arùpa), thì thích hợp 

với tất cả loại người, vì chúng có thể «cải thiện» mọi tính tình. 

*Liên quan đến «đề mục hình tròn», lớn hay nhỏ, thì sách 

«Thanh Tịnh Đạo» nói «Khổ lớn hiệu quả cho người si mê», 

và «Khổ nhỏ hiệu quả cho người giàu tưởng tượng». (XI). 
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(XI).  Àkàsànañcàyatanàdayo cattàro arùpà nàmà ti sabbathà pi 

samathaniddese cattàlìsa kammaṭṭhànàni bhavanti. 

C 

§3.Những tầng thiền. 

*«An chỉ» hay «toàn tịnh» (appaṇà) là giai đoạn cao nhất 

trong sự hành thiền. -Theo đó, tâm thức (citta) hoàn toàn tập 

trung trên đề mục (kammaṭṭhàna). -Tất cả chướng ngại 

(nivaraṇa) bị dập tắt. -Và những «chi thiền» phát sinh một 

cách mạnh mẽ, như tầm (vitakka), tứ (vicàra), hỷ (pìti), lạc 

(sukha), và định (ekaggatà). 

*«Cận định» hay «sơ chỉ» (upacàra) là giai đoạn thấp hơn 

«an chỉ» một chút. -Theo đó, tâm thức cũng tập trung trên đề 

mục (kammaññhàna), vì tất cả chướng ngại (nivaraṇa) đã bị 

dập tắt. Nhưng các «chi thiền» chưa được «củng cố vững 

vàng». 

*«Chuẩn hành» hay «hướng tịnh» (parikamma) là giai đoạn 

«dốc lòng» tu thiền. -Hành giả tuy là người mới vào thiền 

pháp, nhưng đã quyết tâm và nỗ lực cao nhất để «thuần thục» 

với đề mục (kammaṭṭhàna). 

*** 

<>Bây giờ chúng ta thử xem lại «giai đoạn hành thiền nào có 

thể xảy ra với đề mục nào». 

* Chuẩn hành, hay «hướng tịnh» (parikamma) là giai đoạn 

đầu tiên có thể xảy ra với mọi đề mục. 
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*Cận định hay «sơ chỉ» (upacàra) là giai đoạn có thể xảy ra 

với 10 loại đề mục quán tưởng như sau : 

-Từ số (i) “ân đức Phật” đến số (viii) «sự chết», hay  

-Từ số (ix), quán tưởng về sự bất lành trong thực phẩm, và  số 

(x), quán tưởng về tứ đại trong thân. (XII). 

(XII).  Caritàsu pana dasa asubhà, kàya-gatà-saṭisaṅkhàtà 

koṭṭhàsabhàvanà ràgacaritassa sappàyà. Catasso appamaññàyo, 

nìlàdìni ca cattàri kasiṇàni dosacaritassa, àpànànaṃ mohacaritassa, 

vitakkacaritassa ca. Buddhànussati àdayo cha saddhàcaritassa, 

maraṇùpasamasaññàvavatthànàni buddhacaritassa. Sesàni pana 

sabbàni pi kammaṭṭhànàni sabbesampi sappàyàni. Tatthàpi 

kasiṇesu puthulaṃ mohacaritassa, khuddakaṃ vitakkacaritassevà 

ti. 

*An chỉ hay «toàn tịnh» (appaṇà) là giai đoạn cao nhất, có thể 

xảy ra với 30 đề mục còn lại, -tức là gồm «10 kasiṇa hình 

tròn» + «10 asubha  không sạch» + «2 tưởng nhớ ân đức» + «4 

vô lượng tâm» + «4 xứ không biên giới vô sắc». (XIII). 

(XIII).  Bhàvanàsu pana sabbatthàpi parikamma-bhàvanà 

labbhateva. Buddhànussati àdisu aṭṭhasu, saññàvavatthànesu càti 

dasasu kammaṭṭhànesu upacàra-bhàvanà va sampajjati, natthi 

appaṇà. Sesesu pana samatimsakammaṭṭhànesu appanàbhàvanà pi 

sampajjati. 

<>Trong số «30 đề mục (kammaṭṭhàna) đưa đến an chỉ”, có 

26 đề mục đầu tiên, liên hệ tới hình thức, nên nó thuộc về «sắc 

pháp thiền» (rùpajhàna), theo cách trình bày sau đây : 

a/“Tất cả các tầng thiền”, có thể đạt được trên «10 đề mục 

hình tròn» (kasiṇa), và trên hơi thở (ànàpànasaṭi). 
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b/Chỉ có tầng thìền thứ nhất, có thể đạt được trên «10 đề mục 

tử thi không sạch» (ashubha), và «thể trược trong thân» 

(kàyagatà saṭi). 

c/«Bốn tầng thiền thứ nhất», có thể đạt được do 3 đề mục, là 

«từ» (mettà), «bi» (karuṇà), và «hỷ» (mudità). 

d/«Chỉ có tầng thiền thứ năm» mới có thể đạt được, do đề mục 

«xả», không mắc dính vào sự thành công (upekkhà). 

<>Đề mục của các tầng thiền «không vô biên xứ» 

(àkàsànancàyatana), «thức vô biên xứ» (viññànañcàyatana), 

«vô sở hữu xứ» (àkiñcaññànañcàyatana), và «phi tưởng phi 

phi tưởng xứ» (nevasaññanàsaññàyatana) thì không có hình 

thức và giới hạn, nên chúng thuộc về vô sắc thiền (arùpa 

jhàna). (XIV). 

(XIV).  Tathà pi dasa kasiṇàni, ànàpànañca pañcaka-jjhànikàni, 

dasa asubhà, kàyagatàsaṭi ca paṭhamajjhànikà, mettàdayo tayo 

catuthajjhànikà. Upekkhà pañcamajjhànikà’ ti chabbìsaṭi 

rùpavacarajjhànikà kammaṭṭhànàni. Cattàro arùpà pana 

arùpajjhànikàti. 

D 

«Pháp tướng trong thiền tâm» hay «ấn chứng» 

§4.Biểu tượng đắc thiền, hay ấn chứng (nimitta). 

<>Tiến trình đầy đủ của «an chỉ» (samatha), kể từ khi bắt đầu 

hành thiền cho đến khi «nhất tâm bất loạn» (ekaggatà), có thể 

diễn tả giản lược như sau : 
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*Trước tiên, hành giả mạnh dạn phát tâm, rồi chọn «đề mục tu 

thiền» (kammaṭṭhàna), thích hợp với «tính tình» của mình. 

Hành giả nên tham khảo ý kiến của một thiền sư trước khi 

chọn đề mục, thì tốt hơn. -Tiếp theo, thiền sinh «gom tâm 

mình từ mọi mặt, để chăm chú vào đề mục». -Và khi thuần 

thục, gom tâm vào đề mục một cách dễ dàng, thì từ ngữ 

chuyên biệt của thiền học, gọi ấy là đắc «chuẩn hành» 

(parikamma), với «ấn chứng» (nimitta). 

*Hành giả phải nhìn thẳng «ấn chứng» (nimitta), một cách 

thản nhiên, không căng thẳng hay “quan trọng hóa” nó. -«Ấn 

chứng» (nimitta) sẽ làm cho hành giả thấy «đề mục» tự nhiên 

lớn dần…bành trướng đến che khuất tất cả. -Dù cho hành giả 

khép mắt lại, vẫn thấy hình ảnh độc nhất của nó trong tâm, thì 

đó gọi là «đắc thiền pháp và có ấn chứng chuẩn hành» 

(parikamma). -Đây là «thành quả đầu tiên» trong tiến trình tu 

thiền. -Nếu hình ảnh của đề mục trong tâm hành giả, hiện ra 

thật to và thật rõ ràng, với tất cả chi tiết, thì giai đoạn nầy gọi 

là «thô tướng ấn chứng» (uggaha nimitta). 

*Rồi hành giả sẽ cảm thấy tâm thức tự nhiên hân hoan (pìti), 

và thân thể nhẹ nhàng (sukha), suốt thời gian «thô tướng ấn 

chứng» (uggaha nimitta) phát sinh. -Nếu hành giả cứ thanh 

tịnh, tiếp tục «định tâm», không chú ý đến «thô tướng ấn 

chứng» ấy (uggaha nimitta), thì sau một thời gian, những chi 

tiết của hình ảnh ấn chứng ấy sẽ biến mất, và «hình ảnh đề 

mục trong tâm» sẽ biến thành một cái «đĩa sáng trưng». -Nó 

giống như một tấm gương tròn, lấy ra từ tấm vải che, hay như 

mặt trăng rằm, vừa ra khỏi đám mây*. Giai đoạn nầy gọi là 
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«quang tướng ấn chứng» (paṭibhàga nimitta), hay «đề mục 

hóa thành minh tinh» (Đĩa ánh sáng). 

<>Đây là «điểm mốc quan trọng» trên con đường hành thiền. 

Nhưng cần nhớ rằng «quang tướng ấn chứng» (paṭibhà 

nimitta), chỉ đạt được với «một số đối tượng», gồm «10 đề 

mục hình tròn» (kasiṭa), hoặc «10 đề mục tử thi, không sạch» 

(asubha), hay với «1 đề mục là chất ô trược trong thân*» 

(kàyasatà saṭi), và sau cùng với «đề mục hơi thở» (ànàpàna 

sati), nhưng không với những «đề mục» khác. 

      *Paṭibhàganimittaṃ thavikato nìhatàdàsamandalaṃ… 

        Valàhakantarà nikkhantacandamandalaṃ viya…..  

(Theo sách Visuddhimagga, chương IV, số 31). 

-Đặc biệt 2 ấn chứng «chuẩn hành» và «thô tướng» thì có thể 

đạt được với tất cả những đề mục (kammaṭṭhàna). 

-Trường hợp có «quang tướng ấn chứng» (paṭibhàga nimitta) 

phát sinh, thì giai đoạn cận định (hay sơ chỉ) sẽ rất mạnh, theo 

đó tất cả chướng ngại sẽ bị dập tắt đến cùng. -Năm chi thiền, 

là tầm (vitakka), tứ (vicàra), hỷ (pìti), lạc, (sukha), và định 

(ekaggatà) sẽ trở thành ưu thế, và ngay ở đệ nhất thiền 

(paṭhamajjhàna) hiệu lực của sự «an chỉ» (àppaṇà) đã bắt đầu 

có mặt, vận hành….  

-Như thế, hành giả không nên cố gắng để tiến lên các bậc thiền 

cao hơn một cách nhanh chóng, mà chưa thuần thục thiền căn 

bản, hay chưa vững chắc ở nền tảng. Nói cách khác, pháp 
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chánh thiền bao giờ cũng cần được củng cố, ấy là điều quan 

yếu, chứ không phải làm mọi cách để “tiến nhanh” thì tốt ! 

<>Đây là 5 cách nhận dạng sự củng cố các bậc thiền : 

1/Hành giả có thể «ngồi thiền» trong bất cứ hoàn cảnh và thời 

gian nào. -«Thiền pháp vững vàng ngay lúc bắt đầu» gọi là 

«khả năng tùy tiện». -Tiếng Pàli là «Àvajjanà vàsì». 

2/Hành giả có thể «nhập định» trong bất cứ hoàn cảnh và thời 

gian bao lâu. -«Thiền định vững vàng» như thế gọi là «khả 

năng thuần thục». -Tiếng Pàlì là «Samàpajjanà vàsì». 

3/Hành giả có thể duy trì «thành quả» ở mọi trình độ, và trong 

bao lâu. -«Thiền tâm hùng hậu» loại nầy gọi là «khả năng bền 

bĩ». -Tiếng Pàlì gọi là «Adiṭṭhàna vàsì». 

4/Hành giả có thể «tạm thời xả thiền» ở bất cứ tầng hành thiền 

nào, và trong thời gian bao lâu, như ý muốn. -«Thiền pháp 

vững vàng» loại nầy gọi là «khả năng tự tại». -Tiếng Pàli gọi 

là «Uṭṭhàna vàsì». 

5/Hành giả có thể «phản chiếu tâm thanh tịnh» ở bất cứ hoàn 

cảnh nào, và kéo dài trong bao lâu. -«Thiền pháp nhu nhuyễn» 

loại nầy gọi là «khả năng hậu an trú». -Tiếng Pàli gọi là 

«Paccavekkhanà vàsì». 

<>«Ấn chứng chuẩn hành» (parikamma nimitta), và «ấn 

chứng thô tướng» (Uggaha nimitta), có thể đạt được bằng cách 

nầy hay bằng cách kia, với tất cả các loại «đề mục» 

(kammaṭṭhàna). -Nhưng «ấn chứng quang tướng» (paṭibhàga 



392 

 

nimitta) thì không thể được. Nó phải nhờ 22 loại đối tượng, 

như đã nói. 

*Trong trường hợp nầy, 2 bậc «cận định» (upacàra), cũng như 

«an chỉ» (appanà) phải đạt được, kể từ khi «quang tướng ấn 

chứng» (paṭibhàga nimitta) phát sinh. -Tiến trình như sau : 

<>Đề mục hình tròn mà hành giả đặt trước mặt, để tập trung 

tinh thần, được xem như nguyên nhân của «chuẩn hành ấn 

chứng» (parikamma nimitta), hay dấu hiệu của sự «định 

hướng đầu tiên». 

<>Khi hành giả thấy đề mục lớn dần, hay «thô tướng» 

(uggaha nimitta) phát sinh, nhưng không mắc dính, tuy vẫn 

tiếp tục dồn năng lực, tinh tấn chú ý vào nó, thì sau khi đề mục 

lớn đến cực đại, nó sẽ biến thành hình ảnh bình thường trong 

tâm hành giả. Lúc ấy, dù cho hành giả nhắm mắt, vẫn thấy đề 

mục. Đó là giai đoạn «đề mục nhập tâm», hay «thô tướng an 

chỉ» (uggaha nimitta jhàna). 

<>Tiếp theo, «thô tướng ấn chứng» ấy, trở thành «đề mục tinh 

thần» của hành giả, thay thế «đề mục vật chất» là vật hình 

tròn. -Và «pháp hành như thế» tiếp diễn một thời gian, cho 

đến khi hình ảnh của «thô tướng ấn chứng» biến thành một 

«vùng sáng», như mặt trăng rằm, thì ấy là «quang tướng ấn 

chứng». -Giai đoạn nầy gọi là «sơ định» hay bước vào «đệ 

nhất thiền hữu sắc» (rùpàvacara paṭhamajjhàna). 

<>Từ đó, nếu hành giả dũng mãnh hành thiền, không thối 

chuyển, không mắc dính, thì họ sẽ đạt được «5 pháp củng cố 

năng lực thiền», là 1/tùy tiện (àvajjanà), thuần thục 
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(samàpajjanà), 3/bền bĩ (adiṭṭhàna), 4/tự tại (vutthànà), và 

5/hậu an trú (paccavekkhanà). 

<>Nghĩa là, hành giả càng tinh tấn, càng sẽ tiến lên các bậc 

thiền cao hơn. (XV-XIX). 

(XV-XIX).  Nimittesu pana parikammanimittaṃ uggahanimittañca 

sabbathàpi yathàrahaṃ pariyàyena labbhavanteva. 

Paṭibhàganimittaṃ pana kasiṇàsubha-koṭṭhàsànapànesveva 

labbhati. Tattha hi paṭibhàganimittamàrabbha upacàrasamàdhi, 

appaṇàsamàdhi ca pavattanti. Kathaṃ ? Àdikammassa hi 

paṭhavimandalàdisu nimittaṃ ugganhantassa tamàrammanaṃ 

parikammanimittanti pavuccati. Sà ca bhàvanà parikammabhàvanà 

nàma. Yadà pana tannimittaṃ cittena samuggahitaṃ hoti., 

cakkhunà passantasseva manodvàrassa àpàthamàgataṃ, tadà 

tameva àrammanaṃ uggahanimittaṃ nàma. Sà ca bhàvanà 

samàdhìyati. Tathà samàdhitassa panetassa tato paraṃ tasmiṃ 

uggahanimitte parikammasamàdhinà bhàvanamanuyuñjantassa 

yadà tappaṭibhàgaṃ vatthudhammavimuccitaṃ paññattisaṅkhàtaṃ 

bhàvanàmayamàlambanaṃ citte saññisinnaṃ samappitaṃ hoti. 

Tadà paṭibhàganimittaṃ samuppannanti pavuccati. Tato patthàya 

paṭibandhavippahìnà kàmàvacarasamàdhisaṅkhàtà 

upacàrabhàvanà nipphannà nàma hoti. Tato paraṃ tameva 

paṭibhàganimittam upacàrasamàdhinà samàsevantassa 

rùpàvacarapaṭhamajjhànamappeti. Tato paraṃ tameva 

paṭhamajjhànaṃ, àvajjanà, samàpajjanà, adiṭṭhànà, vutthànà, 

paccavekkhanà ceti imàhi pañcahi vasìtàhi vasìbhùtam katvà 

vitakkàdikamolàrikangaṃ pahànàya, vicàràdisukhumanguppattiyà 

padahato yathàkkamaṃ dutiyajjhànàdayo yathàrahamappenti. 

<>Như vậy, «quang tướng ấn chứng» (paṭibhàga nimitta) có 

thể đạt được với 22 loại đề mục (kammaṭṭhàna) như đã nói. 
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<>Trong số 18 đề mục còn lại (kammaṭṭhàna) : 40 – 22 = 18. 

Chúng thuộc về «vô lượng» (appamaññà), nên phải trừu 

tượng, thuần túy là ý nghĩ, hay quán tưởng. (XX). 

(XX).  Iccevaṃ paṭhavìkasiṇàdisu dvàvìsaṭi-kammaṭṭhànesu 

           paṭibhàganimittamupalabbhati. Avasesesu pana  

           appamaññà sattapaññattiyaṃ pavattatanti. 

§5.Tiến trình của thiền vô sắc (arùpavacara jhàna). 

*Từ «thiền hữu sắc» (rùpàvacara jhàna) bước lên «thiền vô 

sắc» (arùpàvacara jhàna), hành giả trước tiên phải có «quang 

tướng ấn chứng» (paṭibhàga nimitta), do định tâm trên «1» 

trong «9 đề mục hình tròn đầu tiên» (kammaṭṭhàna kasiṇa), và 

dĩ nhiên họ phải đắc ngũ thiền với «đề mục» đó. -Tiếp theo, 

hành giả (yogàvacara) «phát triển» ấn chứng ấy, trên mặt tinh 

thần, tức là «thấy rõ quang tướng của đề mục trong tâm», chứ 

không phải «thấy hình dạng đề mục vật chất bên ngoài». Và 

họ cũng «chứng kiến ấn chứng» ấy lớn dần, bành trướng đến 

vô cực, bao gồm cả vũ trụ…. 

*Nhưng nếu hành giả «không mắc dính vào ấn chứng», thì ấn 

chứng kia (nimitta) sẽ tự tan biến, «trở thành không có». Tâm 

thiền của hành giả và đề mục (hay đối tượng) lúc ấy là «2 thực 

tại trống không». -Ngay cả từ ngữ chuyên biệt là «khái niệm» 

cũng không thể diễn tả nổi «thiền trạng» nầy. -Ví như «2 nửa 

vòm che» bao kín một quả cầu đã được lấy mất, xung quanh 

quả cầu là «không gian vô tận». -Rồi tâm thức thanh tịnh của 

hành giả mở rộng đến vô cực, một cách tương ứng. Và tâm 

thức ấy «thản nhiên an trú» cùng cái «không gian vô biên» 
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ấy. Từ đó hành giả đắc thiền vô sắc (arùpavacara jhàna). -Đây 

là bậc thiền vô sắc thứ nhất, tên là «không vô biên xứ» 

(Àkàsànañcàyatana). -Không gian vô biên ! 

*Tiếp theo, nhờ tinh tấn hành đạo trong pháp XẢ (upekkhà), 

đệ nhất thiền vô sắc tên «không vô biên xứ», sẽ được thay thế 

bằng đệ nhị thiền vô sắc (arùpa), gọi là «thức vô biên xứ» 

(Viññànañcàyatana). -Nói cách khác, «tâm» hành giả (citta) 

khi ấy an trú trong «sự biết đối tượng vô biên». 

*Rồi «tâm» đứng trước «không gian vô tận», và đứng trước 

«cái biết vô biên» ấy, thì chứng thật, rằng «chẳng có nguồn 

gốc chi cả, trong những chu kỳ lập lại». -Thế là «nó» đạt đến 

tầng thiền vô sắc thứ ba, gọi là «vô sở hữu xứ» 

(Àkiñcaññàyatana), hay «có tức là không». 

*Và «tâm thức hành giả trở thành vô tận, không còn biên giới 

mở rộng thêm nữa». -Mà «thực tại thức uẩn» (sañña 

khandhà) thì vẫn còn trong ngũ uẩn, vì mạng sống đang tiếp 

tục, chưa chấm dứt, nên «cái biết» về sự «thanh tịnh vô 

cùng» ấy, chẳng thể không phản ảnh trong tâm, đặc biệt là 

phản ảnh một cách nhị trùng, thanh tịnh và siêu việt vượt lên 

nhau. -Nên sự «phản ảnh thiền pháp nhị trùng, vượt lên nhau 

một cách siêu việt» ấy, sẽ làm cho hành giả đạt đến đệ tứ thiền 

vô sắc (arùpàvacana catuthajjhàna), gọi là «phi tưởng phi phi 

tưởng xứ» (Neva saññà nà saññàyatana), hay «tâm thiền» 

hành giả nhập vào «cõi vô biên mà cũng không phải vô cùng». 

-Nói cách khác : «Không là» và cũng «không không là» ! 

(Phi tưởng phi phi tưởng). 

Nhắc lại : 
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<>Sau khi đắc được đệ ngũ thiền hữu sắc (rùpàvacara 

pañcamajjhàna), hành giả vẫn chuyên cần bền bĩ trong pháp xả 

(upekkhà), và vượt qua mọi mắc dính vào những «ấn chứng» 

(nimitta), như «quang tướng» (paṭibhàga), nhờ áp dụng «1 

trong 9 đề mục hình tròn đầu tiên» (kasiṇa), để tiến lên thiền 

pháp vô sắc (arùpàvacara jhàna), lấy «không gian vô biên» 

(àkàsànañcà), rồi lấy «cái biết không gian vô biên», và lấy 

«tình trạng chẳng nguồn gốc nhất định» để làm đề mục hay 

đối tượng (kammaṭṭhàna), thì các bậc thiền vô sắc, sẽ được 

hành giả tuần tự chứng đắc, theo tiến trình : 

*Đệ I thiền vô sắc «không vô biên xứ» (Àkàsànañcàyatana), 

sẽ được thay thế bằng đệ II thiền vô sắc «thức vô biên xứ» 

(Viññànañcàyatana). 

*Đệ II thiền vô sắc «thức vô biên xứ» (Viññànañcàyatana), sẽ 

được thay thế bằng đệ III thiền vô sắc «vô sở hữu xứ» 

(Àkiñcaññàyatana). 

*Đệ III thiền vô sắc «vô sở hữu xứ» (Àkincannàyatana), sẽ 

được thay thế bằng đệ IV thiền vô sắc «phi tưởng phi phi 

tưởng xứ» (Nevasaññà nàsaññàyatana). 

<>Bốn bậc thiền vô sắc vừa được trình bày như thế. (XXI). 

(XXI).  Àkàsavajjitakasiṇesu pana yaṃ kiñci kasiṇamugghàtetvà 

laddhàmàkàsaṃ anantavasena parikammaṃ karontassa 

paṭhamàruppamappeti. Tameva paṭhamàruppaviññànaṃ 

anantavasena parikammaṃ karontassa dutiyàruppamappeti. 

Tameva paṭhamàruppaviññànabhàvaṃ pana natthi kiñcì’ ti 

parikammaṃ karontassa tatiyàruppamappeti. Tatiyàruppaṃ 
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santametaṃ panìtametanti parikammaṃ karontassa 

catutthàruppamappeti. 

§6.Các đề mục không thể đưa đến «an chỉ» 

<>Một hành giả có thể đạt được «trình độ chuẩn hành» 

(parikamma) và «cận định» hay «sơ định» (upacàra), nhờ chú 

tâm trên 1 trong 10 đề mục (kammaṭṭhàna) còn lại, tức là «8 

đề mục ghi nhớ ân đức» anussati), cộng với «1 đề mục quán 

tưởng» (saññà), và cộng với «1 đề mục tứ đại thành lập thân 

nầy» (vavatthàna). (XXII). 

(XXII).  Avasesesu ca dasasu kammaṭṭhànesu buddhagunadikamà-

lambanamàrabbha parikamma katvà tasmiṃ nimitte 

sàdhukamuggahite tatheva parikammaṃ ca samàdhiyati, upacàro 

ca sampajjati. 

§7.Thực hiện «thần thông». 

<>Khi «thiền lực» đã đạt đến mức tuyệt đỉnh, thì hành giả có 

thể thực hiện được một số «thần thông» (Abhiññà) hay «phép 

lạ». -Chẳng hạn như «thần giao cách cảm» (biết tri giác của 

kẻ ở xa), «thần giao hiển thị» (làm cho người cách xa thấy 

mình), «tha tâm thông» (biết người khác nghĩ gì), «túc mạng 

mạng thông» (nhớ lại kiếp trước), «Thiên chúng hiển thị» 

(thấy chư thiên), và «chúng sanh hiển thị» nhận ra những loại 

sinh linh khác. -Tiếng Pàli gọi “thực hiện thần thông” là 

«Abhinnà». -Một bản kinh mô tả đầy đủ các «khả năng» nầy 

được tìm thấy trong kinh «Sa Môn Quả» (Samaññaphalasutta), 

thuộc Dìgha nikàya (Trường bộ kinh). 

<>Tiến trình thực hiện «thần thông» (abhiññà). 
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-Có thể trình bày, như sau : 

*Hành giả (yogàvacara) dùng đề mục mà mình đã hoàn toàn 

thuần thục, rồi «nhập vào đệ ngũ thiền hữu sắc» (rùpavacara 

pancamajjhàna). Tiếp theo hành giả «xả thiền», để chuyển 

«định lực vào việc thực hiện chuyện phi thường» (Abhiññà), 

xem «chuyện phi thường» ấy là «đề mục nhập định» 

(kammaṭṭhàna), rồi họ «tái nhập đệ ngũ thiền». -Sau khi đã tái 

nhập định, và tâm an trú một cách nhất điểm vào «chuyện 

phi thường», thì «chuyện ấy» sẽ được thực hiện «như ý 

muốn». -Đó gọi là «thực hiện thần thông». 

*Ở đây, định lực của đệ ngũ thiền, mà họ chuyển vào để thực 

hiện chuyện phi thường kia, gọi là «Pàdaka Pañcama 

Jhàna», hay «nền tảng của thần thông» (Abhiññà). Và lúc 

chuyện phi thường biểu lộ, «bậc thiền» ấy được gọi là «Thiền 

quả thần thông» (Abhiññà jhàna). 

*Nói cách khác, để thực hiện một số chuyện phi thường, hành 

giả phải nhờ vào «Pàdaka Pañcama Jhàna», hay «nền tảng 

thiền quả», thuộc «đệ ngũ thiền hữu sắc» (Arùpavacara 

pañcamajjhàna), trước khi “chuyển mạnh thiền lực”, vào mục 

tiêu thực hiện một chuyện phi thương nào đó. 

<>Có 5 loại «thần thông» (Abhiññà), là : 

1/Như ý thông, biến hóa ra mọi thứ, theo ý muốn. 

2/Thiên nhĩ thông, xa mấy cũng nghe được. 

3/Tha tâm thông, biết hết tất cả ý nghĩ người khác. 

4/Túc mạng thông, nhớ kiếp trước. 



399 

 

5/Thiên nhãn thông, thấy xa vô cùng. (XXXIII-XXXIV). 

(XXXIII)-(XXXIV). Abhiññàvasena pavattamànaṃ panarùpàvacara 

Pañcamajjhànaṃ abhiññàpàdakapañcamajjhànà vutthahitvà 

adhiṭṭheyyàdikamàvajjetvà parikammaṃ karontassa rùpàdisu 

àlambanesu yathàrahamappeti. Abhiññà ca nàma : -Iddhividhaṃ, 

dibbasotaṃ, paracittàvijànanà, pubbenivàsànussati, dibbacakkhù’ti 

pañcadhà. 

___________ 

 

Phân tập II 

Đề mục của “thiền minh sát” 

(Vipassanà kammaṭṭhàna) 

§8.Dẫn nhập. 

<>Nói về “thiền minh sát”, chúng ta cần tìm hiểu các điều, 

vốn liên hệ mật thiết với “nội minh” (vijjà udapàdi) sau đây : 

A.-Bảy phương diện thanh tịnh là : 

1/Thanh tịnh giới hạnh (Sìla visuddhi). 

2/Thanh tịnh tâm thức (Citta visuddhi). 

3/Thanh tịnh tri kiến (Diṭṭhi visuddhi). 

4/Thanh tịnh vượt qua hoài nghi, hết hoang mang 

(Kankhàvitarana-dassana visuddhi). 

5/Thanh tịnh phân biệt pháp nào là chánh đạo giải thoát 

(Maggàmagganàna-dassana visuddhi). 
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6/Thanh tịnh trí tuệ, nhận rõ mục đích cuối cùng (Paṭipadà-

nàna-dassana visuddhi). 

7/Thanh tịnh “nội minh” (vijjà), thực hiện giải thoát (Ñàna-

dassana visuddhi). 

B.-Ba đặc tính của tất cả sự hiện hữu : 

1/Vô thường, liên tục thay đổi (aniccà). 

2/Chịu đựng khổ vui, thuận nghịch (dukkha). 

3/Vô ngã, danh sắc không vững chắc (anattà). 

C.-Ba pháp minh sát : 

1/Minh sát về vô thường (Aniccànupassanà). 

2/Minh sát về chịu đựng khổ vui (Dukkhànupassanà). 

3/Minh sát về vô ngã (Anattànupassanà). 

D.-Mười phương diện tư tưởng đưa đến”nội minh” : 

1/Tư tưởng thấy vạn pháp đều vô thường, chịu đựng thuận 

nghịch, và vô ngã (sammasana ñàna). 

2/Tư tưởng thấy pháp nầy phát sinh, thì pháp kia chấm dứt 

(udayavyayaññàna). 

3/Tư tưởng thấy “hiện hữu” là tiến dần đến hư hoại, để biến 

mất (bhaṅga ñàna). 

4/Tư tưởng thấy thế gian luôn luôn bị động (bhaya ñàna). 

5/Tư tưởng thấy cuộc đời chứa đầy lỗi lầm (àdìnaca ñàna). 

6/Tư tưởng thấy kiếp sống dẫn đến buồn chán (nibbidà ñàna). 
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7/Tư tưởng thấy thế gian đáng buông bỏ, đáng thoát ly 

(muñcitukamyatà nñna). 

8/Tư tưởng thấy cần thực hiện thiện pháp một cách đầy đủ 

(parisaṅkhàna ñàna). 

9/Tư tưởng thấy có tuệ buông xả (saṅkhàrupekkha ñàna). 

10/Tư tưởng thấy cần hiểu biết niết-bàn (anuloma ñàna). 

E.-Ba cách giải thoát : 

1/Cách hoàn toàn để chấm dứt, hướng về “vô tánh” (suññato). 

2/Cách hỷ xả trước mọi hiện tượng hợp tan, hướng về “vô 

tướng” (animitto). 

3/Cách sống để chấm dứt thèm khát, hướng đến “vô niệm” 

(appaṇihito). 

F.-Ba lãnh vực chứng đắc giải thoát : 

1/ Lãnh vực toàn diện, chứng đắc “vô tánh”. 

2/Lãnh vực không hình thức, chứng đắc “vô tướng”. 

3/Lãnh vực viên dung tự do và giải thoát, chứng đắc “vô 

niệm”. (XXV-XXIX). 

(XXV-XXIX).  Vipassanàkammaṭṭhàne pana sìlavisuddhi, 

cittavisuddhi, diṭṭhivisuddhi, kankhàvitaranavisuddhi, 

maggàmaggañànadassanavisuddhi, paṭipadàñànadassanavisuddhi, 

ñànadassanavisuddhi ceti sattavidhena visuddhisaṅgaho. 

Aniccalakkhanaṃ, dukkhalakkhanaṃ, anattalakkhanañceti tìni 

lakkhanàni. Aniccànupassanà, dukkhànupassanà, anattànupassanà 

ceti tisso anupassanà. Sammasanañànaṃ, udayabbhayañànaṃ, 
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bhangañànaṃ, bhayañànaṃ, àdìnavañànaṃ, nibbidàñànaṃ, 

muñcitukammayatà-ñànam, paṭisaṅkhàñànaṃ, saṅkhàrupekkhà-

ñànaṃ, anulomañànañceti dasa vipassanà ñànàni. Suññato 

vimokkho, animitto vimokkho, appaṇahito vimokkho ceti tayo 

vimokkhà. Suññatànupassanà, animittànupassanà, 

appaṇihitànupassanà ceti tìni vimokkhamukhàni ca veditabbàni. 

<>Sau đây là dẫn giải về những điều nêu trên : 

A 

§9.Thanh tịnh giới (Sìlavisuddhi) : 

1/Làm đúng theo giải thoát giới (Paṭimokkha sìla). 

2/Thu thúc lục thức qua sáu căn, không để chúng đi hoang, 

cấu kết với bất thiện pháp, và nhiễm lục trần. (iṅdriya sìla) 

3/Tránh xa tà mạng. Không sống bằng các dinh dưỡng, tiện 

nghi…v…v…bắt nguồn từ những thu nhập phi pháp, bạo 

động, bất thiện, ác độc, làm khổ chúng sanh (àjìva sìla). 

4/Thực hành “tứ niệm xứ” (catu pàrisuddhi sìla). (XXX). 

(XXX).  Pàṭimokkhasamvarasìlaṃ, iṅdriyasamvarasìlaṃ, 

             àjìvaparisuddhisìlaṃ, paccayasaññissitasìlañceti  

             catupàrisuddhisìlaṃ, sìlavisuddhi nàma. 

§10.Thanh tịnh tâm (Citta visuddhi) : 

*Thanh tịnh tâm là thanh lọc tâm, bằng tinh tấn hành thiền 

(samàdhi), không thối chuyển, để đạt tới “sơ định” hay “cận 

định” (upacàra) và sau cùng là “nhất định” (an chỉ=appaṇà), 

có tuệ quán chiếu. (XXXI). 
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(XXXI).  Upacàrasamàdhi appaṇàsamàdhi ceti duvidho  

                pi samàdhi cittavisuddhi nàma. 

§11.Thanh tịnh tri kiến (Diṭṭhivisuddhi) : 

*Là siêng năng thanh lọc tri kiến, để nhận thức đầy đủ các đặc 

tính, vận hành, và biểu lộ, phát sinh từ một nguyên nhân, trên 

cả 2 mặt vật chất và tinh thần. (XXXII). 

(XXXII). Lakkhana-rasa-paccuppaṭṭhàna-padaṭṭhànavasena 

                nàmarùpariggaho diṭṭhivisuddhi nàma. 

§12.Thanh tịnh hoài nghi (Kankhàviratavisuddhi). 

*Thanh tịnh hoài nghi là biết rõ mọi thực trạng tinh thần và 

thể xác, trong 2 mối tương quan “nhân-duyên-quả” và “quả-

duyên-nhân”, không có sự che áng. (XXXIII). 

(XXXIII).  Tesameva ca nàmarùpanaṃ paccaya-pariggaho  

                  kankhàvitaravisuddhi nàma. 

§13.Phân biệt đạo giải thoát và không phải đạo ấy. 

(Maggàmaggavisuddhi). 

*Xa hơn, hành giả nhờ tâm toàn tịnh kiên cố, -biết rõ thực 

trạng tinh thần và vật chất, -biết rõ mọi tương quan nhân 

duyên quả liên hoàn, -biết rõ 3 cõi dục giới, sắc giới, và vô sắc 

giới, -biết rõ luân hồi quá khứ, hiện tại, vị lai, và -biết rõ 

những vận hành trong các loại tập khí (khandha)..v..v…(mời 

xem “Navanìtatìka”, trang 170). -Hành giả luôn luôn quán 

chiếu thấy rằng “-sống là phải vô thường, là đang tự thay 

đổi”, “-sống là phải khổ não, là thường xuyên lo âu”, “-sống 
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là quả thật vô ngã, là không có cái tôi cố định”. -Hành giả 

không phải chủ quan tư duy lý thuyết, mà là “trực nhận 3 

pháp” vô thường, chịu đựng nhị biên, và vô ngã như thế. -Từ 

đó, hiện tượng nào phát sinh, hiện tượng nào chấm dứt, và 

tuơng quan nhân-duyên-quả 2 chiều xoay vần của mỗi hiện 

tượng là hiển nhiên, hành giả đều thông suốt, nên hành giả 

thành tựu những điều sau đây : 

1/Hào quang, thâm tâm tỏa ánh sáng cực mạnh (năng lượng 

cô đọng), hành giả thấy tất cả mọi nơi trong vũ trụ (Obhàsa). 

2/Hoan hỷ, một cảm giác an vui bất tận, và vô điều kiện (Pìṭi). 

3/Khinh an, cảm giác thân tâm nhẹ nhàng (Passaddhi). 

4/Thắng giải, hành giả tin vào thực tại, không tùy thuộc vào 

vận hành, hay khát vọng nào cả (Adhimokkha). 

5/Năng lượng bất tuyệt, tinh tấn không gián đoạn (Paggaho). 

6/An lạc, hành giả lúc nào cũng vô cùng tự tại (Sukha). 

7/Minh trí, nội tâm luôn luôn thanh tịnh và sáng suốt (Ñàna). 

8/Chánh niệm, luôn tỉnh thức, sống với thực tại (Paṭṭhàna). 

9/Toàn xả, suy tư tuyệt đối bình đẳng (Upekkhà). 

10/Hoan hỷ với “9 pháp xuất thế” nói trên (Nikkanti). 

<>Tuy nhiên, một hành giả “tìm giải thoát” không nên “mắc 

dính” và “tự hào” với 10 điều vừa kể. -Vì chúng có thể biến 

hóa, trở thành chướng ngại cho định hướng niết-bàn. Từ đó, 

hành giả khó phân biệt được đâu là con đường thật sự giải 

thoát, và đâu là con đường tuy nhiều an lạc nhưng vẫn còn 
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phiêu lưu. -Đây gọi là “thanh tịnh phân biệt đạo giải thoát và 

không phải đạo ấy” (maggàmaggavisuddhi). (XXXIV). 

(XXXIV).  Tato paraṃ pana tathàpariggahitesu sappaccayesu 

tebhùmakasaṅkhàresu atìtàdibhedabhiññesu khandhàdinayam-

àrabbha kalàpavasena saṅkhipitvà, aniccaṃ khayatthena, dukkhaṃ 

bhayatthena, anattà asàrakatthenà ti addhànavasena, santativasena, 

khanavasena và sammasananànena lakkhanattayaṃ 

sammasantassa, tesveva paccayavasena khanavasena ca 

udayabbayanànena udayabbayaṃ samanupassantassa ca : 

 -Obhàso pìṭi passaddhi adhimokkho ca paggaho, sukhaṃ. Ñànaṃ 

upatthànamupekkhà ca nikanti ceti. -Obhàsàdivipassanupakkilesa- 

paribandhapariggahavasena maggàmaggalakkhana-vavatthànaṃ 

 maggamagganànadassanavisuddhi nàma. 

§14.Thanh tịnh trí tuệ, nhận rõ mục tiêu cứu cánh.  

(Paṭipadà-ñàna-dassana visuddhi). 

<>“Hào quang” “An trú” và “tịnh lạc”…v…v…ba “thiền 

lộc” nầy không khéo cũng là những loại mắc dính, một tập 

hợp các trở ngại vi tế cho sự giải thoát sau cùng. -Nếu hành 

giả ý thức rõ điều đó, và tiếp tục quán chiếu trên “3 sự thật”, là 

vô thường, chịu đựng thuận nghịch, và vô ngã, thì sẽ đạt được 

“9 quang kiến”, gọi là “các chi pháp thăng hoa” từ “tuệ tăng 

cường” (udayavyàya-ñàna) đến “tuệ thuận thứ” (anuloma-

ñàna). -Đây gọi là “thanh tịnh trí tuệ, nhận rõ mục tiêu cứu 

cánh” (paṭipadà-ñàna-dassana visuddhi). (XXXV). 

(XXXV).  Tathàparibandhavimuttassa pana tassa udayavyàya-

nànato patthàya yàvànulomà tilakkhanaṃ vipassanà-paramparàya 
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paṭipajjantassa nava vipassanà-nànàni paṭipadà-nàna-dassana-

visuddhi. 

§15.Thanh tịnh nội minh, thực hiện giải thoát. 

(Ñàna-dassana visuddhi) 

*Đó là “dòng tâm thức thanh tịnh, chứng đắc tâm siêu thế”. 

<>Sau khi đã thuần thục trong thiền pháp, như trình bày trên 

đây, thì “nội minh” (vijjà udapàdi) của hành giả sẽ trở nên 

sung mãn. -Hành giả chứng nhận rằng, ba pháp “vô thường” 

“chịu đựng thuận nghịch”, và “vô ngã” là hằng có trong mọi 

kiếp luân hồi (kể cả trên thiên cảnh). -Tức là tâm thức hành 

giả chỉ hướng đến niết-bàn (nibbàna), ra ngoài tam giới. Đây 

gọi là tâm nhập vào tầng siêu thế (lokuttara). 

*Dòng tâm thức cuối cùng, hay “lộ trình tâm chót” 

(cittavìthi), khi “một đại thiền giả” còn sống bằng thân xác 

nầy, tuy thuộc về “dục giới” (kàmavacara), nhưng nhờ “thuần 

thục pháp thiền” (jhàna dhamma), nó đã có định lực căn bản 

và rất mạnh, nên tiến trình tâm thức của “thân tâm phàm” tự 

chấm dứt, để bước vào “dòng thân tâm đại hạnh” 

(ariyavìthicitta). -Và “3 chập tâm tốc hoạt” đầu tiên (javaṇa) 

trong “lộ trình tâm” được gọi là “chuẩn hành” (patikamma), 

“cận định” (upacàra), và “thuận thứ” (anuloma), -tức là “lộ 

trình tâm có khả năng” dẫn đến “toàn tịnh” (ekaggatà) tự động 

vận hành một cách thăng hoa.  

*Đây là cực điểm công phu, để chứng đắc “nội minh”(vijjà). 

Nó như cái thang đưa hành giả vào “một tầng tâm” khác cao 

hơn. -Rồi “chập tâm thứ tư” (trong 7 chập tâm tốc 
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hoạt=javaṇa) được gọi là “chuyển tánh”, gotrabhù), phát sinh. 

Vì nó sẽ làm cho “thoát thai”, từ “phàm tâm dục giới” 

(kàmàvacaracitta) trở thành “tâm siêu thế” (lokuttaracitta).  

*Vào lúc đó, “niết bàn” mới thực sự là “mục tiêu duy nhất” 

(ariya kammaṭrhàna) của thiền tâm (jhànacitta). -Hành giả do 

đó “đắc tâm đạo” (maggacitta) và biết rằng “đây là sự chịu 

đựng”, “đây là khát vọng, nguồn gốc của sự chịu đựng”, “đây 

là trạng thái không còn khát vọng, không còn chịu đựng”, và 

“đây là phương pháp dập tắt khát vọng, hết còn chịu đựng”. 

*Tiếp theo, “hành giả trở thành thanh tịnh”, có “2 hay 3 chập 

tâm tốc hoạt” (javana), gọi là “đắc quả” phát sinh, trước khi 

“chu kỳ tâm thức” chấm dứt một vòng, và chìm vào “dòng 

chảy hộ kiếp (bhavaṅga). -Rồi từ trong “dòng chảy hộ kiếp” 

lập tức một “chu kỳ tâm thức” khác phát sinh…. -Cứ thế lập 

lại mãi mãi, không gián đoạn. 

*Theo diễn tiến ấy, hành giả trở thành “vô cùng thanh tịnh”, 

và thân tâm “tràn trề nội minh”. Hành giả “đắc tâm an chỉ” 

(appaṇàcitta) là một kết quả phải đến. 

*Trong khi “thiền tâm” của hành giả không ngừng quán chiếu 

trên “3 pháp ấn” (vô thường=aniccà, chịu đựng thuận nghịch 

khổ=dukkhà, và vô ngã=anattà), thì nó đương nhiên phải ở 

trong “lộ trình ý môn” (manodvàravìthi). -Như vậy, giữa 2 chu 

kỳ tâm thức trước và sau xuyên qua ý môn, “chập tâm hướng 

ý môn” (manodvàravajjana) cũng có mặt, và tiếp theo chập 

tâm hướng ý môn, là “2 hay 3 chập tâm tốc hành” thuộc về 

“nội minh”, đóng vai “chuẩn hành” (parikamma), “sơ định” 

(upacàra), và “thuận thứ” (anuloma).  
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*Chập tâm cuối cùng, “thuận thứ” (anuloma) chính là cái 

dụng của nội minh, nối liền với “tầng tâm siêu thế”, xuyên qua 

vận hành của “sự chuyển tánh” (gotrabhù). -Giai đoạn nầy chỉ 

dài bằng “1 chập tâm tốc hoạt” (javaṇa), và nó lấy “niết-bàn” 

làm mục tiêu. -Đó là điểm chấm dứt tâm dục giới 

(kàmàvacaracitta), và cũng là điểm bắt đầu tâm siêu thế 

(lokuttaracitta).  -Pháp bất đoạn (avinibbhoga dhamma) cũng 

làm cho, sau khi phát sinh tâm siêu thế đạo (maggacitta), thì 

tiếp theo phát sinh tâm siêu thế quả (phalacitta). -Và Tứ Diệu 

Đế (catu ariya saccàni) lần lượt được chứng đắc, trực nghiệm, 

chứ không phải lý thuyết. -Tất cả “vận hành đạo quả” tuần tự 

phát sinh, lập lại, và củng cố trong “dòng chảy không ngừng” 

của “mạch hộ kiếp” (bhavanga). 

*Hành giả có thể quán chiếu bằng “tâm đạo” (maggacitta) 

cùng “tâm quả” (phalacitta) với niết bàn làm “đề mục” 

(nibbàna kammaṭṭhàna), trong tình trạng phiền não (kilesa) đã 

hoàn toàn bị tiêu trừ. 

*Nghĩa là “chân lý có 4 chi” (ám chỉ “Tứ Diệu Đế”) nên thực 

hành, qua sự áp dụng “60 cách thanh lọc”. (Theo Thanh Tịnh 

Đạo : Visuddhimagga). -Ấy là con đường duy nhất đưa đến 

“kiến thức trong sạch” và chứng đắc “nội minh” (Vijjà 

udapàdi). (XXXVI). 

(XXXVI).  Tassevaṃ paṭipajjantassa pana vipassanà 

paripàkàmàgamma idàni appaṇà upajjissatì’ti bhavaṅgaṃ 

vocchjjitvà-uppanna-manodvàràvajjanànantaraṃ dve tini 

vipassanà-cittàni yaṃ kiñci aniccàdi-lakkhanamàrabbha 

parikammopacàrànulomanàmena pavattanti. Yà sikkhàpattà sà 

sànulomà saṅkhàrupekkhà vutthànagaminì vipassanà ti vuccati. 
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Tato paraṃ gotrabhùcittaṃ nibbànamàlambitvà puthujjana-

gottamabhibhavantaṃ ariyagottamabhisambhontañca pavatti. 

Tassànanatarameva ca maggo dukkhasaccaṃ parijànanto, 

samudayasaccaṃ pajahanto, nirodhasaccaṃ sacchi-karonto, 

maggasaccaṃ bhàvanàvasena appanàvìthimotarati. Tato paraṃ dve 

tìni phalacittàni pavattitvà nirujjanti. Tato paraṃ bhavaṅga-pàto 

hoti. Puna bhavaṅgaṃ vocchinditvà paccavekkhanà-nànàni 

pavattanti. Maggaṃ phalañca nibbànaṃ paccavekkhati paṇdito, 

Hìne kilese sese ca paccavekkhati và na và. 

Chabbisuddhikkamenevaṃ bhàvetabbo catubbiddho, Nànadassana-

visuddhi nàma maggo pavuccati. 

§16.Tiến trình giải thoát. 

<>Quán chiếu về «vô ngã» (anattà), để thấy rõ bản chất của tất 

cả hiện hữu vốn là rỗng tuếch, không vững chắc, sẽ đánh tan 

sự lầm lẫn, cho rằng có cái «tôi» chắc chắn hay linh hồn bất 

diệt. -Pháp hành nầy cũng gọi là «quán chiếu tánh không» 

(sunnatà), vì lý do như thế. 

<>Quán chiếu về «vô thường» (aniccà), để thấy rõ bản chất 

của mọi vật, chẳng những thay đổi không ngừng, mà còn hợp 

tan liên tục, sẽ đánh tan sự lầm lẫn cho rằng «tưởng nhớ là 

thường» (saññavipallàsa), «tâm thức là thường» 

(cittavipallàsa), và «thành kiến là thường» (diṭṭhivipallàsa). 

Do đó, pháp quán chiếu nầy cũng có thể gọi là «quán chiếu về 

vô nguồn gốc» (animittànupassanà). -Đánh tan cái tật tham 

lam đi tìm «nguyên nhân thứ nhất». 

<>Quán chiếu về «chịu đựng thuận nghịch khổ» (dukkhà) hay 

phải sống trong nhị biên tương phản, để thấy rõ bản chất của 

mọi hiện tượng, đều không an ổn (bấp bênh), để giải trừ 
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những khao khát mong muốn, như tránh cái ghét, và gặp mãi 

cái thương. -Phật pháp nầy làm cho hành giả không trông chờ, 

hay chẳng hy vọng vào bất cứ cái gì nằm ngoài khả năng hữu 

hạn của mình (appaṇihitànupassanà). 

*Cả 3 cách quán chiếu nêu trên, đều đưa đến giải thoát, bình 

an. -Một «tịnh giả» có thể đạt được «tâm đạo» (maggacitta), 

bởi bất cứ cách nào trong 3 cách ấy. -«Tâm đạo» sẽ được 

mệnh danh, căn cứ vào «chập tâm thứ ba», do hiệu lực của 

«nội minh». Vì nó nâng tâm thức hành giả, từ cõi dục 

(kàmàvacaraloka) lên cõi siêu thế (lokuttaraloka).  

-Nếu đó là «hiệu lực» của «nội minh» do «quán chiếu vô ngã» 

(anattà), thì «tâm đạo» (maggacitta) sẽ được xem là hướng về 

«giải thoát nhờ minh sát vô ngã» (anatta vipassanà).  

-Nếu đó là hiệu lực của «nội minh» do «quán chiếu vô 

thường» (aniccà), thì «tâm đạo» (maggacitta) sẽ được xem là 

hướng về «giải thoát nhờ minh sát pháp vô thường», bất định 

(aniccà vipassanà). 

-Nếu đó là hiệu lực của «nội minh», do «quán chiếu về chịu 

đựng khổ thuận nghịch» (dukkha), thì «tâm đạo» (maggacitta) 

sẽ được xem là hướng về «giải thoát nhờ minh sát khổ vui, 

thuận nghịch» (dukkha vipassanà). 

*Và các «mẫu tâm quả» (phalacitta) tương ứng với những 

«tâm đạo» ấy, cũng có các đặc tính tương tự. -Vì «mục tiêu» 

và «chung kết» của «đạo» (magga) và «quả» (phala) vốn như 

nhau. (XXXVII)-(XXXVIII). 
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(XXXVII)-(XXXVIII).  Tattha anattànupassanà attàbhinivesaṃ 

muñcantì suññatànupassanà nàma vimokkhamukhaṃ hoti. 

Aniccànupassanà vipallàsanimittaṃ muñcantì animittànupassanà 

nàma vimokkhamukhaṃ, dukkhànupassanà tanhàpanidhiṃ 

muñcantì appaṇihitànupassanà nàma vimokkhamukhaṃ hoti. 

Tasmà yadi vutthànagàminì vipassanà anattato vipassati, suññato 

vimokkho nàma hoti maggo. Yadi aniccato vipassati animitto 

vimokkho nàma. Yadi dukkhato vipassati appaṇihito vimokkho 

nàmà ti ca maggo vipassanàgamanavasena tìni nàmàni labhati. 

Tathà phalañca maggàgamanabhàvanàvasena maggavìthiyaṃ. 

Phalasamàpattivìthiyaṃ pana yathàvutanayena vipassantànaṃ 

yathàsakaṃ phalamuppajjamànampi vipassanàgamanavasene va 

suññatàdivimokkhoti ca vuccati. Àlambanavasena pana 

sarasavasena ca nàmattayaṃ sabbattha sabbesaṃ pi samameva. 

§17.Thân tâm siêu thoát và 4 bậc thánh. 

*Người đã thanh tịnh, nhập được vào «thánh lưu», với «tâm 

đạo» (maggacitta) rồi “tâm quả” ‘phalacitta), tiêu trừ xong 2 

xiềng xích tái sinh, là tà kiến (micchà diṭṭhi) và hoài nghi 

(vicikicchà), thì được gọi là «Tu-đà-hườn» hay «Thánh thất 

lai» (Sotàpatti). -Bậc thánh ấy sẽ không đọa vào cõi khổ, và 

chỉ tái sinh làm người toàn vẹn 7 lần nữa, rồi chắc chắn đắc 

quả giải thoát A-la-hán (Arahatta). 

*Rồi Thánh Tu-đà-hườn (Thất lai) tiếp tục phát triển thân 

tâm, làm tê liệt được 3 sợi dây sinh tử khác, là tham lam 

(ràga), nóng giận (dosa), và si mê (moha), để đắc đạo quả 

«Nhất lai» (Sakadàgàmi), tức là Ngài sẽ chỉ tái sinh làm người 

toàn vẹn một lần nữa, trước khi chứng đắc đạo quả giải thoát 

A-la-hán (Arahatta).  
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*Thánh nhất lai (Sakadàgàmi), dĩ nhiên cũng tiếp tục «thanh 

lọc» thân tâm, để không những nhỗ tận rễ 3 kiết sử tê liệt nói 

trên, mà Ngài còn tiêu trừ thêm 2 xiềng xích khác là «ái cõi 

dục» (kàmaràga) và «ác ý» (vyàpàda), để chứng đắc «Bất lai» 

(Ànàgàmi). -Nghĩa là Ngài sẽ chẳng bao giờ tái sinh làm 

người. -Khi hết tuổi thọ, Ngài chỉ xuất hiện trên thiên giới 

tương ứng với quả thánh, rồi từ đó Ngài thoát ra tam giới. 

*Nhưng nếu tuổi thọ làm người chưa hết, Thánh Bất Lai 

(Ànàgàmi) vẫn tiếp tục thanh khiết thân tâm một cách trọn 

vẹn, chặt đứt những sợi dây vi tế còn lại, tạo ra sinh tử luân 

hồi. Ngài sẽ đắc đạo quả A-la-hán (Arahatta) ngay trong kiếp 

hiện tại. -Khi hết tuổi thọ Thánh A-la-hán (Arahatta) sẽ nhập 

«vô dư niết-bàn», không còn tái sinh vào bất cứ cõi nào trong 

tam giới, kể cả cõi trời cao nhất. (XXXIX)-XLII).  

(XXXIX)-(XLII).  Ettha pana sotàpattimaggaṃ bhàvetvà 

diṭṭhivicikicchàpahànena bahìnàpàyagamano sattakkhattuparamo 

sotàpanno nàma hoti. Sakadàgàmimaggaṃ bhàvetvà ràgadosa-

mohànaṃ tanuttà sakadàgàmi nàma hoti, sakideva imaṃ lokaṃ 

àgantà. Ànàgàmimaggaṃ bhàvetvà kàmaràgavyàpàdànaṃ 

anavasesappahànena anàgàmì nàma hoti, anàgantà iṭṭhattaṃ. 

Arahattamaggaṃ bhàvetvà anavasesakilesappahànena arahà nàma 

hoti, khìnàsavo loke aggadakkhineyyo. 

§18.Diệt thọ tưởng định. 

(Nirodha samàpatti) 

 *Đó là một “thiền pháp vô cùng tuyệt diệu”, có thể làm cho 

“tiến trình tâm sở dừng lại”.  
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<>Tiến trình đạt tới “quả vị” (phala samàpatti), thì giống nhau 

cho tất cả các Thánh nhân. Nhưng làm cho “tiến trình tâm 

dừng lại” (nirodha samàpatti), thì chỉ có 2 bậc thánh là “Bất 

lai” (Ànàgàmi) và “A-la-hán” (Arahatta), mới thực hiện được. 

<>Thánh nhân nhập vào “thiền đại hạnh” (mahaggatà jhàna), 

vững chắc từng bước một, quán chiếu mạnh mẽ trên “vô 

thường” (aniccà), quán chiếu mạnh mẽ trên “chịu đựng thuận 

nghịch khổ vui” (dukkha), và quán chiếu mạnh mẽ trên “vô 

ngã” (anattà). -Các Ngài tiến hành các bậc thiền một cách 

thuần thục như thế, đến tầng thiền vô sắc thứ  ba “vô sở hữu 

xứ” (Àkiñcaññàyatana), để vào tầng thiền cao nhất là “phi 

tưởng phi phi tưởng xứ” (nevasaññà nàsaññàyatana), thuộc 

“đại hạnh vô sắc thiền” (arùpavacara mahaggata jhàna).  

<>Ở đây, Thánh nhân chỉ trải qua “2 chập tâm”, thì “tiến trình 

tâm thức vô sắc” (cittavìthi) có thể tự nhiên dừng lại như ý 

muốn, trong 1 thời gian định trước, chứ không bắt buộc sau đó 

phải “chìm vào dòng hộ kiếp” (bhavaṅga) như xảy ra thường 

lệ. -Thiền pháp đặc biệt nầy giúp Thánh nhân an trú trong tình 

trạng vô thọ và vô tưởng. -Thiền học gọi “khả năng” nầy là 

“Diệt thọ tưởng định”, -một khả năng rất siêu phàm ! 

<>Mãn “thời gian diệt thọ tưởng” (lâu hay mau tùy nguyện 

lực), thì trong thiền pháp tự động phát sinh chập tâm “xả 

thiền”. -Tâm thức các Ngài đương nhiên trở lại dòng chảy hộ 

kiếp bình thường (bhavaṅga) theo bậc thánh Ngài đã đắc, nếu 

chưa dứt tuổi thọ. -Sau đó, tinh thần của các Ngài vô cùng 

sáng suốt, trí tuệ vô biên, vì không có phiền não. -Nhưng nếu 

mạng căn đã dứt (=hết tuổi thọ), thì gọi là các Ngài “nhập vô 
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dư niết-bàn” trong “diệt thọ tưởng định” (nirodha samàpatti). 

Theo Vi diệu pháp (Abhidhamma) trong Phật giáo, “Diệt thọ 

tưởng định” là “khả năng nhập thiền, để tâm thức hành giả 

không còn nằm trong ảnh hưởng của cảm giác, hay phiền não 

do cảm giác vật lý gây ra”. -Nghĩa là sự đau đớn trong suốt 

thời gian ấy, trở thành vô hiệu. (XLIII-XLV). 

(XLIII-XLV).  Phalasamàpattiyo panettha sabbesaṃ pi yathàsaka-

phalavasena sàdhàranà va. Nirodhasamàpattisamàpajjanaṃ pana 

ànàgàmìnañceva arahantànañca labbhati. Tattha yathakkammaṃ 

paṭhamajjhànàdi-mahaggatasamàpattiṃ samàpajjitvà vutthàya 

tatthagate saṅkhàradhamme tattha tattheva vipassanto yàva  

àkiñcaññàyatanaṃ gantvà tato paraṃ adhiṭṭheyyàdikaṃ 

pubbakiccaṃ katvà nevasaññanàsaññàyatanaṃ samàpajjati. Tassa 

dvinnaṃ appaṇàjavaṇànaṃ parato vocchijjati cittasantatì. Tato 

paraṃ nirodhasamapanno nàma hoti. Vutthànakàle pana 

anàgamino anàgàmiphalacittaṃ, arahato arahaphalacittaṃ 

ekavàramevà pavattitvà bhavaṅgapàto hoti. Tato paraṃ 

paccavekkhananànaṃ pavattati. 

 

<>Sau cùng, mời quí vị đọc «LƯỢC ĐỒ Cittavìthi» hay bảng vẽ  

«chu trình tâm» (trang 416), do dịch giả sáng kiến đề nghị như «hình 

ảnh giúp trí nhớ».  

<>Trên bảng vẽ ấy, chúng tôi cố ý ghi tên của tất cả các «chập tâm 

thức» bằng chữ Pàlì, để cho quí vị «quen mắt». 

<>Bảng vẽ là «cô đọng» của tất cả những điều trình bày ở các trang từ 

191 đến 198. 
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LƯỢC ĐỒ Cittavithi
CHU TRÌNH TÂM

1 Paṭisandhi

2 Bhavaṅga

3 Avajjana

4 Manoviññāna
Pāñcaviññāna

5 Sampaṭicchana

6 Santīraṇa

7 Voṭṭhappana

8 Javana

9 Tadālambana

10 Cuti
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Chu trình tâm thức tái sinh

Chu trình tâm thức đang sống

14
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1: Cakkhu dvāra vajjana: Dassana
2: Sota dvāra vajjana: Savana
3: Ghāna dvāra vajjana: Ghāna
4: Jivhā dvāra vajjana: Sāyana
5: Kāya dvāra vajjana: Phussana
6: Mano dvāra vajjana: Anumana
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Phụ lục 

<>Bảng ngữ vựng Pàli-Việt, dùng trong cuốn sách nầy : 

Akaniṭṭha : Sắc cứu cánh thiên. 

Akusala    : Bất thiện. 

Akusala vipàka : Quả bất thiện. 

Aṅgasamatikkama : Dập tắt dần. 

Accanta : Không có biên giới. 

Accutapada : Bất đọa, hết bị đọa. 

Aññamañña paccaya : Liên quan cái nầy và cái khác 

Aññasamàna : Phức hợp, kết hợp chung 1 cách phức tạp. 

Atappà : Vô nhiệt thiên. 

Atiparitta : Bất lực (ấn tượng trong lộ trình tâm). 

Atimahanta : Rất rõ ràng (ấn tượng trong lộ trình tâm). 

Atìtakammabhava : Hiệu lực “tạo nghiệp quá khứ”. 

Aṭṭhipaccaya : Liên quan có mặt. Hiện diện là nhân duyên. 

Advàrarùpa : Sắc căn môn. 

Adiṭṭhàna vàsì : Bền bĩ (ấn chứng bền bĩ). 

Adhipati : Ưu thế. 

Adhipati paccaya : Liên quan ưu thế. Ưu thế là một duyên. 

Adhimokkha : Giải thoát. 

Ànàgàmi : Bất lai, không quay lại. 
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Anatta : Vô ngã. 

Anantara paccaya : Liên quan bất đoạn. 

Anantàkàsa : Không gian vô biên. 

Anàgata upapatti bhava : Tiến trình đời sống tương lai. 

Anàgàmi => Suddhà -vàsa : Thánh Bất lai, không quay lại cõi người, 

mà tái sinh vào «Tịnh cư thiên» (Suddhàvàsa). 

Anàgàmi phala : A-na-hàm quả, Thánh quả bất lai. 

Anàgàmi magga citta : Tâm đạo A-na-hàm : Tâm đạo Thánh bất lai. 

Anicca : Vô thường. 

Aniṅdriya rùpa : Vô căn sắc. 

Animitta : Vô ấn chứng. 

Animittànupassanà : Minh sát vô ấn chứng. 

Anuttara : Vô thượng. 

Anuloma : Thuận thứ, tự thích ứng. 

Anuloma-nana : Tuệ thuận thứ. 

Anusaya : Khuynh hướng ngầm. 

Anussati : Tưởng nhớ. 

Anottappa : Vô úy, không sợ hậu quả. 

Apàyabhùmi : cõi đọa. 

Appaṇà : An chỉ. 

Appanàjavanavàra : Tốc hành an chỉ. 

Appaṇihita : Ly dục. 
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Appamañwà : Vô lượng. 

Appamànasubha : Vô lượng thiên. 

Abyàkata : Ác ý. 

Abhiññà : Thần thông. 

Arahatta-phala : A-la-hán quả. 

Arahatta-magga : A-la-hán đạo. 

Ariyasacca : Diệu đế. 

Arùpaloka : Vô sắc giới, cõi vô sắc. 

Arùpavipàka : Quả cô sắc. 

Arùpavacara : Theo cõi vô sắc. 

Arùpavacara jhàna : Theo thiền vô sắc. 

Arùpàvacara-bhùmi : Cảnh giới vô sắc. 

Alobha, adosa, amoha : Vô tham, vô sân, vô si. 

Avigata paccaya : Liên quan không biến mất. 

Avijjamàna-paññatti : Khái niệm phi danh chân. 

Avijjàmànena-avijjàmàna-paññatti : Khái niệm phi danh chân phi 

danh chân. 

Vijjamànena-vijjamàna-paññatti : Khái niện danh chân nhờ danh chân. 

Avijjà : vô minh. 

Avibhùta : Mờ, không rõ. 

Avinibbhoga rùpa : Sắc bất ly. 

Avihà : Vô phiền thiên. 
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Avyàkata : Phi thiện ác. 

Asankhata : Vô hành. 

Asaṅkhàrika : Vật vô hành. 

Asañña-satta : chúng sanh vô tưởng. 

Asubha : Không sạch, thuộc vể thể trược. 

Asurakàyo : A-tu-la thân. 

Ahirika : Vô sỉ, không biết hổ thẹn. 

Ahetuka : Vô nhân. 

Ahetuka citta : Tâm vô nhân. 

Ahetuka-satta : Chúng sanh vô nhân. 

Ahetuka-paṭisandhi-yugala : Cặp tâm tái sinh vô nhân. 

Ahetuka : Tâm vô nhân, còn gọi là tâm quả. 

Àkàra : Cách thực hiện, khả năng. 

Àkiñcañña : Thức vô biên. 

Ànàpàna : Vô ra. (-Hơi thở vô ra). 

Àbhassara : Quang âm thiên. 

Àyatana : Xứ. 

Àrammanàdhipati paccaya : Liên quan đối tượng ưu thế. 

Àlambana : Đối tượng, cảnh. 

Àvajjana : Hướng đến. 

Àvajjana vasì : Hướng đến vững vàng. 

Àsava : Lậu hoặc. 
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Àsevana paccaya : Liên quan lập lại. 

Àhàra : Thực phẩm. 

Àhàra paccaya : Liên quan thực phẩm. Thực phẩm là duyên. 

Byàpàda : Ác ý. 

Iṭṭhibhàva dasaka : Nhóm “10 sắc pháp” tạo nữ tính. 

Iṭṭhisaddho : Âm thanh đàn bàn, nữ thanh. 

Iddhipada : Thần túc, hay như ý túc. 

Iṅdriya : Căn môn. 

Iṅdriya-paccaya : Liên quan căn môn. 

Iṅdriya-rùpa : Sắc căn. 

Issà : Ganh tỵ. 

Uggahanimitta : Thô tướng. 

Utthàna Vasì : Hợp dạng phát sinh. 

Udayavya-nàna : Phát triển cho thích hợp, cho thuận tiện. 

Uddhacca : Phóng tâm. 

Uddhacca-kukkucca : Âu lo và phóng tâm. 

Uddhaccasampayutta : Đi với phóng tâm. 

Upàcàra : Cận thiền, sơ định. 

Upatthàna : Nội tỉnh, trí thức tỉnh táo. 

Upanissayapaccaya : Liên quan nương tựa. Duyên nương tựa. 

Upàdàna : Thủ, nắm giữ. 

Upàdàna-khandha : Tập khí bám giữ. 
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Upàdàyarùpa : Điều kiện sắc pháp. 

Upekkhà : Xả, bình đẳng. 

Upekkhàsahagata : Đi chung với xả. 

Ekaggatà : Nhất điểm. 

Ekadvàrika-citta : Tâm chỉ phát sinh ở 1 căn môn, một cửa. 

Ekahetuka : Một nguyên nhân. 

Ogha : Ngập lụt lậu hoặc. 

Ottappa : Biết sợ tội lỗi. 

Opapàtika : Hóa sinh. Chúng sanh xuất hiện không do cha mẹ. 

Obhàsa : Ánh sáng phi thường, hay hào quang. 

Kabalinkàra : Vật có thể ăn được. 

Kàmàvacara-javana : Tâm tốc hành dục giới. 

Kàmàvacara-nànasampayutta : Đi với trí thức dục giới. 

Kàmavacara-patisandhicitta : Tâm tiếp nối dục giới. 

Kàmasugati-bhùmi : Thoát lên cõi cao ở dục giới. Thiên thệ. 

Kamma : Nghiệp. (-Nghiệp của một kiếp là “đối tượng” của tâm tử). 

Kammaṭṭhàna : Đề mục. 

Kammanimitta : Hình ảnh tạo nghiệp. 

Kammapaccaya : Liên quan đến nghiệp. Nghiệp là duyên. 

Karuṇà : Tâm từ. 

Kalàpa : Chủng loại. 

Kasiṇa : Đề mục tu thiền hình tròn. 
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Kàma : Dục, muốn cái khác. 

Kàma chanda : Tính thúc dục. 

Kàmaloka : Cõi dục. 

Kàmàvacara-citta  : Tâm đi trong cõi dục. Tâm dục giới. 

Kàmàvacarakusala citta : Tâm lành trong cõi dục. Tâm dục giới thiện. 

Kàmàvacara-kiriyà : Duy tác trong cõi dục. Tâm duy tác dục giới. 

Kàmavacara vipàka : Quả trong cõi dục. 

Kàmasugati-paṭisandhi : Tiếp nối lên cao trong cõi dục. 

Kàyagatà-saṭi : Niệm về ô trược trong thân. 

Kàyadassaka : Bộ pháp “10 chi” thuộc về thân. 

Kàyadvàra : Thân môn. 

Kàyaviññàna : Thân thức. 

Kàyaviññatti navaka : Pháp “9 chi” thuộc về thân thức. 

Kàyaviññatti-lahutàdi-dvàdasaka : Nhóm “12 sắc pháp” nhẹ thuộc về 

thân thức. 

Kàyanupassanà : Niệm thân. 

Kicca : phần hành, phận sự. 

Kiriyà : Duy tác. 

Kilesa : phiền não. 

Kilesa-vatta : Vòng ô nhiễm (gồm vô minh, ái, và thủ). 

Kukkucca : Lo âu, băn khoăn. 

Kusala : Thiện, lành mạnh, thuần thục. 
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Kusala vipàka : Quả thiện. 

Kusala hetu : Nhân thiện. 

Khandha : Uẩn, ấm, tập khí. 

Gatinimitta : Hình ảnh điểm đến. (Cảnh sẽ tái sinh). 

Ganthà : Sự ràng buộc, cột trói. 

Gocaraggàhika-rùpa : Sắc căn có khả năng nhận cảnh. 

Gotrabhù : Chuyển tánh. 

Ghànadasaka : Nhóm “10 chi” tỷ thức. 

Ghànadvàra : Tỷ môn (cửa nhận mùi). 

Ghàna-viññàna : Tỷ thức (cái biết do lỗ mũi). 

Ghàyana : Thuộc về mùi. 

Cakkhu-kàya-Viññàna : Nhãn thức thuộc về thân. 

Cakkhu dasaka : Nhóm “10 chi” thuộc về mắt. 

Cakkhu dvàra : Nhãn môn. 

Cakkhu viññàna : Nhãn thức. 

Càtummahàràjika deva : Tứ đại thiên vương. 

Citta : Tâm (chủ thể). 

Cittànupassanà : Tâm quán niệm xứ. Niệm tâm. 

Citta vìthi : Lộ trình tâm, hay chu kỳ tâm thức. 

Cuti-citta : Tâm tử. 

Cetanà : Tác ý. 

Cha-dvàrika : Pháp qua 6 cửa. 
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Cha-dvàrika vimutti : Pháp nằm ngoài 6 cửa. 

Chanda : Dục, sự háo hức muốn làm. 

Chalabhiñño : Lục thông. 

Jaràmaraṇa : Già và bệnh tử. 

Javaṇa : Tốc hoạt tâm. 

Jàti : Sự sinh ra, tái hiện. 

Jìvhà dasaka : Nhóm «10 chi», thuộc về vị giác. 

Jìvhà-dvàra : Thiệt môn, cửa lưỡi. 

Jìvhà-viññàna : Thiệt thức, cái biết do lưỡi. 

Jìvita-navaka : Nhóm «9 chi» thuộc về sự sống, sinh mạng. 

Jìvitiṅdriya : Mạng căn. 

Jhàna : Thiền, toàn tịnh. 

Jhànaṅga : Chi thiền. 

Jhàna paccaya : Liên quan với thiền. 

Ñàna : Tri thức, biết. 

Nàna vippayutta : Không tri thức. 

Ñàna sampayutta : Với tri thức. 

Taṇhà : Ái dục. 

Tatramajjhattatà : Chánh trực, công bằng. 

Tadàlambana : Đăng ký. 

Tadàlambana vàra : Đủ mạnh để ghi lại. 

Tàvatiṃsa : Cõi trời 33. 
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Tiracchà yoni : Ba cõi đọa thuộc về thai sinh. 

Tihetuka : Ba nhân. 

Tihetuka-citta : Tâm tam nhân. 

Tusita deva : Đâu-suất-đà thiên. 

Thìna-middha : Hôn trầm thụy miên, thân mệt mõi, tâm u ám. -Hay 

buồn ngủ. 

Dassana : Sự thấy. 

Diṭṭhi : Tà kiến. 

Diṭṭhigatavippayutta : Không đi với tà kiến. 

Diṭṭhigatasampayutta : Đi với tà kiến. 

Dukkha : Khổ, hay chịu đựng “thuận nghịch nhị biên”, khổ vui. 

Duhetuka : Có 2 nhân. Nhị nhân. 

Domanassa : Thọ ưu. 

Dosa : Sân hận, nóng giận. 

Dosa carita : Do nóng giận. 

Dvàra vimutta : Ngoài căn môn. 

Dvihetuka : Có 2 nhân. 

Dvipañca viññàna : Ngũ song thức. 

Dhammànupassanà : Quán niệm về Pháp. Niệm pháp. 

Dhammàyatana : Pháp xứ. 

Dhàtu  : Thành tố. 

Manodhàtu : Tâm tố. (Tâm là 1 yếu tố). 
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Naṭrhi paccaya : Liên quan với sự vắng mặt. Duyên vắng mặt. 

Nànà khanika cetanà : Tác ý không tùy vào điểm thời gian. 

Nàma : Tên gọi, danh xưng. 

Nàma rùpa : Danh sắc. 

Nikkanti : Hơi muốn, muốn ít. 

Nibbàna : Niết-bàn, giải thoát, không xiềng xích, vô điều kiện. 

Nimmìnaratì : Hóa lạc thiên. 

Nirayo : Địa ngục.  

Nirodhasamàpatti : Diệt thọ tưởng. 

Nissaya paccaya : Liên quan nương nhờ. Sự nương nhờ là duyên. 

Nìvaraṇa : Triền cái, chướng ngại. 

Ottappa : “Úy”, biết sợ việc xấu. 

Pakiṇṇaka : Linh tinh, đặc biệt, có cảnh riêng, biệt cảnh. 

Pacchàjàta : Sinh ra sau. 

Paccaya : Liên quan. Duyên hệ. 

Paccaya dhamma : Pháp liên quan. 

Paccavekkhanà vasì : Chuẩn độ chăm chú. 

Paccuppanna Upapatti Bhava : Liên quan tương tác tiến hóa. 

Paccuppanna Kamma Bhava : Tương quan nghiệp. 

Paccuppanna dhamma : Pháp liên quan tương tác. 

Pañcadvàra-vìthi : Chu trình tâm qua ngũ môn. 

Pañcadvàra-àvajjana : Hướng ngũ môn. 
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Pañcadvàrarika Citta : Tâm thức ở năm căn môn. 

Pañca viññàna : Ngũ căn thức. 

Paññatti : Khái niệm. 

Pañña : Trí tuệ. 

Paññiṅdrirya : Tuệ căn. 

Paṭigha citta : Tâm hận. 

Paṭiccasamuppàda naya : Cách thức tương tác của duyên khởi. 

Paṭibhàga Nimitta : Quang tướng ấn chứng. 

Paṭisandhi : Tiếp nối. 

Patthàna : Căn bản, nền tảng, khung hành động. 

Paṭṭhàna naya : Cách dựa trên nền tảng. 

Paranimmitavasavattì : Tha hóa tự tại thiên. 

Parikamma : Chuẩn hành. 

Parikamma nimitta : Chuẩn hành ấn chứng. 

Paritta : Yếu ớt, nhỏ, mỏng. 

Parittàbhà : Thiếu quang thiên. 

Paritta bhùmi : Tiểu cảnh giới. 

Paritta subha : Thiểu tịnh thiên. 

Pavatti : Chấp hành. 

Passaddhi : Khinh an. 

Pàdaka Pancamajjhàna : Ngũ thiền thần căn. 

Pettivisaya : “Ngạ quỷ thai”, tái sinh do ảnh hưởng của cõi ngạ quỷ. 
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Puggala bhava : Chân nhân. 

Pumbhàva dasaka : “Bộ 10 chi” làm ra nam tính. 

Purejàta paccaya : Liên quan sinh sau. Hậu sanh duyên. 

Phala citta : Tâm quả. 

Phala samapatti : Đạt tới thời trổ quả. 

Phassa : Xúc. 

Phusaṇà : Sự đụng chạm. Sự tiếp cận. 

Balàni : Sức mạnh. 

Buddhi carita : Bản chất duy lý. 

Bojjhaṅga : Giác chi. 

Brahma pàrisajja : Phạm chúng thiên. 

Brahma purohita : Phạm phụ thiên. 

Brahmavihàra : Vô lượng phạm thiên. 

Bhavaṅga : Hữu phần. 

Bhùmi : Cõi sinh linh. 

Magga : Đạo. 

Magganga : Chi đạo. -Ám chỉ Bát Chánh Đạo. 

Magga-paccaya : Liên quan với đạo, hay «đạo duyên». 

Macchariya : Ganh tị, ghen ghét. 

Manasikàra : Khéo léo tác ý. 

Manàyatana : Ý xứ. 

Manodvàravajjana : Hướng ý môn. 
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Vatthudasaka : Nhóm «10 chi» tạo nền tảng, hay tạo «hậu cảnh». 

Vavatthàna : Do kết hợp tứ đại. Từ đại mà ra. 

Vigata paccaya : Duyên  biến mất, liên quan đến sự vắng mặt. 

Vicàra : Ở lại, không rời, đi quanh quẩn 1 điểm. 

Vicikicchà : Hoài nghi, hoang mang. 

Vicikicchà sampayutta : Đi chung với hoài nghi. 

Vijjamànena avijjamàna-paññatti. Khái niệm danh chân và phi danh 

chân. 

Vijjamànena vijjamàna paññatti : Khái niệm danh chân và danh chân. 

Viññàna : Thức. 

Vitakka : Tầm, hay đến ngay đề mục. 

Vìthi : Chu kỳ. 

Vipassanà bhàvanà : Thiền minh sát. 

Vipàka : Quả. 

Vipàka-citta : Tâm thức quả. 

Vipàka paccaya : Do liên quan với quả. Duyên quả. 

Vipàka vatta : Vòng trổ quả. 

Vippayutta paccaya : Không có mặt của sự liên quan. 

Vibhùta : Rõ ràng. 

Vimokkha : Thoát ra. 

Virati : Tiết chế. 

Viriya : Tinh tấn. 
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Visuddhi : Thanh tịnh. 

Vimaṃsa : Minh khán. Giám thị chu toàn. 

Vedanà : Cảm thọ. 

Vedanànupassanà : Thọ quán niệm xứ. Niệm thọ. 

Vehapphala : Quảng quả thiên. 

Votthappana : Chập tâm xác định. 

Vyàpàda : Ác ý. 

Sakadàgàmi-magga : Tư-đà-hàm đạo. 

Saṅkhàra : Vận hành. 

Saṅkhepa : giản lược, tóm tắt. 

Saññà : Tưởng. 

Saṭi : Niệm. 

Saṭipaṭṭhàna : Niệm xứ. 

Sadda navaka : Nhóm «9 chi sắc pháp» tạo âm thanh. 

Sadda-lahutà-dvàdasaka : Nhóm «12 chi» gồm cả các yếu tố «nhẹ», 

«bất ly», «nhu nhuyễn», «thích ứng»…làm ra âm thanh. 

Saddhà carita : Tin vào tính tự nhiên. 

Santìrana : Chập tâm suy đạt. 

Tadàlambana : Chập tâm đăng ký. 

Bhavaṅga : Hộ kiếp, hay hữu phần. 

Sandhi : Sự nối. 

Sansedaja : Thấp sinh. Nhờ ẩm thấp mà phát sinh. 
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Sabbacitta-sadhàraba : Loại tâm đi chung với đối tác đồng và bất 

đồng. 

Samatha kammaṭṭhàna : Đề mục thiền định. 

Samatha bhàvanà : Thiền định. 

Samantara paccaya : Liên quan hậu trực tiếp. 

Samàdhi : Tâm định. 

Samàpajjanà vasì : Thuần thục cách thể nhập. 

Sampaṭicchana : Chập tâm tiếp thu. 

Sampayutta paccaya : Liên quan đồng hành. 

Sammappadhàna : Chánh cần. 

Sammàdiṭṭhi : Chánh kiến. 

Saṃyojana : Dây thằng thúc. 

Salàyatana : Lục nhập. 

Sasaṅkhàrika : Có nhắc bảo. 

Sahajàta cetanà : Tác ý đồng sinh. 

Sahajàta paccaya : Liên quan đồng sinh. Duyên đồng sinh. 

Sahajàtàdhipati paccaya : Liên quan đồng sinh ưu thế. Duyên đồng 

sinh ưu thế. 

Sahetuka : Hữu nhân. 

Sàyana : Vị nếm. 

Sukha : Lạc cảm. 

Suñña : tánh không. 

Suññatànupassana : Quán chiếu tánh không. 
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Sutasoma jàtaka : Truyện tiền thân tên “Sutasoma”. 

Sudassà : Thiện hiện thiên. 

Sudassì : Đại kiến thiên. 

Suddhatthaka : Nhóm “8 sắc pháp” bất ly. 

Suddhàvàsa : Tịnh cư thiên. 

Subhakiṇha : Biến tịnh thiên. 

Sota-dasaka : Nhóm “10 sắc pháp” tạo ra lỗ tai. 

Sota-dvàra : Nhĩ môn. 

Sotaviññàna : Nhĩ thức. 

Sotàpattimagga : Tu-đà-hườn đạo. 

Sotàpanna : Tu-đà-hườn. 

Sobhana : Tịnh hảo, tốt. 

Sobhana cetasika : Tâm sở tịnh hảo. 

Sobhana sàdhàraṇa : Biến hành tịnh hảo. 

Somanassa : Thọ hỷ. 

Hasituppàda : Tiếu sinh, làm hiện ra nụ cười. 

Hasituppàda citta : Tiếu sinh tâm. 

Hiri : “Tàm”, biết hổ thẹn, trước việc xấu. 

Hetu : Nhân (thiện hay ác).  

Hetu paccaya : Nhân duyên, hay liên quan đến «nhân» . 

(Ivry sur Seine, dịch xong ngày 17/08/2017) 

Tuệ Lạc (Nguyễn Điều) 
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